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ỦY BAN NHÂN DÂN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT


LÝ TỰ TRỌNG


CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh) 


Tên nghề: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
Mã nghề: 50510338
Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề  
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương;
Số lượng môn học, mô đun đào tạo: 44
Bằng cấp sau khi tốt nghiệp: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng nghề
I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO: 

1. Kiến thức, kỹ năng  nghề nghiệp:
- Kiến thức: 

+ Có kiến thức cơ bản về: Vật liệu kỹ thuật lạnh, Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật nhiệt, Vẽ kỹ thuật, Autocad, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Điện tử công suất, Trang bị điện trong hệ thống lạnh, Đo lường điện - lạnh, Điện tử công suất, PLC, Tự động hoá hệ thống lạnh, Tổ chức sản xuất, Marketing, An toàn lao động;
+ Có khả năng trình bày các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh;

+ Có khả năng phân tích bản chất các nguyên lý hoạt động, nguyên lý cấu tạo chung của các thiết bị lạnh và chỉ ra những đặc điểm riêng, chuyên biệt của các chủng loại và các hãng sản xuất.

+ Trình bày được các quy trình vận hành, bảo dưỡng, sữa chữa thiết bị lạnh trong công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng.

+ Trình bày được những hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng và cách kiểm tra, sửa chữa, thay thế các thiết bị lạnh.

+ Có khả năng phân tích các đặc tính kỹ thuật, so sánh được các thông số kỹ thuật của các chi tiết, cụm chi tiết, các thiết bị lạnh trong hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng. 

+ Trình bày được phương pháp tính toán cân bằng nhiệt; phương pháp tính sơ bộ năng suất lạnh của các thiết bị lạnh.   

+ Trình bày được các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ, sử dụng điện-lạnh, phòng chống tai nạn lao động và sơ cứu người bị tai nạn.

- Kỹ năng: 

+ Xác định được các nguyên nhân hư hỏng; lập được quy trình sửa chữa; sửa chữa được các hư hỏng thông thường của thiết bị lạnh;
+ Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa đúng quy trình các thiết bị lạnh trong công nghiệp, thương nghiệp và dân dụng;

+ Tính chọn được thiết bị;
+ Tổ chức và điều hành được hoạt động của tổ, nhóm vận hành, sửa chữa;
+ Hướng dẫn được thợ dưới bậc và thợ phụ trong các công việc;
+ Có khả năng làm việc sáng tạo và giải quyết được những tình huống trong thực tế;

+ Giao tiếp được với khách hàng thuộc phạm vi nghề nghiệp, có hiểu biết về thị trường thiết bị lạnh;
+ Sử dụng các thiết bị lạnh, dụng cụ đồ nghề sửa chữa thiết bị lạnh an toàn đúng kỹ thuật;
+ Làm được một số kỹ năng cơ bản về Nguội, Hàn, Gò và lắp đặt mạch điện đơn giản;

+ Sơ cứu nạn nhân khi có sự cố mất an toàn về điện, lạnh;
+ Tự học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghề nghiệp.
2. Chính trị, đạo đức; Thể chất và quốc phòng:

- Chính trị, đạo đức: 

+ Nắm được một số kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tuởng Hồ Chí Minh về truyền thống yêu nước của dân tộc, của giai cấp công nhân Viêt Nam, về vai trò lãnh đạo, đường lối chính sách của Ðảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; 

+ Nắm và thực hiện được quyền, nghĩa vụ của người công dân nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

 + Có nhận thức và biết giữ gìn, phát huy truyền thống của giai cấp công nhân; biết kế thừa và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam; 

+ Tự giác học tập để nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; vận dụng được những kiến thức đã học để tu dưỡng, rèn luyện trở thành người lao động có lương tâm nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo, có ý thức trách nhiệm cao; có lối sống khiêm tốn giản dị, trong sạch lành mạnh, có tác phong công nghiệp.

- Thể chất và quốc phòng: 

+ Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản và phương pháp tập luyện về thể dục thể thao nhằm bảo vệ và tăng cường sức khỏe, nâng cao thể lực để học tập, lao động trong lĩnh vực nghề nghiệp;

+ Nắm được kiến thức, kỹ năng cơ bản trong chương trình giáo dục quốc phòng - An ninh; 

+ Có ý thức tổ chức kỷ luật và tự giác trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
3. Cơ hội việc làm:

- Sau khi tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, học sinh làm được công việc: vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các hệ thống lạnh trong các nhà máy chế biến thuỷ hải sản, thực phẩm; làm việc tại các cơ sở và doanh nghiệp kinh doanh sử dụng máy lạnh;

- Có khả năng tự tạo việc làm cho mình.
II. THỜI GIAN CỦA KHOÁ HỌC VÀ THỜI GIAN THỰC HỌC TỐI THIỂU:

1. Thời gian của khoá học và thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian đào tạo: 3 năm

- Thời gian học tập: 131 tuần

- Thời gian thực học tối thiểu: 3750 giờ

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 300 giờ 


(Trong đó thi tốt nghiệp: 110 giờ).

2. Phân bổ thời gian thực học tối thiểu:

- Thời gian học các môn học chung bắt buộc: 450 giờ
- Thời gian học các môn học, mô đun đào tạo nghề: 3300 giờ

+ Thời gian học bắt buộc: 2490 giờ; Thời gian học tự chọn: 810 giờ

+ Thời gian học lý thuyết: 989 giờ; Thời gian học thực hành: 2311 giờ

III. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	I
	Các môn học chung
	450
	220
	200
	30

	MH01
	Chính trị
	90
	60
	24
	6

	MH02
	Pháp luật
	30
	21
	7
	2

	MH03
	Giáo dục thể chất
	60
	4
	52
	4

	MH04
	Giáo dục quốc phòng – An ninh
	75
	58
	13
	4

	MH05
	Tin học
	75
	17
	54
	4

	MH06
	Ngoại ngữ (Anh văn)
	120
	60
	50
	10

	II
	Các môn học, mô đun đào tạo nghề bắt buộc
	2490
	755
	1700
	35

	II.1
	Các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở
	855
	455
	365
	35

	MH 07
	Vẽ kỹ thuật
	45
	30
	13
	2

	MH 08
	Cơ kỹ thuật
	45
	30
	13
	2

	MH 09
	Kỹ thuật điện
	45
	30
	13
	2

	MH 10
	Kỹ thuật nhiệt
	45
	30
	13
	2

	MH 11
	Cơ sở kỹ thuật Lạnh
	60
	45
	12
	3

	MH 12
	Vật liệu kỹ thuật lạnh
	30
	26
	3
	1

	MH 13
	An toàn lao động Điện - Lạnh
	30
	26
	3
	1

	MH 14
	Kỹ thuật điện tử
	45
	38
	5
	2

	MH 15
	Tổ chức sản xuất
	30
	29
	0
	1

	MH 16
	Marketing
	30
	29
	0
	1

	MH 17
	AutoCAD
	30
	14
	15
	1

	MH 18
	Tự động hóa hệ thống lạnh
	60
	53
	5
	2

	MĐ 19
	Trang bị điện hệ thống lạnh
	90
	15
	71
	4

	MĐ 20
	Đo lường Điện - Lạnh
	45
	15
	28
	2

	MĐ 21
	Nguội cơ bản
	75
	15
	60
	0

	MĐ 22
	Hàn cơ bản
	90
	15
	69
	6

	MĐ 23
	Điện cơ bản
	60
	15
	42
	3

	II.2
	Các môn học, mô đun chuyên môn nghề
	1635
	300
	1335
	0

	MĐ 24
	Bơm - Quạt - Máy nén
	210
	45
	165
	0

	MĐ 25
	Thiết bị hệ thống lạnh
	210
	40
	170
	0

	MĐ 26
	Hệ thống máy lạnh dân dụng
	180
	30
	150
	0

	MĐ 27
	Hệ thống máy lạnh thương nghiệp
	90
	30
	60
	0

	MĐ 28
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp I
	210
	45
	165
	0

	MĐ 29
	Hệ thống máy lạnh công nghiệp II
	180
	60
	120
	0

	MĐ 30
	Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh
	120
	15
	105
	0

	MĐ 31
	PLC
	75
	30
	45
	0

	MĐ 32
	Thực tập sản xuất
	360
	5
	355
	0

	Tổng cộng
	2940
	975
	1900
	65


IV. DANH MỤC CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO TỰ CHỌN, THỜI GIAN VÀ PHÂN BỔ THỜI GIAN:

	Mã MH/MĐ
	Tên môn học, mô đun tự chọn
	Thời gian đào tạo (giờ)

	
	
	Tổng số
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	MH 33
	Kỹ thuật lạnh cryo
	30
	14
	15
	1

	MH 34
	Bơm nhiệt
	30
	27
	2
	1

	MĐ 35
	Gò cơ bản
	75
	15
	60
	0

	MĐ 36
	Điện tử công suất
	75
	30
	45
	0

	MĐ 37
	Tin học ứng dụng
	45
	15
	30
	0

	MĐ 38
	Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng
	75
	15
	60
	0

	MĐ 39
	Hàn MAG, MIG cơ bản
	85
	15
	70
	0

	MĐ 40
	Máy lạnh hấp thụ và hấp phụ
	65
	33
	30
	2

	MĐ 41
	Máy lạnh dùng năng lượng mặt trời
	75
	28
	45
	2

	MĐ 42
	Kỹ thuật số
	75
	12
	63
	0

	MĐ 43
	Động cơ đốt trong
	105
	15
	90
	0

	MĐ 44
	Gia công hệ thống ống hệ thống lạnh
	75
	15
	60
	0

	
	Tổng cộng
	810
	234
	570
	6


V. CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC, MÔ ĐUN ĐÀO TẠO BẮT BUỘC, TỰ CHỌN:

              (Nội dung chi tiết có Phụ lục kèm theo)

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Hướng dẫn thi tốt nghiệp:

	Số TT
	Môn thi
	Hình thức thi
	Thời gian thi

	1
	Chính trị
	Viết

Vấn đáp


	Không quá 120 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

	2
	Kiến thức, kỹ năng nghề

- Lý thuyết nghề

- Thực hành nghề

- Mô đun tốt nghiệp ( tích hợp giữa lý thuyết với thực hành)
	Viết, trắc nghiệm

Vấn đáp

Bài thi thực hành

Bài thi lý thuyết và thực hành
	Không quá 180 phút

Không quá 60 phút

(làm bài 40 phút, trả lời 20 phút)

Không quá 24 giờ

Không quá 24 giờ


2. Hướng dẫn xác định thời gian và nội dung cho các hoạt động giáo dục ngoại khóa (Được bố trí ngoài thời gian đào tạo) nhằm đạt được mục tiêu giáo dục toàn diện: 

- Để sinh viên có nhận thức đầy đủ về nghề nghiệp đang theo học, cơ sở dạy nghề có thể bố trí cho sinh viên tham quan, học tập tại một số nhà máy, cơ sở sản xuất, chế biến thủy hải sản, thực phẩm, các nhà hàng khách có sử dụng máy lạnh. 

- Ðể giáo dục truyền thống, mở rộng nhận thức và văn hóa xã hội có thể bố trí cho sinh viên tham quan một số di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng, tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương;

- Thời gian cho hoạt động ngoại khóa được bố trí ngoài thời gian đào tạo chính khóa vào thời điểm phù hợp.

	Số TT
	Nội dung
	Thời gian

	1
	Thể dục, thể thao
	5 giờ đến 6 giờ; 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày

	2
	Văn hoá, văn nghệ:

Qua các phương tiện thông tin đại chúng

Sinh hoạt tập thể
	Ngoài giờ học hàng ngày

19 giờ đến 21 giờ (một buổi/tuần)

	3
	Hoạt động thư viện

Ngoài giờ học, sinh viên có thể đến thư viện đọc sách và tham khảo tài liệu
	Tất cả các ngày làm việc trong tuần

	4
	Vui chơi, giải trí và các hoạt động đoàn thể
	Đoàn thanh niên tổ chức các buổi giao lưu, các buổi sinh hoạt vào các tối thứ bảy, chủ nhật

	5
	Thăm quan, dã ngoại
	Mỗi học kỳ 1 lần



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng     năm 2014

HIỆU TRƯỞNG
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ kỹ thuật

Mã số môn học: MH07

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẼ KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH07

Thời gian của môn học: 45 giờ;                 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Vẽ kỹ thuật đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học tr​ước các môn học, mô đun nghề chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được các tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật, phương pháp vẽ các loại hình chiếu, mặt cắt, hình cắt, các quy ước của bản vẽ;

- Đọc được những bản vẽ cấu tạo các thiết bị, bản vẽ lắp, sơ đồ lắp đặt, bố trí các thiết bị ;

- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Giới thiệu về môn học
	1
	1
	0
	0

	II
	Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật
	5
	4
	1
	0

	
	Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật
	1
	1
	0
	0

	
	Khổ giấy, khung vẽ, khung tên, tỷ lệ
	1
	1
	0
	0

	
	Các nét vẽ và chữ viết trên bản vẽ
	1
	1
	0
	0

	
	Các quy định ghi kích thước trên bản vẽ
	2
	1
	1
	0

	III
	Hình chiếu vuông góc
	13
	9
	3
	1*

	
	Khái niệm về phép chiếu
	1
	1
	0
	0

	
	Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng
	3
	2
	1
	0

	
	Biểu diễn các khối hình học
	2
	1
	1
	0

	
	Giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học
	2
	2
	0
	0

	
	Giao tuyến của các khối hình học
	5
	3
	1
	1*

	IV
	Hình chiếu trục đo
	5
	3
	2
	0

	
	Khái niệm về hình chiếu trục đo
	1
	1
	0
	0

	
	Vẽ hình chiếu trục đo
	2
	1
	1
	0

	
	Vẽ phác
	2
	1
	1
	0

	V
	Hình biểu diễn vật thể
	7
	4
	2
	1*

	
	Hình chiếu
	1
	1
	0
	0

	
	Bản vẽ hình chiếu các vật thể
	1
	1
	0
	0

	
	Hình cắt và mặt cắt
	2
	1
	1
	0

	
	Bản vẽ lắp
	3
	1
	1
	1*

	VI
	Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng
	5
	3
	2
	0

	
	Ren và mối ghép ren
	1
	1
	0
	0

	
	Then, chốt, đinh tán và hàn
	2
	1
	1
	0

	
	Bánh răng và lò xo
	2
	1
	1
	0

	VII
	Bản vẽ chi tiết
	5
	3
	2
	0

	
	Biểu diễn chi tiết
	1
	1
	0
	0

	
	Ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết
	2
	1
	1
	0

	
	Bản vẽ chi tiết và đọc bản vẽ chi tiết
	2
	1
	1
	0

	VIII
	Bản vẽ sơ đồ
	4
	3
	1
	0

	
	Khái niệm
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Sơ đồ truyền động cơ khí
	1
	1
	0
	0

	
	Sơ đồ mạch điện
	1
	1
	0
	0

	
	Sơ đồ hệ thống lạnh
	1,5
	0,5
	1
	0

	
	Cộng
	45
	30
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài mở đầu: Giới thiệu môn học
	Thời gian: 1,0 giờ

	
	


Chương 1: Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ kỹ thuật
Mục tiêu:

- Trình bày được các tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật

- Thực hiện biểu thị được trên bản vẽ kỹ thuật đúng quy định về tỷ lệ, nét vẽ, chữ viết và các quy định về ghi kích thước bản vẽ.

- Tuân thủ các quy định, quy phạm về tiêu chuẩn trình bày bản vẽ kỹ thuật

	1. Tiêu chuẩn về bản vẽ kỹ thuật
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Khổ giấy, khung vẽ, khung tên, tỷ lệ

2.1. Khổ giấy
2.2. Khung vẽ

2.3. Khung tên

2.4. Tỷ lệ
	Thời gian: 01 giờ

	3. Các nét vẽ và chữ viết trên bản vẽ
	Thời gian: 01 giờ

	3.1. Nét vẽ

3.2. Chữ viết
	

	4. Các quy định ghi kích thước trên bản vẽ
	Thời gian: 02 giờ


Chương 2:  Hình chiếu vuông góc                   

Mục tiêu :

- Trình bày được các khái niệm về phép chiếu, giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học và giao tuyến của các khối hình học.

- Vẽ được các điểm, đường thẳng, mặt phẳng, các khối hình học.

- Vẽ được giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học và giao tuyến của các khối hình học.

- Thực hiện đúng quy trình, quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Khái niệm phép chiếu vuông góc
1.1. Định nghĩa





1.2. Tính chất
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng

2.1. Đồ thức của điểm

2.2. Đồ thức của đường thẳng

2.3. Đồ thức của mặt phẳng
	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Biểu diễn các khối hình học

3.1. Khối đa diện

3.2. Đường cong và mặt cong
	Thời gian: 2,0 giờ



	4. Giao tuyến của mặt phẳng với các khối hình học

4.1. Giao tuyến của mặt phẳng với khối đa diện

4.2. Giao tuyến của mặt phẳng với hình trụ

4.3. Giao tuyến của mặt phẳng với hình nón tròn xoay

4.4. Giao tuyến của mặt phẳng với hình cầu
	Thời gian: 2,0 giờ



	5. Giao tuyến của các khối hình học

5.1. Giao tuyến của hai đa diện

5.2. Giao tuyến của đa diện và khối mặt cong

5.3. Giao tuyến của hai khối mặt cong

5.4. Trường hợp đặt biệt của giao tuyến hai mặt tròn xoay
	Thời gian: 5,0 giờ




Chương 3: Hình chiếu trục đo
Mục tiêu :

- Trình bày được khái niệm vẽ hình chiếu trục đo, và các hình chiếu trục đo thường dùng

- Vẽ được hình chiếu trục đo và vẽ phác được hình chiếu trục đo

- Có khả năng hình dung tổng quan các vật thể.

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Khái niệm về hình chiếu trục đo

1.1. Các thông số

1.2. Các loại hình chiếu trục đo thường dùng
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Vẽ hình chiếu trục đo

2.1. Các quy ước vẽ hình chiếu trục đo

2.2. Cách vẽ hình chiếu trục đo
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Vẽ phác
3.1. Vẽ đường thẳng

3.2. Vẽ đường tròn

3.3. Vẽ elíp
3.4. Vẽ phác hình chiếu trục đo
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 4: Biểu diễn vật thể
Mục tiêu :

- Trình bày được khái niệm về hình chiếu, hình cắt, mặt cắt

- Đọc và vẽ được các hình vẽ vật thể, hình cắt, mặt cắt và bản vẽ lắp

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Các hình chiếu

1.1. Sáu hình chiếu cơ bản

1.2. Các phương pháp biểu diễn
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Bản vẽ hình chiếu các vật thể

2.1. Vẽ hình chiếu của vật thể

2.2. Ghi kích thước của vật thể

2.3. Đọc bản vẽ các hình chiếu của vật thể
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Hình cắt và mặt cắt

3.1. Khái niệm về hình cắt và mặt cắt

3.2. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

3.3. Các loại hình cắt
	Thời gian: 2,0 giờ

	4. Bản vẽ lắp

4.1. Nội dung của bản vẽ lắp

4.2. Lập bản vẽ lắp

4.3. Đọc bản vẽ lắp
	Thời gian: 3,0 giờ


Chương 5: Vẽ quy ước một số chi tiết thông dụng

Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, công dụng và quy ước hình vẽ của ren, then, chốt, đinh tán, mối hàn, bánh răng, lò xo, truyền động đai...

- Vẽ được hình vẽ quy ước của ren, then, chốt, đinh tán, mối hàn, bánh răng, lò xo, truyền động đai...

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Ren và mối ghép ren

1.1. Ren

1.2. Các chi tiết lắp xiết

1.2. Mối ghép bằng ren
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Then, chốt, đinh tán và hàn

2.1. Ghép bằng then

2.2. Ghép bằng chốt

2.3. Ghép bằng đinh tán

2.4. Ghép bằng hàn
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Bánh răng và lò xo

3.1. Bánh răng trụ

3.2. Bánh răng côn

3.3. Bánh vít và trục vít

3.4. Lò xo

3.5. Truyền động đai
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 6: Bản vẽ chi tiết
Mục tiêu :

- Trình bày được các nội dung và quy ước trên bản vẽ chi tiết

- Biển diễn được các vật thể trên bản vẽ chi tiết rõ ràng, đúng quy ước

- Đọc và phân tích được các bản vẽ chi tiết

- Vẽ được bản vẽ chi tiết từ các vật thực

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Biểu diễn chi tiết
1.1. Nội dung bản vẽ chi tiết

1.2. Quy ước biểu diễn bản vẽ chi tiết
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Ghi kích thước trên bản vẽ chi tiết
2.1. Kích thước chuẩn

2.2. Quy tắc ghi kích thước
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Bản vẽ phác chi tiết và đọc bản vẽ chi tiết
3.1. Bản vẽ phác chi tiết

3.1.1. Nội dung bản vẽ phác
3.1.2. Trình tự lập bản vẽ phác chi tiết

3.2. Đọc bản vẽ chi tiết

3.2.1. Các yêu cầu
3.2.2. Trình tự đọc bản vẽ chi tiết

3.2.3. Ví dụ về đọc bản vẽ chi tiết
	Thời gian:2,0 giờ


Chương 7: Bản vẽ sơ đồ
Mục tiêu :

- Trình bày một số quy ước khi vẽ sơ đồ ;

- Đọc và vẽ được các sơ đồ truyền động cơ khí, sơ đồ mạch điện, sơ đồ hệ thống lạnh thường gặp ;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Sơ đồ truyền động cơ khí
2.1. Ký hiệu quy ước trong sơ đồ truyền động

2.2. Một số sơ đồ truyền động
	Thời gian: 1,0 giờ



	3. Sơ đồ mạch điện
3.1. Ký hiệu quy ước trong sơ đồ mạch điện

3.2. Một số sơ đồ mạch điện
	Thời gian: 1,0 giờ



	4. Sơ đồ hệ thống lạnh
4.1. Ký hiệu quy ước trong hệ thống lạnh

4.2. Một số sơ đồ hệ thống lạnh

4.3. Bài tập
	Thời gian: 1,5 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn vẽ cá nhân, bút chì các loại, bút mực vẽ, thước, compa, bàn vẽ

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Slide, hình vẽ trên phim trong, mô hình cắt bổ

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Các bản vẽ mẫu (A4, A0), tranh treo tường

- Nguồn lực khác :

+ Phòng thực hành vẽ kỹ thuật cơ bản

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết  

- Dựa trên năng lực thực hiện các bản vẽ  
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức: 

+ Quy ước trình bày bản vẽ kỹ thuật, các phương pháp vẽ các loại hình chiếu, mặt cắt, bản vẽ lắp và bản vẽ sơ đồ.

- Kỹ năng: 

+ Vẽ các bản vẽ cấu tạo các chi tiết, thiết bị, bản vẽ lắp, bản vẽ sơ đồ;

- Thái độ: 
+ Tự giác, tích cực, tham gia học tập đầy đủ thời gian.

+ Tuân thủ quy định, quy phạm về vẽ kỹ thuật;
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương : 2, 3, 4, 6, 7.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1] Trần Hữu Quế, Nguyễn Văn Tuấn, Vẽ kỹ thuật, Nhà xuất bản giáo dục, 2009

[2] Bộ môn hình họa vẽ kỹ thuật, Bài tập vẽ kỹ thuật. Trường ĐHBK Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ kỹ thuật

Mã số môn học: MH08

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ KỸ THUẬT

Mã số của môn học: MH08

Thời gian của môn học: 45 giờ;                 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Cơ kỹ thuật đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học  trước các môn học, mô đun nghề chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- 
Trình bày và giải thích được: Hệ tiên đề tĩnh học, liên kết và phản lực liên kết, mô men lực;

- Giải được các bài toán hệ lực;

- Viết được phương trình hệ lực cân bằng của hệ lực phẳng, hệ lực không gian;

- 
Xác định được trọng tâm của các vật rắn đối xứng, của các hình phẳng thông thường;

- Trình bày, phân biệt được các chuyển động cơ bản của vật rắn;

- Giải được các bài toán về  truyền động đai và bánh răng.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành,
Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	 Tĩnh học
	12
	8
	4
	0

	
	Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học
	3
	3
	0
	0

	
	Hệ lực phẳng
	4
	2
	2
	0

	
	Hệ lực không gian
	5
	3
	2
	0

	II
	Động học
	11
	7
	3
	1*

	
	Chuyển động của chất điểm
	4
	2
	1
	1*

	
	Chuyển động của vật rắn
	3
	2
	1
	0

	
	Tổng hợp chuyển động
	4
	3
	1
	0

	III
	Sức bền vật liệu
	13
	9
	3
	1*

	
	Mở đầu
	3
	3
	0
	0

	
	Kéo, nén đúng tâm- cắt
	3
	2
	1
	0

	
	Xoắn thuần tuý thanh thẳng
	3
	2
	1
	0

	
	Uốn phẳng của thanh thẳng
	4
	2
	1
	1*

	IV
	Truyền động cơ khí
	9
	6
	3
	0

	
	Tính toán động học của bộ truyền động cơ khí
	3
	2
	1
	0

	
	Truyền động đai và xích
	3
	2
	1
	0

	
	Truyền động bánh răng
	3
	2
	1
	0

	
	Cộng
	45
	30
	13
	2*


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Tĩnh học 








Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản và các định luật về tĩnh học, hệ lực phẳng, hệ lực không gian;
- Giải được các bài toán đơn giản về hệ lực phẳng với liên kết ma sát;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Các khái niệm cơ bản và các định luật tĩnh học
1.1. Các khái niệm cơ bản


1.2. Các định luật tĩnh học.


1.3. Các hệ quả
	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Hệ lực phẳng
 
2.1.Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực phẳng.


2.2. Định lý dời lực song song.


2.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực phẳng.


2.4. Bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát.
	Thời gian:4,0 giờ

	3. Hệ lực không gian
3.1. Véc tơ chính và mômen chính của hệ lực không gian


3.2. Định lý dời lực song song.


3.3. Điều kiện cân bằng và phương trình cân bằng của hệ lực không gian.

	Thời gian: 5,0 giờ




Chương 2:  Động học  

Mục tiêu :

- Trình bày được phương pháp xác định chuyển động của chất điểm, các chuyển động cơ bản của vật rắn;

- Trình bày được phương pháp tổng hợp chuyển động chất điểm và của vật rắn.

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
	1. Chuyển động của chất điểm
1.1. Phương pháp véctơ.


1.2. Phương pháp toạ độ
	Thời gian:4,0 giờ

	2.Chuyển động của vật rắn.

2.1. Hai chuyển động cơ bản của vật rắn.


2.2. Chuyển động song phẳng của vật rắn.

	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Tổng hợp chuyển động
3.1. Tổng hợp chuyển động chất điểm


3.2. Định lý hợp vận tốc.


3.3. Tổng hợp chuyển động của vật rắn.

	Thời gian:4,0 giờ




Chương 3: Sức bền vật liệu

Mục tiêu :

- Trình bày được các khái niệm về sức bền vật liệu của vật thể;
- Trình bày được khái niệm, tính chất, đặc trưng cơ học, các thông số cơ bản về lực kéo, nén đúng tâm, cắt;  xoắn thuần tuý; uốn phẳng đối với thanh thẳng;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1.Mở đầu.

1.1. Nhiệm vụ và đối tượng nghiên cứu của môn học.


1.2. Khái niệm về thanh.


1.3. Tính đàn hồi của vật thể


1.4. Khái niệm về nội lực, ứng suất.


1.5. Các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh.


1.6. Quan hệ giữa ứng suất và các thành phần nội lực trên mặt cắt ngang của thanh


1.7. Các loại chịu lực

	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Kéo, nén đúng tâm- cắt.

2.1. Kéo nén đúng tâm.


2.2. Cắt.
	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Xoắn thuần tuý thanh thẳng

3.1. Định nghĩa.


3.2. Quan hệ giữa mômen xoắn ngoại lực với công suất và số vòng quay trên trục truyền


3.3. Công thức tính ứng suất tiếp trên mặt cắt ngang của thanh tròn chịu xoắn thuần tuý.

3.4. Đặc trưng cơ học của vật liệu chịu xoắn.


3.5. Biến dạng của thanh tròn chịu xoắn.


3.6. Điều kiện bền, điều kiện cứng.

	Thời gian: 3,0 giờ

	4. Uốn phẳng của thanh thẳng

4.1. Các định nghĩa và phân loại.


4.2. Nội lực và biểu đồ nội lực


4.3. Dầm chịu uốn phẳng thuần tuý- Điều kiện bền.


4.4. Uốn ngang phẳng- Điều kiện bền.

	Thời gian: 4,0 giờ


Chương 4: Truyền động cơ khí
Mục tiêu :

- Trình bày được khái niệm về  bộ truyền động đai và xích; bộ truyền động bánh răng;

- Xác định được các thông số của bộ truyền động đai, xích và bánh răng;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Tính toán động học của bộ truyền động cơ khí
1.1. Mở đầu.


1.2. Xác định các thông số của bộ truyền cơ khí
	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Truyền động đai và xích

2.1. Những vấn đề chung của bộ truyền động đai



2.2. Bộ truyền đai phẳng


2.3. Bộ truyền đai thang


2.4 Truyền động xích

	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Truyền động bánh răng
3.1. Khái niệm chung



3.2. Các loại bộ truyền bánh răng


3.3. Ví dụ tính toán

	Thời gian: 3,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Các bản vẽ mẫu (A4, A0), tranh treo tường

- Nguồn lực khác :

+ Phòng học bộ môn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Hệ lực phẳng

+ Hệ lực không gian

+ Chuyển động của chất điểm

+ Chuyển động của vật rắn

+ Kéo, nén

+ Xoắn thuần túy thanh thẳng

+ Truyền động cơ khí

- Kỹ năng: 

+ Giải bài toán hệ lực phẳng với liên kết ma sát.

+  Xác định các thông số của bộ truyền động đai và xích

+ Xác định các thông số của bộ truyền động bánh răng

- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghềVận hành sửa chữa thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của các môn học là các chương: 1,2,3,4

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc, Giáo trình Cơ kỹ thuật, Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN- NXB Giáo dục - 2002
[2]. Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Phan Hữu Phúc, Bài tập cơ học, Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN – NXB Giáo dục, 2002

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Kỹ thuật điện

Mã số môn học: MH09

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số của môn học: MH 09

Thời gian của môn học: 45 giờ;                      (Lý thuyết: 30 giờ; Bài tập: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật điện đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học  tr​ước các môn học, mô đun nghề chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Giải được các bài toán cơ bản về mạch điện một chiều và xoay chiều.

- Mô tả đúng thành phần cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha, ba pha

- Mô tả đúng thành phần cấu tạo và trình bày nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, một pha và phương pháp đổi chiều quay.

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Mạch điện một chiều
	8
	5
	3
	0

	
	Khái niệm về nguồn điện một chiều, phụ tải và máy phát điện.
	0,25
	0,25
	0
	0

	
	Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện
	0,25
	0,25
	0
	0

	
	Mô hình mạch điện một chiều
	0,25
	0,25
	0
	0

	
	Các định luật của mạch điện
	1
	1
	0
	0

	
	Các biến đổi tương đương
	1,25
	1,25
	0
	0

	
	Nguyên lý xếp chồng
	1
	1
	0
	0

	
	Phương pháp giải mạch điện phức tạp
	4
	1
	3
	0

	II
	Điện từ và cảm ứng điện từ
	4
	4
	0
	0

	
	Những khái niệm cơ bản về từ trường
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Cường độ từ cảm-cường độ từ trường-từ thông
	1,5
	1,5
	0
	0

	
	Định luật cảm ứng điện từ
	1
	1
	0
	0

	
	Định luật lực điện từ
	1
	1
	0
	0

	III
	Dòng điện hình sin
	16
	9
	6
	1*

	
	Khái niệm về dòng điện xoay chiều
	0,25
	0,25
	0
	0

	
	Cách tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin
	0,25
	0,25
	0
	0

	
	Các định nghĩa về dòng điện xoay chiều hình sin
	0,75
	0,75
	0
	0

	
	Trị số hiệu dụng
	0,25
	0,25
	0
	0

	
	Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vectơ
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Tính chất của mạch điện xoay chiều
	4
	2
	2
	0

	
	Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin
	1
	1
	0
	0

	
	Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng số phức
	3
	3
	0
	0

	
	Phương pháp giải mạch điện xoay chiều hình sin
	6
	1
	4
	1

	IV
	Mạch điện ba pha
	5
	3
	1
	1*

	
	Khái niệm chung
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Cách nối hình sao
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Cách nối hình tam giác
	0,5
	0,5
	0
	0

	
	Công suất của mạch điện ba pha
	2
	1
	1
	0

	
	Cách nối nguồn và tải trong mạch điện ba pha
	1,5
	0,5
	0
	1

	V
	Máy biến áp
	6
	4
	2
	0

	
	Máy biến áp một pha
	4
	2
	2
	0

	
	Máy biến áp ba pha
	1
	1
	0
	0

	
	Các máy biến áp đặc biệt
	1
	1
	0
	0

	VI
	Động cơ điện xoay chiều
	6
	5
	1
	0

	
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha
	2
	2
	0
	0

	
	Các kiểu đấu dây động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha
	2
	1
	1
	0

	
	Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha
	2
	2
	0
	0

	
	Cộng
	45
	30
	13
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Mạch điện một chiều 

Mục tiêu:

- Trình bày được các định luật cơ bản của mạch điện, các phép biến đổi tương đương và nguyên lý xếp chồng;
- Giải được các bài toán mạch điện phức tạp theo phương pháp dòng điện nhánh, dòng điện mạch vòng và điện thế nút;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán. 
	1. Khái niệm về nguồn điện một chiều, phụ tải và máy phát điện.                       

1.1. Mạch điện

1.2. Tải

1.3. Dây dẫn
	Thời gian: 0,25 giờ

	2. Các đại lượng đặc trưng quá trình năng lượng trong mạch điện


2.1. Dòng điện
2.2. Điện áp 

2.3. Công suất
	Thời gian: 0,25 giờ

	3. Mô hình mạch điện một chiều


3.1. Nguồn điện áp và nguồn dòng điện 

3.2. Điện trở R 

3.3. Thiết lập mô hình mạch điện  
	Thời gian: 0,25 giờ

	4. Các định luật của mạch điện

4.1. Định luật  Ôm (Ohm)   
4.2. Định luật Kiêc-shốp ( Kirchhoff)
	Thời gian: 1,0 giờ

	5. Các biến đổi tương đương
5.1. Các điện trở mắc nối tiếp 
5.2. Các điện trở mắc song song 
5.3. Các điện trở mắc hỗn hợp
5.4. Định lý Thevenin
5.5. Định lý Norton
	Thời gian: 1,25 giờ

	6. Nguyên lý xếp chồng

	Thời gian: 1,0 giờ

	7. Phương pháp giải mạch điện phức tạp

7.1.  Phương pháp dòng điện nhánh.

7.2.  Phương pháp dòng điện mạch vòng

7.3.  Phương pháp điện thế nút

7.4.  Bài tập áp dụng
	Thời gian: 4,0 giờ


Chương 2:  Điện từ và cảm ứng điện từ  

Mục tiêu :

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về từ trường, các định luật cảm ứng điện từ, lực điện từ.

- Giải được các bài toán đơn giản về cảm ứng điện từ và mạch từ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

	1. Những khái niệm cơ bản về từ trường

1.1. Lực từ giữa các cực của nam châm

1.2. Lực điện từ.

1.3. Cảm ứng điện từ
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Cường độ từ cảm- cường độ từ trường-từ thông


2.1. Cường độ từ cảm. 

2.2. Cường độ từ trường

2.3. Từ thông
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Định luật cảm ứng điện từ

3.1. Sức điện động cảm ứng khi từ thông xuyên qua vòng dây biến thiên.

3.2. Sức điện động cảm ứng trong thanh dẫn chuyển động trong từ trường.
	Thời gian: 1,0 giờ

	4. Định luật lực điện từ
	Thời gian:1,0 giờ


Chương 3: Dòng điện hình sin

Mục tiêu :

- Trình bày được các khái niệm và  các đại lượng đặc trưng về dòng điện xoay chiều.

- Biểu diễn được các đại lượng xoay chiều bằng đồ thị hình sin và đồ thị vectơ. 

- Tính được các loại công suất của mạch điện ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.
	1. Khái niệm về dòng điện xoay chiều
	Thời gian: 0,25 giờ

	2. Cách tạo ra sức điện động xoay chiều hình sin
	Thời gian: 0,25 giờ

	3. Các định nghĩa về dòng điện xoay chiều hình sin


3.1. Chu kỳ, tần số, tần số góc. 

3.2. Trị số tức thời của dòng điện.

3.3. Góc lệch pha giữa điện áp và dòng điện
	Thời gian: 0,75 giờ

	4. Trị số hiệu dụng
	Thời gian: 0,25 giờ

	5. Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng vectơ
	Thời gian: 0,5 giờ

	6. Tính chất của mạch điện xoay chiều


6.1. Mạch điện thuần trở (R).

6.2. Mạch điện thuần điện cảm ( L).

6.3. Mạch điện thuần điện dung  ( C)

6.4. Mạch R L C mắc nối tiếp
	Thời gian: 3,0 giờ

	7. Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin
 

7.1. Công suất tác dụng P.

7.2. Công suất phản kháng Q.

7.3. Công suất biểu kiến S
	Thời gian: 1,0 giờ

	8. Biểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin bằng số phức


8.1. Cách biểu diễn

8.2. Một số phép tính đối với số phức

8.3. Biểu diễn các đại lượng điện hình sin bằng số phức

8.4. Viết các định luật dưới dạng số phức
	Thời gian: 3,0 giờ

	9. Phương pháp giải mạch điện xoay chiều hình sin
 

9.1. Phương pháp đồ thị vectơ

9.2. Phương pháp số phức
	Thời gian: 6,0 giờ


Chương 4: Mạch điện ba pha

Mục tiêu :

- Trình bày được ưu điểm của mạch điện xoay chiều ba pha;

- Trình bày được các cách nối dây mạch điện ba pha và các quan hệ giữa các đại lượng dây và pha của mỗi cách nối dây;

- Giải được các bài toán về công suất của mạch điện xoay chiều ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

	1. Khái niệm chung
                                                                    Thời gian: 0,5 giờ
1.1. Nguồn điện ba pha

1.2. Cách nối mạch điện ba pha

1.3. Mạch điện ba pha đối xứng

	2. Cách nối hình sao
                                                                   Thời gian: 0,5 giờ
2.1. Cách nối

2.2. Các quan hệ giữa các đại lượng dây và pha khi đối xứng

	3. Cách nối hình tam giác
                                                          Thời gian: 0,5 giờ
3.1. Cách nối

3.2. Các quan hệ giữa các đại lượng dây và pha khi đối xứng


	4. Công suất của mạch điện ba pha.


4.1. Công suất tác dụng P

4.2. Công suất phản kháng Q

4.3. Công suất biểu kiến của mạch ba pha đối xứng

4.4. Giải các mạch ba pha đối xứng
	Thời gian: 2,0 giờ

	5. Cách nối nguồn và tải trong mạch điện ba pha
	Thời gian: 1,5 giờ


Chương 5: Máy biến áp

Mục tiêu :

- Mô tả được thành phần cấu tạo và trình bày đúng nguyên lý làm việc của máy biến áp một pha, máy biến áp ba pha; 

- Trình bày được thành phần cấu tạo, nguyên lý làm việc và công dụng của các loại máy biến áp đặc biệt;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
	1. Máy biến áp một pha
                                                                 Thời gian: 4,0 giờ        

1.1. Khái niệm  

1.2. Phân loại

1.3. Cấu tạo

1.4. Nguyên lý làm việc

1.5. Phương pháp tính toán thiết kế máy biến áp công suất nhỏ


	2. Máy biến áp ba pha


2.1. Cấu tạo
2.2. Các tổ đấu dây  

	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Các máy biến áp đặc biệt.

3.1. Máy biến áp tự ngẫu 

3.2. Máy biến áp hàn
	Thời gian: 1,0 giờ


Chương 6: Động cơ điện xoay chiều
Mục tiêu :

- Trình bày được thành phần cấu tạo, quá trình hình thành từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha 

- Trình bày được các kiểu đấu dây động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha

1.1. Khái niệm
1.2. Cấu tạo

1.3. Từ trường quay ba pha

1.4. Nguyên lý làm việc của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha và cách đổi chiều quay
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. Các kiểu đấu dây động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha.   

2.1. Đấu theo hình ( Y)

2.2. Đấu theo hình (
[image: image1.wmf]D

)
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha 

3.1. Từ trường đập mạch của dây quấn một pha – Phân tích từ trường đập mạch thành từ trường quay

3.2. Mômen của động cơ điện một pha

3.3. Động cơ một pha điện dung

3.4. Động cơ một pha có vòng ngắn mạch
	Thời gian: 2,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in

+ Dụng cụ tay nghề điện công nghiệp
+ Các loại máy biến áp một pha và ba pha
+ Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
+ Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ một pha kiểu mở máy bằng cuộn phụ và tụ điện
- Học liệu: 

+ Bộ tranh bằng giấy bóng mờ (transparency) dùng để dạy Điện kỹ thuật.

+ Tài liệu H​ướng dẫn môn học Điện kỹ thuật.

+ Tài liệu H​ướng dẫn bài học và bài tập thí nghiệm Điện kỹ thuật.

+ Giáo trình Điện kỹ thuật.

- Nguồn lực khác:

+ Phòng học bộ môn Kỹ thuật điện đủ điều kiện thí nghiệm

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết 

* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Các định luật cơ bản của mạch điện

+ Các biến đổi tương đương

+ Tính chất của mạch điện xoay chiều

+ Công suất của dòng điện xoay chiều hình sin

+ Giải các mạch điện xoay chiều hình sin

+ Máy biến áp một pha

+ Động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha, một pha

- Kỹ năng: 

+ Nhận dạng các loại máy biến áp, động cơ điện xoay chiều
+ Giải các bài toán về mạch điện xoay chiều hình sin

+ Đấu nối động cơ  không đồng bộ một pha và 3 pha, máy biến áp.
- Thái độ:

+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học kỹ thuật điện là các chương: 1, 2, 3, 6

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. PGS.TS. Đặng Văn Đào, PGS. TS. Lê Văn Doanh, Giáo trình Điện Kỹ thuật, NXB Giáo dục năm 2002.

[2]. Giáo trình Khí cụ điện, NXB Đại học Quốc gia TP HCM năm 2003
[3]. Hoàng Hữu Thận, Kỹ thuật điện đại cương, NXB Đại học và GDCN Hà Nội năm 1991.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Kỹ thuật nhiệt

Mã số môn học: MH10

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT NHIỆT

Mã số của môn học: MH10

Thời gian của môn học: 45 giờ;  
 (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật nhiệt đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học tr​ước các môn học, mô đun nghề chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

·  Trình bày được các khái niệm, các định luật, các quá trình nhiệt động và truyền nhiệt

- Xác định được các thông số trạng thái trong một chu trình nhiệt.

- So sánh được ưu nhược điểm của các chu trình nhiệt.

- Giải thích được các hiện tượng trong một quá trình nhiệt.

- Xác định được các quá trình trong một chu trình nhiệt.

- Vận dụng được lý thuyết để tính toán tổn thất nhiệt trong các thiết bị trao đổi nhiệt.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/
Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	
	Phần 1. Nhiệt động kỹ thuật
	
	
	
	

	I
	Các khái niệm mở đầu về nhiệt động
	3
	2
	1
	0

	 
	Các khái niệm cơ bản
	1
	1
	0
	0

	 
	Phương trình trạng thái chất khí
	2
	1
	1
	0

	II
	Định luật nhiệt động I và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
	8
	6
	2
	0

	 
	Nhiệt, nhiệt dung riêng và công
	1
	1
	0
	0

	 
	Định luật nhiệt động I
	1
	1
	0
	0

	 
	Các quá trình nhiệt động của khí lý tưởng
	6
	4
	2
	0

	III
	Định luật nhiệt động II
	4
	3
	1
	0

	 
	Chu trình Carnot ngược chiều
	2
	2
	0
	0

	 
	Định luật nhiệt động II
	2
	1
	1
	 

	IV
	Các quá trình nhiệt động thực tế
	9
	6
	2
	1*

	 
	Quá trình lưu động và tiết lưu
	1
	1
	0
	0

	 
	Quá trình nén khí
	1
	1
	0
	0

	 
	Quá trình không khí ẩm
	3
	2
	1
	0

	 
	Chu trình của máy lạnh
	4
	2
	1
	1*

	
	Phần 2. Truyền nhiệt
	
	
	
	

	V
	Dẫn nhiệt ổn định
	5
	3
	2
	0

	 
	Định luật Fourier về dẫn nhiệt
	1
	1
	0
	0

	 
	Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng
	2
	1
	1
	0

	 
	Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ
	2
	1
	1
	 

	VI
	Trao đổi nhiệt đối lưu
	7
	5
	2
	0

	 
	Các khái niệm cơ bản
	1
	1
	0
	0

	 
	Các phương pháp tính toán tỏa nhiệt đối lưu
	2
	2
	0
	0

	 
	Các công thức thực nghiệm xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu
	4
	2
	2
	0

	VII
	Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
	9
	5
	3
	1*

	 
	Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ
	3
	2
	1
	0

	 
	Truyền nhiệt qua vách có cánh
	2
	1
	1
	0

	 
	Thiết bị trao đổi nhiệt
	4
	2
	1
	1*

	
	Cộng
	45
	30
	13
	2*


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Phần 1: Nhiệt động kỹ thuật

Chương 1: Các khái niệm mở đầu về nhiệt động
Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về nhiệt động;
- Áp dụng được phương tình trạng thái để giải các bài tập về nhiệt động;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

	1. Các khái niệm cơ bản                                                                Thời gian: 1,0 giờ
1.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu của nhiệt động

1.2. Hệ nhiệt động, chất môi giới, trạng thái và thông số trạng thái

	2. Phương trình trạng thái chất khí

2.1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng

2.2. Phương trình trạng thái của khí thực

	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 2: Định luật nhiệt động I và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng
Mục tiêu :
· Trình bày được các khái niệm về nhiệt, công, nhiệt dung riêng

· Phát biểu được định luật nhiệt động I và các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng.

· Giải được các bài toán về quá trình nhiệt động của khí lý tưởng;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

	1. Nhiệt, nhiệt dung riêng và công

1.1. Nhiệt lượng

1.2. Nhiệt dung riêng

1.3. Công
	Thời gian:1,0 giờ

	2. Định luật nhiệt động I

2.1. Năng lượng toàn phần của hệ

2.2. Nội dung và ý nghĩa của định luật nhiệt động I
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Các quá trình nhiệt động của khí lý tưởng

3.1. Quá trình đẳng tích

3.2. Quá trình đẳng áp

3.3. Quá trình đẳng nhiệt

3.4. Quá trình đoạn nhiệt

3.5. Quá trình đa biến
	Thời gian: 6,0 giờ


Chương 3: Định luật nhiệt động II
Mục tiêu:

- Trình bày được chu trình Carnot ngược chiều;
- Tính toán được hiệu suất của chu tình Carnot ngược chiều;
- Phát biểu được định luật nhiệt động II;
- Giải các bài toán đơn giản về nhiệt động;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

	1. Chu trình Carnot ngược chiều

1.1. Đồ thị p-v và T-s

1.2. Các quá trình

1.3. Tính toán hiệu suất chu trình

1.4. Nhận xét
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. Định luật nhiệt động II

2.1. Nội dung của định luật nhiệt động II

2.2. Biểu thức của định luật nhiệt động II
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 4: Các quá trình nhiệt động thực tế
Mục tiêu:

- Trình bày được các quá trình lưu động, tiết lưu và quá trình không khí ẩm;

- Vẽ được sơ đồ nguyên lý, đồ thị và trình bày nguyên lý làm việc của máy lạnh nén hơi và máy lạnh hấp thụ;

- Tính toán được các thông số trên chu trình máy lạnh nén hơi, máy lạnh hấp thụ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

	1. Quá trình lưu động và tiết lưu

1.1 Các giả thiết khi nghiên cứu

1.2 Các quan hệ trong quá trình lưu động

1.3 Ống tăng tốc

1.4 Khái niệm và đặc điểm của quá trình tiết lưu

1.5 Hiệu ứng Joule – Thomson
	Thời gian: 1,0  giờ

	2. Quá trình nén khí
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Quá trình không khí ẩm

3.1 Khái niệm và phân loại không khí ẩm

3.2 Các thông số vật lý của không khí ẩm

3.3 Đồ thị I-d của không khí ẩm

3.4 Các quá trình của không khí ẩm
	Thời gian: 3,0 giờ



	4. Chu trình của máy lạnh

4.1 Chu trình của máy lạnh nén hơi

4.1.1. Sơ đồ nguyên lý

4.1.2. Nguyên lý làm việc

4.1.3. Biểu diễn trên đồ thị

4.1.4. Tính toán nhiệt chu trình

4.2 Chu trình của máy lạnh hấp phụ

4.2.1. Sơ đồ nguyên lý

4.2.2. Nguyên lý làm việc

4.2.3. Biểu diễn trên đồ thị

4.2.4. Tính toán nhiệt chu trình
	Thời gian: 4,0 giờ


Phần 2: Truyền nhiệt

Chương 5: Dẫn nhiệt ổn định
Mục tiêu:

- Phát biểu được định luật Fourier về dẫn nhiệt;

- Giải được các bài toán cụ thể về dẫn nhiệt qua vách phẳng và vách trụ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

	1. Định luật Fourier về dẫn nhiệt
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng

2.1. Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng một lớp

2.2. Dẫn nhiệt ổn định qua vách phẳng nhiều lớp
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ

3.1. Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ một lớp

3.2. Dẫn nhiệt ổn định qua vách trụ nhiều lớp
	Thời gian:2,0 giờ


Chương 6: Trao đổi nhiệt đối lưu
Mục tiêu:

- Trình bày được định nghĩa và phân loại trao đổi nhiệt đối lưu

- Giải bài toán trao đơn giản về đổi nhiệt đối lưu;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

	1. Các khái niệm cơ bản

1.1 Định nghĩa và phân loại

1.2 Công thức Newton xác định dòng nhiệt tỏa nhiệt đối lưu
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Các tiêu chuẩn đồng dạng của tỏa nhiệt đối lưu

2.1. Định nghĩa

2.2. Các tiêu chuẩn đồng dạng đặc trưng cho hiện tượng tỏa nhiệt ổn định
2.2.1. Tiêu chuẩn Nusselt, Nu 
2.2.2. Tiêu chuẩn Reynolds,  Re

2.2.3. Tiêu chuẩn Grashoff ,  Gr

2.2.4. Tiêu chuẩn Prandt,   Pr
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Công thức thực nghiệm xác định hệ số tỏa nhiệt đối lưu

3.1. Trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên

3.1.1. Tỏa nhiệt đối lưu trong không gian vô hạn

3.1.2. Toả nhiệt đối lưu trong không gian hữu hạn
3.2 Trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức

3.2.1. Môi chất chảy trong ống

3.2.2. Môi chất chảy ngang qua ống

3.2.3. Môi chất chảy ngang qua chùm ống
3.3 Trao đổi nhiệt đối lưu khi có biến đổi pha

3.3.1. Trao đổi nhiệt đối lưu khi sôi

3.3.2. Trao đổi nhiệt đối lưu khi ngưng
	Thời gian: 4,0 giờ


Chương 7: Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt

Mục tiêu:

- Trình bày được công thức tính nhiệt qua vách 1 lớp và nhiều lớp;

- Giải các bài tập cơ bản về truyền nhiệt;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong tính toán.

	1. Truyền nhiệt qua vách phẳng và vách trụ

1.1. Truyền nhiệt qua vách phẳng một lớp và nhiều lớp

1.2. Truyền nhiệt qua vách trụ một lớp và nhiều lớp
	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Truyền nhiệt qua vách có cánh
	Thời gian:2,0 giờ

	3. Thiết bị trao đổi nhiệt

3.1 Khái niệm và phân loại thiết bị trao đổi nhiệt

3.2 Các phương trình cơ bản để tính nhiệt thiết bị trao đổi nhiệt

3.3 Tính độ chênh lệch nhiệt độ trung bình của chất lỏng trong thiết bị trao đổi nhiệt
	Thời gian: 4,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, bút viết.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu đa phương tiện (Projector), máy vi tính

- Học liệu: 

+ Giáo trình kỹ thuật nhiệt

+ Tài liệu phát tay

- Nguồn lực khác :

+ Phòng học lý thuyết

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Phương trình trạng thái chất khí

+ Định luật nhiệt động I và II

+ Các quá trình và chu trình nhiệt động

+ Các phương thức truyền nhiệt

+ Thiết bị trao đổi nhiệt

- Kỹ năng: 

+ Giải các bài toán nhiệt động và truyền nhiệt

+ Xác định các quá trình trong một chu trình nhiệt
+ Xác định các thông số trạng thái trong các quá trình nhiệt động

- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương : 1,2, 3, 5,7,8.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Võ Chí Chính, Hoàng Dương Hùng, Lê Quốc, Lê Hoài Anh, Kỹ thuật nhiệt, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

[2] Nguyễn Bốn, Hoàng Ngọc Đồng. Kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục, 1999

[3] Bùi Hải, Trần Thế Sơn, Nhiệt kỹ thuật, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 2004.
[4] Phạm Lê Dần, Bùi Hải, Bài tập cơ sở kỹ thuật nhiệt, NXB Giáo dục, 2000

[5] Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng, Bài tập kỹ thuật nhiệt, NXB Khoa học và kỹ thuật, 1999.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cơ sở kỹ thuật lạnh

Mã số môn học: MH11

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: CƠ SỞ KỸ THUẬT LẠNH

Mã số của môn học: MH 11

Thời gian của môn học: 60 giờ;           (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 15 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Cơ sở kỹ thuật lạnh đ​ược bố trí học sau môn học Kỹ thuật nhiệt.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được các tính chất của môi chất lạnh, chất tải lạnh;

- Trình bày được các chu trình máy lạnh một cấp, hai cấp và nguyên lý làm việc;

- Biểu diễn được các chu trình lạnh trên đồ thị LgP-h;

- Tính toán được các thông số của chu trình;

- Giải được các bài tập về kỹ thuật lạnh ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỹ trong tính toán.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	 Các nguyên lý làm lạnh và ứng dụng
	10
	10
	0
	0

	 
	Lịch sử phát triển của kỹ thuật lạnh
	1
	1
	 
	 

	 
	Các phương pháp làm lạnh
	5
	5
	 
	 

	 
	Vai trò của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật
	4
	4
	 
	 

	II
	Môi chất lạnh- chất tải lạnh
	13
	11
	1
	1*

	 
	Môi chất lạnh
	6
	6
	
	

	 
	Chất tải lạnh
	3
	3
	
	

	 
	Bảng và đồ thị của môi chất lạnh
	4
	2
	1
	1*

	III
	Chu trình máy lạnh một cấp
	13
	9
	3
	1*

	 
	Chu trình Carnot ngược chiều
	1
	1
	
	

	 
	Chu trình khô
	2
	1
	1
	

	 
	Chu trình quá lạnh và quá nhiệt
	3
	2
	1
	

	 
	Chu trình hồi nhiệt
	3
	2
	1
	

	 
	Sự phụ thuộc của năng suất lạnh vào nhiệt độ bay hơi và ngưng tụ
	4
	3
	
	1*

	IV
	Chu trình máy lạnh 2 cấp và nhiều cấp
	24
	15
	8
	1*

	 
	Sự cần thiết phải dùng máy nén nhiều cấp
	2
	2
	
	 

	 
	Chu trình 2 cấp, một tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn
	4
	2
	2
	 

	 
	Chu trình 2 cấp, một tiết lưu làm mát trung gian một phần có hồi nhiệt
	3
	2
	1
	 

	 
	Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn
	4
	2
	1
	1*

	 
	Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian hoàn toàn
	4
	2
	2
	 

	 
	Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu bình trung gian có ống trao đổi nhiệt
	4
	2
	2
	 

	 
	Chu trình máy lạnh 3 cấp
	3
	3
	
	 

	
	Cộng
	60
	45
	12
	3*


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

 
Chương 1: Các nguyên lý làm lạnh và ứng dụng 

Mục tiêu:

- Trình bày được lịch sử phát triển của ngành kỹ thuật lạnh;

- Trình bày được các phương pháp làm lạnh và ứng dụng của kỹ thuật lạnh vào đời sống kỹ thuật;

- Yêu thích nghề nghiệp, ham học hỏi.

	1. Lịch sử phát triển của kỹ thuật lạnh
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Các phương pháp làm lạnh 

2.1. Các phương pháp làm lạnh tự nhiên

2.1.1. Bay hơi đoạn nhiệt

2.1.2. .Sử dụng nước đá trộn muối

2.1.3. Sử dụng đá khô

2.2. Các phương pháp làm lạnh nhân tạo

2.2.1. Làm lạnh do quá trình dãn nở

2.2.2. Làm lạnh do quá trình tiết lưu

2.2.3. Làm lạnh do hiệu ứng xoáy

2.2.4. Làm lạnh do hiệu ứng nhiệt điện
	Thời gian:5,0 giờ

	3. Vai trò của kỹ thuật lạnh trong đời sống và kỹ thuật
3.1. Ứng dụng trong ngành chế biến và bảo quả thực phẩm

3.2. Ứng dụng trong sản xuất bia, nước ngọt

3.3. Ứng dụng trong công nghiệp hoá chất

3.4. Ứng dụng trong  điều hoà không khí

3.5. Ứng dụng trong siêu dẫn

3.6. Ứng dụng trong y tế và sinh học cryô

3.7. Ứng dụng trong kỹ thuật đo lường và tự động

3.8. Ứng dụng trong thể thao

3.9. Ứng dụng trong sấy thăng hoa

3.10. Ứng dụng trong xây dựng

3.11. Ứng dụng khác

	Thời gian: 4,0 giờ




Chương 2:  Môi chất lạnh - chất tải lạnh  

Mục tiêu :

- Trình bày được các yêu cầu của môi chất lạnh lý tưởng;

- Trình bày được các tính chất của môi chất lạnh thông dụng;

- Giải thích được các ký hiệu của môi chất lạnh;

- Tra được các thông số của môi chất lạnh trên đồ thị lgp – h;

- Rèn luyện tính chuyên cần, cẩn thận, tỉ mỉ trong học tập.

	1. Môi chất lạnh

1.1. Khái niệm

1.2. Các yêu cầu đối với môi chất lạnh.  

1.3. Ký hiệu môi chất lạnh 

1.4. Các môi chất lạnh thông dụng

1.4.1. Môi chất lạnh amôniắc

1.4.2. Môi chất lạnh frêôn R22

1.4.3. Môi chất lạnh R134a

1.4.4. Môi chất lạnh R407C

1.5. Môi chất lạnh thay thế

1.5.1. Sự suy thoái tầng ôzôn và hiệu ứng nhà kính

1.5.2. Các môi chất lạnh thay thế
	Thời gian:6,0 giờ

	2. Chất tải lạnh

2.1. Khái niệm

2.2. Các yêu cầu đối với chất tải lạnh 

2.3. Các chất tải lạnh thông dụng

	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Bảng và đồ thị của môi chất lạnh

3.1. Bảng hơi ẩm của các môi chất lạnh

3.2. Đồ thị lgP- h của môi chất lạnh.

3.3. Biểu diễn các thông số trên đồ thị
	Thời gian: 4,0 giờ




Chương 3: Chu trình máy lạnh một cấp
Mục tiêu :

- Vẽ được các chu trình, trình bày được nguyên lý làm việc và phân tích được các ưu nhược điểm của các chu trình máy lạnh 1 cấp;

- Biểu diễn được chu trình trên đồ thị lgp – h, đồ thị T – S;

- Xác định được thông số làm việc của chu trình lạnh 1 cấp;

- Rèn luyện tính chuyên cần, tỉ mỉ, cẩn thận trong học tập.

	1. Chu trình Carnot ngược chiều

1.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

1.2. Tính toán chu trình

1.3. Ưu, nhược điểm  
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Chu trình khô.

2.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

2.2. Tính toán chu trình

2.3. Ưu, nhược điểm  
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Chu trình quá lạnh và quá nhiệt.

3.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

3.2. Tính toán chu trình

3.3. Ưu, nhược điểm  

	Thời gian: 3,0 giờ

	4. Chu trình hồi nhiệt.

4.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

4.2. Tính toán chu trình

4.3. Ưu, nhược điểm  

	Thời gian: 3,0 giờ

	5. Sự phụ thuộc của năng suất lạnh vào nhiệt độ bay hơi và ngưng tụ

5.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ tk
5.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ bay hơi t0
	Thời gian: 4,0 giờ


Chương 4: Chu trình máy lạnh 2 cấp và nhiều cấp
Mục tiêu :

- Vẽ được sơ đồ, đồ thị và trình bày được nguyên lý làm việc và ưu nhược điểm của các chu trình máy lạnh 2 cấp và nhiều cấp;

- Biểu diễn được chu trình trên đồ thị lgp – h, đồ thị T – S;

- Xác định được thông số làm việc của chu trình lạnh 2 cấp và nhiều cấp

- Rèn luyện tính chuyên cần, tỉ mỉ, cẩn thận trong học tập.

	1. Sự cần thiết phải dùng máy nén nhiều cấp
	Thời gian: 2,0giờ

	2. Chu trình 2 cấp, một tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn

2.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

2.2. Tính toán chu trình

2.3. Ưu, nhược điểm 
2.4. Bài tập áp dụng
	Thời gian: 4,0 giờ

	3. Chu trình 2 cấp, một tiết lưu làm mát trung gian một phần có hồi nhiệt

3.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

3.2. Tính toán chu trình

3.3. Ưu, nhược điểm 
3.4. Bài tập áp dụng
	Thời gian: 4,0 giờ

	4.Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian không hoàn toàn

4.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

4.2. Tính toán chu trình

4.3. Ưu, nhược điểm 
4.4. Bài tập áp dụng


	Thời gian:3,0 giờ

	5. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu làm mát trung gian hoàn toàn

5.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

5.2. Tính toán chu trình

5.3.Ưu, nhược điểm 
5.4. Bài tập áp dụng
	Thời gian:4,0 giờ

	6. Chu trình 2 cấp, 2 tiết lưu bình trung gian có ống trao đổi nhiệt

6.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

6.2. Tính toán chu trình

6.3.Ưu, nhược điểm 
6.4. Bài tập áp dụng
	Thời gian:4,0 giờ

	7. Chu trình máy lạnh 3 cấp

7.1. Sơ đồ, đồ thị, nguyên lý làm việc

7.2. Tính toán chu trình

7.3. Ưu, nhược điểm .
7.4. Bài tập áp dụng 
	Thời gian:3,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, đồ thị lgp - h...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Mô hình máy lạnh 
- Nguồn lực khác :

+ Phòng học bộ môn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Các phương pháp làm lạnh và úng dụng kỹ thuật lạnh

+ Môi chất lạnh, chất tải lạnh

+ Chu trình khô, máy lạnh 1 cấp và 2 cấp

- Kỹ năng: 

+ Viết công thức hoá học và ký hiệu môi chất lạnh
+ Giải bài toán chu trình 1 cấp và 2 cấp.

+  Xây dựng chu trình lạnh trên đồ thị lgp - h

+ Xác định được các thông số của chu trình lạnh 1 cấp và 2 cấp

- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, cẩn thận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương: 2, 3, 4

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ – Kỹ thuật lạnh cơ sở – NXB Giáo dục 1996
[2]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ – Bài tập kỹ thuật lạnh cơ sở – NXB Giáo dục .
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vật liệu kỹ thuật lạnh
Mã số môn học: MH12

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: VẬT LIỆU KỸ THUẬT LẠNH

Mã số của môn học: MH12

Thời gian của môn học: 30 giờ;  
     (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Vật liệu kỹ thuật lạnh đ​ược bố trí học sau các môn học chung và học tr​ước các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được tính chất và ứng dụng của một số vật liệu cách nhiệt lạnh và cách ẩm thông dụng;

- Trình bày được tính chất cơ bản của vật liệu kim loại và phi kim chế tạo máy, thiết bị;

- Trình bày được đặc tính của các loại dầu bôi trơn;

- Nêu được phạm vi ứng dụng của các loại vật liệu kỹ thuật lạnh trong hệ thống lạnh;

- Rèn luyện khả năng tìm tòi, ham học hỏi, yêu thích nghề nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	 Vật liệu cách nhiệt 
	9
	8
	1
	0

	 
	Đại cương                                                                                  
	1
	1
	 
	 

	 
	Một số phương pháp cách nhiệt lạnh                                         
	1
	1
	 
	 

	 
	Các tính chất của vật liệu cách nhiệt lạnh                                  
	3
	3
	 
	 

	 
	Một số vật liệu thông dụng                                                        
	4
	3
	1
	 

	II
	Vật liệu chế tạo máy và thiết bị
	7
	6
	0
	1*

	 
	Vật liệu kim loại
	3
	3
	 
	 

	 
	Vật liệu phi kim
	4
	3
	 
	1*

	III
	Vật liệu hút ẩm
	6
	5
	1
	0

	 
	Đại cương
	1
	1
	 
	 

	 
	Vật liệu hút ẩm chính
	4
	3
	1
	 

	 
	Các chất hấp thụ
	1
	1
	 
	 

	IV
	Dầu bôi trơn
	8
	7
	1
	0

	 
	Đại cương                                                                                  
	1
	1
	 
	 

	 
	Các tính chất cơ bản                                                                  
	3
	2
	1
	 

	 
	Các đặc tính riêng biệt của dầu lạnh  
	2
	2
	 
	 

	 
	Sử dụng dầu lạnh                                                                       
	2
	2
	 
	 

	
	Cộng
	30
	26
	3
	1*


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Vật liệu cách nhiệt
Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp cách nhiệt lạnh;

- Trình bày được tính chất, thông số cơ bản của vật liệu cách nhiệt lạnh thông dụng;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Đại cương  
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Một số phương pháp cách nhiệt lạnh

2.1. Cách nhiệt bằng bọt xốp 
2.2. Cách nhiệt bằng điền đầy, nhét đầy 

2.3. Phương pháp cách nhiệt lạnh chân không   
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Các tính chất của vật liệu cách nhiệt lạnh 
3.1. Các yêu cầu đối với vật liệu cách nhiệt lạnh  


3.2. Hệ số dẫn nhiệt 

3.2.1. Sự phụ thuộc của hệ số dẫn nhiệt vào khối lượng riêng

3.2.2. Sự phụ thuộc của hệ số dẫn nhiệt vào hình dạng và độ lớn của các bọt xốp chứa khí.

3.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt độ

3.2.4. Ảnh hưởng của cấu trúc phần rắn

3.2.5. Ảnh hưởng của độ ẩm

3.2.6. Ảnh hưởng của áp suất khí

3.3. Tính chất của vật liệu đối với độ ẩm và độ khuyếch tán ẩm 
3.3.1. Độ ẩm cân bằng của vật liệu

3.3.2. Độ hút ẩm mao dẫn
	Thời gian: 3,0 giờ

	3.4. Một số tính chất khác

3.4.1. Gây nấm mốc và các loại ký sinh trùng

3.4.2. Tính bắt lửa và dễ cháy

3.4.3. Tính tạo mùi và bắt mùi lạ

3.4.4. Tính ổn định thể tích

3.4.5. Tính gia công

	4. Một số vật liệu thông dụng 

4. 1. Vật liệu cách nhiệt 

4.1.1. Polystyrol

4.1.2. Polyurethan

4.1.3. Một số vật liệu cách nhiệt cơ bản khác

4.2. Vật liệu xây dựng

4.3. Vật liệu cách ẩm
	Thời gian: 4,0 giờ




Chương 2:   Vật liệu chế tạo máy và thiết bị
Mục tiêu :

- Trình bày được các đặc chất cơ bản và sự phụ thuộc của các tính chất cơ lý của vật liệu vào độ lạnh của vật liệu kim loại và phi kim chế tạo máy;

- Trình bày được phạm vi ứng dụng của các loại vật liệu chế chế tạo máy và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Vật liệu kim loại
	Thời gian: 3,0 giờ

	1.1. Gang

1.1.1. Đặc tính cơ bản của gang

1.1.2. Gang xám

1.1.3. Gang cầu

1.1.4. Gang dẻo

1.1.5. Gang hợp kim

1.2. Thép

1.2.1. Thép cacbon

1.2.2. Thép hợp kim

1.2.3. Thép không gỉ

1.3. Hợp kim màu

1.3.1. Hợp kim nhôm

1.3.2. Hợp kim đồng

1.4. Sự phụ thuộc của các tính chất cơ lý của vật liệu vào độ lạnh

	2. Vật liệu phi kim 
	Thời gian: 4,0 giờ

	2.1. Cao su

2.2. Amiăng

2.3. Thuỷ tinh

2.4. Chất dẽo

2.5. Gốm

2.6. Gỗ

2.7. Sự phụ thuộc của các tính chất cơ lý của vật liệu vào độ lạnh


Chương 3: Vật liệu hút ẩm
Mục tiêu :

- Trình bày được yêu cầu, tính chất của các vật liệu hút ẩm thường dùng trong kỹ thuật lạnh;

- Nêu được phạm vi ứng dụng của các vật liệu hút ẩm thường dùng trong các hệ thống lạnh sử dụng các môi chất lạnh khác nhau;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Đại cương
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Vật liệu hút ẩm chính

2.1. Nhiệm vụ của vật liệu hút ẩm 

2.2. Yêu cầu đối với vật liệu hút ẩm

2.3. Một số vật liệu hút ẩm thường dùng trong kỹ thuật lạnh

2.3.1. Silicagel SiO2
2.3.2. Zelôit silicat

2.3.3. Một số vật liệu hút ẩm khác
	Thời gian: 4,0 giờ

	3. Các chất hấp thụ
	Thời gian: 1,0 giờ


Chương 4: Dầu bôi trơn 
Mục tiêu :

- Trình bày được yêu cầu, tính chất cơ bản của dầu bôi trơn cho các máy nén lạnh và phạm vi sử dụng của các loại dầu cho các máy nén của các hệ thống lạnh;

- Trình bày được ảnh hưởng của tính hoà tan dầu trong môi chất lạnh đến sự làm việc của máy lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Đại cương 

1.1. Nhiệm vụ của dầu bôi trơn 

1.2. Yêu cầu đối với dầu bôi trơn

1.3.  Phân loại dầu bôi trơn

1.3.1. Dầu khoáng

1.3.2. Dầu tổng hợp
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Các tính chất cơ bản 

2.1. Độ nhớt

2.2. Khối lương riêng

2.3. Nhiệt độ đông đặc và nhiệt độ lưu động 

2.4. Nhiệt độ bốc cháy

2.5. Độ axit 

2.6. Hàm lượng nước và tính hút ẩm của dầu

2.7. Tính ổn định nhiệt

2.8. Nhiệt dung riêng

2.9. Độ dẫn điện

2.10. Độ dẫn nhiệt

2.11. Tính bôi trơn và tính chất mài mòn

2.12. Tính chất của một số loại dầu lạnh
	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Các đặc tính riêng biệt của dầu lạnh 

3.1. Tính ổn định với môi chất lạnh 

3.2. Nhiệt độ vẩn đục

3.3. Sự hoà tan dầu với môi chất lạnh

3.4. Độ nhớt của hỗn hợp 

3.5. Độ lưu động của hỗn hợp 
	Thời gian: 2,0 giờ

	4.  Sử dụng dầu bôi trơn

4.1. Đại cương

4.2. Sử dụng dầu trong máy nén lạnh amôniắc

4.3. Sử dụng dầu trong máy nén lạnh frêôn

4.4. Ảnh hưởng của tính hoà tan dầu trong môi chất lạnh đến sự làm việc của máy lạnh

4.5. Tái sinh dầu bôi trơn
	Thời gian: 2,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Các bản vẽ mẫu (A4, A0), tranh treo tường

+ Mô hình, học cụ các vật liệu được sử dụng trong nghề lạnh như : mô hình tủ lạnh, điều hoà, ống đồng, ống nhôm, dàn lạnh, dàn nóng, vật liệu cách nhiệt, vật liệu cách ẩm, vật liệu hút ẩm, dầu bôi trơn.
- Nguồn lực khác :

+ Phòng học bộ môn, phòng thực hành.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết:
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Trình bày các tính chất, công dụng của các loại vật liệu cách nhiệt, vật liệu kim loại chế tạo máy

+ Vật liệu hút ẩm
+  Dầu bôi trơn 
- Kỹ năng: 

+ Phân biệt các loại vật liệu cách nhiệt cách ẩm
+ Lựa chọn các loại vật liệu phù hợp cho hệ thống lạnh
- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học Vật liệu kỹ thuật lạnh được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương: 1, 3, 4.

4. Tài liệu cần tham khảo :

 [1]. Nguyễn Đức Lợi, Vũ Diễm Hương, Nguyễn Khắc Xuân, Vật liệu kỹ thuật nhiệt và kỹ thuật lạnh, NXB Giáo dục 2000.
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: An toàn lao động Điện - Lạnh
Mã số môn học: MH13
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: 
AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐIỆN - LẠNH
Mã số của môn học: MH 13

Thời gian của môn học: 30 giờ;                   (Lý thuyết: 26 giờ; Thực hành: 4 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học An toàn lao động Điện - Lạnh đ​ược bố trí học tr​ước các mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học thuộc các môn học tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn, mức độ tác hại của dòng điện, biện pháp an toàn điện;

- Trình bày được những quy định chung về an toàn hệ thống lạnh, kỹ thuật an toàn cho thiết kế và chế tạo thiết bị lạnh, khi sử dụng máy lạnh và vận hành an toàn hệ thống lạnh;

- Trình bày được nguyên nhân và biện pháp phòng chống cháy nổ;

- Sử dụng được các phương tiện chống cháy

- Sơ cứu được người bị tai nạn lao động, bị điện giật, cháy bỏng

- Có ý thức tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn, bảo hộ lao động.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/
Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Kỹ thuật an toàn điện
	6
	5
	1
	

	
	Khái niệm
	0,25
	0,25
	
	

	 
	Nguyên nhân tai nạn điện
	0,75
	0,75
	
	

	 
	Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể người
	1
	1
	
	

	 
	Các biện pháp an toàn điện
	1
	1
	
	

	 
	Các phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện 
	1
	1
	
	


	
	Cấp cứu người bị điện giật
	2
	1
	1
	

	II
	Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
	 20
	 
	 
	 

	 
	Những quy định chung
	 
	 
	 
	 

	 
	Mở đầu
	0,5
	0,5
	 
	 

	 
	Phạm vi áp dụng
	0,5
	0,5
	 
	 

	 
	Phân loại phòng lạnh
	1
	1
	 
	 

	 
	Phân loại hệ thống lạnh
	1
	1
	 
	 

	 
	Phân loại gas lạnh
	2
	2
	 
	 

	 
	An toàn cho thiết kế và chế tạo thiết bị 
	 
	 
	 
	 

	 
	Các yêu cầu về áp suất
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	An toàn vật liệu chế tạo máy
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	An toàn thiết bị áp lực
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	Đường ống gas, gas và phụ kiện
	1
	1
	 
	 

	 
	Các dụng cụ đo lường và chỉ báo
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	Bảo vệ quá áp
	2.5
	2.5
	 
	 

	 
	Quy định đặc biệt 
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	An toàn khi sử dụng máy lạnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Buồng máy
	1
	1
	 
	 

	 
	Yêu cầu an toàn đặc biệt khác
	1
	1
	 
	 

	 
	An toàn ga lạnh đối với các phòng lạnh khác nhau
	3
	2
	 
	1

	 
	Quy trình vận hành an toàn hệ thống lạnh
	 
	 
	 
	 

	 
	Hướng dẫn, vận hành và bảo dưỡng
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	Thiết bị bảo vệ
	0.25
	0.25
	 
	 

	 
	An toàn cho người làm việc trong buồng lạnh
	0.25
	0.25
	 
	 

	 
	Sản xuất nước đá
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	An toàn cho công nhân công tác ở nhà máy lạnh đông thực phẩm
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	An toàn lao động cho cơ sở khí hóa lỏng
	0.5
	0.5
	 
	 

	 
	Sơ cứu người bị tai nạn lao động
	1.5
	0.5
	1
	 

	III
	Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy, nổ 
	4
	1
	1
	 

	 
	Những kiến thức cơ bản về cháy nổ
	0.5
	 
	 
	 

	 
	Các nguyên nhân gây cháy, nổ và biện pháp đề phòng
	0.5
	 
	 
	 

	 
	Chữa cháy và các phương tiện chữa cháy
	1
	 
	 
	 

	 
	Sơ cứu người bị bỏng
	2
	1
	1
	 

	 
	Cộng
	30
	26
	3
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Kỹ thuật an toàn điện
Mục tiêu:

- Trình bày được những nguyên nhân gây ra tai nạn điện, những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ tác hại của dòng điện đối với cơ thể người, dòng điện qua cơ thể người và các biện pháp an toàn điện;

- Thực hiện được việc cấp cứu người bị điện giật;

- Có ý thức thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn điện.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 0,25 giờ

	2. Nguyên nhân gây ra tai nạn điện
	Thời gian: 0,75 giờ

	3. Ảnh hưởng dòng điện đối với cơ thể người

3.1. Tác hại

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng mức độ tác hại

3.2.1. Cường độ dòng điện chạy qua người.
3.2.2. Đường đi của dòng điện qua người

3.2.3. Tình trạng sức khỏe người bị điện giật

3.2.4. Tần số dòng điện

3.2.5. Môi trường xung quanh

3.2.6. Tính chủ động khi bị điện giật

3.2.7. Thời gian dòng điện đi qua người

3.2.8. Điện áp

3.2.9. Điện trở người
	Thời gian: 1,0 giờ

	4. Các biện pháp an toàn điện

4.1. Nối đất bảo vệ

4.2. Bảo vệ nối dây trung tính

4.3. Nối đất lập lại
	Thời gian: 1,0 giờ

	5. Các phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện
	Thời gian: 1,0 giờ

	5.1.Treo cao, rào chắn và biển báo
5.2. Phương tiện bảo vệ, dụng cụ kiểm tra dùng cho người khi làm việc

5.3. Nối đẳng thế

	6. Cấp cứu người bị điện giật
	Thời gian: 2,0 giờ

	6.1. Phương pháp tách nạn nhân ra khỏi lưới điện

6.1.1. Khi cắt được mạch điện
6.1.2. Khi không cắt được mạch điện

6.2. Phương pháp cấp cứu người ngay sau khi tách nạn nhân ra khỏi lưới điện

6.2.1. Trường hợp nạn nhân chưa mất tri giác

6.2.2. Trường hợp nạn nhân ngừng thở

6.3. Các phương pháp hô hấp nhân tạo

6.2.1. Phương pháp đặt nạn nhân nằm sấp

6.2.2. Phương pháp đặt nạn nhân nằm ngữa

6.2.3. Phương pháp đặt hà hơi thổi ngạt (thổi ngạt kết hợp ấn tim ngoài lồng ngực)


Chương 2:  Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh
Mục tiêu :

- Trình bày được những quy định chung về kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, an toàn cho thiết kế và chế tạo, an toàn khi sử dụng máy lạnh và vận hành hệ thống lạnh;

- Sơ cứu cầm máu, gãy xương cho người bị tai nạn lao động;

- Có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn trong quá trình vận hành, sửa chữa hệ thống lạnh.
	1. Những quy định chung
	

	1.1. Mở đầu
1.2. Các nguy cơ

1.2.1. Nguy cơ do tác dụng trực tiếp của nhiệt độ

1.2.2. Nguy cơ do áp suất quá cao

1.2.3. Nguy cơ do tác dụng trực tiếp của gas
1.2.4. Nguy cơ do xì vỡ gas lạnh

1.2. Phạm vi áp dụng
	Thời gian: 1,0 giờ

	1.3. Phân loại phòng lạnh
	Thời gian: 1,0 giờ

	1.4. Phân loại hệ thống lạnh
	Thời gian: 1,0 giờ

	1.5. Phân loại gas lạnh
	Thời gian: 2,0 giờ


	2. An toàn cho thiết kế và chế tạo thiết bị 
	

	2.1. Các yêu cầu về áp suất
2.1.1. Thử bền thiết bị và cụm thiết bị

2.1.2. Thử bền cho hệ thống hoàn chỉnh

2.1.3. Thử kín
	Thời gian: 0,5 giờ



	2.2. An toàn vật liệu chế tạo máy
2.2.1. Kim loại đen

2.2.2. Kim loại màu và hợp kim đen

2.2.3. Vật liệu phi kim loại
	Thời gian: 0,5 giờ



	2.3. An toàn thiết bị áp lực
2.3.1. Thử các bình chịu áp lực

2.3.2. Bố trí thiết bị an toàn

2.3.3. Yêu cầu về ghi nhãn

2.3.4. Ghi nhãn

2.3.5. Chứng chỉ thử bền

2.3.6. Chứng chỉ thử bền mới
	Thời gian:0,5 giờ



	2.4. Đường ống gas, gas và phụ kiện
2.4.1. Ống và đường ống

2.4.2. Mối nối ống

2.4.3. Đường ống

2.4.4. Nhận dạng các chất chứa trong đường ống - màu sơn

2.4.5. Van chặn
	Thời gian: 1,0 giờ



	2.5. Các dụng cụ đo lường và chỉ báo

2.5.1. Áp kế cho gas lạnh

2.5.2. Các bộ chỉ báo gas lỏng
	Thời gian: 0,5 giờ

	2.6. Bảo vệ quá áp

2.6.1. Thiết bị bảo vệ

2.6.2. Ứng dụng các dụng cụ bảo vệ

2.6.3. Bảo vệ máy nén

2.6.4. Bình áp lực

2.6.5. Dãn nở chất lỏng

2.6.6. Năng suất xả

2.6.7. Bố trí cửa xả
	Thời gian: 2,5 giờ

	2.7. Quy định đặc biệt

2.7.1. Ngưng tụ hơi nước

2.7.2. Gas lạnh dễ cháy

2.7.3. Amoniăc ( NH3 - R717)

2.7.4. Gas lạnh nhóm 1 và 2 không cháy

2.7.5. Đầu dò gas lạnh
	Thời gian: 0,5 giờ

	3. An toàn khi sử dụng máy lạnh
	

	3.1. Buồng máy

3.1.2. Yêu cầu an toàn chung

3.1.3. Các yêu cầu an toàn đặc biệt

3.1.4. Thông gió
	Thời gian: 1,0 giờ

	3.2. Yêu cầu an toàn đặc biệt

3.2.1. An toàn quạt và các chi tiết chuyển động

3.2.2. An toàn lưu giữ bình gas trong buồng máy

3.2.3. Ảnh hưởng của dàn sưởi điện gần dàn bay hơi

3.2.4. Biển báo

3.2.5. An toàn cho người trong buồng lạnh

3.2.6. An toàn khi rò rỉ amoniăc  

3.2.7. Gắn nhãn

3.2.8. Đường ống nước
	Thời gian: 1,0 giờ

	3.2.9. Hệ thống ống gió

3.2.10. Chất tải nhiệt dạng lỏng

3.2.11. Xả gas lạnh
	

	3.3. Gas lạnh nhóm 3

3.4. Sân trượt băng

3.5. Máy và thiết bị lạnh ngoài trời

3.6. Các phòng có nguy cơ nổ
	Thời gian: 3,0 giờ

	4. Quy trình vận hành an toàn hệ thống lạnh
	  Thời gian: 0,5 giờ

	4.1. Hướng dẫn, vận hành và bảo dưỡng

4.1.1. Hướng dẫn

4.1.2. Nạp gas

4.1.3. Bảo dưỡng

4.1.4. Sửa chữa
	

	4.2. Thiết bị bảo vệ

4.2.1. Trang bị bảo hộ lao động

4.2.2. Trang bị cấp cứu
	Thời gian: 0,25 giờ

	4.3. An toàn cho người làm việc trong buồng lạnh
	Thời gian: 0,25 giờ

	4.4. Sản xuất nước đá

4.4.1. Biện pháp chống gỉ

4.4.2. Biện pháp chống đóng băng
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.5. An toàn cho công nhân công tác ở nhà máy lạnh đông thực phẩm
	Thời gian: 0,5 giờ

	4.5.1. Bảo vệ lao động và vệ sinh công nghiệp

4.5.2. Bảo hộ lao động và nâng cao chất lượng sản phẩm

4.5.3. Sử dụng phòng đệm trong các kho lạnh

4.5.4. Bảo hộ lao động công nhân làm việc ở kho lạnh
	

	5. An toàn lao động cho cơ sở khí hóa lỏng

5.1. Đào tạo

5.2. Bố trí thiết bị và trang bị bảo hộ lao động
	Thời gian: 0,5 giờ

	6. Sơ cứu người bị tai nạn lao động 

6.1. Trường hợp bị chảy máu

6.2. Trường hợp bị gãy xương
	Thời gian: 1,5 giờ


Chương 3: Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ
Mục tiêu :

- Trình bày được các nguyên nhân gây cháy, nổ và biện pháp đề phòng;

- Trình bày được cách chữa cháy và các phương tiện chữa cháy;

- Sơ cứu được người bị bỏng;

- Có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về an toàn phòng chống cháy nổ.

	1. Những kiến thức cơ bản về cháy nổ
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Các nguyên nhân gây cháy, nổ và biện pháp đề phòng
	Thời gian: 0,5 giờ

	3. Chữa cháy và các phương tiện chữa cháy
	Thời gian: 1,0 giờ

	4. Sơ cứu người bị bỏng
	Thời gian: 2,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu:


+ Bộ luật Lao động của nước CHXHCN việt Nam.


+ Nội quy, chế độ làm việc của đơn vị, băng video, tranh treo tường


+ Các quy định về phòng chống cháy, nổ và kỹ thuật an toàn.


+ Tài liệu kỹ thuật về các dụng cụ, thiết bị phòng chống cháy, nổ.


+ Tài liệu về sơ cứu người bị nạn, tài liệu tham khảo, tài liệu học môn ATLĐ.

- Nguồn lực khác :

+ Phòng học lý thuyết

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức: 

+ Kỹ thuật an toàn điện;
+ Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh;
+ Kỹ thuật phòng chống cháy, nổ.
- Kỹ năng: 

+ Sử dụng các phương tiện chữa cháy; 
+ Thực hiện sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn lao động;

- Thái độ: 

+ Nghiêm túc trong thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy, thực hành sơ cứu, cấp cứu người bị tai nạn lao động 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính cẩn thận.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương : 1, 2, 3

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình Kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh, Nhà xuất bản Giáo dục, 2007

[2]. Phạm Văn Bổng,Tạ Chí Công, Kim Xuân Phương, Nguyễn Quang Thuấn, Vũ Đình Thơm, Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, NXB Giáo dục, 2004 

[3]. Hoàng Văn Hùng, Nguyễn Đức Đãn, An toàn và vệ sinh lao động, Nhà xuất bản Lao Động và Xã hội, 2003

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Kỹ thuật điện tử

Mã số môn học: MH14
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ

Mã số của môn học: MH14

Thời gian của môn học: 45 giờ;                   (Lý thuyết: 38 giờ; Thực hành: 7 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật điện tử đ​ược bố trí sau khi học xong môn học Kỹ thuật điện.

- Tính chất: Là môn học kỹ thuật cơ sở, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc của các linh kiện điện tử cơ bản, tính năng ứng dụng của linh kiện trong các mạch điện tử cơ bản thường dùng trong hệ thống lạnh;

- Nhận biết được một số linh liện điện tử cơ bản dùng trong hệ thống lạnh;

- Xác định được các thông số cơ bản qua nhãn ghi trên linh kiện;

- Có được lòng yêu nghề, say mê tìm hiểu các kiến thức trong lĩnh vực điện tử.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành/
Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Các linh kiện điện tử thụ động cơ bản 
	3
	3
	0
	0

	 
	Điện trở
	1
	1
	
	

	 
	Tụ điện
	1
	1
	
	

	 
	Cuộn cảm
	0.5
	0.5
	
	

	 
	Thạch anh
	0.5
	0.5
	
	

	II
	Linh kiện điện tử bán dẫn cơ bản
	8
	6
	2
	0

	 
	Cơ chế bán dẫn, phần tử 1 mặt ghép (Điốt)
	2
	1
	1
	

	 
	Phần tử hai mặt ghép P-N
	3
	2
	1
	

	 
	Tranzito trường (FET)
	1
	1
	
	

	
	Phần tử nhiều mặt ghép P-N
	1
	1
	
	

	
	Triac
	0.5
	0.5
	
	

	
	Diac
	0.5
	0.5
	
	

	III
	Vi mạch ( mạch tích hợp IC) 
	7
	6
	0
	1

	 
	Cấu tạo và các thông số cơ bản của IC tuyến tính
	3
	3
	
	

	
	Các loại IC thông dụng
	4
	3
	
	1

	IV
	Khuếch đại - Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán
	7
	6
	1
	0

	
	Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	Khuếch đại dùng trazito lưỡng cực (BJT)
	2
	1
	1
	

	
	Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán
	2
	2
	
	

	
	Một số ứng dụng cơ bản
	2
	2
	
	

	V
	Tạo dao động hình sin
	6
	6
	0
	0

	
	Khái niệm chung
	1
	1
	
	

	
	Tạo dao động hình sin LC ghép hỗ cảm
	1
	1
	
	

	
	Tạo dao động hình sin kiểu 3 điểm
	2
	2
	
	

	
	Tạo dao động thạch anh
	1
	1
	
	

	
	Tạo dao động RC
	1
	1
	
	

	VI
	Ổn áp
	6
	5
	1
	0

	
	Ổn áp một chiều
	3
	3
	
	

	
	Ổn áp xoay chiều
	3
	2
	1
	

	VII
	Cơ sở đại số logic và các phần tử logic cơ bản
	5
	4
	0
	1

	
	Cơ số của đại số logic
	3
	2
	1
	

	
	Các phần tử logic cơ bản
	2
	2
	
	

	
	Các thông số đặc trưng của phần tử logic cơ bản
	3
	2
	
	1

	
	Cộng
	45
	38
	5
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:
Chương 1: Các linh kiện điện tử thụ động cơ bản 
Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, công dụng, ký hiệu, các thông số đặc trưng của điện trở, tụ điện, cuộn cảm;

- Tính được trị số tương đương của các cách ghép điện trở, tụ điện;

- Nhận dạng, đọc được trị số của các loại trở, tụ điện, cuộn cảm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, yêu thích nghề nghiệp.
	1. Điện trở
	Thời gian: 1,0 giờ

	1.1. Cấu tạo và ký hiệu quy ước của các loại điện trở

1.2. Các tham số cơ bản của điện trở

1.3. Quy định ký mã số và vòng màu biểu diễn trị số của điện trở, cách đọc trị số điện trở

1.4. Các cách ghép điện trở

	2. Tụ điện
	Thời gian: 1,0 giờ

	2.1. Cấu tạo và ký hiệu quy ước của các loại tụ điện 

2.2.  Các chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản của tụ điện

2.3.  Quy định ký mã số biểu diễn trị số của tụ điện, cách đọc trị số tụ điện

2.4. Các cách ghép tụ điện

	3. Cuộn cảm

3.1.  Cấu tạo
3.2. Ký hiệu quy ước  
	Thời gian: 0,5 giờ

	4. Thạch anh

5. Ghép điện trở và tính trị số tương đương
6. Ghép tụ điện và tính trị số tương đương
	Thời gian: 0,5 giờ


Chương 2:  Linh kiện điện tử bán dẫn cơ bản 
Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tính vôn-ampe, các thông số cơ bản và ứng dụng điển hình của điốt;

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, đặc tính và tham số tĩnh, các cách mắc mạch cơ bản, mạch phân cực của trazito lưỡng cực (BJT);

- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc, tham số và các cách mắc mạch cơ bản của các trazito trường JFET và MOSFET;

- Nhận dạng được các linh kiện điện tử tích cực cơ bản;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

	1. Cơ chế bán dẫn, phần tử 1 mặt ghép (Điốt)
1.1. Bán dẫn thuần

1.2. Bán dẫn tạp

2. Phần tử một mặt ghép P-N (Điốt)
2.1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý làm việc điốt bán dẫn

2.2. Đặc tính Vôn - Ampe (V-A) của điốt 

2.3. Các thông số cơ bản của điốt
2.4. Các điốt đặc biệt

2.4.1. Điốt zinơ (zener)
2.4.2. Điốt biến dung

2.4.3. Điốt tunen
2.5. Ứng dụng điển hình của các loại điốt
	Thời gian: 2,0 giờ



	3. Phần tử hai mặt ghép P-N

3.1. Tranzito lưỡng cực (BJT)

3.1.1. Cấu tạo, ký hiệu quy ước của BJT
3.1.2. Nguyên lý làm việc của BJT

3.1.3. Các cách mắc mạch cơ bản của BJT

3.1.3.1. Cách mắc Bazơ chung

3.1.3.2. Cách mắc Emitơ chung

3.1.3.3. Cách mắc Colectơ chung

3.1.4. Đặc tuyến tĩnh và các tham số tĩnh của BJT
3.1.5. Các kiểu mạch phân cực của BJT

3.1.5.1. Mạch phân cực cố định

3.1.5.2. Mạch phân cực ổn định cực Emitơ
3.1.5.3. Mạch phân cực bằng cầu phân áp

3.1.5.4. Mạch phân cực hồi tiếp âm điện áp
	Thời gian: 3,0 giờ



	3.2. Tranzito trường (FET)

3.2.1. Phân loại tranzito trường

3.2.1.1. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động, các tham số cơ bản của tranzito trường có cực cửa tiếp giáp (JFET)

3.2.1.2. Cấu tạo, ký hiệu, nguyên lý hoạt động, các tham số cơ bản của tranzito trường có cực cửa cách li (MOSFET)

3.2.2. Các cách mắc mạch cơ bản của FET

3.2.2.1. Các cách mắc mạch cơ bản của JFET

3.2.2.2. Các cách mắc mạch cơ bản của MOSFET
	Thời gian: 1,0 giờ

	4. Phần tử nhiều mặt ghép P-N

4.1. Điốt 4 lớp

4.1.1. Cấu tạo

4.1.2. Nguyên lý làm việc

4.1.3. Các tham số cơ bản của điốt 4 lớp

4.2. Tyristo

4.2.1. Cấu tạo

4.2.2. Nguyên lý làm việc

4.2.3. Các tham số cơ bản của Tyristo
	Thời gian: 1,0 giờ



	4.3. Triac

4.3.1. Cấu tạo

4.3.3. Nguyên lý làm việc

4.3.4. Các tham số cơ bản của Triac
	Thời gian: 0,5 giờ



	4.4. Diac

4.4.1. Cấu tạo

4.4.2. Nguyên lý làm việc

4.4.3. Các tham số cơ bản của Diac
	Thời gian: 0,5 giờ




Chương 3: Vi mạch (mạch tích hợp IC)
Mục tiêu :

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của vi mạch và một số ứng dụng cơ bản;

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ.
	1. Cấu tạo và các thông số cơ bản của IC tuyến tính


1.1. Cấu tạo chung

1.2. Các tham số cơ bản
	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Các loại IC thông dụng

2.1. IC tương tự

2.2. IC số


	Thời gian: 4,0 giờ


Chương 4: Khuếch đại - Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán

Mục tiêu :

- Trình bày được nguyên lý làm việc của khuếch đại dùng tranzito lưỡng cực (BJT), các bộ khuếch đại dùng vi mạch thuật toán như bộ khuếch đại đảo, bộ khuếch đại không đảo và một số ứng dụng cơ bản;

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

	1. Khái niệm chung
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Khuếch đại dùng trazito lưỡng cực (BJT)
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán

3.1. Khái niệm chung




3.2. Bộ khuếch đại đảo.

3.3. Bộ khuếch đại không đảo.
	Thời gian: 2,0 giờ

	4. Một số ứng dụng cơ bản
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 5: Tạo dao động hình sin
Mục tiêu :

- Trình bày được nguyên lý chung tạo dao động điều hòa làm việc của khuếch đại dùng tranzito lưỡng cực (BJT), các bộ khuếch đại dùng vi mạch thuật toán như bộ khuếch đại đảo, bộ khuếch đại không đảo và một số ứng dụng cơ bản;

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

	1. Khái niệm chung
	Thời gian:1,0 giờ

	2. Tạo dao động hình sin LC ghép hỗ cảm
	Thời gian:1,0 giờ

	3. Tạo dao động hình sin kiểu 3 điểm
	Thời gian:2,0 giờ

	4. Tạo dao động thạch anh
	Thời gian:1,0 giờ

	5. Tạo dao động RC
	Thời gian:1,0 giờ


Chương 6: Ổn áp

Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về ổn áp một chiều và ổn áp xoay chiều;

- Nhận dạng được các loại ổn áp một chiều, các loại ổn áp xoay chiều;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

	1. Khái niệm chung

2. Phân loại

2.1. Ổn áp một chiều

2.1.1. Các tham số của ổn áp một chiều

2.1.2. Ổn áp một chiều tham số

2.1.3. Ổn áp một chiều bù tuyến tính

2.1.4. Các IC ổn áp tuyến tính

2.1.5. Nguyên lý ổn áp xung
	Thời gian:3,0 giờ

	2.2. Ổn áp xoay chiều

2.2.1. Nguyên lý ổn áp xoay chiều đơn giản

2.2.2. Ổn áp theo nguyên lý bảo hòa từ

2.2.3. Ổn áp theo nguyên lý cộng hưởng dòng điện

2.2.4. Ổn áp theo nguyên lý cộng hưởng điện áp
	Thời gian:3,0 giờ


Chương 7: Cơ sở đại số Logic và các phần tử Logic cơ bản

Mục tiêu :

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về cơ số của đại số logic, các phần tử logic cơ bản và thông số đặc trưng của nó; 

- Nhận dạng được các phần tử logic cơ bản;

- Rèn luyện được tính cẩn thận, tỉ mỉ.

	1. Cơ số của đại số logic

	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Các phần tử logic cơ bản
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Các thông số đặc trưng của phần tử logic cơ bản
	Thời gian: 3,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ, các linh kiện điện tử...
- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

- Nguồn lực khác :

+ Phòng học bộ môn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Cấu tạo, tính chất, công dụng của các linh kiện điện tử cơ bản

+ Khuếch đại - Khuếch đại dùng vi mạch thuật toán

+ Mạch tạo dao động hình sin

+ Ổn áp

+ Các phần tử logic cơ bản

- Kỹ năng: 

+ Đọc ký hiệu, phân biệt, nhận dạng các loại linh kiện điện tử

+ Đọc được sơ đồ các mạch tạo dao động hình sin, mạch khuếch đại dùng vi mạch thuật toán, mạch ổn áp

+ Phân biệt được các phần tử logic cơ bản

- Thái độ:
+ Cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop   và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương : 1, 2, 3, 4.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Đỗ Xuân thụ, Kỹ thuật điện tử,  NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp - 1990

[2]. TS. Nguyễn Viết Nguyên, Giáo trình linh kiện điện tử và ứng dụng, NXB Giáo dục – 2002

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tổ chức sản xuất

Mã số môn học: MH15
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: TỔ CHỨC SẢN XUẤT

Mã số của môn học: MH15
Thời gian của môn học: 30 giờ;                   (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Tổ chức sản xuất đ​ược bố trí học sau khi học xong môn học An toàn lao động và trước mô đun Thực tập sản suất.

- Tính chất: Là môn học thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày đúng và đầy đủ những nội dung và những nguyên tắc cơ bản về công tác tổ chức sản xuất, bố trí sản xuất và quản lý kỹ thuật trong các nhà máy xí nghiệp;

- Tham gia được vào việc lập kế hoạch sản xuất và tham gia vào quá trình sản xuất;

- Biết thống kê, báo cáo việc tổ chức sản xuất cho một nơi làm việc cụ thể;

- Rèn luyện kỹ năng quản lý, tổ chức thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị trong sản xuất
	4
	4
	0
	0

	 
	Vai trò của QTSX trong quản trị doanh nghiệp
	1
	1
	 
	 

	 
	Hệ thống sản xuất
	2
	2
	 
	 

	 
	Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất
	1
	1
	 
	 

	II
	Tổ chức sản xuất
	12
	11
	0
	1*

	 
	Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất
	2
	2
	 
	 

	 
	Cơ cấu sản xuất
	3
	3
	 
	 

	 
	Loại hình sản xuất
	2
	2
	 
	 

	 
	Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất
	3
	2
	 
	1*

	 
	Chu kỳ sản xuất
	2
	2
	 
	 

	III
	Bố trí sản xuất
	6
	6
	0
	0

	 
	Vị trí sản xuất
	3
	3
	 
	 

	 
	Bố trí nhà xưởng
	3
	3
	 
	 

	IV
	Quản lý kỹ thuật
	8
	8
	0
	0

	 
	Ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật
	2
	2
	 
	 

	 
	Kỹ thuật sản phẩm
	3
	3
	 
	 

	 
	Bảo trì máy móc
	3
	3
	 
	 

	
	Cộng
	30
	29
	0
	1*


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Quản trị sản xuất và vai trò, nhiệm vụ của người quản trị                                                  trong sản xuất
Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về hệ thống sản xuất, các loại hệ thống sản xuất, chế tạo và hệ thống sản xuất dịch vụ; 
- Trình bày được vai trò và hoạt động của những người làm công tác quản trị sản xuất;
- Phân biệt được quản trị tổ chức sản xuất và các chức năng quản trị khác;
- Chuyên cần, ham học hỏi.

	1. Vai trò của QTSX trong quản trị doanh nghiệp

1.1. Vị trí của chức năng sản xuất

1.2. Quan hệ giữa các chức năng và chức năng sản xuất

1.3. Sự mở rộng của chức năng sản xuất
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Hệ thống sản xuất

2.1. Đặc tính chung của hệ thống sản xuất

2.2. Những đặc điểm cơ bản của nền sản xuất hiện đại

2.3. Hệ thống sản xuất chế tạo

2.4. Hệ thống sản xuất không chế tạo hay dich vụ

2.4.1. Các hệ thống sản xuất dịch vụ

2.4.2. Sự khác biệt giữa hệ thống sản xuất chế tạo và dịch vụ
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất

3.1. Các chức năng cần thiết ở người quản trị sản xuất

3.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất

3.2.1. Vai trò của người quản trị sản xuất

3.2.2. Các hoạt động của người quản trị sản xuất
	Thời gian: 1,0 giờ


Chương 2: Tổ chức sản xuất
Mục tiêu :

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về yêu cầu của tổ chức sản xuất, cơ cấu sản xuất, loại hình sản xuất, phương pháp tổ chức quá trình sản xuất và chu kỳ sản xuất; 
- Chuyên cần, ham học hỏi.

	1. Nội dung và những yêu cầu cơ bản của tổ chức sản xuất

1.1. Nội dung của quá trình sản xuất

1.2. Nội dung của tổ chức sản xuất

1.3. Yêu cầu của tổ chức sản xuất

1.3.1. Bảo đảm sản xuất chuyên môn hóa

1.3.2. Bảo đảm sản xuất cân đối

1.3.3. Bảo đảm sản xuất nhịp nhàng đều đặn

1.3.4. Bảo đảm sản xuất liên tục
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. Cơ cấu sản xuất
	Thời gian: 3,0 giờ

	2.1. Cơ cấu sản xuất 

2.1.1. Khái niệm cơ cấu sản xuất

2.1.2. Các bộ phận hình thành cơ cấu sản xuất

2.1.3. Các cấp của cơ cấu sản xuất

2.1.4. Các kiểu của cơ cấu sản xuất

2.2. Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu sản xuất

2.2.1. Chủng loại, đặc điểm, kết cấu và yêu cầu chất lượng của sản phẩm

2.2.2. Chủng loại, khối lượng, đặc điểm cơ lý hóa của nguyên vật liệu cần dùng

2.2.3. Máy móc thiết bị công nghệ

2.2.4. Trình độ chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất

2.3. Phương hướng hoàn thiện cơ cấu sản xuất

	3. Loại hình sản xuất

3.1. Khái niệm loại hình sản xuất 

3.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất

3.2.1. Loại hình sản xuất khối lượng lớn

3.2.2. Đặc điểm của các loại hình sản xuất hàng loạt

3.2.3. Đặc điểm của sản xuất đơn chiếc

3.2.4. Sản xuất dự án

3.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến loại hình sản xuất

3.3.1. Trình độ chuyên môn hóa của xí nghiệp

3.3.2. Mức độ phức tạp của kết cấu sản phẩm

3.3.3. Quy mô sản xuất của xí nghiệp
	Thời gian: 2,0 giờ

	4. Phương pháp tổ chức quá trình sản xuất

4.1. Phương pháp sản xuất dây chuyền

4.1.1. Những đặc điểm của sản xuất dây chuyền

4.1.2. Phân loại sản xuất dây chuyền

4.1.3. Hiệu quả của sản xuất dây chuyền

4.2. Phương pháp sản xuất theo nhóm

4.2.1. Đặc điểm và nội dung sản xuất theo nhóm

4.2.2. Hiệu quả của sản xuất theo nhóm

4.3. Phương pháp sản xuất đơn chiếc

4.4. Phương pháp sản xuất đúng thời hạn
	Thời gian: 3,0 giờ

	5. Chu kỳ sản xuất
	Thời gian: 2,0 giờ

	5.1. Chu kỳ sản xuất và phương hướng rút ngắn chu kỳ sản xuất

5.1.1. Khái niệm và ý nghĩa của chu kỳ sản xuất

5.1.2. Phương hướng rút ngắn chu kỳ

5.2. Những phương thức phối hợp bước công việc

5.2.1. Phương thức phối hợp tuần tự

5.2.2. Phương thức song song

5.2.3. Phương thức hỗn hợp


Chương 3: Bố trí sản xuất
Mục tiêu :

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về vị trí sản xuất, lựa chọn vị trí sản xuất, phương pháp đánh giá vị trí sản xuất và bố trí nhà xưởng;

- Bố trí được phân xưởng sửa chữa thiết bị lạnh;

- Rèn luyện được tính ngăn nắp, khoa học.

	1. Vị trí sản xuất

1.1. Tầm quan trọng của vị trí sản xuất

1.1.1. Ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh

1.1.2. Ảnh hưởng đến chi phí

1.1.3. Tác động tiềm ẩn

2. Quyết định lựa chọn vị trí sản xuất

2.1. Quan điểm hệ thống về vị trí doanh nghiệp

2.1.1. Các yếu tố xác định vị trí

3. Các phương pháp đánh giá lựa chọn vị trí

3.1. Các bước khái quát trong việc lựa chọn vị trí

3.2. Phân nhóm các khu vực dịch vụ
	Thời gian: 3,0 giờ

	4. Bố trí nhà xưởng

4.1. Mục đích và các nhân tố ảnh hưởng đến bố trí nhà xưởng

4.1.1. Mục đích

4.1.2. Nhân tố ảnh hưởng

4.2. Vận chuyển nội bộ

4.2.1. Ý nghĩa

4.2.2. Các phương tiện vận chuyển nội bộ chủ yếu

4.2.3. Lựa chọn các phương pháp vận chuyển

4.3. Các kiểu bố trí cổ điển

4.3.1. Bố trí theo dây chuyền

4.3.2. Bố trí theo công nghệ

4.3.3. Bố trí vị trí cố định

4.4. Các kiểu bố trí kết hợp

4.4.1. Bố trí kết hợp trong chế tạo

4.4.2. Bố trí khu vực chế tạo buồng máy

4.4.3. Hệ thống chế tạo linh hoạt

4.5. Lựa chọn cách bố trí nhà xưởng

4.5.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn bố trí

4.5.2. Dịch vụ bổ trợ
	Thời gian: 3,0 giờ



Chương 4: Quản lý kỹ thuật
Mục tiêu :

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về công tác quản lý kỹ thuật, kỹ thuật sản phẩm và các phương thức bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Lập được kế hoạch tiến độ bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;

- Rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch cho một công việc.

	1. Ý nghĩa và nội dung của công tác quản lý kỹ thuật

1.1. Ý nghĩa của quản lý kỹ thuật

1.2. Nội dung của quản lý kỹ thuật
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. Kỹ thuật sản phẩm

2.1. Thiết kế bộ phận

2.2. Chuẩn bị các đặc điểm kỹ thuật

2.3. Tiêu chuẩn sản xuất

2.4. Thử nghiệm sản phẩm và các dịch vụ kỹ thuật
	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Bảo trì máy móc
	Thời gian: 3,0 giờ

	3.1. Phạm vi của công tác bảo trì

3.2. Tính kinh tế của bảo trì và các chính sách cho hoạt động bảo trì

3.3. Lập kế hoạch tiến độ bảo trì

3.4. Các kiểu bảo trì

3.4.1. Bảo trì hiệu chỉnh

3.4.2. Bảo trì dự phòng

3.4.3. Bảo trì dự báo

3.5. Các tình hình tổ chức công tác bảo trì trong xí nghiệp

3.6. Các biện pháp sửa chữa nhanh

3.6.1. Tăng cường công tác chuẩn bị trước khi sửa chữa

3.6.2. Thực hành công tác sửa chữa nhanh

3.6.3. Áp dụng các phương pháp sửa chữa xen kẽ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:  

+ Trình bày hệ thống sản xuất, vai trò của người quản trị trong chức năng sản xuất, cơ cấu sản xuất, loại hình sản xuất và các phương pháp tổ chức sản xuất;

+ Trình bày các nguyên tắc bố trí nơi làm việc và nhà xưởng;

+ Trình bày các phương thức bảo trì, bảo dưỡng thiết bị.

- Kỹ năng: 

+ Bố trí nơi làm việc và nhà xưởng phù hợp

+ Lập kế hoạch bảo trì và bảo dưỡng thiết bị, máy móc.

- Thái độ: 

+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính tổ chức công việc và vị trí làm việc.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học Tổ chức sản xuất được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương :  2,3,4

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1] Nguyễn Thượng Chính, Giáo trình Tổ chức sản xuất, Nhà xuất bản Hà Nội 2004
[2] Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Trường ĐHKTQD 1999
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Marketing

Mã số môn học: MH16
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: MARKETING

Mã số của môn học: MH16
Thời gian của môn học: 30 giờ;                   (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành: 1 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Marketing đ​ược bố trí học sau khi học xong các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về marketing trong hoạt động kinh doanh, hệ thống thông tin, marketing phục vụ kinh doanh, sự tác động của môi trường kinh doanh tới marketing, hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp, phân đoạn thị trường, thị trường mục tiêu;

- Vận dụng được một số kiến thức cơ bản về marketing vào thực tế phạm vi hoạt động nghề nghiệp của mình một cách hiệu quả; 
- Rèn luyện tính năng động, sáng tạo, ham học hỏi.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm  tra*

LT hoặc TH

	I
	Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
	3
	3
	0
	0

	
	Vai trò của Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Các khái niệm cơ bản của Marketing
	2
	2
	
	

	II
	Hệ thống thông tin và nghiên cứu Marketing phục vụ kinh doanh
	5
	5
	0
	0

	
	Hệ thống thông tin Marketing
	2
	2
	
	

	
	Nghiên Cứu Marketing
	3
	3
	
	

	III
	Tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp
	4
	4
	0
	0

	
	Tổng quan về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing  của doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing
	1
	1
	
	

	
	Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing
	2
	2
	
	

	IV
	Hành vi khách hàng và định hướng hoạt động marketing của doanh nghiệp
	7
	6
	0
	1*

	
	Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng
	3
	3
	
	

	
	Hành vi của người mua là tổ chức
	4
	3
	
	1*

	V
	Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu và các chính sách marketing
	12
	12
	0
	0

	
	Phân đoạn thị trường
	1
	1
	
	

	
	Lựa chọn thị trường mục tiêu
	1
	1
	
	

	
	Chiến lược sản phẩm - hàng hóa
	3
	3
	
	

	
	Chiến lược giá
	2
	2
	
	

	
	Chiến lược phân phối
	1
	1
	
	

	
	Chiến lược xúc tiến hỗn hợp
	4
	4
	
	

	
	Cộng
	30
	29
	0
	1*


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1:  Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về marketing và vai trò của marketing trong hoạt động kinh doanh;

- Rèn luyện tính năng động, cập nhật thông tin

	1.Vai trò của Marketing trong kinh doanh của doanh nghiệp
	Thời gian: 1,0 giờ

	1.1. Các quan điểm định hướng kinh doanh của doanh nghiệp 

1.1.1. Quan điểm định hướng sản suất






1.1.2. Quan điểm định hướng vào hoàn thiện sản phẩm





1.1.3. Quan điểm vào tập chung bán hàng






1.1.4. Quan điểm kinh doanh theo cách thức marketing 





1.1.5. Quan điểm marketing hướng đến sự kết hợp ba lợi ích: người tiêu dùng, nhà kinh doanh và xã hội.

1.2.Vai trò và vị trí của marketing trong hoạt động kinh doanh




1.2.1. Vai trò của marketing đối với kinh doanh của doanh nghiệp




1.2.2. Mối quan hệ giữa marketing và các chức năng khác của doanh nghiệp

	2. Các Khái niệm cơ bản của Marketing
	Thời gian: 2,0 giờ

	2.1. Nhu cầu tự nhiên mong muốn và nhu cầu có khả năng thanh toán


2.2. Sản phẩm





2.3. Giá trị, chi phí và sự thoả mãn





2.4. Trao đổi





2.5. Thị trường



Chương 2:  Hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing phục vụ              kinh doanh
Mục tiêu :

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin marketing và nội dung công tác nghiên cứu marketing; 

- Rèn luyện tính năng động, sáng tạo, ham học hỏi.

	1. Hệ thống thông tin marketing
	Thời gian: 2,0 giờ

	1.1. Nguyên nhân dẫn đến sự hình thành hệ thống thông tin Marketing


1.2. Khái niệm và các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin Marketing 


1.2.1. Hệ thống báo cáo nội bộ 





1.2.2. Hệ thống thu thập thông tin marketing thường xuyên bên ngoài


1.2.3. Hệ thống nghiên cứu marketing

	2. Nghiên cứu marketing




2.1. Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu




2.2. Lựa chọn nguồn thông tin





2.2.1. Các tài liệu thứ cấp (cấp 2)





2.2.2. Các tài liệu sơ cấp (cấp 1)





2.3. Thu thập thông tin





2.4. Phân tích thông tin thu thập được





2.5. Trình bày kết quả nghiên cứu
	Thời gian: 3,0 giờ


Chương 3: Tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động

                               marketing của doanh nghiệp
Mục tiêu :

- Trình bày được kiến thức cơ bản về sự tác động của môi trường kinh doanh , môi trường vi mô, môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing của doanh nghiệp;

- Rèn luyện tính năng động, sáng tạo, ham học hỏi.

	1. Tổng quan về sự tác động của môi trường kinh doanh tới hoạt động marketing của doanh nghiệp



1.1. Môi trường marketing





1.2. Phân đoạn môi trường marketing
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Tác động của môi trường vi mô tới hoạt động marketing


2.1. Các lực lượng bên trong công ty





2.2. Các lực lượng bên ngoài công ty





2.2.1. Sản suất 





2.2.2. Đối thủ cạnh tranh





2.2.3. Công chúng trực tiếp





2.2.4. Khách hàng


	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Tác động của môi trường vĩ mô tới hoạt động marketing



3.1. Nhân khẩu





3.2. Kinh tế





3.3. Tự nhiên





3.4. Khoa học kỹ thuật





3.5. Chính trị





3.6. Văn hóa
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 4: Hành vi khách hàng và định hướng hoạt động 

                                marketing của doanh nghiệp
Mục tiêu :

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thị trường người tiêu dùng và hành vi của người mua hàng là người tiêu dùng, là tổ chức;

- Phân tích được những yếu tố nào ảnh hưởng đến hành vi mua;
- Rèn luyện tính năng động, sáng tạo, ham học hỏi.
	1. Thị trường người tiêu dùng và hành vi mua hàng của người tiêu dùng

1.1. Khái quát về thị trường người tiêu dùng





1.2. Mô hình hành vi của người tiêu dùng





1.2.1. Khái niệm hành vi mua của người tiêu dùng





1.2.2. Mô hình hành vi mua của người tiêu dùng





1.3. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng

1.3.1. Những yếu tố thuộc về văn hóa 





1.3.2. Những yếu tố mang tính chất xã hội





1.3.3. Các yếu tố thuộc về cá nhân





1.3.4. Những yếu tố thuộc về tâm lý





1.4. Quá trình thông qua quyết định mua





1.4.1. Tìm kiếm thông tin





1.4.2. Đánh giá các khả năng(phương án) thay thế





1.4.3. Đánh giá sau khi mua



	Thời gian: 3,0 giờ

	2. Hành vi của người mua là tổ chức
	Thời gian: 4,0 giờ

	2.1. Thị trường và hành vi mua của các doanh nghiệp sản xuất

2.1.1. Đặc trưng của thị trường các doanh nghiệp sản suất


2.1.2. Mô hình hành vi mua tư liệu sản xuất của các doanh nghiệp




2.2. Thị trường và hành vi mua của các doanh nghiệp thương mại (DNTM)

2.2.1. Thị trường các DNTM và các đặc tính cơ bản





2.2.2. Hành vi mua của DNTM





2.2.3. Một số đặc trưng trong hành vi mua của các DNTM




2.2.4. Thị trường và các hành vi mua của các tổ chức


Chương 5: Phân đoạn thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu 

                               và các chính sách Marketing
Mục tiêu :

- Trình bày được khái niệm cơ bản về phân đoạn thị trường và cách lựa chọn thị trường mục tiêu, chính sách sản phẩm hàng hóa, chính sách giá cả, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến bán hàng;

- Phân loại được sản phẩm - hàng hoá theo quan điểm marketing.

- Rèn luyện tính năng động, sáng tạo, ham học hỏi.

	1. Phân đoạn thị trường


1.1. Giới thiệu khái quát về phân đoạn thị trường





1.1.1. Khái niệm đoạn thị trường và phân đoạn thị trường




1.1.2. Quan niệm chung về phân đoạn thị trường





1.1.3. Yêu cầu của phân đoạn thị trường
​




1.2. Các tiêu thức dùng để phân đoạn thị trường





1.2.1. Phân đoạn theo địa lý





1.2.2. Phân đoạn theo dân số - xã hội





1.2.3. Phân đoạn theo tâm lý học





1.2.4. Phân đoạn theo hành vi tiêu dùng





1.3. Phân đoạn thị trường khách hàng tổ chức
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Lựa chọn thị trường mục tiêu
	Thời gian:1,0 giờ

	2.1. Đánh giá các đoạn thị trường





2.1.1. Quy mô và sự tăng trưởng





2.1.2. Sự hấp dẫn của đọan thị trường từ các sức ép hay đe dọa khác nhau



2.1.3. Các mục tiêu và khả năng của công ty





2.2. Lựa chọn thị trường mục tiêu





2.2.1. Các phương án lựa chọn thị trường mục tiêu





2.2.2. Các chiến lược đáp ứng thị trường





2.2.3. Các căn cứ lựa chọn chiến lựơc đáp ứng thị trường

	3. Chính sách sản phẩm - hàng hóa
	Thời gian:3,0 giờ

	3.1. Sản phẩm – hàng hóa theo quan điểm marketing





3.1.1. Sản phẩm hàng hóa là gì?





3.1.2. Cấp độ các yếu tố cấu thành sản phẩm -hàng hóa





3.1.3. Phân loại hàng hóa





3.2. Các quyết định về nhãn hiệu sản phẩm hàng





3.2.1. Nhãn hiệu và các bộ phận cấu thành





3.2.2. Các quyết định có liên quan đến nhãn hiệu


3.3. Quyết định về bao gói và dịch vụ đối với sản phẩm - hàng hóa



3.3.1. Quyết định về bao gói





3.3.2. Quyết định về dịch vụ khách hàng





3.4. Quyết định về chủng loại và danh mục hàng hóa





3.4.1 Định nghĩa về chủng loại hàng hóa 





3.4.2. Quyết định về bề rộng của chủng loại hàng hóa





3.4.3. Quyết định về danh mục hàng hóa





3.5. Thiết kế marketing sản phẩm mới





3.5.1. Khái quát về sản phẩm mới





3.5.2. Các giai đoạn thiết kế và marketing sản phẩm mới




3.6. Chu kỳ sống của sản phẩm hàng hóa





3.6.1. Chu kỳ sống của sản phẩm hàng hóa




3.6.2. Các giai đoạn trong chu kỳ sống của sản phẩm


	4.  Chính sách giá




4.1. Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định về giá




4.2. Các yếu tố bên trong công ty





4.3. Các yếu tố bên ngoài công ty





4.4. Tiến trình xác định mức giá ban đầu





4.4.1. Xác định mục tiêu định giá





4.4.2. Lựa chọn phương pháp định giá



	Thời gian: 2,0 giờ

	5.  Chính sách phân phối




5.1. Định nghĩa về kênh phân phối 





5.2. Vai trò và chức năng của trung gian





5.3. Tổ chức và hoạt động của kênh


	Thời gian: 1,0 giờ

	6.  Chính sách xúc tiến bán hàng


6.1. Bản chất của xúc tiến bán hàng





6.2. Quảng cáo





6.2.1. Xác định mục tiêu quảng cáo





6.2.2. Quyết định phương tiện quảng cáo





6.3. Xúc tiến bán





6.4. Tuyên truyền





6.5. Bán hàng cá nhân
	Thời gian: 4,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức: 

+ Các kiến thức cơ bản về Marketing: bản chất của hoạt động Marketing, quá trình quản trị marketing trong doanh nghiệp, lựa chọn thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing

- Kỹ năng: 

+ Lựa chọn thị trường, phân loại hàng hóa, phân phối hàng, quảng cáo giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng

- Thái độ: 

+ Tự giác, tích cực, tham gia học tập đầy đủ thời gian.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương :  2,3,4,5.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]  Giáo trình Marketing, Trường ĐHKTQD 2006
[2] Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999

[3] TS. Mai Văn Bưu - TS. Phan Kim Chiến, Giáo trình Lý thuyết quản trị kinh doanh ,Trường ĐH kinh tế quốc dân 1999.

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: AutoCAD
Mã số môn học: MH17
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: AUTOCAD
Mã số của môn học: MH17
Thời gian của môn học: 30 giờ;                 (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 16 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học AutoCAD đ​ược bố trí học sau các môn học chung và môn học Vẽ kỹ thuật.

- Tính chất: Là môn học thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được chức năng của các lệnh cơ bản trong AutoCAD (2D);

- Sử dụng thành thạo các lệnh trong AutoCAD (2D) để vẽ các chi tiết máy, các thiết bị trong hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác trong công việc.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Tổng quan về AutoCAD
	1
	1
	0
	0

	
	Sử dụng chương trình vẽ AutoCAD
	0,5
	0,5
	0
	 

	
	Thiết lập bản vẽ nằm trong vùng vẽ
	0,5
	0,5
	0
	 

	II
	Nhập điểm chính xác và các lệnh vẽ cơ bản
	9
	5
	4
	0

	
	Hệ tọa độ sử dụng
	1
	1
	 
	 

	
	Các phương thức truy bắt điểm
	2
	1
	1
	 

	
	Các lệnh vẽ cơ bản
	6
	3
	3
	 

	III
	Hiệu chỉnh đối tượng
	13
	5,5
	6,5
	1

	
	Xoá và phục hồi các đối tượng bị xóa (Erase)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (Trim)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm chọn (Break)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Bo tròn một góc (Fillet)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Vát mép cạnh (Chamfer)
	0,75
	0,25
	0,5
	 

	
	Tạo các đối tượng song song (Offset)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Kéo dài đối tượng (Extend)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Phép biến đổi tỷ lệ (Scale)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Kéo giản đối tượng (Sketch)
	0,75
	0,25
	0,5
	 

	
	Quay chung quanh một điểm (Rotation)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Phép dời hình (Move)
	0,75
	0,25
	0,5
	 

	
	Phép đối xứng qua trục (Mirror)
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Sao chép hình (Copy)
	1,75
	0,25
	0,5
	1

	IV
	Quản lý đối tượng, ghi văn bản, ký hiệu vật liệu, ghi kích thước và in bản vẽ
	7
	2,5
	4,5
	0

	
	Quản lý đối tượng
	1,5
	0,5
	1
	 

	
	Ghi văn bản
	1,5
	0,5
	1
	 

	
	Hình cắt và mặt cắt - vẽ ký hiệu vật liệu
	1,5
	0,5
	1
	 

	
	Ghi kích thước
	1,5
	0,5
	1
	 

	
	Xuất bản vẽ
	1
	0,5
	0,5
	 

	
	Cộng
	30
	14
	15
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Tổng quan về AutoCAD
Mục tiêu:

- Trình bày được đặc điểm và khởi động được chương trình AutoCAD;

- Tạo được bản vẽ mới và save được bản vẽ mới vào máy tính;

- Rèn luyện kỹ năng sử dụng máy tính, yêu thích nghề nghiệp.

	1. Sử dụng chương trình vẽ AutoCAD
1.1. Đặc điểm các phần mềm CAD

1.2. Giới thiệu AutoCAD

1.3. Khởi động AutoCAD 2004
1.4. Cấu trúc màn hình AutoCAD 2004
	Thời gian: 0,5 giờ

	2. Thiết lập bản vẽ nằm trong vùng vẽ

2.1. Tạo bản vẽ mới


2.2. Ghi bản vẽ thành file




2.3. Đóng bản vẽ


2.4. Biến savetime

2.5. Giới hạn bản vẽ
	Thời gian: 0,5 giờ


Chương 2:  Nhập điểm chính xác và các lệnh vẽ cơ bản                   

Mục tiêu :

- Trình bày được các hệ tọa độ sử dụng và các phương thức truy bắt điểm;

- Trình bày được các lệnh vẽ cơ bản trong AutoCAD;

- Sử dụng thành thạo các lệnh vẽ cơ bản các hình cơ bản trong bản vẽ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Hệ tọa độ sử dụng
1.1. Tọa độ đề các
1.2. Tọa độ cực
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Các phương thức truy bắt điểm

2.1. Truy bắt điểm tạm trú

2.2. Truy bắt điểm thường trú
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Các lệnh vẽ cơ bản

3.1. Lệnh vẽ đường thẳng

3.2. Lệnh vẽ nữa đường thẳng

3.3.Lệnh vẽ đoạn thẳng

3.4. Vẽ đường tròn


3.5. Vẽ cung tròn (Arc)


3.6 Vẽ đa tuyến (Pline)


3.7. Vẽ hình đa giác đều


3.8. Vẽ hình chữ nhật
  


3.9. Vẽ đường Elip

3.10. Vẽ đường cong Spline

3.11. Lệnh mline vẽ đường // ,  MlStyle và Mledit

3.12. Lệnh vẽ điểm Point (PO)

3.13. Lệnh chia đối tượng thành nhiều đoạn bằng nhau (DIV)
	Thời gian: 6,0 giờ




Chương 3: Hiệu chỉnh đối tượng
Mục tiêu :

- Trình bày được chức năng của các lệnh hiệu chỉnh đối tượng trong chương trình AutoCAD ;

- Sử dụng thành thạo các lệnh hiệu chỉnh đối tượng để hiệu chỉnh các đối tượng trong bản vẽ ;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Xoá và phục hồi các đối tượng bị xóa (Erase)
	Thời gian: 1,0giờ

	2. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai đối tượng giao (Trim)
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Xén một phần đối tượng nằm giữa hai điểm chọn (Break)
	Thời gian: 1,0 giờ

	4. Bo tròn một góc (Fillet)
	Thời gian: 1,0 giờ

	5. Vát mép cạnh (Chamfer)
	Thời gian: 0,75giờ

	6. Tạo các đối tượng song song (Offset)
	Thời gian: 1,0 giờ

	7. Kéo dài đối tượng (Extend)
	Thời gian: 1,0  giờ

	8. Phép biến đổi tỷ lệ (Scale)
	Thời gian: 1,0 giờ

	9. Kéo giản đối tượng (Sketch)
	Thời gian: 0,75giờ

	10. Quay chung quanh một điểm (Rotation)
	Thời gian: 1,0 giờ

	11. Phép dời hình (Move)
	Thời gian: 0,75giờ

	12. Phép đối xứng qua trục (Mirror)
	Thời gian: 1,0 giờ

	13. Sao chép hình (Copy)
	Thời gian: 0,75giờ


Chương 4: Quản lý đối tượng, ghi văn bản, ký hiệu vật liệu,

                                     ghi kích thước và in bản vẽ

Mục tiêu :

- Trình bày được các phương thức ghi văn bản và ký hiệu kích thước trong bản vẽ;
- Ghi được kích thước và văn bản trong bản vẽ;
- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Quản lý đối tượng
1.1. Tạo lớp mới


1.2. Gán và thay đổi màu cho lớp


1.3. Gán dạng đường cho lớp


1.4. Gán chiều rộng nét in (lineweight)


1.5. Gán lớp hiện hành (current)


1.6. Tắt mở lớp (on/off)


1.7. Đóng và làm tan băng lớp (Freeze/thaw)

1.8. Khoá và mở khoá cho lớp (lock/unlock)
	Thời gian: 1,5giờ

	2. Ghi văn bản

2.1. Tạo kiểu chữ (Text style) 


2.2. Phương pháp nhập dấu tiếng việt theo font VNI font


2.3. Nhập đoạn văn bản vào bản vẽ (Mtext)

2.4. Hiệu chỉnh văn bản Mtext (Mtprop)
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Hình cắt và mặt cắt - vẽ ký hiệu vật liệu

3.1. Vẽ mặt cắt (Bhatch)


3.2. Xác định đường biên mặt cắt (Boundary)


3.3. Hiệu chỉnh mặt cắt (Hatchedit)
	Thời gian: 1,5giờ

	4. Ghi kích thước

4.1. Các thành phần kích thước


4.2. Ghi kích thước thẳng


4.3. Ghi kích thước cung tròn và đường tròn

4.4. Ghi toạ độ điểm
	Thời gian: 1,5giờ

	5. Xuất bản vẽ

5.1. Gắn máy in. 

5.2. Chọn vùng in.

5.3. Hiệu chỉnh vùng in
	Thời gian: 1,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, giấy vẽ...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

- Nguồn lực khác :

+ Phòng máy vi tính có cài phần mềm AutoCAD
V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Dựa trên năng lực thực hành của sinh viên hoàn thành bản vẽ trên máy tính.
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức: 

+ Trình bày các cách nhập điểm chính xác và các lệnh cơ bản trong AutoCAD (2D);

+ Trình bày các lệnh hiệu chỉnh đối tượng trong AutoCAD (2D).

- Kỹ năng: 

+ Áp dụng được các lệnh trong AutoCAD (2D) để thiết lặp được các hình vẽ cơ bản, các thiết bị trong hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống lạnh;

- Thái độ: Tự giác, tích cực, tham gia học tập đầy đủ thời gian.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:


Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương : 2,3,4.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1] Nguyễn Hữu Lộc, Sử dụng AutoCAD 2006 T1, T2, Nhà xuất bản NXB Tp HCM, 2006.

[2] Nguyễn Quang Huy, AutoCAD 2008, NXB Giao thông vận tải, 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Tự động hóa hệ thống lạnh
Mã số môn học: MH18
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: 
TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH
Mã số của môn học: MH18

Thời gian của môn học: 60 giờ;                   (Lý thuyết: 53 giờ; Thực hành: 7 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Tự động hóa hệ thống lạnh được bố trí sau khi học xong mô đun Hệ thống máy lạnh công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học cơ sở, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được các phương pháp tự động hóa máy nén lạnh, thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi và buồng lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành


	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	Khái niệm chung
	3
	3
	0
	0

	
	Điều khiển điện trong hệ thống lạnh
	1
	1
	
	

	
	Tự động hóa trong hệ thống lạnh
	2
	2
	
	

	II
	Tự động hóa máy nén lạnh
	12
	10
	1
	1

	
	Đại cương
	1
	1
	
	

	
	Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông
	4
	4
	
	

	
	Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén trục vít
	1
	1
	
	

	
	Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén tuabin
	1
	1
	
	

	
	Tự động bảo vệ máy nén lạnh
	5
	3
	1
	1

	III
	Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
	8
	7
	1
	0

	
	Đại cương
	1
	1
	
	


	
	Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước
	3
	3
	
	

	
	Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt gió
	4
	3
	1
	

	IV
	Tự động hóa thiết bị bay hơi
	7
	6
	1
	0

	
	Đại cương
	1
	1
	
	

	
	Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
	3
	3
	
	

	
	Bảo vệ thiết bị bay hơi
	3
	2
	1
	

	V
	Tự động hóa máy lạnh và buồng lạnh
	11
	7
	4
	0

	
	Máy làm lạnh chất tải lạnh
	3
	2
	1
	

	
	Máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh
	3
	2
	1
	

	
	Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong buồng lạnh
	3
	2
	1
	

	
	Điều chỉnh khí tươi trong buồng lạnh
	2
	1
	1
	

	VI
	Các dụng cụ thừa hành
	4
	3
	
	1

	
	Đại cương

Các thiết bị thừa hành
	1,5
	1,5
	
	

	
	Các cơ cấu thừa hành
	2,5
	1,5
	
	1

	VII
	Các dụng cụ tự động điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu suất
	5
	5
	
	

	
	Đại cương

Các phần tử cảm biến đàn hồi
	1
	1
	
	

	
	Các dụng cụ điều chỉnh hai vị trí
	2
	2
	
	

	
	Dụng cụ điều chỉnh tự động có đặc tính liên tục
	2
	2
	
	

	VIII
	Các dụng cụ tự động điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ
	5
	5
	
	

	
	Đại cương

Các bộ biến đổi nhiệt độ
	1
	1
	
	

	
	Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ hai vị trí
	2
	2
	
	

	
	Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ và hiệu nhiệt độ liên tục
	2
	2
	
	

	IX
	Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng
	2
	2
	
	

	
	Đại cương

Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng hai vị trí
	1
	1
	
	

	
	Các dụng cụ điều chỉnh mức liên tục
	1
	1
	
	

	X
	Sơ đồ hệ thống lạnh
	3
	3
	
	

	
	Đại cương

Một số ký hiệu chung

Ký hiệu đường ống theo chất lỏng chảy trong ống

Các ký hiệu khác

Ký hiệu và chữ cái dùng trong sơ đồ hệ thống lạnh
	0,5

0,5

0,5

0,5

1
	0,5

0,5

0,5

0,5

1
	
	

	
	Cộng
	60
	53
	5
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

 Chương 1: Khái niệm chung 
Mục tiêu:

- Trình bày được những khái niệm về điều khiển điện trong tự động hóa hệ thống lạnh;

- Trình bày được những kiến thức đại cương về tự động hóa hệ thống lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Điều khiển điện trong hệ thống lạnh
1.1. Một số đại lượng cơ bản

1.2. Các ký hiệu thông dụng của phụ kiện và khí cụ điện
1.3. Các chữ cái ký hiệu của phụ kiện điện
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Tự động hóa trong hệ thống lạnh
2.1. Đại cương

2.2. Sơ đồ mạch điều chỉnh và các thuật ngữ cơ bản

2.3. Các yêu cầu và nhiậm vụ
2.3.1. Máy nén

2.3.2. Thiết bị ngưng tụ

2.3.3. Thiết bị bay hơi

2.3.4. Thiết bị tự động cho đối tượng cần làm lạnh

2.4. Phân loại

2.5. Một số đặc tính của điều chỉnh

2.5.1. Điều chỉnh hai vị trí "ON-OFF"

2.5.2. Điều chỉnh nhảy cấp

2.5.3. Điều chỉnh liên tục
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 2:  Tự động hóa máy nén lạnh
Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông, máy nén trục vít, máy nén tuabin và tự động bảo vệ máy nén lạnh;
- Phân biệt được các dạng bảo vệ máy nén;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Đại cương
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén pittông
2.1. Phương pháp điều chỉnh

2.1.1. Phương pháp đóng ngắt máy nén "ON-OFF"

2.1.2. Phương pháp tiết lưu hơi hút

2.1.3. Phương pháp xả hơi nén về phía hút

2.1.4. Phương pháp vô hiệu hóa từng xilanh hoặc cụm xilanh

2.1.5. Phương pháp thay đổi vòng quay trục khuỷu máy nén
	Thời gian: 4,0 giờ

	3. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén trục vít
	Thời gian: 1,0 giờ

	4. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén tuabin
	Thời gian: 1,0 giờ

	5. Tự động bảo vệ máy nén lạnh

5.1. Giới thiệu chung

5.2. Các dạng bảo vệ máy nén pittông

5.2.1. Bảo vệ áp suất đầu đẩy HPC

5.2.2. Bảo vệ áp suất đầu hút LPC

5.2.3. Bảo vệ hiệu áp suất dầu

5.2.4. Bảo vệ nhiệt độ dầu ở cacte máy nén

5.2.5. Bảo vệ nhiệt độ ổ đỡ và các cụm chi tiết ma sát

5.2.6. Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây động cơ

5.2.7. Bảo vệ nước làm mát đầu máy nén

5.2.8. Bảo vệ máy nén không hút phải ẩm

5.3. Nguyên tắc cấu tạo hệ thống bảo vệ (Chuỗi an toàn) CAT

5.3.1. Bảo vệ máy nén trục vít

5.3.2. Bảo vệ máy nén tuabin
	Thời gian: 5,0 giờ


Chương 3:  Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước, điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió;

- Phân biệt được các dạng điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Đại cương
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước

2.1. Tự động bình ngưng, nước sử dụng một lần

2.2. Tự động bình ngưng, nước sử dụng tuần hoàn
	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt gió

3.1. Điều chỉnh phía môi chất lạnh

3.1.1. Phương pháp của ALCO

3.1.2. Phương pháp của Danfoss

3.2. Điều chỉnh phía không khí

3.2.1. Đóng ngắt quạt gió qua tín hiệu áp suất hoặc nhiệt độ

3.2.2. Điều chỉnh lưu lượng gió bằng clapê gió

3.2.3. Điều chỉnh tốc độ quạt qua máy biến tần
	Thời gian: 4,0 giờ


Chương 4:  Tự động hóa thiết bị bay hơi
Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về tự động hóa cấp lỏng cho thiết bị bay hơi;

- Phân biệt được cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút và cấp lỏng theo mức lỏng;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Đại cương
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Tự động hóa cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
	Thời gian: 3,0 giờ

	2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút
2.1.1. Ống mao

2.1.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu nhiệt

2.1.3. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử

2.1.4. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt cho bình bay hơi

2.2. Cấp lỏng theo mức lỏng

2.2.1. Cấp lỏng theo mức lỏng bằng van phao

2.2.2. Cấp lỏng theo mức lỏng bằng điều chỉnh 2 vị trí
	

	2.3. Một số sơ đồ cấp lỏng thường gặp
2.3.1. Cấp lỏng bình bay hơi môi chất sôi ngoài ống

2.3.2. Cấp lỏng bình bay hơi môi chất sôi trong ống

2.3.3. Cấp lỏng dàn bay hơi nhỏ

2.3.4. Cấp lỏng dàn bay hơi lớn

2.3.5. Cấp lỏng dàn bay hơi amôniăc
2.3.6. Cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ cột lỏng

2.3.7. Cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ bơm tuần hoàn
	

	3. Bảo vệ thiết bị bay hơi
	Thời gian: 3,0 giờ

	3.1. Bảo vệ thiết bị bay hơi không bị tràn lỏng

3.1.1. Bảo vệ bình bay hơi amôniăc không bị tràn lỏng

3.1.2. Bảo vệ bình bay hơi frêon không bị tràn lỏng

3.1.3. Bảo vệ dàn bay hơi không bị tràn lỏng

3.1.4. Bảo vệ hệ thống dàn bay hơi amôniăc không bị tràn lỏng

3.1.5. Bảo vệ tràn lỏng cho bình chứa tuần hoàn

3.2. Bảo vệ bình bay hơi không bị đóng băng chất tải lạnh


Chương 5:  Tư động hóa máy lạnh và buồng lạnh

Mục tiêu:

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về máy làm lạnh chất tải lạnh, máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh, điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong buồng lạnh và điều chỉnh khí tươi trong buồng lạnh;

· Phân biệt được sự khác nhau giữa các loại máy làm lạnh chất tải lạnh, máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh;

· Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Máy làm lạnh chất tải lạnh
	Thời gian: 3,0 giờ

	1.1. Máy làm lạnh chất tải lạnh, môi chất sôi trong không gian giữa các ống, máy nén làm việc theo kiểu ON-OFF

1.2. Máy lạnh với bình bay hơi môi chất sôi trong ống, máy nén làm việc theo kiểu ON-OFF

1.3. Máy lạnh với bình bay hơi môi chất sôi trong ống, máy nén điều chỉnh năng suất lạnh theo kiểu ngắt từng cụm xilanh

1.4. Máy lạnh với bình bay hơi môi chất sôi trong ống và nhiều máy nén, điều chỉnh Q0 bằng đóng ngắt máy nén kết hợp đóng ngắt từng cụm xilanh 

1.5. Máy lạnh với bình bay hơi môi chất sôi trong ống, máy nén làm việc theo kiểu tiết lưu đường hút.

	2. Máy làm lạnh trực tiếp không khí trong buồng lạnh
2.1. Máy lạnh với một buồng lạnh

2.2. Máy lạnh với nhiều buồng lạnh xấp xỉ nhiệt độ

2.3. Máy lạnh với nhiều buồng lạnh khác nhiệt độ
	Thời gian: 3,0 giờ

	3. Điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong buồng lạnh
3.1. Khái quát

3.2. Điều chỉnh độ ẩm nhờ (to 

3.3. Gia ẩm bằng phun ẩm

3.4. Khử ẩm bằng máy hút ẩm
	Thời gian: 3,0 giờ

	4. Điều chỉnh khí tươi trong buồng lạnh
	Thời gian: 2,0 giờ


Chương 6:  Các dụng cụ thừa hành (chấp hành)
Mục tiêu:

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về các thiết bị thừa hành và các cơ cấu thừa hành;
· Phân biệt được các loại van điện từ, các cơ cấu thừa hành;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.
	1. Đại cương
2. Các thiết bị thừa hành

2.1. Van điện từ

2.2. Van khóa điện từ

2.3. Van điện từ chuyển dòng 4 ngả

2.4. Van thừa hành pilot (van chủ )
	Thời gian: 1,5 giờ

	3. Các cơ cấu thừa hành

3.1. Các cơ cấu thừa hành có mô tơ điện

3.2. Các cơ cấu thừa hành điều khiển bằng khí nén
	Thời gian: 2,5 giờ


Chương 7:  Các dụng cụ tự động điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu suất

Mục tiêu:

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về phân từ cảm biến đàn hồi, các dụng cụ điều chỉnh hai vị trí, các dụng cụ điều chỉnh tự động có đặc tính liên tục;
· Phân biệt được các loại rơ le áp suất, các dụng cụ điều chỉnh áp suất;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.
	1. Đại cương
2. Các phần tử cảm biến đàn hồi
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Các dụng cụ điều chỉnh hai vị trí

3.1. Rơ le áp suất đơn

3.1.1. Rơ le áp suất thấp

3.1.2. Rơ le áp suất cao

3.2. Rơ le áp suất kép

3.3. Rơ le hiệu áp dầu
	Thời gian: 2,0 giờ

	4. Dụng cụ điều chỉnh tự động có đặc tính liên tục
	Thời gian: 2,0 giờ

	4.1. Dụng cụ điều chỉnh áp suất bay hơi

4.2. Dụng cụ điều chỉnh áp suất ngưng tụ

4.2.1. Dụng cụ điều chỉnh áp suất ngưng tụ dàn ngưng giải nhiệt gió

4.2.2. Van điều chỉnh nước giải nhiệt bình ngưng

4.3. Dụng cụ điều chỉnh năng suất lạnh

4.3.1. Dụng cụ bypass hơi nóng KVC và CPCE

4.3.2. ADAP - KOOL kiểu AK300

4.4. Dụng cụ điều chỉnh áp suất hút hay áp suất cacte

4.5. Dụng cụ điều chỉnh áp suất bình chứa


Chương 8: Các dụng cụ tự động điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ
Mục tiêu:

· Trình bày được những kiến thức cơ bản về bộ biến đổi nhiệt độ, các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ hai vị trí, điều chỉnh nhiệt độ và hiệu nhiệt độ liên tục;

· Phân biệt được các loại biến đổi nhiệt độ, các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ hai vị trí, điều chỉnh nhiệt độ và hiệu nhiệt độ liên tục;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.
	1. Đại cương
2. Các bộ biến đổi nhiệt độ

2.1. Hệ thống biến đổi nhiệt áp

2.2. Các phần tử nhạy cảm dãn nở nhiệt

2.3. Nhiệt điện trở
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ hai vị trí

3.1. Rơ le nhiệt độ và hiệu nhiệt độ kiểu hộp xếp

3.1.1. Rơ le nhiệt độ kiểu hộp xếp 2 vị trí

3.1.2. Rơ le nhiệt độ kiểu hộp xếp 3 vị trí

3.1.3. Rơ le hiệu nhiệt độ kiểu hộp xếp RT

3.2. Rơ le nhiệt độ kiểu dãn nở nhiệt

3.2.1. Rơ le nhiệt độ kiểu dãn nở nhiệt kiểu hai phần tử

3.2.2. Rơ le nhiệt độ kiểu dãn nở nhiệt thanh lưỡng kim

3.3. Rơ le nhiệt độ điện trở
	Thời gian: 2,0 giờ

	4. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ và hiệu nhiệt độ liên tục
	Thời gian: 2,0 giờ

	4.1. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ liên tục

4.1.1. Các dụng cụ điều chỉnh trực tiếp

4.1.2. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ pilot

4.1.3. Dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ điện tử

4.2. Các dụng cụ điều chỉnh theo hiệu nhiệt độ (độ quá nhiệt)

4.2.1. Van tiết lưu nhiệt tác động trực tiếp

4.2.2. Bộ tiết lưu điện tử của Engelhof

4.2.3. Bộ tiết lưu điện tử AK của Danfoss


Chương 9: Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng

Mục tiêu:

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng hai vị trí, dụng cụ điều chỉnh mức liên tục;

· Phân biệt được các loại dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng hai vị trí, dụng cụ điều chỉnh mức liên tục;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Đại cương

2. Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng hai vị trí

2.1. Rơ le mức lỏng kiểu phao điện tử

2.2. Rơ le mức lỏng bảo vệ, báo động và điều chỉnh
	Thời gian: 1,0 giờ

	3. Các dụng cụ điều chỉnh mức liên tục

3.1. Van phao điều chỉnh mức liên tục kiểu cơ khí, hạ áp

3.2. Van phao điều chỉnh mức liên tục kiểu cơ khí, cao áp

3.3. Van tĩnh nhiệt điều chỉnh mức lỏng
	Thời gian: 1,0 giờ


Chương 10: Sơ đồ hệ thống lạnh
Mục tiêu:

- Trình bày được các loại sơ đồ dùng trong hệ thống lạnh;

· Đọc được các ký hiệu ghi trên sơ đồ hệ thống lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi và yêu nghề.

	1. Đại cương

2. Một số ký hiệu chung
3. Ký hiệu đường ống theo chất lỏng chảy trong ống
4. Các ký hiệu khác

5. Ký hiệu và chữ cái dùng trong sơ đồ hệ thống lạnh
	Thời gian: 3,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép, đồ thị lgp - h...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Các mô hình máy lạnh 
- Nguồn lực khác :

+ Phòng học bộ môn

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Tự động hóa máy nén lạnh

+ Tự động hóa thiết bị ngưng tụ

+ Tự động hóa thiết bị bay hơi

+ Tự động hóa máy lạnh và buồng lạnh

+ Dụng cụ thừa hành

+ Dụng cụ tự động điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu suất
+ Dụng cụ tự động điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ
+ Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng
- Kỹ năng: 

+ Phân biệt được các loại dụng cụ thừa hành, dụng cụ điều chỉnh trong hệ thống lạnh;
+ Đọc được các ký hiệu trên sơ đồ tự động hóa hệ thống lạnh

- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.
VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop  , và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là chương: 2, 3, 4, 5, 6, 7,  8, 9
4. Tài liệu cần tham khảo :

[1]. Nguyễn Đức Lợi, Tự động hóa hệ thống lạnh, NXB Giáo dục, 2006.
[2]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo Dục 2005.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Trang bị điện hệ thống lạnh

Mã số mô đun: MĐ19


(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
TRANG BỊ ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH
Mã số mô đun: MĐ19

Thời gian mô đun: 90 giờ;                        (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Trang bị điện hệ thống lạnh được bố trí sau khi học xong các môn học: Cơ sở kỹ thuật lạnh, Kỹ thuật điện và mô đun Đo lường điện-lạnh.

- Tính chất: Là mô đun kỹ thuật cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các khí cụ điện thông dụng sử dụng trong mạch điện của hệ thống máy lạnh;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ mạch điện cơ bản sử dụng trong hệ thống lạnh;

- Lựa chọn đúng các khí cụ điện và lắp được các mạch điện theo đúng sơ đồ;
- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tìm hiểu các khí cụ điện dùng trong kỹ thuật lạnh
	5
	2
	3
	0

	2
	Lắp mạch điện động cơ bơm nước bình ngưng điều khiển bằng công tắc tơ
	5
	1
	4
	0

	3
	Lắp mạch điện động cơ bơm nước bình ngưng điều khiển bằng khởi động từ ( công tăc tơ + Rơ le nhiệt)
	5
	1
	4
	0

	4
	Lắp mạch khởi động động cơ máy nén lạnh ba pha bằng phương pháp đổi nối Y/D
	5
	1
	4
	0

	5
	Lắp mạch khởi động động cơ máy nén lạnh ba pha bằng phương pháp một phần cuộn dây
	5
	1
	4
	0

	6
	Lắp mạch điện khởi động tuần tự cho động cơ bơm bình ngưng và máy nén
	5
	1
	4
	0

	7
	Lắp mạch điện điều khiển và bảo vệ máy nén, quạt dàn lạnh bằng công tắc tơ và rơle nhiệt độ 
	5
	1
	4
	0

	8
	Lắp mạch điện khởi động tuần tự động cơ bình ngưng và máy nén dùng rơle thời gian
	5
	1
	4
	0

	9
	Lắp mạch điện điều khiển máy nén bằng công tắc tơ và bảo vệ bằng rơle áp suất 
	5
	1
	4
	0

	10
	Lắp mạch điện điều khiển máy nén bằng công tắc tơ và bảo vệ bằng rơle áp suất dầu
	10
	1
	7
	2

	11
	Lắp mạch điện điều khiển động cơ bơm nước bình ngưng tụ bằng công tắc tơ, bảo vệ mất nước bằng rơ le áp suất nước và rơ le thời gian   
	5
	1
	4
	0

	12
	Lắp mạch điện điều khiển động cơ bơm nước dàn ngưng tụ bằng công tắc tơ, bảo vệ mất nước bằng rơ le áp suất nước và rơ le thời gian có chức năng reset sự cố hệ thống lạnh
	10
	1
	9
	0

	13
	Nghiên cứu sơ đồ mạch điện bộ ADAP - KOOL - EK 
	10
	1
	7
	2

	14
	Nghiên cứu sơ đồ mạch điện bộ điều khiển nhiệt độ FIP - 40 Dexell 
	10
	1
	9
	 

	
	Cộng:
	90
	15
	71
	4


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Tìm hiểu các khí cụ điện dùng trong kỹ thuật lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các khí cụ điện dùng trong ngành kỹ thuật lạnh;

- Đọc được các ký hiệu thông dụng của các phụ kiện và khí cụ điện;

- Chọn được các khí cụ điện phù hợp điện áp và công suất lắp đặt;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

1. Các khí cụ điện và thiết bị bảo vệ dùng trong hệ thống lạnh (HTL)
1.1. Công tắc tơ

1.1.1. Sơ đồ cấu tạo

1.1.2. Nguyên lý làm việc

1.1.3. Ký hiệu 

1.1.4. Chọn công tắc tơ

1.2. Rơ le nhiệt

1.2.1. Sơ đồ cấu tạo

1.2.2. Nguyên lý làm việc

1.2.3. Ký hiệu 

1.2.4. Chọn rơle nhiệt

1.3. Cầu chì, cầu dao

1.3.1. Cấu tạo cầu chì

1.3.2. Cấu tạo cầu dao

1.3.3. Tính chọn cầu chì, cầu dao

1.4. Áp tô mát

1.4.1. Sơ đồ cấu tạo

1.4.2. Nguyên lý làm việc

1.1.3. Ký hiệu

1.1.4. Chọn Áp tô mát

1.5. Công tắc, nút bấm

1.6. Rơ le thời gian

1.6.1. Sơ đồ cấu tạo

1.6.2. Nguyên lý làm việc

1.6.3. Ký hiệu 

1.7. Rơ le trung gian

1.7.1. Sơ đồ cấu tạo

1.7.2. Nguyên lý làm việc

1.7.3. Ký hiệu 

1.8. Rơ le áp suất cao, thấp

1.8.1. Cấu tạo rơle áp suất

1.8.2. Ký hiệu nối mạch điện

1.9. Rơ le nhiệt độ

1.9.1. Cấu tạo rơle nhiệt độ (thermostat)

1.9.2. Ký hiệu 

1.10. Rơ le áp hiệu áp suất dầu

1.10.1. Cấu tạo rơle hiệu áp suất dầu

1.10.2. Ký hiệu

1.11. Rơ le thời gian xả đá

1.11.1. Cấu tạo rơle thời gian xả đá

1.11.2. Ký hiệu 

1.12. Rơle áp suất nước 

1.12.1. Cấu tạo rơle áp suất nước

1.12.2. Ký hiệu 

1.13. Rơle lưu lượng 

1.13.1. Cấu tạo rơle lưu lượng 

1.13.2. Ký hiệu 

1.14. Điên trở phá băng, điện trở sưởi dầu

1.15. Thermistor bảo vệ động cơ

2. Các ký hiệu thông dụng của phụ kiện và khí cụ điện

	Bài 2: Lắp mạch điện động cơ bơm nước bình ngưng điều khiển bằng công tắc tơ
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện bơm nước dàn ngưng sử dụng một công tắc tơ


	Bài 3: Lắp mạch điện động cơ bơm nước bình ngưng điều khiển bằng khởi động từ ( công tăc tơ + Rơ le nhiệt)
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện bơm nước dàn ngưng có bảo vệ quá tải bằng Rơle nhiệt

	Bài 4: Lắp mạch khởi động động cơ máy nén lạnh ba pha bằng phương pháp đổi nối Y/(
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Hiểu được cách đấu sao và tam giác cho động cơ điện 3 pha

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch khởi động động cơ KĐB 3 pha bằng phương pháp đổi nối Y/(
	Bài 5: Lắp mạch khởi động động cơ máy nén lạnh ba pha bằng phương pháp một phần cuộn dây (part winding)
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện khởi động động cơ điện KĐB 3 pha, mở máy bằng phương pháp một phần cuộn dây (part winding)


	Bài 6: Lắp mạch điện khởi động tuần tự cho động cơ bơm bình ngưng và máy nén
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện khởi động tuần tự cho dàn ngưng và máy nén


	Bài 7:  Lắp mạch điện điều khiển và bảo vệ máy nén, quạt dàn lạnh bằng công tắc tơ và rơle nhiệt độ 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện sử dụng rơle nhiệt độ điều khiển máy nén và quạt dàn lạnh

	Bài 8: Lắp mạch điện khởi động tuần tự động cơ bình ngưng và máy nén dùng rơle thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện khởi động tuần tự dàn ngưng và máy nén sử dụng rơle thời gian

	Bài 9:  Lắp mạch điện điều khiển máy nén bằng công tắc tơ và bảo vệ bằng rơle áp suất 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện bảo vệ máy nén sử dụng rơle áp suất cao, thấp

	Bài 10:  Lắp mạch điện điều khiển máy nén bằng công tắc tơ và bảo vệ bằng rơle áp suất dầu
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện bảo vệ máy nén sử dụng rơle áp suất dầu

	Bài 11: Lắp mạch điện điều khiển động cơ bơm nước bình ngưng tụ bằng công tắc tơ, bảo vệ mất nước bằng rơ le áp suất nước và rơ le thời gian  
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện bảo vệ mất nước cho bơm nước dàn ngưng tụ


	Bài 12: Lắp mạch điện điều khiển động cơ bơm nước dàn ngưng tụ bằng công tắc tơ, bảo vệ mất nước bằng rơ le áp suất nước và rơ le thời gian có chức năng reset sự cố hệ thống lạnh
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Chọn được các khí cụ điện và lắp được mạch điện theo đúng sơ đồ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Sơ đồ mạch điện

2. Nguyên lý làm việc

3. Lắp mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị

3.1.3. Lắp mạch điều khiển

3.1.4. Lắp mạch động lực

3.1.5. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

3.1.6. Vận hành mạch điện

3.2. Lắp mạch điện reset sự cố hệ thống lạnh


	Bài 13:  Nghiên cứu sơ đồ mạch điện bộ ADAP - KOOL - EK 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện bộ ADAP - KOOL - EK;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Công dụng

2. Cấu trúc bộ ADAP - KOOL - EK 
3. Sơ đồ các mạch điện và nguyên lý làm việc của từng mạch
4. Sơ đồ đi dây của bộ ADAP - KOOL - EK 
5. Phân tích nguyên lý làm việc của bộ ADAP - KOOL - EK
	Bài 14: Nghiên cứu sơ đồ mạch điện bộ điều khiển nhiệt độ FIP - 40 Dexell 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện bộ FIP - 40 Dexell ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Công dụng

2. Cấu trúc bộ điều khiển nhiệt độ FIP - 40 Dexell 
3. Sơ đồ các mạch điện và nguyên lý làm việc của từng mạch

4. Sơ đồ đi dây của bộ FIP - 40 Dexell 
5. Phân tích nguyên lý làm việc của bộ FIP - 40 Dexell 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Dây điện

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Công tắc tơ, nút nhấn ON-OFF, rơ le trung gian, rơ le thời gian, rơ le áp suất cao, rơ le áp suất thấp, rơ le áp suất dầu, rơ le nhiệt, đèn báo, thanh đấu dây, áptomát, cầu chì, động cơ điện.

+ VOM, ampe kìm, 

+ Kìm, kéo, tuốt nơ vít, kìm tuốt dây

+ Mạch điện tủ đông thương nghiệp Sanyo, hệ thống lạnh kho lạnh

- Học liệu:

+ Tài liệu hướng dẫn môđun;

+ Tài liệu hướng dẫn bài học

- Nguồn lực khác:
+ Xư​ởng thực hành có trang bị đầy đủ ph​ương tiện thực hành trang bị điện cho 20 học viên

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyểt: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
- Thực hành: Lắp mạch điện (rút thăm tên mạch điện)

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc và ký hiệu của các khí cụ điện

+ Sơ đồ mạch điện

+ Quy trình lắp đặt mạch điện 

- Kỹ năng

+ Lắp mạch điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đúng theo sơ đồ

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phần nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là từ bài 2 đến bài 16
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi, Tự động hoá trong hệ thống lạnh, NXB Giáo dục 2000

[2] Thực hành kỹ thuật Cơ điện lạnh, NXB Đà Nẵng 2004

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Đo lường điện - lạnh
Mã số mô đun: MĐ20
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
ĐO LƯỜNG ĐIỆN - LẠNH
Mã số mô đun: MĐ20

Thời gian mô đun: 45 giờ;                     ( Lý thuyết: 15 giờ;   Thực hành: 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

· Vị trí: Môn học Đo lường Điện - Lạnh được bố trí sau khi học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật Nhiệt, Cơ sở kỹ thuật lạnh.
· Tính chất: Là mô đun kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

· Trình bày được các khái niệm cơ bản về đo lường, đo lường các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh;

· Sử dụng thành thạo các khí cụ đo và đo được các đại lượng điện và không điện của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;

· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các khái miệm và đặc trưng cơ bản về đo lường
	2
	2
	 
	 

	2
	Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp ( Ampe kìm)
	2
	1
	1 
	 

	3
	Đo điện áp 
	5
	1
	4
	 

	4
	Tìm hiểu đồng hồ đo vạn năng (VOM) 
	5
	1
	3
	1

	5
	Đo điện trở - điện áp bằng đồng hồ đo vạn năng (VOM) 
	3
	1
	2
	 

	6
	Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét 
	3
	1
	2
	 

	7
	Đo nhiệt độ                      
	7
	2
	4
	 1

	8
	Đo áp suất
	6
	2
	4
	

	9
	Đo lưu lượng 
	6
	2
	4 
	 

	10
	Đo độ ẩm                      
	6
	2
	4 
	

	
	Cộng:
	45
	15
	28
	2


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Các khái miệm và đặc trưng cơ bản về đo lường
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp đo, nguyên nhân gây ra sai số;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Khái niệm và phân loại phương pháp đo

1.1. Phép đo

1.2. Phương pháp đo

2. Sai số của phép đo

2.1. Sai số

2.2. Các loại sai số

2.3. Phương pháp đánh giá sai số
3. Thiết bị đo và phân loại

3.1. Thiết bị đo

3.2. Phân loại thiết bị đo

4. Tính sai số của phép đo 

4.1. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo trực tiếp

4.2. Tính sai số ngẫu nhiên trong phép đo gián tiếp

	Bài 2:  Đo cường độ dòng điện xoay chiều bằng khí cụ đo kiểu gián tiếp ( Ampe kìm)
	Thời gian:2,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Ampe kìm;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.
1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc của Ampe kìm

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Cách sử dụng

2. Quy trình đo 

2.1. Xác định đối tượng và vị trí đo 

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Ampe kìm

2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Ampe kìm
 

3. Đo cường độ dòng điện của máy nén lạnh ba pha.

	Bài 3:  Đo điện áp 
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Vôn mét xoay chiều và Vôn mét một chiều;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Phân loại

2.1. Đo điện áp xoay chiều

2.1.1. Vôn mét xoay chiều
2.1.2. Sơ đồ mạch đo điện áp xoay chiều

2.2. Đo điện áp một chiều

2.2.1. Vôn mét một chiều

2.2.2. Sơ đồ mạch đo điện áp một chiều

3. Quy trình đo điện áp

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo 

2.2. Chọn và cài đặt chức năng và thang đo của Vôn mét
2.3. Tiến hành đo, đọc

2.4. Ghi kết quả đo

2.5. Cài đặt chế độ an toàn cho Vôn mét
 

3. Đo điện áp

3.1. Đo điện áp xoay chiều của máy nén lạnh ba pha
3.2. Đo điện áp một chiều của nguồn điện một chiều 

	Bài 4:  Tìm hiêu đồng hồ đo vạn năng (VOM) 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Sơ đồ khối

3. Các chức năng của VOM

4. Ký hiệu, thang đo của VOM

5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo và cách đọc các giá trị đo
6. Biện pháp an toàn cho VOM

7. Thao tác chọn, cài đặt các chức năng và thang đo cho VOM
	Bài 5:  Đo điện trở - điện áp bằng đồng hồ đo vạn năng (VOM) 
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về đồng hồ đo vạn năng (VOM);

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Quy trình đo điện trở - điện áp bằng VOM

1.1. Xác định đối tượng và vị trí đo
1.2. Chuẩn bị khí cụ đo (VOM)

1.2.1. Chọn và cài đặt chức năng đo điện trở - điện áp
1.2.2. Chọn và cài đặt thang đo 

1.2.3. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

1.3. Vệ sinh lớp ôxyt kim loại tại vị trí đo

1.4. Tiến hành đo

1.5. Đọc, ghi kết quả đo

1.6. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho VOM

2. Đo điện trở bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha, điện áp nguồn
	Bài 6:  Đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét 
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về Mêgôm mét;

- Sử dụng thành thạo, đo, đọc chính xác giá trị đo;

- Bảo quản tốt khí cụ đo, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

1. Khái niệm chung

2. Mêgôm mét
2.1. Công dụng

2.2. Sơ đồ khối

2.3. Các chức năng của Mêgôm mét
2.4. Ký hiệu, thang đo của Mêgôm mét
2.5. Cách chọn và cài đặt các chức năng, các thang đo

2.6. Biện pháp an toàn cho Mêgôm mét
3. Quy trình đo điện trở cách điện bằng Mêgôm mét

3.1. Xác định đối tượng và vị trí đo

3.2. Chuẩn bị Mêgôm mét

3.2.1. Chọn và cài đặt thang đo 

3.2.2. Hiệu chỉnh kim chỉ thị

3.3. Tiến hành đo

3.3.1. Quay đều, đạt tốc độ quy định

3.3.2. Đọc, ghi kết quả đo

3.3.3. Kết thúc, cài đặt chế độ an toàn cho Mêgôm mét

4. Đo điện trở cách điện giữa bộ dây stato của máy nén lạnh ba pha với vỏ máy

	Bài 7:  Đo nhiệt độ                      
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo nhiệt độ;

- Đo được nhiệt độ của chất lỏng, chất khí và vật rắn;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm 

1.1. Khái niệm về nhiệt độ

1.2. Thang đo nhiệt độ 

2. Phân loại các dụng cụ đo nhiệt độ

2.1. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu trực tiếp

2.2. Dụng cụ đo nhiệt độ kiểu gián tiếp

3. Nhiệt kế kiểu giãn nở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm

3.4. Phương pháp đo

4. Nhiệt kế kiểu áp kế

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm

4.4. Phương pháp đo

5. Nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm

5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế điện trở

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm

6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo nhiệt độ 
7.1. Xác định phần tử cần đo 
7.2. Chọn thang đo

7.3. Đo, đọc ghi kết quả

8. Đo nhiệt độ

8.1. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu giãn nở

8.2. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu áp kế 

8.3. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu cặp nhiệt

8.4. Đo nhiệt độ bằng nhiệt kế kiểu điện trở

	Bài 8:  Đo áp suất
	Thời gian: 6,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo áp suất;

- Đo được áp suất của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm


1.1. Khái niệm về áp suất 

1.2. Đơn vị đo áp suất

1.3. Phân loại áp suất

2. Phân loại các dụng cụ đo áp suất

3. Áp kế chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 
3.4. Phương pháp đo

4. Áp kế đàn hồi

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 
4.4. Phương pháp đo

5. Áp kế điện

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 
5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo áp suất

6.1. Xác định phần tử cần đo 
6.2. Chọn thang đo 

6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo áp suất

7.1. Đo áp suất bằng áp kế chất lỏng

7.2. Đo áp suất bằng áp kế đàn hồi
7.3. Đo áp suất bằng áp kế điện

	Bài 9:  Đo lưu lượng 
	Thời gian: 6,0  giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo lưu lượng;

- Đo được lưu lượng của chất lỏng và chất khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về lưu lượng

1.2. Đơn vị đo lưu lượng

2. Phân loại các dụng cụ đo lưu lượng

3. Công tơ đo lưu lượng chất lỏng

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 
3.4. Phương pháp đo

4. Ống Pitô

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 
4.4. Phương pháp đo

5. Anêmômet

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 
5.4. Phương pháp đo

6. Quy trình đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

6.1. Xác định phần tử cần đo 
6.2. Chọn thang đo
6.3. Đo, đọc ghi kết quả

7. Đo lưu lượng bằng công tơ đo lưu lượng chất lỏng

	Bài 10:  Đo độ ẩm                      
	Thời gian: 6,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc, ưu nhược điểm của các dụng cụ đo độ ẩm;

- Đo được độ ẩm của không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Khái niệm

1.1. Khái niệm về độ ẩm

1.2. Phân loại và đơn vị đo độ ẩm

2. Phân loại các dụng cụ đo độ ẩm

3. Ẩm kế điện trở

3.1. Phân loại

3.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 
3.4. Phương pháp đo

4. Ẩm kế chưng cất

4.1. Phân loại

4.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 
4.4. Phương pháp đo

5. Ẩm kế ngưng tụ

5.1. Phân loại

5.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 
5.4. Phương pháp đo

6. Nhiệt kế khô - ướt

6.1. Phân loại

6.2. Cấu tạo và nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm 
6.4. Phương pháp đo

7. Quy trình đo độ ẩm 
7.1. Đo nhiệt độ khô 

7.2. Đo nhiệt độ ướt

7.3. Tra đồ thị để xác định độ ẩm

8. Đo độ ẩm

8.1. Đo độ ẩm bằng ẩm kế điện trở 

8.2. Đo độ ẩm bằng ẩm kế chưng cất

8.3. Đo độ ẩm bằng ẩm kế ngưng tụ

8.4. Đo độ ẩm bằng nhiệt kế khô-ướt

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Điện trở, động cơ, dây dẫn…

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các loại đồng hồ đo các đại lượng điện và không điện

+ Mô hình hệ thống máy lạnh

- Học liệu:

+ Các sơ đồ đo

+ Giáo trình đo lường điện – lạnh

+ Tài liệu hướng dẫn học sinh học mô đun đo lường điện - lạnh
- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành có các mô hình hệ thống lạnh dân dụng và công nghiệp

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Đánh giá dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành của học sinh

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Những kiến thức cơ bản về các loại khí cụ đo điện áp, cường độ dòng điện, điện trở, điện trở cách điện, nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, lưu lượng…thường dùng trong ngành hệ thống lạnh
- Kỹ năng

+ Nhận dạng, sử dụng thành thạo các khí cụ đo điện lạnh thường dùng trong hệ thống lạnh;
+ Đo các đại lượng điện và không điện thường dùng trong ngành lạnh;

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: từ bài số 2 đến bài 10
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Hoàng Dương Hùng, Đo Lường Nhiệt, Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh Đại Học Bách Khoa Đà nẵng. 

[2]. Nguyễn Văn Hòa, Giáo trình đo lường các đại lượng điện và không điện, NXB Giáo dục, 2002
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Nguội cơ bản
Mã số mô đun: MĐ21
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:  NGUỘI CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ21
Thời gian mô đun: 75 giờ;                       ( Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Nguội cơ bản được bố trí sau sau khi học xong môn học Vẽ kỹ thuật.

- Tính chất: Là mô đun cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được kiến thức cơ bản về phương pháp và quy trình gia công nguội cơ bản;

- Thực hiện được các công việc nguội cơ bản như: vạch dấu, đục, cưa, khoan, cắt ren đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật phục vụ cho công việc lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị lạnh;
- Rèn luyện tính cẩn thận, bảo quản tốt dụng cụ và nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Sử dụng dụng cụ cơ bản nghề nguội
	5
	4
	1
	

	2
	Vạch dấu
	2
	1
	1
	0

	3
	Đục mặt phẳng
	8
	1
	7
	

	4
	Đục rãnh
	5
	1
	4
	

	5
	Dũa mặt phẳng
	10
	2
	8
	

	6
	Dũa hai mặt phẳng vuông góc
	10
	1
	9
	

	7
	Dũa hai mặt phẳng song song
	10
	1
	9
	

	8
	Khoan kim loại
	5
	1
	4
	

	9
	Cắt kim loại
	2
	1
	1
	

	10
	Cắt ren
	3
	1
	2
	

	11
	Bài tập tổng hợp
	15
	1
	14
	

	
	Cộng:
	75
	15
	60
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Sử dụng dụng cụ đo và thiết bị cơ bản nghề Nguội
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và cách sử dụng của thước cặp, thước kiểm phẳng, thước đo góc;

- Đo và đọc đúng trị số đo của thước cặp, thước kiểm phẳng, thước đo góc;

- Lựa chọn, sử dụng cụ đo hợp lý;

- Có ý thức bảo quản, sắp xếp dụng cụ trong và sau khi sử dụng;

1. Dụng cụ nguội cơ bản

1.1. Thước cặp 

1.2. Thước kiểm phẳng 

1.3. Thước đo góc

1.4. Dưỡng

2. Thiết bị  

2.1. Máy khoan để bàn

2.2. Máy mài 2 đá

3. Đo các loại phôi, các sản phẩm nguội

4. Vận hành máy khoan, máy mài hai đá

	Bài 2:  Vạch dấu 
	Thời gian: 2,0  giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vạch dấu;

- Vạch dấu trên phôi đúng quy trinh, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.
1. Khái niệm vạch dấu

2. Các dụng cụ vạch dấu

3. Phương pháp vạch dấu

4. Quy trình vạch dấu

5. Vạch dấu phôi kim loai để đục mặt phẳng
	Bài 3:  Đục mặt phẳng
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cách đục và quy trình đục kim loại;

- Đục được mặt phẳng đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các dụng cụ đục kim loại

3. Kỹ thuật đục kim loại

4. Quy trình đục kim loại

5. Đục mặt phẳng khối kim loại theo kích thước cho sẵn ở bản vẽ kỹ thuật 
	Bài 4:  Đục rãnh
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình đục rãnh;

- Đục được rãnh đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các dụng cụ đục rãnh kim loại

3. Kỹ thuật đục rãnh
4. Quy trình đục rãnh
5. Đục rãnh hình chữ nhật trên mặt phẳng khối kim loại theo kích thước cho sẵn ở bản vẽ kỹ thuật 

	Bài 5:  Dũa mặt phẳng 
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được phạm vi ứng dụng của các loại dũa;

- Dũa đúng thao tác, đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các loại dũa và phạm vi ứng dụng

3. Kỹ thuật dũa mặt phẳng
4. Quy trình dũa kim loại

5. Dũa mặt phẳng khối kim loại hình chữ nhật theo kích thước cho sẵn ở bản vẽ kỹ thuật 
	Bài 6:  Dũa hai mặt phẳng vuông góc 
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình dũa hai mặt phẳng vuông góc;

- Dũa đúng thao tác, đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật dũa hai mặt phẳng vuông góc

2. Quy trình dũa kim loại

3. Dũa khối kim loại hình chữ nhật có hai mặt phẳng vuông góc với nhau theo kích thước cho sẵn ở bản vẽ kỹ thuật 

	Bài 7:  Dũa hai mặt phẳng song song 
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình dũa hai mặt phẳng song song;

- Dũa đúng thao tác, đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật dũa hai mặt phẳng song song

2. Quy trình dũa kim loại

3. Dũa khối kim loại hình chữ nhật có hai mặt phẳng song song với nhau theo kích thước cho sẵn ở bản vẽ kỹ thuật 
	Bài 8:  Khoan kim loại 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được các loại máy khoan để khoan kim loại và mài sửa được mũi khoan;

- Trình bày được quy trình khoan kim loại;

- Khoan được kim loại đúng quy trình, đạt được các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động
1. Khái niệm

2. Cấu tạo và các loại mũi khoan

3. Các loại máy khoan và dụng cụ kẹp mũi khoan

4. Kỹ thuật khoan

5. Quy trình khoan

6. Khoan lỗ khối kim loại theo yêu cầu ghi trên bản vẽ
	Bài 9:  Cắt kim loại ( bằng cưa tay)
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cách sử dụng cưa kim loại;

- Cưa  kim loại đúng quy trình, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Khái niệm

2. Dụng cụ cắt kim loại và cách sử dụng (cưa tay)

3. Kỹ thuật cưa kim loại

4. Quy trình cưa kim loại 

5. Cưa tạo phôi để cắt ren trong và ren ngoài  

	Bài 10:  Cắt ren
	Thời gian:11,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và cách sử dụng bộ ta rô, bàn ren và kỹ thuật cắt ren;

- Cắt được ren trong, ren ngoài đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các hệ ren

3. Dụng cụ cắt ren

3.1. Ta rô

3.2. Bàn ren

4. Kỹ thuật cắt ren

4.1. Kỹ thuật cắt ren trong

4.2. Kỹ thuật cắt ren ngoài

5. Quy trình cắt ren

6. Cắt ren trong và ren ngoài để tạo thành êcu và bu lông ( 18
	Bài 11:  Bài tập tổng hợp
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học tập để gia công clê dẹt, hàm 17-18;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật dũa mặt cong
2. Kỹ thuật dũa lỗ định hình
3. Quy trình gia công nguội clê dẹt, hàm 17-18 

4. Gia công nguội clê dẹt, hàm 17-18 ( có phối sẵn) 
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Phôi thép CT38 - 60x 60 x 15, Phôi thép ( 18, Phôi bu lông M8, Phôi clê hàm dẹt 17 - 18. Tôn 1mm x 2m x 3m.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Th​ước cặp 1/10, Thư​ớc đứng, Thư​ớc kiểm phẳng, Êke 90(
+ Bàn nguội + êtô, Máy khoan bàn, Máy mài 2 đá, Bàn vạch dấu

+ Vạch dấu, Chấm dấu, Dũa dẹt 200-300, Dũa tròn 200, Bàn chải dũa, Búa nguội 500g, Khung cưa tay + lưỡi cưa, Mũi khoan ( 5 ( 10, Ta rô M8, Tay quay ta rô, Bàn ren M8, Tay quay bàn ren M8, Chổi quét phôi, Giẻ lau sạch, Dầu mỡ bảo quản dụng cụ.

- Học liệu:

+ Bản vẽ tranh thao tác nguội

+ Bản vẽ chế tạo

+ Bản vẽ trình tự gia công

+ Tài liệu giảng dạy qua ban nguội của giáo viên

+ Tài liệu cho học sinh

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên

- Nguồn lực khác:
+ X​ưởng thực tập nguội

+ Phòng học 30 chỗ ngồi

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện qua các sản phẩm mà học sinh thực hiện được.
2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Kỹ thuật cưa, đục, dũa, khoan và cắt ren kim loại;

+ Quy trình: vạch dấu, đục, cư​a, dũa, khoan, cắt ren kim loại;

- Kỹ năng:

+ Vận hành sử dụng đ​ược trang thiết bị nghề nguội nh​ư: Máy mài 2 đá, máy khoan đúng quy trình quy phạm;

+ Vạch dấu, đục, cư​a, dũa, khoan, cắt ren đúng thao tác đúng trình tự gia công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật 

+ Gia công nguội được sản phẩm đúng yêu cầu kỹ thuật.

- Thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề nguội cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập;

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học;

+ Chuyên cần, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 1,2,4,7,8,9,10
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Phí Trọng Hảo, Nguyễn Thanh Mai, Kỹ thuật nguội, NXB Giáo dục 2005

[2] Đỗ Bá Long, Giáo trình kỹ thuật nguội cơ bản, NXB Lao động xã hội 2006

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hàn cơ bản
Mã số mô đun: MĐ22

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:  HÀN CƠ BẢN
Mã số mô đun: MĐ22

Thời gian mô đun: 90 giờ;                
   (Lý thuyết: 15 giờ;   Thực hành: 75 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hàn cơ bản được bố trí học sau khi học xong mô đun Nguội cơ bản.

- Tính chất: Là mô đun cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về phương pháp hàn hồ quang điện và ngọn lửa khí;
- Hàn được những mối hàn trên mặt phẳng, hàn giáp mối, hàn lấp góc, hàn gấp mép bằng phương pháp hàn hồ quang điện và hàn ngọn lửa khí phục vụ cho công việc lắp đặt, sửa chữa hệ thống máy lạnh;

- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1. Thực hiện phương pháp hàn hồ quang điện
	47
	8
	36
	3

	1
	Nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn hàn hồ quang điện
	2
	1
	1
	

	2
	Chuẩn bị các trang bị bảo hộ lao động, vật tư và dụng cụ
	3
	1
	2
	

	3
	Vận hành máy hàn hồ quang xoay chiều
	3
	1
	2
	

	4
	Gây và duy trì hồ quang
	4
	1
	3
	

	5
	Hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động thẳng
	8
	1
	7
	

	6
	Hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang
	9
	1
	7
	1

	7
	Hàn mối hàn không vát mép có khe hở ở vị trí sấp
	8
	1
	7
	

	8
	Hàn góc ở vị trí ngang
	10
	1
	7
	2

	
	Phần 2. Thực hiện phương pháp hàn ngọn lửa khí
	43
	7
	33
	3

	9
	Kỹ thuật an toàn hàn ngọn lửa khí
	2
	1
	1
	

	10
	Sử dụng trang thiết bị, dụng cụ hàn ngọn lửa khí
	2
	1
	1
	

	11
	Điều chỉnh ngọn lửa hàn khí
	4
	1
	3
	

	12
	Hàn mối hàn gấp mép ở vị trí sấp
	9
	1
	7
	1

	13
	Hàn mối hàn chồng ở vị trí sấp
	8
	1
	7
	

	14
	Hàn góc chữ T ở vị trí ngang
	8
	1
	7
	

	15
	Hàn nối ống đồng
	10
	1
	7
	2

	
	Cộng:
	90
	15
	69
	6


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Nội quy xưởng hàn và kỹ thuật an toàn hàn hồ quang điện
	Thời gian: 2,0  giờ


Mục tiêu:

- Chấp hành nội quy an toàn xưởng thực tập hàn.

- Kiểm tra được an toàn các dụng cụ, thiết bị trước khi vận hành.

- Thực hiện các biện pháp an toàn nhằm tránh điện giật, kỹ thuật an toàn nhằm tránh ánh sáng hồ quang, kỹ thuật an toàn nhằm tránh kim loại lỏng bắn toé, khói bụi ....

- Biết tổ chức khoa học nơi làm việc của thợ hàn.

1. Nội quy an toàn xưởng thực tập hàn                           



2. Kỹ thuật an toàn hàn hồ quang điện                     


	Bài 2:  Chuẩn bị các trang bị bảo hộ lao động, vật tư và dụng cụ
	Thời gian:3,0  giờ


Mục tiêu: 

- Liệt kê và sử dụng được các trang bị bảo hộ lao động;

- Chọn được que hàn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, quan tâm đến bảo hộ lao động
1. Trang bị bảo hộ lao động cho người hàn

2. Chọn que hàn

2.1. Cấu tạo, yêu cầu và phân loại que hàn

2.2. Một số tiêu chuẩn và ký hiệu que hàn

2.3 Chọn que hàn hồ quang 
3. Chuẩn bị dụng cụ hàn

	Bài 3:  Vận hành máy hàn hồ quang xoay chiều
	Thời gian:3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy hàn hồ quang xoay chiều;

- Trình bày quy trình vận hành máy hàn;
- Vận hành được máy hàn đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Cấu tạo máy hàn hồ quang 

1.1. Bộ biến áp chính

1.2. Khung

1.3. Cơ cấu điều khiển dòng

1.4. Hệ thống làm mát

2. Quy trình vận hành máy hàn hồ quang

2.1. Kiểm tra điện áp vào

2.2. Kiểm tra mạch điện đầu ra

2.3. Điều chỉnh cường độ dòng điện

3. Vận hành máy hàn

	Bài 4: Gây và duy trì hồ quang hàn
	Thời gian:4,0  giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình gây và duy trì hồ quang;

- Gây và duy trì hồ quang hàn đúng quy trình, đúng phương pháp;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm hồ quang hàn:      

1.1. Hồ quang hàn
1.2. Sự tạo thành bể hàn
1.3. Phương pháp gây và duy trì hồ quang
2. Quy trình gây và duy trì hồ quang hàn

2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

2.2. Gây hồ quang hàn 

2.3. Duy trì hồ quang hàn

2.4. Ngắt hồ quang hàn 

2.5. Làm sạch mối hàn

2.6. Kiểm tra

3. Gây và duy trì hồ quang hàn

	Bài 5: Hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động thẳng
	Thời gian: 8,0  giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kỹ thuật hàn trên mặt phẳng;

- Trình bày được quy trình hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động thẳng;

- Hàn được mối hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động thẳng đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn 
1.1 Chế độ hàn
1.2. Kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng que hàn chuyển động ngang

1.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục
2. Quy trình hàn:                                                              

2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn               
2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, vật liệu                        
2.3. Chọn tư thế hàn

2.4. Gây hồ quang                                                

2.5. Tiến hành hàn

2.6. Ngắt hồ quang        

2.7. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

3. Hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động thẳng

	Bài 6: Hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang
	Thời gian: 9,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang;

- Hàn được mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn 
1.1 Chế độ hàn
1.2. Kỹ thuật hàn đường thẳng trên mặt phẳng sấp que hàn chuyển động ngang

1.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục
2. Quy trình hàn:                                                              

2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn               
2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, vật liệu                        
2.3. Chọn tư thế hàn

2.4. Gây hồ quang                                                

2.5. Tiến hành hàn

2.6. Ngắt hồ quang        

2.7. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

3. Hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang

	Bài 7:  Hàn mối hàn không vát mép có khe hở ở vị trí sấp
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình hàn mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang;

- Hàn được mối hàn trên mặt phẳng ở vị trí sấp que hàn chuyển động ngang đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn 
1.1 Chế độ hàn
1.2. Kỹ thuật hàn mối hàn không vát mép có khe hở ở vị trí sấp

1.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục
2. Quy trình hàn:                                                              

2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn               
2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, vật liệu                        
2.3. Chọn tư thế hàn

2.4. Gây hồ quang                                                

2.5. Tiến hành hàn

2.6. Ngắt hồ quang        

2.7. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

3. Hàn mối hàn không vát mép có khe hở ở vị trí sấp

	Bài 8: Hàn góc ở vị trí ngang
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hàn mối hàn góc ở vị trí ngang;

- Hàn được mối hàn góc ở vị trí ngang đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn 
1.1 Chế độ hàn
1.2. Kỹ thuật hàn mối hàn góc ở vị trí ngang

1.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục
2. Quy trình hàn:                                                              

2.1. Đọc và nghiên cứu bản vẽ chi tiết hàn               
2.2. Chuẩn bị trang thiết bị dụng cụ, vật liệu                        
2.3. Chọn tư thế hàn

2.4. Gây hồ quang                                                

2.5. Tiến hành hàn

2.6. Ngắt hồ quang        

2.7. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

3. Hàn mối hàn góc ở vị trí ngang

	Bài 9:  Kỹ thuật an toàn hàn ngọn lửa khí
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của thiết bị hàn ngọn lửa khí;

- Thực hiện các kỹ thuật an toàn đối với bình Axêtylen, bình gas nấu, bình ôxi;

- Biết tổ chức khoa học nơi làm việc của thợ hàn khí.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chấp hành nội quy an toàn xưởng thực hành.

1. Chuẩn bị trang thiết bị hàn khí, dụng cụ

2. Kỹ thuật an toàn đối với bình Axêtylen

3. Kỹ thuật an toàn đối với bình gas nấu
4. Kỹ thuật an toàn đối với bình Oxi

5. Kỹ thuật an toàn đối với van giảm áp

	Bài 10:  Sử dụng, bảo dưỡng trang thiết bị và dụng cụ hàn ngọn lửa khí
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc thiết bị hàn ngọn lửa khí;

- Trình bày quy trình bảo dưỡng và lắp đặt thiết bị hàn ngọn lửa khí;

- Bảo dưỡng và lắp đặt thiết bị hàn ngọn lửa khí đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Trang thiết bị và dụng cụ hàn ngọn lửa khí

1.1. Dụng cụ hàn ngọn lửa khí

1.2. Cấu tạo mỏ hàn ngọn lửa khí

1.3. Cấu tạo van bình ôxy

1.4. Cấu tạo van giảm áp ôxy và axêtylen

2. Quy trình bảo dưỡng và lắp đặt thiết bị hàn ngọn lửa khí

2.1. Lắp van giảm áp vào bình khí

2.1.1. Thổi sạch bụi bẩn trước khi lắp van giảm áp

2.1.2. Lắp van giảm áp ô xy

2.1.3. Lắp van giảm áp axêtylen

2.1.4. Nới lỏng vít điều chỉnh van giảm áp

2.1.5. Mở van bình khí

2.1.6. Kiểm tra rò khí

2.2. Lắp ống dẫn khí

2.2.1. Bảo dưỡng và lắp bép hàn

2.2.2. Lắp ống dẫn khí ô xy

2.2.3.  Điều chỉnh áp suất khí ô xy

2.2.4. Kiểm tra độ hút

2.2.5. Lắp ống dẫn khí axêtylen

2..2.6. Điều chỉnh áp suất khí axêtylen

2.2.7. Kiểm tra rò khí

2.2.8. Xả khí hỗn hợp

3. Bảo dưỡng và lắp đặt thiết bị hàn khí

	Bài 11: Điều chỉnh ngọn lửa hàn ngọn lửa khí
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu: 

- Nhận biết được 3 dạng ngọn lửa hàn: Ngọn lửa hàn trung tính, ngọn lửa hàn Oxy hoá, ngọn lửa hàn Cacbon hoá;

- Trình bày được quy trình điều chỉnh ngọn lửa hàn khí;

- Điều chỉnh được ngọn lửa khí đúng quy trình đạt được ngọn lửa yêu cầu;

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, vệ sinh môi trường.

1. Phương pháp châm mồi và nhận biết ngọn lửa hàn khí                

1.1 Ngọn lửa bình thường

1.2. Ngọn lửa ôxy hoá

1.3. Ngọn lửa Cacbon hoá   

1.4. Phạm vi ứng dụng

2. Quy trình điều chỉnh ngọn lửa hàn 

2.1. Chuẩn bị

2.2. Sử dụng bảo hộ lao động                                                             

2.3. Mồi lửa

2.4. Điều chỉnh ngọn lửa hàn khí

2.5. Tắt ngọn lửa

3. Điều chỉnh ngọn lửa hàn khí

	Bài 12:  Hàn mối hàn gấp mép ở vị trí sấp
	Thời gian: 9,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hàn mối hàn gấp mép ở vị trí sấp;

- Hàn được mối hàn gấp mép ở vị trí sấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Quy trình hàn mối hàn gấp mép ở vị trí sấp

1.1. Công việc chuẩn bị

1.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị

1.1.2. Chuẩn bị phôi và gấp mép

1.2. Tiến hành hàn

1.2.1. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp

1.2.2. Hàn đính

1.2.3. Hàn theo đường gấp mép

1.3. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

2. Hàn mối hàn gấp mép ở vị trí sấp

	Bài 13:  Hàn mối hàn chồng ở vị trí sấp
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hàn mối hàn chồng ở vị trí sấp;

- Hàn được mối hàn chồng ở vị trí sấp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Quy trình hàn mối hàn chồng ở vị trí sấp

1.1. Chuẩn bị

1.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị

1.1.2. Chuẩn bị phôi và gấp mép

1.2. Tiến hành hàn

1.2.1. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp

1.2.2. Hàn đính

1.2.3. Hàn theo đường hàn chồng

1.3. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

2. Hàn mối hàn chồng ở vị trí sấp

	Bài 14:  Hàn góc chữ T ở vị trí ngang
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hàn góc chữ T ở vị trí ngang;

- Hàn được mối hàn góc chữ T ở vị trí ngang đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Quy trình hàn góc chữ T ở vị trí ngang

1.1. Chuẩn bị

1.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị

1.1.2. Chuẩn bị phôi và gấp mép

1.2. Tiến hành hàn

1.2.1. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp

1.2.2. Hàn đính

1.2.3. Hàn theo đường góc chữ T

1.3. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

2. Hàn góc chữ T ở vị trí ngang

	Bài 15:  Hàn nối ống đồng
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hàn nối ống đồng;

- Hàn được mối hàn nối ống đồng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Quy trình hàn nối ống đồng

1.1. Chuẩn bị

1.1.1. Chuẩn bị các dụng cụ, thiết bị

1.1.2. Chuẩn bị phôi và gấp mép

1.2. Tiến hành hàn

1.2.1. Điều chỉnh ngọn lửa phù hợp

1.2.2. Hàn đính

1.2.3. Hàn theo chu vi đường ống

1.3. Vệ sinh, kiểm tra mối hàn

2. Hàn nối ống đồng dùng trong hệ thống lạnh
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: 

+ Thép tấm dầy 1 đến 2 mm, Ống đồng đường kính 6 đến 12mm, Que hàn đồng, Thuốc hàn.

+ Chai khí Ôxy, Khí Axêtylen

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy hàn điện xoay chiều với đầy đủ các phụ kiện; Máy hàn khí với đầy đủ các phụ kiện; Máy mài 2 đá; 

+ Mặt nạ hàn, Kính hàn, Tạp dề da, Bao tay da, Búa nguội 500g, Thước lá, Mũi vạch, Đục, Bàn chải sắt, Búa gõ xỉ, Thước êke, Kìm kẹp phôi, Bút thử điện, Kìm điện

- Học liệu:

+ Bản vẽ chi tiết hàn.

+ Bản vẽ trình tự hàn.

+ Tài liệu giảng dạy qua ban hàn của giáo viên.

+ Tài liệu cho học sinh.

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên.

- Nguồn lực khác:

+ Xưởng thực tập hàn.

+ Phòng học 30 chỗ ngồi .

- Kiến thức kỹ năng đã có:

+ Có kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí và cơ kỹ thuật

+ Có kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các sản phẩm mà học sinh thực hiện được.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

- Về kiến thức:

+ Quy trình hàn các mối hàn bằng hồ quang điện và hàn ngọn lửa khí;

+ Giải thích các nguyên nhân h​ư hỏng thường xảy ra trong quá trình hàn và biện pháp phòng ngừa (Đư​ợc đánh giá qua câu hỏi trắc nghiệm).

- Về kỹ năng:

+ Hàn các mối hàn bằng hồ quang điện và hàn ngọn lửa khí đúng kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Về thái độ:

+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề hàn cũng như​ khi thao tác thực hiện bài tập;

+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học;

+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Nguyễn Thúc Hà, Giáo trình công nghệ hàn, NXB Giáo dục 

[2] Dự án JICA-HIC, Thực hành hàn hồ quang – tập 1
[3] Dự án JICA-HIC, Thực hành hàn khí – tập 1
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Điện cơ bản

Mã số mô đun: MĐ23
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)


CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:  ĐIỆN CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ23
Thời gian mô đun: 60 giờ;                        (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Điện cơ bản được bố trí học sau khi học xong môn học Kỹ thuật điện.

- Tính chất: Là mô đun cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại đèn điện thông dụng;

- Đọc và vẽ được các sơ đồ mạch điện chiếu sáng đơn giản;

- Chọn được các phụ kiện lắp đặt đường dây theo yêu cầu kỹ thuật;

- Lắp được các mạch đèn thông dụng;
- Rèn luyện đức tính cẩn thận, làm việc theo nhóm, nghiêm túc trong công tác  làm việc ở trên cao.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Đấu nối dây
	5
	1
	4
	 

	2
	Lắp đặt mạch bóng đèn sợi đốt
	5
	1
	4
	 

	3
	Lắp đặt mạch 2 đèn sợi đốt nối tiếp
	5
	1
	4
	 

	4
	Lắp đặt mạch đèn compact
	5
	1
	3
	1 

	5
	Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang
	5
	2
	3
	


	6
	Lắp đặt mạch đèn cao áp thủy ngân
	5
	2
	3
	 

	7
	Lắp đặt mạch đèn Halogen
	5
	2
	3
	 

	8
	Lắp đặt mạch đèn sáng luân phiên
	5
	1
	3
	1 

	9
	Lắp đặt mạch đèn cầu thang (điều khiển từ 2 vị trí)
	5
	1
	4
	 

	10
	Lắp đặt mạch đèn tầng hầm
	5
	1
	4
	

	11
	Lắp đặt mạch chuông điện
	5
	1
	3
	1 

	12
	Lắp đặt mạch đèn tổng hợp
	5
	1
	4
	 

	
	Cộng:
	60
	15
	42
	3


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Đấu nối dây
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Nối dây đơn 1 lõi, dây đơn mềm nhiều lõi, dây cáp đúng tiêu chuẩn kỹ thuật theo các kiểu: kiểu nối thẳng, kiểu nối phân nhánh;

- Bấm cốt và tạo khuyên đầu dây theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật

- Băng cách điện mối nối đúng quy cách

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Nối thẳng, nối phân nhánh dây đơn 1 lõi


1.1. Quy trình

1.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu
1.1.2. Bóc lớp cách điện và vệ sinh

1.1.3. Tiến hành nối dây

1.2. Nối thẳng, nối phân nhánh dây đơn 1 lõi

2. Nối thẳng, nối phân nhánh dây đơn nhiều lõi

2.1. Quy trình

2.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

2.1.2. Bóc lớp cách điện và vệ sinh

2.1.3. Tiến hành nối dây
2.2. Nối thẳng, nối phân nhánh dây đơn nhiều lõi

3. Nối thẳng, nối phân nhánh dây cáp 


3.1. Quy trình

3.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.1.2. Bóc lớp cách điện và vệ sinh

3.1.3. Tiến hành nối dây
3.2. Nối thẳng, nối phân nhánh dây cáp 

4. Bấm cốt, tạo đầu khuyên dây dẫn

4.1. Cấu tạo, cách sử dụng kìm bấm đầu cốt

4.2. Quy trình

4.2.1. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

4.2.2. Bóc lớp cách điện và vệ sinh

4.2.3. Thực hiện bấm đầu cốt

4.2. Bấm đầu cốt dây dẫn

	Bài 2:  Lắp đặt mạch bóng đèn sợi đốt
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn sợi đốt;
- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện bóng đèn sợi đốt;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Đèn sợi đốt


1.1. Cấu tạo 

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Tiêu chuẩn sản xuất

1.4. Đặc điểm và công dụng

2. Sơ đồ mạch điện


2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.2. Sơ đồ lắp đặt

3. Lắp đặt mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

3.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

3.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
3.2. Lắp đặt mạch điện bóng đèn sợi đốt
	Bài 3:  Lắp đặt mạch 2 đèn sợi đốt nối tiếp
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Sơ đồ mạch điện


1.1. Sơ đồ nguyên lý 

1.2. Sơ đồ lắp đặt

2. Lắp đặt mạch điện

2.1. Quy trình lắp đặt

2.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

2.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

2.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

2.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
2.2. Lắp đặt mạch điện 2 đèn sợi đốt nối tiếp

	Bài 4:  Lắp đặt mạch đèn compact
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được công dụng, cấu tạo và nguyên lý làm việc của đèn compact;

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện mạch điện đèn compact;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch đèn compact;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Đèn compact

1.1. Cấu tạo 

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Tiêu chuẩn sản xuất

1.4. Đặc điểm và công dụng

2. Sơ đồ mạch điện

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.2. Sơ đồ lắp đặt

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Lắp đặt mạch điện

4.1. Trình tự lắp đặt

4.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

4.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

4.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

4.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
4.2. Lắp đặt mạch điện đèn compact

	Bài 5: Lắp đặt mạch đèn huỳnh quang
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được công dụng, cấu tạo đèn và phụ kiện của đèn huỳnh quang;

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện đèn huỳnh quang;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch đèn huỳnh quang;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Đèn huỳnh quang

1.1. Cấu tạo đèn

1.2. Phụ kiện đèn

1.2.1. Ballast

1.2.2. Tắc-te

1.3. Sơ đồ mạch điện đèn và phụ kiện

1.3.1. Sơ đồ

1.3.2. Nguyên lý hoạt động

1.4. Tiêu chuẩn sản xuất

1.5. Đặc điểm và công dụng

2. Sơ đồ mạch điện

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.2. Sơ đồ lắp đặt

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Lắp đặt mạch điện

4.1. Trình tự lắp đặt

4.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

4.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

4.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

4.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
4.2. Lắp đặt mạch điện đèn huỳnh quang

	Bài 6:  Lắp đặt mạch đèn cao áp thủy ngân
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đèn cao áp thủy ngân;

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện đèn cao áp thủy ngân;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch đèn cao áp thủy ngân;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Đèn cao áp thủy ngân

1.1. Cấu tạo đèn

1.2. Nguyên lý hoạt động

1.3. Tiêu chuẩn sản xuất

1.4. Đặc điểm và công dụng

2. Sơ đồ mạch điện

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.2. Sơ đồ lắp đặt

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Lắp đặt mạch điện

4.1. Trình tự lắp đặt

4.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

4.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

4.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

4.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
4.2. Lắp đặt mạch điện đèn cao áp thủy ngân

	Bài 7:  Lắp đặt mạch đèn Halogen
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của đèn Halogen;

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện đèn Halogen;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch đèn Halogen;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Đèn đèn Halogen

1.1. Cấu tạo đèn

1.2. Nguyên lý hoạt động

1.3. Tiêu chuẩn sản xuất

1.4. Đặc điểm và công dụng

2. Sơ đồ mạch điện

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.2. Sơ đồ lắp đặt

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Lắp đặt mạch điện

4.1. Trình tự lắp đặt

4.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

4.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

4.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

4.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
4.2. Lắp đặt mạch điện đèn Halogen

	Bài 8:  Lắp đặt mạch đèn sáng luân phiên
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện đèn sáng luân phiên;
- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch điện đèn sáng luân phiên;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Sơ đồ mạch điện

1.1. Sơ đồ nguyên lý 

1.2. Sơ đồ lắp đặt

2. Lắp đặt mạch điện 
2.1. Trình tự lắp đặt

2.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

2.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

2.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

2.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
2.2. Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang 

	Bài 9: Lắp đặt mạch đèn cầu thang (điều khiển từ 2 vị trí)
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện đèn cầu thang điều khiển 2 vị trí khác nhau (mạch đèn cầu thang);
- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch đèn cầu thang điều khiển 2 vị trí khác nhau;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Sơ đồ mạch điện

1.1. Sơ đồ nguyên lý 

1.2. Sơ đồ lắp đặt

2. Lắp đặt mạch điện 
2.1. Trình tự lắp đặt

2.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

2.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

2.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

2.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
2.2. Lắp đặt mạch điện đèn cầu thang điều khiển 2 vị trí
	Bài 10:  Lắp đặt mạch đèn tầng hầm
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện mạch đèn tầng hầm;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch đèn tầng hầm;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Sơ đồ mạch điện

1.1. Sơ đồ nguyên lý 

1.2. Sơ đồ lắp đặt

2. Lắp đặt mạch điện 

2.1. Trình tự lắp đặt

2.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

2.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

2.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

2.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
2.2. Lắp đặt mạch đèn tầng hầm 

	Bài 11:  Lắp đặt mạch chuông điện
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Giải thích được cấu tạo, nguyên lý làm việc, đặc điểm các loại chuông điện;

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện chuông điện;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, đúng trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây mạch điện chuông điện;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Chuông điện

1.1. Cấu tạo 

1.2. Nguyên lý hoạt động

1.3. Đặc điểm và công dụng

2. Sơ đồ mạch điện

2.1. Sơ đồ nguyên lý 

2.2. Sơ đồ lắp đặt

3. Lắp đặt mạch điện

3.1. Trình tự lắp đặt

3.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

3.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

3.1.3. Tiến hành lắp mạch điện
3.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
3.2. Lắp đặt mạch chuông điện

	Bài 12:  Lắp đặt mạch đèn tổng hợp
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện mạch đèn tổng hợp bao gồm các loại đèn sợi đốt, huỳnh quang, cao áp thủy ngân, compact và halogen;

- Lắp đặt đúng sơ đồ, trình tự và đúng yêu cầu kỹ thuật đấu nối dây;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn cho người và thiết bị.

1. Sơ đồ mạch điện

1.1. Sơ đồ nguyên lý 

1.2. Sơ đồ lắp đặt

2. Lắp đặt mạch điện 

2.1. Trình tự lắp đặt

2.1.1. Đọc sơ đồ mạch điện

2.1.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ

2.1.3. Tiến hành lắp mạch đèn

2.1.4. Kiểm tra, vận hành thử
2.2. Lắp đặt mạch đèn tổng hợp 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: dây dẫn, ống đặt đặt dây nổi, hộp nối, phụ kiện ống, bảng điện, phụ kiện lắp đặt: đinh đóng tường, tắc-kê, vít
- Dụng cụ và trang thiết bị: Dụng cụ nghề điện, các loại đèn điện, chuông điện, quạt trần, các loại thiết bị đóng cắt và bảo vệ.
- Học liệu:

+ Tài liệu hướng dẫn môđun;

+ Tài liệu hướng dẫn bài học

- Nguồn lực khác: Phòng học thực hành điện dân dụng. 

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài thực hành lắp mạch điện.
2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt các mạch điện.

+ Nguyên lý hoạt động của đèn cao áp thủy ngân, đèn huỳnh quang, đèn compact, đèn halogen.  

- Kỹ năng: 

+ Nối dây;

+ Lắp đặt các mạch điện chiếu sáng cơ bản;

+ Sửa chữa những hư hỏng thông thường của mạch điện chiếu sáng cơ bản.
- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài.
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Trần Duy Phụng, Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt điện nhà, NXB Đà Nẵng 2007
[2] Nguyễn Hữu Thăng, Sổ tay điện thực hành, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1994
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Bơm - Quạt - Máy nén

Mã số mô đun: MĐ24
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
BƠM - QUẠT - MÁY NÉN

Mã số mô đun: MĐ24
Thời gian mô đun: 210 giờ;                     (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 165 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Bơm - Quạt - Máy nén được bố trí học sau khi học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các loại bơm, quạt và máy nén.

- Giải các bài toán cơ bản để chọn bơm, quạt và máy nén;

- Khảo sát bơm, quạt và máy nén để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc;

- Điều chỉnh, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được (phần cơ khí) các loại bơm, quạt, máy nén dùng trong ngành kỹ thuật lạnh;
- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	 
	Phần 1. Bơm
	51
	13
	38
	0

	1
	Tổng quan về bơm
	6
	6
	0
	

	2
	Tháo lắp bơm ly tâm
	5
	1
	4
	

	3
	Tháo lắp bơm hướng trục
	5
	1
	4
	

	4
	Tháo lắp bơm pittông
	5
	1
	4
	

	5
	Bảo dưỡng bơm
	10
	2
	8
	

	6
	Sửa chữa bơm
	20
	2
	18
	

	 
	Phần 2. Quạt
	38
	9
	29
	0

	7
	Tổng quan về quạt
	3
	3
	0
	

	8
	Tháo lắp quạt ly tâm
	5
	1
	4
	

	9
	Tháo lắp quạt hướng trục
	5
	1
	4
	

	10
	Bảo dưỡng quạt
	10
	2
	8
	

	11
	Sửa chữa quạt
	15
	2
	13
	

	 
	Phần 3. Máy nén
	121
	23
	98
	0

	12
	Tổng quan về máy nén lạnh
	9
	9
	
	

	13
	Tháo lắp máy nén trục vít
	10
	1
	9
	

	14
	Tháo lắp máy nén rôto 
	10
	1
	9
	

	15
	Tháo lắp máy nén kín
	10
	1
	9
	

	16
	Tháo lắp máy nén nữa kín
	10
	1
	9
	

	17
	Tháo lắp máy nén hở
	10
	1
	9
	

	18
	Vận hành thử máy nén
	5
	1
	4
	

	19
	Bảo dưỡng máy nén
	25
	4
	21
	

	20
	Sửa chữa máy nén
	32
	4
	28
	

	
	Cộng:
	210
	45
	165
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tổng quan về bơm 
	Thời gian: 6,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại bơm;

- Trình bày được các thông số cơ bản của các loại bơm;

- Ham học hỏi, yêu thích nghề nghiệp;

1. Bơm

1.1. Công dụng và phân loại bơm

1.2. Các thông số cơ bản của bơm

1.2.1. Lưu lượng

1.2.2. Cột áp

1.2.3. Công suất và hiệu suất

1.2.4. Chiều cao hút cho phép của bơm

1.3. Bơm ly tâm

1.3.1. Cấu tạo

1.3.2. Nguyên lý làm việc 

1.3.3. Ưu, nhược điểm 
1.3.4. Các thông số cơ bản của bơm ly tâm

1.3.5. Đường đặc tính của bơm ly tâm

1.3.6. Ghép bơm

1.4. Bơm hướng trục

1.4.1. Cấu tạo 

1.4.2. Nguyên lý làm việc 

1.4.3. Các thông số cơ bản của bơm hướng trục

1.4.4. Đường đặc tính của bơm hướng trục

1.5. Bơm pittông

1.5.1. Cấu tạo 

1.5.2. Nguyên lý làm việc 

1.3.3. Các thông số cơ bản 

	Bài 2: Tháo, lắp bơm ly tâm ( đầu bơm)
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp bơm ly tâm;

- Tháo lắp bơm ly tâm đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của bơm ly tâm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp bơm ly tâm

1.1. Quy trình tháo

1.2. Quy trình lắp (ngược với quy trình tháo)

2. Tháo, lắp bơm ly tâm và nhận dạng các chi tiết cấu tạo
	Bài 3: Tháo, lắp bơm hướng trục
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo, lắp bơm hướng trục;

- Tháo lắp bơm hướng trục đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của bơm hướng trục;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp bơm hướng trục

1.1. Quy trình tháo

1.2. Quy trình lắp (ngược với quy trình tháo)

2. Tháo, lắp bơm hướng trục và nhận dạng các chi tiết cấu tạo
	Bài 4: Tháo, lắp bơm pittông
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp đầu bơm pittông;

- Tháo lắp bơm pittông đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của đầu bơm pittông;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp đầu bơm pittông

1.1. Quy trình tháo

1.2. Quy trình lắp (ngược với quy trình tháo)

2. Tháo, lắp đầu bơm pittông và nhận dạng các chi tiết cấu tạo 
	Bài 5: Bảo dưỡng bơm 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung và quy trình bảo dưỡng bơm;

- Bảo dưỡng bơm đúng quy trình, đảm bảo an toàn người và thiết bị;

- Ý thức việc bảo dưỡng mang lại hiệu quả kinh tế.

1. Mục đích, ý nghĩa
2. Nội dung bảo dưỡng bơm

3. Quy trình bảo dưỡng bơm

3.1. Quy trình bảo dưỡng động cơ điện

3.2. Quy trình bảo dưỡng đầu bơm
4. Bảo dưỡng bơm nước  
	Bài 6: Sửa chữa bơm 
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa các hư hỏng về đầu bơm;

- Trình bày được quy trình sửa chữa đầu bơm;

- Sửa chữa được đầu bơm đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp
2. Quy trình sửa chữa đầu bơm
2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện

2.7. Vận hành

3. Sửa chữa bơm nước 

	Bài 7: Tổng quan về quạt
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các loại quạt;

- Trình bày được các thông số cơ bản của các loại quạt;

- Ham học hỏi, yêu thích nghề nghiệp;

1. Khái niệm chung và phân loại

2. Các thông số đặc trưng

2.1. Năng suất

2.2. Cột áp

2.3. Công suất và hiệu suất

3. Quạt ly tâm

3.1. Cấu tạo 

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Các thông số cơ bản của quạt ly tâm

3.4. Đường đặc tính quạt ly tâm

4. Quạt hướng trục

4.1. Cấu tạo

4.2. Nguyên lý làm việc

4.3. Các thông số cơ bản của quạt hướng trục

	Bài 8: Tháo, lắp quạt ly tâm
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo, lắp đầu quạt ly tâm;

- Tháo, lắp đầu quạt ly tâm đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của quạt ly tâm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp quạt ly tâm

1.1. Quy trình tháo

1.2. Quy trình lắp ( ngược quy trình tháo)
2. Tháo, lắp đầu quạt ly tâm
	Bài 9: Tháo, lắp quạt hướng trục 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo, lắp quạt hướng trục;

- Tháo, lắp quạt hướng trục đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của quạt hướng trục;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp quạt hướng trục

1.1. Quy trình tháo

1.2. Quy trình lắp ( ngược quy trình tháo)
2. Tháo, lắp đầu quạt hướng trục
	Bài 10: Bảo dưỡng quạt
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng quạt;

- Bảo dưỡng quạt đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

- Ý thức việc bảo dưỡng mang lại hiệu quả kinh tế.

1. Mục đích, ý nghĩa

2. Nội dung bảo dưỡng quạt

2.1. Công tác bảo dưỡng đầu quạt

2.2. Công tác bảo dưỡng động cơ điện

3. Quy trình bảo dưỡng quạt

3.1. Quy trình bảo dưỡng động cơ điện

3.1.2. Kiểm tra, bảo dưỡng trạm đấu nối dây

3.1.3. Kiểm tra, bảo dưỡng bộ dây sta-to
3.2. Quy trình bảo dưỡng đầu quạt 

3.2.1. Kiểm tra, bảo dưỡng vỏ quạt 
3.2.2. Kiểm tra, bảo dưỡng cánh quạt 
3.2.3. Kiểm tra, bảo dưỡng bạc, ổ bi

4. Bảo dưỡng quạt làm mát dàn ngưng

	Bài 11: Sửa chữa quạt
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa các hư hỏng về quạt;

- Trình bày được quy trình sửa chữa quạt;

- Sửa chữa được quạt đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp
2. Quy trình sửa chữa quạt

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định vị chi tiết hư hỏng
2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện

2.7. Vận hành

3. Sửa chữa quạt làm mát dàn ngưng

	Bài 12: Tổng quan về máy nén lạnh
	Thời gian: 9,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và ưu, nhược điểm của các loại máy nén lạnh;

- Trình bày được các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất hút môi chất;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Khái niệm

2. Phân loại máy nén lạnh 

2.1. Theo nguyên lý nén môi chất

2.1.1. Máy nén thể tích

2.1.2. Máy nén động học

2.2. Theo đặc điểm bố trí mô tơ
2.2.1. Máy nén hở 

2.2.2. Máy nén nửa kín

2.2.3. Máy nén kín 

2.3. Theo tính chất chuyển động vào ra của dòng môi chất

2.3.1. Máy nén thuận dòng

2.3.2. Máy nén ngược dòng

2.2.4. Theo đặc điểm của môi chất lạnh

3. Quá trình làm việc của máy nén pittông

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất hút môi chất

4.1. Năng suất hút lý thuyết Vlt
4.2. Năng suất hút thực tế Vtt

4.3. Hệ số cấp

5. Máy nén trục vít

5.1. Cấu tạo

5.2. Nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 
6. Máy nén rôto và tua bin
6.1. Cấu tạo

6.2. Nguyên lý làm việc

6.3. Ưu, nhược điểm 
7. Máy nén pittông

7.1. Máy nén hở

7.1.1. Máy nén thuận dòng

7.1.2. Máy nén ngược dòng

7.2. Máy nén nửa kín

7.2.1. Máy nén nửa kín

7.2.2. Ưu, nhược điểm 
7.3. Máy nén kín

7.3.1. Máy nén kín

7.3.2. Ưu, nhược điểm 
8. Các thiết bị của máy nén pittông

8.1. Thân máy (cacte)

8.2. Xi lanh

8.3. Pittông và xéc măng

8.4. Clapê hút và đẩy

8.5. Tay biên và trục khuỷu

8.6. Bơm dầu

8.6.1. Bơm dầu kiểu pittông 

8.6.2. Bơm dầu kiểu bánh răng

8.7. Đệm trục (Crankshaft seal)

	Bài 13: Tháo, lắp máy nén trục vít
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp máy nén trục vít;
- Tháo lắp máy nén trục vít đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của đầu máy nén trục vít;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp máy nén trục vít

1.1. Quy trình tháo máy nén trục vít

1.2. Quy trình lắp ( ngược quy trình tháo)
2. Tháo, lắp máy nén trục vít

	Bài 14: Tháo, lắp máy nén rôto
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp máy nén rôto;

- Tháo lắp máy nén rôto và tua bin đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của đầu máy nén rôto;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp máy nén rôto

1.1. Quy trình tháo máy nén rôto 

1.2. Quy trình lắp ( ngược quy trình tháo)
2. Tháo, lắp máy nén rôto 
	Bài 15: Tháo, lắp máy nén kín
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp máy nén kín;

- Tháo lắp máy nén kín đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của đầu máy nén kín;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo, lắp máy nén kín

1.1. Quy trình tháo máy nén kín

1.2. Quy trình lắp máy nén kín ( ngược quy trình tháo)
2. Tháo, lắp máy nén kín
	Bài 16: Tháo, lắp máy nén nữa kín
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp máy nén nữa kín;

- Tháo lắp máy nén nữa kín đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Nhận dạng được các chi tiết của đầu máy nén;
- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo máy nén nữa kín
2. Quy trình lắp máy nén nữa kín
3. Tháo, lắp máy nén nữa kín
4. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết máy nén nữa kín

	Bài 17: Tháo, lắp máy nén hở
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp máy nén hở;

- Tháo lắp máy nén hở đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Khảo sát máy nén hở để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết và của máy nén hở;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ngăn nắp, tác phong công nghiệp.

1. Quy trình tháo máy nén hở
2. Quy trình lắp máy nén hở
3. Tháo, lắp máy nén hở

4. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của các chi tiết máy nén hở

	Bài 18: Vận hành máy nén
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày quy trình vận hành máy nén lạnh

- Vận hành máy nén lạnh đúng quy trình, kiểm tra được chất lượng máy nén lạnh;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Quy trình vận hành

1.1. Kiểm tra trước vận hành

1.2. Khởi động máy nén

1.3. Theo dõi các thông số và ghi nhật ký
1.4. Dừng máy

2. Vận hành máy nén

	Bài 19: Bảo dưỡng máy nén (đầu mén)
	Thời gian: 25,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ đối với máy nén lạnh;

- Bảo dưỡng được máy nén đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Ý thức việc bảo dưỡng mang lại hiệu quả kinh tế.

1. Mục đích, ý nghĩa
2. Phân loại bảo dưỡng
3. Quy trình bảo dưỡng thường xuyên

4. Quy trình bảo dưỡng định kỳ 

5. Bảo dưỡng máy nén lạnh

	Bài 20: Sửa chữa máy nén (đầu nén)
	Thời gian: 32,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa các hư hỏng về máy nén;

- Trình bày được quy trình sửa chữa máy nén;

- Sửa chữa được máy nén đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp
2. Quy trình sửa chữa máy nén

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện

2.7. Vận hành

3. Sửa chữa máy nén coopeland 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: Dầu bôi trơn, roăn ,ống đồng, dây điện… 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Các dụng cụ đo: Ampe kìm, VOM, đồng hồ nạp ga

+ Bộ hàn hơi, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện lạnh.

+ Các loại bơm, quạt, máy nén.

- Học liệu:

+ Sơ đồ cấu tạo, sơ đồ nguyên lý các loại bơm, quạt, máy nén, băng video;

+ Giáo trình Bơm - Quạt - Máy nén;

+ Tài liệu hướng dẫn sinh viên học mô đun Bơm quạt máy nén và các tài liệu liên quan đến các máy thủy khí.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành có máy vi tính hoặc máy video diễn tả các quá trình hoạt động của máy thủy khí; 

+ Bàn thí nghiệm, các vật tư tiêu hao dùng cho thực hành.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện tháo, lắp, vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa bơm, quạt, máy nén thông qua các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Thông số, phương trình cơ bản của bơm - quạt - máy nén;
+ Cấu tạo, nguyên lý làm việc của bơm - quạt - máy nén;

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa bơm - quạt - máy nén

- Kỹ năng:

+ Tháo lắp, vận hành, bảo dưỡng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Sử dụng dụng cụ, thiết bị đúng phương pháp;

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 2,3,4,5,6,8,10,11,13,14,16,17,19,20
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Nguyễn Văn May, Bơm, Quạt, Máy nén, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội 1997
[2] Hoàng Bá Chư, Bơm, Quạt, Máy nén, NXB Khoa học và kỹ thuật Hà Nội, 2006
[3] Nguyễn Phước Hoàng, Thuỷ lực và Máy thuỷ lực tập 2, Nhà xuất bản ĐH và THCN Hà Nội 1985.
[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo Dục.

[5] Đinh Văn Thuận - Võ Chí Chính, Máy và Thiết bị lạnh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội

[6] Tài liệu hướng dẫn Bơm Tohatsu – Nhật Bản
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thiết bị hệ thống lạnh
Mã số mô đun: MĐ25
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

THIẾT BỊ HỆ THỐNG LẠNH
Mã số mô đun: MĐ25
Thời gian mô đun: 210 giờ;                     (Lý thuyết: 40 giờ; Thực hành: 170 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí: Mô đun Thiết bị hệ thống lạnh được bố trí sau khi học xong các môn học, mô đun kỹ thuật cơ sở;

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được vai trò, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh;

- Trình bày được quy trình hút chân không nạp môi chất cho hệ thống;
- Khảo sát các thiết bị trong hệ thống lạnh để tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc;

- Bảo dưỡng, sửa chữa được các thiết bị trong hệ thống lạnh;
- Hút chân không, nạp môi chất cho hệ thống đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu;
- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số TT
	Các bài trong mô đun
	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra

	1
	Tìm hiểu các thiết bị lạnh cơ bản
	5
	1
	4
	

	2
	Vận hành các thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa
	10
	2
	8
	

	3
	Khảo sát thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
	5
	2
	3
	

	4
	Khảo sát thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí
	5
	1
	4
	

	5
	Khảo sát dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí
	5
	1
	4
	

	6
	Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
	5
	1
	4
	

	7
	Khảo sát thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng
	5
	2
	3
	

	8
	Khảo sát thiết bị bay hơi làm lạnh không khí
	5
	1
	4
	

	9
	Khảo sát dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối
	5
	1
	4
	

	10
	Bảo dưỡng thiết bị bay hơi
	5
	1
	4
	

	11
	Sửa chữa thiết bị bay hơi
	5
	1
	4
	

	12
	Khảo sát tháp giải nhiệt
	5
	1
	4
	

	13
	Bảo dưỡng tháp giải nhiệt
	5
	1
	4
	

	14
	Sửa chữa tháp giải nhiệt
	5
	1
	4
	

	15
	Khảo sát cụm van tiết lưu
	5
	1
	4
	

	16
	Bảo dưỡng cụm van tiết lưu
	5
	1
	4
	

	17
	Thay thế van an toàn
	5
	1
	4
	

	18
	Khảo sát các loại bình chứa
	5
	1
	4
	

	19
	Khảo sát bình tách lỏng
	5
	1
	4
	

	20
	Khảo sát bình trung gian
	5
	1
	4
	

	21
	Khảo sát bình quá lạnh lỏng
	5
	1
	4
	

	22
	Khảo sát thiết bị hồi nhiệt
	5
	1
	4
	

	23
	Khảo sát bình tách khí không ngưng
	5
	1
	4
	

	24
	Khảo sát bình tách dầu
	5
	1
	4
	

	25
	Khảo sát bình chứa dầu
	5
	1
	4
	

	26
	Khảo sát bình tách lỏng
	5
	1
	4
	

	27
	Bảo dưỡng các loại bình chứa
	5
	1
	4
	

	28
	Bảo dưỡng bình tách lỏng
	5
	1
	4
	

	29
	Bảo dưỡng bình trung gian
	5
	1
	4
	

	30
	Bảo dưỡng bình quá lạnh lỏng
	5
	1
	4
	

	31
	Bảo dưỡng bình thu hồi nhiệt
	5
	1
	4
	

	32
	Bảo dưỡng bình tách khí không ngưng
	5
	1
	4
	

	33
	Bảo dưỡng bình tách dầu
	5
	1
	4
	

	34
	Bảo dưỡng bình chứa dầu
	5
	1
	4
	

	35
	Bảo dưỡng bình tách lỏng
	5
	1
	4
	

	36
	Khảo sát thiết bị đường ống
	5
	2
	3
	

	37
	Bảo dưỡng thiết bị đường ống
	5
	1
	4
	

	38
	Thử nghiệm hệ thống lạnh 
	6
	2
	4
	

	39
	Hút chân không hệ thống lạnh
	7
	1
	6
	

	40
	Nạp môi chất vào hệ thống lạnh
	7
	1
	6
	

	 
	Cộng:
	210
	40
	170
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Tìm hiểu các thiết bị lạnh cơ bản
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Nhận dạng các thiết bị trên một hệ thống lạnh;

- Xác định được vị trí lắp đặt của các thiết bị;

- Rèn kỹ năng nhận dạng, yêu nghề ham học hỏi.

1. Sơ đồ đơn giản hệ thống lạnh

2. Bản vẽ nguyên lý của hệ thống lạnh

3. Thực hiện nhận dạng thiết bị:

4. Xác định vị trí lắp đặt các thiết bị của hệ thống lạnh

	Bài 2: Vận hành các thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Nhận dạng các thiết bị phục vụ công tác bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh;

- Vận hành các thiết bị đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn cho người và thiết bị;
- Rèn kỹ năng quan sát, tuân thủ quy định về an toàn điện.
1. Thiết bị hút chân không

2. Thiết bị nạp gas

2.1. Máy nén

2.2. Bộ đồng hồ nạp gas
3. Thiết bị gia công ống đồng

3.1. Thiết bị hàn gas mini
3.2. Dụng cụ gia công ống đồng

3.2.1. Dao cắt

3.2.3. Bộ loe và nong ống

3.2.4. Bộ uốn ống

4. Vận hành thiết bị

4.1. Vận hành thiết bị hút chân không

4.2. Vận hành máy nén

4.3. Thao tác điều chỉnh bộ đồng hồ nạp gas

4.4. Uốn ống theo hình dáng và kích thước qui định

4.5. Hàn ống đồng bằng thiết bị hàn gas mini

	Bài 3: Khảo sát thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nêu các ưu nhược điểm của các loại thiết bị ngưng tụ;

- Nhận dạng được các thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước;

- Rèn luyện tính cẩn thận ham học hỏi.

1. Vai trò, vị trí của thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
2. Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

3. Phân loại

3.1. Bình ngưng ống chùm nằm ngang

3.1.1. Cấu tạo

3.1.2. Nguyên lý làm việc

3.1.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

3.2. Bình ngưng ống vỏ đặt đứng

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý làm việc

3.2.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

3.3. Thiết bị ngưng tụ kiểu ống lồng ống

3.3.1. Cấu tạo

3.3.2. Nguyên lý làm việc

3.3.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

3.4. Thiết bị ngưng tụ kiểu tấm bản

3.4.1. Cấu tạo

3.4.2. Nguyên lý làm việc

3.4.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

4. Khảo sát thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

4.1. Vẽ sơ đồ cấu tạo

4.2. Trình bày nguyên lý làm việc

4.3. Đo xác định các thông số kỹ thuật 

4.4. Tính kiểm tra công suất dựa trên thông số đã đo

4.5. Lựa chọn thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước tương đương

	Bài 4: Khảo sát thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nêu các ưu nhược điểm của các loại thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí;

- Nhận dạng được các thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Vai trò, vị trí của thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí
2. Thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước và không khí

3. Phân loại

3.1. Thiết bị ngưng tụ kiểu bay hơi

3.1.1. Cấu tạo

3.1.2. Nguyên lý làm việc

3.1.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

3.2. Dàn ngưng tụ kiểu tưới

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý làm việc

3.2.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

4. Khảo sát thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước

4.1. Vẽ sơ đồ cấu tạo

4.2. Trình bày nguyên lý làm việc

4.3. Đo xác định các thông số kỹ thuật 

4.4. Tính kiểm tra công suất dựa trên thông số đã đo

4.5. Lựa chọn thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước tương đương

	Bài 5: Khảo sát dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nêu các ưu nhược điểm của dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí;

- Nhận dạng được các dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Vai trò, vị trí dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí
2. Dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí

3. Phân loại

3.1. Dàn ngưng đối lưu tự nhiên

3.1.1. Cấu tạo

3.1.2. Nguyên lý làm việc

3.1.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

3.2. Dàn ngưng đối lưu cưỡng bức

3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý làm việc

3.2.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng

4. Khảo sát dàn ngưng giải nhiệt bằng không khí

4.1. Vẽ sơ đồ cấu tạo

4.2. Trình bày nguyên lý làm việc

4.3. Đo xác định các thông số kỹ thuật 

4.4. Tính kiểm tra công suất dựa trên thông số đã đo

4.5. Lựa chọn thiết bị ngưng tụ giải nhiệt bằng nước tương đương
	Bài 6: Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các loại thiết bị ngưng tụ;

- Bảo dưỡng các loại thiết bị ngưng tụ đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa
2. Quy trình bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ
2.1. Vệ sinh bề mặt trao đổi nhiệt
2.2. Xả dầu tích tụ bên trong thiết bị
2.3. Bảo dưỡng cân chỉnh bơm quạt giải nhiệt
2.4. Xả khí không ngưng ở thiết bị ngưng tụ
2.5. Vệ sinh bể nước, xả cặn
2.6. Kiểm tra thay thế các vòi phun nước, các tấm chắn nước (nếu có)
2.7. Sơn sửa bên ngoài
2.8. Sửa chữa thay thế thiết bị điện, các thiết bị an toàn và điều khiển liên quan

3. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ 

	Bài 7: Khảo sát thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nêu các ưu nhược điểm của các loại thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng;

- Nhận dạng được các thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng;

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

1. Vai trò, vị trí của thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng trong hệ thống lạnh

2. Thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng
2.1. Bình bay hơi ống vỏ kiểu ngập
2.1.1.Cấu tạo 

2.1.2. Nguyên lý làm việc

2.1.3.Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng 

2.2. Bình bay hơi ống vỏ kiểu môi chất sôi trong ống

2.2.1.Cấu tạo 

2.2.2. Nguyên lý làm việc

2.2.3.Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng 

2.3. Bình bay hơi kiểu tấm làm lạnh chất lỏng

2.3.1. Cấu tạo 

2.3.2. Nguyên lý làm việc

2.3.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng 

2.4. Bình bay hơi ống vỏ kiểu tưới 

2.4.1. Cấu tạo 

2.4.2. Nguyên lý làm việc

2.4.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng
3. Quy trình tháo, lắp thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng 

4. Khảo sát thiết bị bay hơi làm lạnh chất lỏng 
4.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý cấu tạo

4.2. Trình bày nguyên lý làm việc

4.3. Đo xác định các thông số kỹ thuật 

4.4. Tính kiểm tra công suất dựa trên thông số đã đo

4.5. Lựa chọn thiết bị bay hơi tương đương

	Bài 8: Khảo sát thiết bị bay hơi làm lạnh không khí
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nêu các ưu nhược điểm của các loại thiết bị bay hơi làm lạnh không khí;

- Nhận dạng được thiết bị bay hơi làm lạnh không khí;

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

1. Vai trò, vị trí của thiết bị bay hơi làm lạnh không khí trong hệ thống lạnh

2. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí
3. Phân loại
3.1. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí kiểu khô                             


3.1.2. Cấu tạo 

3.1.3. Nguyên lý làm việc

3.1.4. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng 

3.2. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí kiểu ướt


3.2.1. Cấu tạo

3.2.2. Nguyên lý làm việc

3.2.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng 

3.3. Thiết bị bay hơi làm lạnh không khí kiểu hỗn hợp


3.3.1. Cấu tạo

3.3.2. Nguyên lý làm việc

3.3.3. Ưu, nhược điểm  và phạm vi ứng dụng 

4. Quy trình tháo, lắp thiết bị bay hơi làm lạnh không khí 

5. Khảo sát thiết bị bay hơi làm lạnh không khí 
5.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý cấu tạo

5.2. Trình bày nguyên lý làm việc

5.3. Đo xác định các thông số kỹ thuật 

5.4. Tính kiểm tra công suất dựa trên thông số đã đo

5.5. Lựa chọn thiết bị bay hơi tương đương
	Bài 9: Khảo sát dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và nêu các ưu nhược điểm của dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối;

- Nhận dạng được các dàn lạnh không khí bằng nước và nước muối;

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

1. Vai trò, vị trí của dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối trong hệ thống lạnh

2. Dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối 
3. Quy trình tháo, lắp dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối 

4. Khảo sát dàn làm lạnh không khí bằng nước và nước muối 
5.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý cấu tạo

5.2. Trình bày nguyên lý làm việc

5.3. Đo xác định các thông số kỹ thuật 

5.4. Tính kiểm tra công suất dựa trên thông số đã đo

5.5. Lựa chọn thiết bị bay hơi tương đương

	Bài 10: Bảo dưỡng thiết bị bay hơi
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng thiết bị bay hơi;

- Bảo dưỡng thiết bị bay hơi đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng thiết bị bay hơi

2.1. Xả băng dàn lạnh 

2.2. Xả dầu dàn lạnh về bình thu hồi dầu hoặc xả trực tiếp ra ngoài.
2.3. Vệ sinh máng thoát nước dàn lạnh.
2.4. Bảo dưỡng quạt dàn lạnh.
2.5. Kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị đo lường, điều khiển

3. Bảo dưỡng thiết bị bay hơi hệ thống lạnh 
	Bài 11: Sửa chữa thiết bị bay hơi
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa các loại thiết bị bay hơi;

- Sửa chữa được thiết bị bay hơi đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc sửa chữa thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp 

2. Quy trình sửa chữa thiết bị bay hơi

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng
2.2. Kiểm tra, xác định chi tiết, bộ phận hư hỏng

2.3. Tiến hành sửa chữa
2.3.1. Cô lập hoặc hút hết gas trong thiết bị bay hơi

2.3.2. Xả dầu dàn lạnh về bình thu hồi dầu hoặc xả trực tiếp ra ngoài.

2.3.3. Sửa chữa thiết bị trao đối nhiệt

2.3.4. Kiểm tra, hoàn thiện

3. Sửa chữa thiết bị bay hơi hệ thống lạnh

	Bài 12: Khảo sát tháp giải nhiệt
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình tháo, lắp tháp giải nhiệt;

- Nhận dạng được các bộ phận, thiết bị của tháp giải nhiệt;

- Tính chọn được tháp giải nhiệt tương đương;

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán;

1. Khái niệm

2. Nguyên tắc cấu tạo và làm việc

2.1. Nguyên tắc cấu tạo

2.2. Nhiệm vụ

2.3. Nguyên lý làm việc

3. Các chi tiết tháp giải nhiệt

3.1. Khối đệm

3.2. Quạt gió

3.3. Bộ phân phối nước

3.4. Vỏ

4. Tính chọn tháp giải nhiệt

5. Khảo sát tháp giải nhiệt
	Bài 13: Bảo dưỡng tháp giải nhiệt
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nội dung công tác bảo dưỡng tháp giải nhiệt;

- Bảo dưỡng tháp giải nhiệt đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa

2. Nội dung công tác bảo dưỡng tháp giải nhiệt

2.1. Bảo dưỡng khối đệm

2.2. Bảo dưỡng quạt gió

2.3. Bảo dưỡng bộ phân phối nước

2.4. Bảo dưỡng bồn nước
2.5. Bảo dưỡng bơm cấp nước

3. Bảo dưỡng tháp giải nhiệt 

	Bài 14: Sửa chữa tháp giải nhiệt
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa tháp giải nhiệt;

- Sửa chữa tháp giải nhiệt đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc sửa chữa thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

2. Nội dung công tác sửa chữa các thiết bị tháp giải nhiệt

2.1. Sửa chữa khối đệm

2.2. Sửa chữa quạt gió

2.3. Sửa chữa bộ phân phối nước

2.4. Sửa chữa bồn nước

2.5. Sửa chữa bơm cấp nước

3. Quy trình sửa chữa các thiết bị tháp giải nhiệt

3.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

3.2. Kiểm tra, xác định chi tiết, bộ phận hư hỏng

3.3. Tiến hành sửa chữa
3.4. Kiểm tra, hoàn thiện

4. Sửa chữa tháp giải nhiệt 

	Bài 15: Khảo sát cụm van tiết lưu
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị trong cụm van tiết lưu;

- Nhận dạng và lựa chọn được thiết bị trong cụm van tiết lưu tương đương;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ và giữ gìn bảo quản thiết bị
1. Khái niệm

2. Cụm van tiết lưu

2.4. Van chặn

2.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí lắp đặt

2.4.2. Phân loại

2.4.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2.2. Phin sấy lọc

2.2.1. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí lắp đặt

2.2.2. Phân loại

2.2.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2.3. Van điện từ

2.3.1. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí lắp đặt

2.3.2. Phân loại

2.3.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2.4. Van tiết lưu

2.4.1. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí lắp đặt

2.4.2. Phân loại

2.4.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

3. Khảo sát cụm van tiết lưu của hệ thống lạnh 2 cấp

	Bài 16: Bảo dưỡng cụm van tiết lưu
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng cụm van tiết lưu;

- Bảo dưỡng cụm van tiết lưu đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Khái niệm 

2. Quy trình bảo dưỡng cụm van tiết lưu

2.1. Van tiết lưu

2.2. Phin sấy lọc

2.3. Van điện từ

2.4. Van chặn

3. Bảo dưỡng cụm van tiết lưu (trên mô hình hệ thống lạnh)

1. Mục đích, ý nghĩa

2. Nội dung công tác bảo dưỡng cụm van tiết lưu

3.2.1. Bảo dưỡng van chặn

3.2.2. Bảo dưỡng phin sấy lọc

3.2.3. Bảo dưỡng van điện từ

3.2.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

4. Bảo dưỡng cụm van tiết lưu

	Bài 17: Thay thế van an toàn
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình thay thế van an toàn;

- Thay thế van an toàn đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Tuân thủ quy định an toàn thiết bị áp lực. 

1. Van an toàn

1.2. Chức năng, nhiệm vụ, vị trí lắp đặt

1.3. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2. Quy trình thay thế van an toàn

2.1. Khóa van chặn
2.2. Tháo van an toàn cũ

2.3. Lắp van an toàn mới

3. Thay thế van an toàn 

	Bài 18: Khảo sát các loại bình chứa
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của các loại bình chứa trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí của các loại bình chứa dùng trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình chứa

1.1. Bình chứa cao áp

1.1.1. Nhiệm vụ

1.1.2. Cấu tạo

1.1.3. Vị trí lắp đặt

1.2. Bình chứa tuần hoàn

1.2.1. Nhiệm vụ

1.2.2. Cấu tạo

1.2.3. Vị trí lắp đặt

1.3. Bình chứa thu hồi

1.3.1. Nhiệm vụ

1.3.2. Cấu tạo

1.3.3. Vị trí lắp đặt

1.4. Bình chứa dự phòng

1.4.1. Nhiệm vụ

1.4.2. Cấu tạo

1.4.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát các loại bình chứa dùng trong hệ thống lạnh 
	Bài 19: Khảo sát bình tách lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình tách lỏng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của bình tách lỏng trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình tách lỏng

1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình tách lỏng dùng trong hệ thống lạnh 

	Bài 20: Khảo sát bình trung gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình trung gian trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của bình trung gian trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình trung gian

1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình trung gian dùng trong hệ thống lạnh 

	Bài 21: Khảo sát bình quá lạnh lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình quá lạnh lỏng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của bình quá lạnh lỏng trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình quá lạnh lỏng

1.1. Nhiệm vụ

1.2.Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình quá lạnh lỏng dùng trong hệ thống lạnh 

	Bài 22: Khảo sát thiết bị hồi nhiệt
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của thiết bị hồi nhiệt trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của thiết bị hồi nhiệt trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Thiết bị hồi nhiệt

1.1. Nhiệm vụ

1.2.Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát thiết bị hồi nhiệt dùng trong hệ thống lạnh 

	Bài 23: Khảo sát bình tách khí không ngưng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình tách khí không ngưng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí của bình tách khí không ngưng trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình tách khí không ngưng

1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình tách khí không ngưng dùng trong hệ thống lạnh 

	Bài 24: Khảo sát bình tách dầu
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình tách dầu trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của bình tách dầu trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình tách dầu

1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình tách dầu dùng trong hệ thống lạnh 
	Bài 25: Khảo sát bình chứa dầu
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình chứa dầu trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của bình chứa dầu trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình chứa dầu

1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình chứa dầu dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 26: Khảo sát bình tách lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo của bình tách lỏng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt của bình tách lỏng trong hệ thống lạnh;

- Rèn tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Bình tách lỏng

1.1. Nhiệm vụ

1.2. Cấu tạo

1.3. Vị trí lắp đặt

2. Khảo sát bình tách lỏng dùng trong hệ thống lạnh

	Bài 27: Bảo dưỡng các loại bình chứa
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các loại bình chứa;

- Bảo dưỡng các loại bình đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng các loại bình

2.1. Bình chứa cao áp

2.2. Bình chứa tuần hoàn

2.3. Bình chứa thu hồi

2.4. Bình chứa dự phòng

3. Bảo dưỡng các loại bình chứa dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 28: Bảo dưỡng bình tách lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình tách lỏng;

- Bảo dưỡng bình tách lỏng đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình tách lỏng

3. Bảo dưỡng bình tách lỏng dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 29: Bảo dưỡng bình trung gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình trung gian;

- Bảo dưỡng bình trung gian đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình trung gian

3. Bảo dưỡng bình trung gian dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 30: Bảo dưỡng bình quá lạnh lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình quá lạnh lỏng;

- Bảo dưỡng bình quá lạnh lỏng đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình quá lạnh lỏng

3. Bảo dưỡng bình quá lạnh lỏng dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 31: Bảo dưỡng bình thu hồi nhiệt
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình thu hồi nhiệt;

- Bảo dưỡng bình thu hồi nhiệt đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình thu hồi nhiệt
3. Bảo dưỡng bình thu hồi nhiệt dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 32: Bảo dưỡng bình tách khí không ngưng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình tách khí không ngưng;

- Bảo dưỡng bình tách khí không ngưng đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình tách khí không ngưng

3. Bảo dưỡng bình tách khí không ngưng dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 33: Bảo dưỡng bình tách dầu
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình tách dầu;

- Bảo dưỡng bình tách dầu đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình tách dầu

3. Bảo dưỡng bình tách dầu dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 34: Bảo dưỡng bình chứa dầu
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình chứa dầu;

- Bảo dưỡng bình chứa dầu đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình chứa dầu

3. Bảo dưỡng bình chứa dầu dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 35: Bảo dưỡng bình tách lỏng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng bình tách lỏng;

- Bảo dưỡng bình tách lỏng đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Quy trình bảo dưỡng bình tách lỏng

3. Bảo dưỡng bình tách lỏng dùng trong hệ thống lạnh
	Bài 36: Khảo sát thiết bị đường ống
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Xác định được nhiệm vụ của các thiết bị đường ống trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được vị trí lắp đặt các thiết bị đường ống trong hệ thống lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Các loại van 
1.1.Van chặn tay
1.2. Van nạp gas

1.3. Van một chiều

2. Kính xem gas (mắt gas)

3. Phin sấy lọc, phin lọc

4. Ống tiêu âm

5. Đường ống

6. Khảo sát hệ thống đường ống của hệ thống lạnh

6.1. Vẽ sơ đồ nguyên lý hệ thống thiết bị đường ống

6.2. Trình bày nguyên lý làm việc của thiết bị của hệ thống đường ống

	Bài 37: Bảo dưỡng thiết bị đường ống
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng thiết bị đường ống;

- Bảo dưỡng thiết bị đường ống đúng kỹ thuật đảm bảo yêu cầu;

- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Nội dung công tác bảo dưỡng thiết bị đường ống hệ thống lạnh

3. Quy trình bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.1. Van chặn tay
3.2. Van nạp gas

3.3. Van một chiều

3.4. Kính xem gas (mắt gas)

3.5. Phin sấy lọc, phin lọc

3.6. Ống tiêu âm

3.7. Đường ống

4. Bảo dưỡng thiết bị đường ống hệ thống lạnh
	Bài 38: Thử nghiệm hệ thống lạnh 
	Thời gian: 6,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình thử bền và thử kín cho hệ thống lạnh;
- Thử bền và thử kín hệ thống lạnh đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tính nghiêm túc, tuân thủ các quy định an toàn cho người và thiết bị.

1. Khái niệm

2. Thiết bị nén

2.1. Bình khí Nitơ

2.2. Máy nén khí

3. Áp suất thử

4. Quy trình thử nghiệm hệ thống lạnh
4.1. Quy trình thử nghiệm dùng khí Nitơ

4.2. Quy trình thử nghiệm dùng máy nén khí

5. Thử nghiệm hệ thống lạnh

5.1. Thử nghiệm dùng khí Nitơ

5.2. Thử nghiệm dùng máy nén khí

	Bài 39: Hút chân không hệ thống lạnh
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình hút chân không cho hệ thống lạnh;

- Sử dụng được máy hút chân không;

- Hút được chân không cho hệ thống lạnh đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Khái niệm

2. Ý nghĩa của việc hút chân không và áp suất hút

3. Máy hút chân không

3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

3.2. Quy trình sử dụng máy hút chân không

4. Quy trình hút chân không

4.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

4.2. Đấu nối thiết bị

4.3. Tiến hành hút chân không hệ thống lạnh

5. Hút chân không hệ thống lạnh 
	Bài 40: Nạp môi chất vào hệ thống lạnh
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình nạp môi chất (gas) cho hệ thống lạnh;

- Nạp môi chất cho hệ thống lạnh đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Quy trình nạp môi chất vào hệ thống lạnh

1.1. Quy trình nạp theo thể lỏng

1.1.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và bảng khối lượng và áp suất nạp

1.1.2. Đấu nối thiết bị

1.1.3. Tiến hành nạp môi chất theo thể lỏng

1.2. Quy trình nạp theo thể hơi

1.2.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị và Bảng khối lượng và áp suất nạp
1.2.2. Đấu nối thiết bị
1.2.3. Tiến hành nạp môi chất theo thể hơi

1.2.4. Hiệu chỉnh, kết thúc
2. Nạp môi chất vào hệ thống lạnh 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Vật liệu: Dầu- mỡ bôi trơn, gas lạnh, chai khí nitơ, gioăn, ống đồng, dây điện… 

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Các dụng cụ đo: Ampe kìm, VOM, đồng hồ nạp gas, máy hút chân không, máy nén khí, máy thu hồi gas, xi lanh nạp gas…

+ Bộ hàn hơi, máy hàn hồ quang điện, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện lạnh.

+ Các mô hình hệ thống lạnh.

- Học liệu:

+ Bản vẽ cấu tạo của các thiết bị, băng video;

- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành có máy vi tính hoặc máy video diễn tả các quá trình hoạt động của các thiết bị; 

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các công tác khảo sát, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh thông qua các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức: 

+ Trình bày đúng nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh;

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh;
+ Quy trình hút chân không nạp môi chất cho hệ thống.
- Kỹ năng

+ Phân loại được các thiết bị trong hệ thống lạnh;

+ Bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

+ Hút chân không, nạp môi chất cho hệ thống đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu.
- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động;
+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp;
+ Cẩn thận, tỉ mỉ.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

- Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun: 

- Là mô đun cơ bản của nghề nên chủ yếu là thực hành làm sáng tỏ lý thuyết và hình thành các kỹ năng cơ bản nhất của nghề. 

- Cần chú ý cung cấp tương đối đầy đủ trang thiết bị, vật tư để học viên có điều kiện được tiếp cận các vấn đề lý thuyết được sáng tỏ trong thực tiễn và hình thành kỹ năng nghề.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý: 
- Trọng tâm của mô đun là các bài: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,15,16,38,39,40
4. Tài liệu tham khảo: 

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Máy và thiết bị lạnh, NXB Giáo dục 

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Giáo dục 

[3] Đinh Văn Thuận, Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và kỹ thuật 

[4] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tuỳ, Tủ lạnh, máy kem, máy đá, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh dân dụng
Mã số mô đun: MĐ 26
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
HỆ THỐNG MÁY LẠNH  DÂN DỤNG 

Mã số mô đun: MĐ26

Thời gian mô đun: 180 giờ;                   ( Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 150 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hệ thống máy lạnh dân dụng  được bố trí học sau khi học xong các mô đun: Thiết bị hệ thống lạnh, Bơm - Quạt - Máy nén.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN: 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động, phân loại và phạm vi ứng dụng của tủ lạnh gia đình

- Đọc, phân tích được sơ đồ mạch điện của tủ lạnh gia đình

- Xác định được các thông số hoạt động bình thường của tủ lạnh gia đình

- Sửa chữa và thay thế được các thiết bị nhiệt như: dàn nóng, dàn lạnh, phin lọc, máy nén kín . . . 

- Sửa chữa, bảo dưỡng và thay thế được các thiết bị điện như: Rơ le khởi động, rơ le nhiệt, rơ le bảo vệ, tụ điện, thermostat, quạt dàn nóng, lạnh . . .

- Tháo lắp các thiết bị rời, hút chân không và nạp gas cho tủ lạnh gia đình

- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khảo sát tủ lạnh 
	8
	3
	5
	

	2
	Vận hành tủ lạnh
	5
	1
	4
	

	3
	Bảo dưỡng tủ lạnh
	5
	1
	4
	

	4
	Xác định cực tính của bộ dây sato của máy nén kín (S, C, R)
	5
	1
	4
	

	5
	Kiểm tra máy nén kín ( máy nén tủ lạnh)
	7
	2
	5
	

	6
	Thử kín hệ thống lạnh tủ lạnh
	10
	1
	9
	

	7
	Hút chân không, nạp gas tủ lạnh
	5
	1
	4
	

	8
	Sửa chữa dàn nóng tủ lạnh
	15
	2
	13
	

	9
	Sửa chữa dàn lạnh
	15
	2
	13
	

	10
	Thay ống mao
	10
	2
	8
	

	11
	Thay phin sấy lọc
	5
	1
	4
	

	12
	Thay thế rơ le bảo vệ
	5
	1
	4
	

	13
	Thay thế rơ le khởi động kiểu dòng điện (rơ le dòng điện) 
	5
	1
	4
	

	14
	Sửa chữa thermostat
	5
	1
	4
	

	15
	Sửa chữa rơ le xả đá tủ lạnh 
	10
	1
	9
	

	16
	Sửa chữa gioăn đệm cửa tủ lạnh
	5
	1
	4
	

	17
	Khảo sát đặc tính mang tải của tủ lạnh
	15
	2
	13
	

	18
	Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến năng suất lạnh tủ lạnh
	15
	2
	13
	

	19
	Khảo sát ảnh hưởng áp suất cân tia đến năng suất lạnh tủ lạnh
	15
	2
	13
	

	20
	Kiểm tra, xác định hư hỏng thường gặp của tủ lạnh
	15
	2
	13
	

	
	Cộng:
	180
	30
	150
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1: Khảo sát tủ lạnh 
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của tủ lạnh

- Đọc được sơ đồ nguyên lý hệ và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh tủ lạnh;

- Nhận dạng được thành phần cấu tạo của tủ lanh;

- Rèn luyện khả năng quan sát, phân tích với thái độ nghiêm túc trong công việc.
1. Khái niệm

2. Phân loại loại tủ lạnh
2.1. Theo độ lạnh (*)

2.2. Theo ngăn đông

2.3. Theo cách xả tuyết

3. Cấu tạo hệ thống lạnh tủ lạnh

3.1. Sơ đồ nguyên lý

3.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh tủ lạnh

3.2.1. Máy nén kín

3.2.2. Dàn ngưng không khí đối lưu tự nhiên

3.2.3. Dàn bay hơi không khí

3.2.4. Ống mao

3.2.5. Thiết bị đường ống

3.2.6. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.2.7. Môi chất lạnh

3.2.8. Vỏ tủ lạnh

3.2.9. Sơ đồ mạch điện

4. Khảo sát tủ lạnh Hitachi (không điện)
	Bài 2: Vận hành tủ lạnh
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận hành tủ lạnh đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Một vài lưu ý trước khi vận hành máy

2. Quy trình vận hành tủ lạnh

2.1. Cài đặt các tính năng cho tủ lạnh

2.2. Điều chỉnh nhiệt độ làm việc của buồng lạnh
2.3. Kiểm tra tổng thể tủ lạnh

2.4. Kiểm tra nguồn điện 

2.5. Đóng điện vận hành tủ ( khoảng cách thời gian giữa dừng tủ lạnh và vận hành tủ lạnh tối thiểu 5 phút) 
2.6. Kiểm tra cường độ dòng điện của máy nén

2.7. Theo dõi các chế độ làm việc của tủ lạnh 

3. Vận hành và khảo sát tình trạng làm việc của tủ lạnh
	Bài 3: Bảo dưỡng tủ lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Bảo dưỡng tủ lạnh đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Mục đích, ý nghĩa

2. Nội dung và phạm vi công tác bảo dưỡng tủ lạnh

2.1. Vỏ tủ bên trong

2.2. Vỏ tủ bên ngoài

2.3. Hộc Home Bar

2.4. Gioăn đệm cửa

2.5. Máy nén

2.6. Đèn chiếu sáng cục bộ

3. Quy trình bảo dưỡng tủ lạnh

4. Bảo dưỡng tủ lạnh dân dụng

	Bài 4: Xác định cực tính của bộ dây sato của máy nén kín (S, C, R)
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kết cấu và quy trình xác định cực tính ( các cực C, S, R của bộ dây stato của động cơ điện xoay chiều một pha) của máy nén kín;

- Xác định được các cực C, S, R của máy nén kín;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Mục đích

2. Kết cấu bộ dây stato của động cơ điện máy nén kín 

3. Qui trình xác định cực tính bộ dây stato (C, S, R)
3.1. Chuẩn bị dụng cụ và thiết bị

3.2. Đánh dấu các cọc trên máy nén

3.3. Đo điện trở các cặp cực
3.4. Lập bảng kê
3.5. So sánh điện trở các lần đo

3.6. Kết luận cực tính
4. Xác định C, S, R của máy nén kín tủ lạnh dân dụng
	Bài 5: Kiểm tra máy nén kín ( máy nén tủ lạnh)
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được qui trình kiểm tra chất lượng máy nén kín;

- Kiểm tra máy nén kín đúng qui trình, xác định được chất lượng của máy nén kín;

- Ý thức tầm quan trọng công tác kiểm tra máy nén tủ lạnh.

1. Thông số kỹ thuật của máy nén kín

2. Qui trình kiểm tra máy nén kín

2.1. Qui trình kiểm tra nguội ( kiểm tra không điện)
2.1.1. Kiểm tra điện trở các cuộn dây

2.1.2. Kiểm tra độ cách điện giữa vỏ và các cuộn dây

2.1.3. Kiểm tra dầu bôi trơn

2.2. Qui trình kiểm tra máy nén ( kiểm tra có điện)
2.2.1. Chuẩn bị dụng cụ, thiết bị

2.2.2. Lắp mạch điện vận hành máy nén
2.2.3. Vận hành máy nén

2.2.4. Kiểm tra máy nén
2.2.4.1. Kiểm tra dòng điện mở máy ( khởi động)

2.2.4.2. Kiểm tra dòng điện không tải

2.2.4.3. Kiểm tra áp suất đầu đẩy

2.2.4.4. Kiểm tra áp suất đầu hút

2.2.4.5. Dừng máy

2.2.5. Đối chiếu và kết luận chất lượng máy nén

2.3. Vệ sinh hoàn thiện
4. Kiểm tra chất lượng máy nén kín Hitachi

4.1. Kiểm tra không điện

4.2. Vận hành, kiểm tra máy nén

	Bài 6: Thử kín hệ thống lạnh tủ lạnh
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thử kín hệ thống lạnh tủ lạnh đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tính nghiêm túc, tuân thủ các quy định an toàn cho người và thiết bị.

1. Mục đích
2. Quy trình thử kín hệ thống lạnh tủ lạnh bằng khí Nitơ

3. Thử kín hệ thống lạnh tủ lạnh Hitachi

	Bài 7: Hút chân không, nạp gas tủ lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Hút chân không và nạp gas cho tủ lạnh đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tính nghiêm túc, tuân thủ các quy định an toàn cho người và thiết bị.

1. Mục đích, ý nghĩa của hút chân không và nạp gas tủ lạnh
2. Quy trình hút chân không 

3. Quy trình nạp gas (theo dạng hơi) 
4. Hút chân không và nạp gas tủ lạnh Hitachi

	Bài 8: Sửa chữa dàn nóng tủ lạnh
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sửa chữa được dàn nóng tủ lạnh đúng kỹ thuật, 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

2. Quy trình sửa chữa dàn nóng

2.1. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí hư hỏng

2.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị 

2.3. Tiến hành sửa chữa dàn nóng
2.3.1. Hút gas

2.3.2. Sửa chữa dàn nóng

2.3.3. Thử kín hệ thống

2.3.4. Hút chân không hệ thống

2.3.5. Nạp gas hệ thống

2.4. Kiểm tra nguội hoàn thiện
2.5. Vận hành tủ lạnh
2.6. Vệ sinh hoàn thiện 

3. Sửa chữa dàn nóng tủ lạnh dân dụng
	Bài 9: Sửa chữa dàn lạnh
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sửa chữa dàn lạnh cho tủ lạnh đúng kỹ thuật, 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

2. Quy trình sửa chữa dàn lạnh

2.1. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí hư hỏng

2.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị 

2.3. Tiến hành sửa chữa dàn lạnh

2.3.1. Hút gas

2.3.2. Sửa chữa dàn lạnh

2.3.3. Thử kín hệ thống

2.3.4. Hút chân không hệ thống

2.3.5. Nạp gas hệ thống

2.4. Kiểm tra nguội và hoàn thiện

2.5. Vận hành tủ lạnh
2.6. Vệ sinh hoàn thiện 

3. Sửa chữa dàn lạnh tủ lạnh dân dụng
	Bài 10: Thay ống mao
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình thay thế ống mao;

- Thay được ống mao đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Ống mao

1.1. Cấu tạo

1.2. Nguyên lý làm việc

1.3. Ưu, nhược điểm

1.4. Cách chọn ống mao theo bảng tra cho sẵn

1.5. Phương pháp cân chỉnh ống mao

1.6. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

2. Quy trình sửa chữa ống mao

2.1. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí hư hỏng

2.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị 

2.3. Tiến hành sửa chữa ống mao

2.3.1. Hút gas

2.3.2. Sửa chữa ống mao

2.3.3. Thử kín hệ thống

2.3.4. Hút chân không hệ thống

2.3.5. Nạp gas hệ thống

2.4. Kiểm tra hoàn thiện

2.5. Vận hành tủ lạnh
2.6. Vệ sinh hoàn thiện 

3. Sửa chữa ống mao tủ lạnh dân dụng

	Bài 11: Thay phin sấy lọc
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Nêu được hiện tượng hư hỏng của phin sấy lọc; 

- Trình bày được quy trình thay thế phin sấy lọc;

- Thay thế được phin sấy lọc đúng quy trình, đảm bảo đúng yêu cầu về kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.
1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

2. Quy trình sửa chữa phin lọc

2.1. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí hư hỏng

2.2. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị 

2.3. Tiến hành sửa chữa phin lọc

2.3.1. Hút gas

2.3.2. Sửa chữa phin lọc

2.3.3. Thử kín hệ thống

2.3.4. Hút chân không hệ thống

2.3.5. Nạp gas hệ thống

2.4. Kiểm tra hoàn thiện

2.5. Vận hành tủ lạnh
2.6. Vệ sinh hoàn thiện 

3. Sửa chữa phin lọc tủ lạnh dân dụng
	Bài 12: Thay thế rơ le bảo vệ
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ le bảo vệ máy nén tủ lạnh;

- Thay thế rơ le bảo vệ đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn cận, an toàn điện;

1. Rơ le bảo vệ

1.1. Nhiệm vụ, phân loại

1.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.3. Cách tính chọn rơ le bảo vệ
2. Quy trình thay thế rơ le bảo vệ
2.1. Đọc sơ đồ mạch điện 

2.2. Tháo rơ le cũ rời khỏi vị trí

2.3. Chọn rơ le bảo vệ mới

2.4. Lắp rơ le mới vào đúng vị trí của mạch điện

2.5. Kiểm tra nguội

2.6. Vận hành thử 

2.7. Vệ sinh hoàn thiện

3. Thay rơ le bảo vệ của máy nén tủ lạnh dân dụng

	Bài 13: Thay thế rơ le khởi động kiểu dòng điện (rơ le dòng điện) 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của rơ le khởi động kiểu dòng điện;

- Thay rơ le dòng điện đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn cận, an toàn điện;

1. Rơ le dòng điện 

1.1. Nhiệm vụ, phân loại

1.2. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.3. Cách tính chọn rơ le dòng điện
2. Quy trình thay thế rơ le dòng điện

2.1. Đọc sơ đồ mạch điện 

2.2. Tháo rơ le cũ rời khỏi vị trí

2.3. Chọn rơ le dòng điện mới

2.4. Lắp rơ le mới vào đúng vị trí của mạch điện

2.5. Kiểm tra nguội
2.6. Vận hành thử 

2.7. Vệ sinh hoàn thiện

3. Thay rơ le dòng điện của máy nén tủ lạnh dân dụng

	Bài 14: Sửa chữa thermostat
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc của thermostat;

- Lắp được thermostat đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận đảm bảo an toàn điện;

1. Nhiệm vụ của thermostat

2. Phân loại


3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

4. Hiện tượng, nguyên nhân cách khắc phục những hư hỏng thường gặp
5. Quy trình sửa chữa thermostat
5.1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện tủ lạnh

5.2. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí hư hỏng

5.3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị 

5.4. Tiến hành sửa chữa thermostat
5.5. Kiểm tra nóng (vận hành tủ lạnh) 

5.6. Vệ sinh hoàn thiện

6. Sửa chữa thermostat tủ lạnh dân dụng

	Bài 15: Sửa chữa rơ le xả đá tủ lạnh 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ, cấu tạo và nguyên lý làm việc rơ le xả đá;

- Lắp được rơ le xả đá đúng yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị;

- Rèn luyện tính cẩn thận đảm bảo an toàn điện;

1. Nhiệm vụ của rơ le xả đá

2. Phân loại


3. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động

4. Hiện tượng, nguyên nhân cách khắc phục những hư hỏng thường gặp
5. Quy trình sửa chữa rơ le xả đá
5.1. Nghiên cứu sơ đồ mạch điện tủ lạnh

5.2. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, vị trí hư hỏng

5.3. Chuẩn bị vật tư, dụng cụ, thiết bị 

5.4. Tiến hành sửa chữa rơ le xả đá
5.5. Kiểm tra nóng (vận hành tủ lạnh) 

5.6. Vệ sinh hoàn thiện

6. Sửa chữa rơ le xả đá tủ lạnh dân dụng

	Bài 16: Sửa chữa gioăn đệm cửa tủ lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nhiệm vụ và cấu tạo của gioăn đệm cửa tủ lạnh;

- Bảo dưỡng, sửa chữa được gioăn đệm cửa tủ lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc;

1. Nhiệm vụ

2. Cấu tạo


3. Những tác nhân gây hư hỏng gioăn đệm cửa tủ lạnh
4. Hiện tượng, nguyên nhân cách khắc phục những hư hỏng thường gặp 


5. Quy trình sửa chữa gioăn đệm cửa tủ lạnh

5.1. Khảo sát cửa tủ lạnh

5.2. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân hư hỏng và cách sửa chữa

5.3. Tiến hành sửa chữa

5.4. Kiểm tra, hiệu chỉnh
5.5. Vệ sinh hoàn thiện
6. Sửa chữa gioăn đệm cửa tủ lạnh Hitachi

	Bài 17: Khảo sát đặc tính mang tải của tủ lạnh
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Nêu được các thông số kỹ thuật của tủ lạnh;

- Trình bày được quy trình khảo sát đặc tính mang tải của tủ lạnh;

- Xác định được các đặc tính mang tải của tủ lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Các thông số kỹ thuật cơ bản của tủ lạnh


2. Phương pháp đo các đặc tính của tủ lạnh

3. Quy trình khảo sát đặc tính mang tải tủ lạnh

3.1. Vận hành tủ lạnh

3.2. Đo dòng khởi động

3.3. Đo dòng làm việc

3.4. Đo nhiệt độ dàn lạnh, nhiệt độ ngăn đông, ngăn bảo quản
3.5. Đo nhiệt độ đầu đẩy, nhiệt độ dàn nóng

3.6. Đo áp suất đầu đẩy, áp suất đầu hút máy nén

3.7. Lập bảng, ghi chép các thông số

4. Khảo sát đặc tính mang tải tủ lạnh Hitachi

	Bài 18: Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến năng suất lạnh tủ lạnh
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến năng suất lạnh tủ lạnh;

- Lựa chọn được chế độ chạy tối ưu để nâng cao năng suất tủ lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ đến năng suất lạnh

2. Quy trình khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ

2.1. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên diện tích dàn bị che mất một phần

2.2. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu tự nhiên diện tích dàn bình thường

2.3. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với dàn ngưng trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức diện tích bình thường

2.4. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với dàn ngưng trao đổi nhiệt làm mát bằng nước

2.5. So sánh các thông số đưa ra kết luận

3. Khảo sát ảnh hưởng của nhiệt độ ngưng tụ của tủ lạnh 

	Bài 19: Khảo sát ảnh hưởng áp suất cân tia đến năng suất lạnh tủ lạnh
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Lựa chọn được áp suất cân tia tối ưu phù hợp năng suất tủ lạnh;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Ảnh hưởng của áp suất cân tia đến năng suất lạnh

2. Quy trình khảo sát ảnh hưởng của áp suất cân tia

2.1. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với áp suất cân tia bằng 140 PSI

2.2. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với áp suất cân tia bằng 180 PSI

2.3. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với áp suất cân tia bằng 220 PSI

2.4. Khảo sát đặc tính vận hành của tủ lạnh với áp suất cân tia bằng 260 PSI

2.5. So sánh các thông số đưa ra kết luận

3. Khảo sát ảnh hưởng của áp suất cân tia của tủ lạnh 
	Bài 20: Kiểm tra, xác định hư hỏng thường gặp của tủ lạnh
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Phân tích được hiện tường, xác định nguyên nhân và thiết bị, chi tiết của tủ lạnh bị hư hỏng;

- Nhận dạng thiết bị, chi tiết của tủ lạnh;

- Tiến hành sửa chữa những hư hỏng đúng quy trình, yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, nghiêm túc thực hiện các biện pháp an toàn lao động.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa nhưng hư hỏng thường gặp

2. Quy trình sửa chữa

2.1. Phân tích hiện tượng, xác định những nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra, xác định thiết bị, chi tiết của tử lạnh bị hư hỏng

2.3. Tiến hành sửa chữa

3. Sửa chữa hư hỏng thường gặp của tủ lạnh
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 
- Vật liệu: Dây điện, ống đồng, que hàn bạc, keo epoxy, môi chất lạnh, dầu lốc, chất tẩy rửa, …

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các thiết bị điện trong tủ lạnh như: Rơ le bảo vệ, PTC, thermostat, điện trỏ xả đá, timer xả đá, …

+ VOM, Ampe kìm, đồng hồ đo nhiệt độ, đồng hồ đo áp suất, ...

+ Kìm, kéo, tuốt nơ vít, kìm tuốt dây, máy hút chân không, máy nén khí, dàn nóng, dàn lạnh, bộ hàn gió đá, phin lọc, ...

+ Tủ lạnh hoàn chỉnh, sơ đồ dàn trải tủ lạnh.

- Học liệu:

+ Đồ thị lgP-h của các môi chất R12, R134a
+ Giáo trình kỹ thuật lạnh cơ sở, tủ lạnh máy kem máy đá

+ Tài liệu hướng dẫn sinh viên học mô đun Hệ thống máy lạnh dân dụng, các tài liệu liên quan đến tủ lạnh.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành máy lạnh dân dụng
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa vào năng lực thực hiện các bài tập thực hành.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Nguyên lý hoạt động, phân loại và phạm vi ứng dụng của tủ lạnh dân dụng
+ Sơ đồ, nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh và mạch điện của tủ lạnh
+ Thông số hoạt động của tủ lạnh.

- Kỹ năng

+ Khảo sát, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn người và thiết bị.
- Thái độ


+ Cẩn thận, có ý thức bảo quản máy, thiết bị. Có khả năng làm việc theo tổ nhóm. 

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài:1,3,4,5,6,7,10,11,20
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]. Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Tủ lạnh máy kem máy đá máy điều hoà nhiệt độ, NXB Giáo dục 2001

[2]. Châu Ngọc Thạch, Kỹ thuật điện lạnh, Nhà xuất bản Trẻ, 2005

[3]. Trần Khánh, Tủ lạnh gia đình, Nhà xuất khoa học và kỹ thuật, 2000

[4]. Catalogue Samsung, Hướng dẫn sử dụng và lắp đặt tủ lạnh
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh thương nghiệp

Mã số mô đun: MĐ27
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
HỆ THỐNG MÁY LẠNH THƯƠNG NGHIỆP 

Mã số mô đun: MĐ27
Thời gian mô đun: 90 giờ;                 
     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hệ thống máy lạnh thương nghiệp được bố trí sau sau khi học xong mô đun Hệ thống máy lạnh dân dụng.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

Học xong mô đun này học viên có khả năng:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của các hệ thống tủ đông thương nghiệp, máy kem, máy nước nóng lạnh, xe đông lạnh;

- Trình bày được quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị của các hệ thống hệ thống tủ đông thương nghiệp, máy kem, máy nước nóng lạnh, xe đông lạnh;

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của tủ đông thương nghiệp, máy kem, máy nước nóng lạnh, xe đông lạnh đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1. Tủ đông thương nghiệp
	27
	9
	18
	

	1
	Khảo sát hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	6
	4
	2
	

	2
	Vận hành tủ đông thương nghiệp
	2
	1
	1
	

	3
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	4
	1
	3
	

	4
	Sửa chữa hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	15
	3
	12
	

	
	Phần 2. Máy nước nóng lạnh
	23
	9
	14
	

	5
	Khảo sát hệ thống lạnh máy nước nóng lạnh
	8
	6
	2
	

	6
	Vận hành máy nước nóng - lạnh
	2
	1
	1
	

	7
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh
	3
	1
	2
	

	8
	Sửa chữa hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh
	10
	1
	9
	

	
	Phần 3. Xe đông lạnh
	40
	12
	28
	

	9
	Khảo sát hệ thống lạnh xe đông lạnh
	10
	5
	5
	

	10
	Vận hành hệ thống lạnh xe đông lạnh
	5
	1
	4
	

	11
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh xe đông lạnh
	5
	1
	4
	

	12
	Sửa chữa hệ thống lạnh xe đông lạnh
	20
	5
	15
	

	
	Cộng:
	90
	30
	60
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Phần 1: Tủ đông thương nghiệp

	Bài 1:  Khảo sát hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	Thời gian: 6,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp, của các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp;

- Khảo sát tủ đông để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh và hệ thống điện;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.

1. Khái niệm

2. Cấu tạo hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Sơ đồ mạch điện

2.3. Các thiết bị lạnh của hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp

2.3.1. Máy nén lạnh

2.3.2. Dàn ngưng tụ 

2.3.3. Dàn bay hơi

2.3.4. Van tiết lưu

2.3.5. Các loại bình

2.3.6. Đường ống

2.3.7. Môi chất 

2.3.8. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.3.9. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp

3. Khảo sát hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp 

	Bài 2: Vận hành hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp;

- Vận hành hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp đúng quy trình, hệ thống hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn hệ thống lạnh.
1. Qui trình vận hành

1.1. Kiểm tra xác định tình trạng hệ thống

1.2. Khởi động hệ thống

1.2.1. Cấp nguồn điện cho hệ thống

1.2.2. Quan sát, lắng nghe, theo dõi các thông số

1.2.3. Điều chỉnh các thông số 

1.2.4. Ghi nhật ký vận hành

1.3. Dừng máy (dừng máy bình thường và sự cố)

2. Vận hành hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp

	Bài 3: Bảo dưỡng hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa  

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng dàn ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng dàn bay hơi

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.5. Bảo dưỡng các loại bình

3.6. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.7. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.8. Bảo dưỡng quạt

3.9. Bảo dưỡng hệ thống điện

4. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh

5. Bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống lạnh tử lạnh đông thương nghiệp
	Bài 4: Sửa chữa hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp;
- Xác định và sửa chữa được những hư hỏng hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyên kỹ năng sửa chữa những hư hỏng trong hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp
2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện 

2.7. Vận hành tủ đông
3. Sửa chữa hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp

Phần 2: Máy nước nóng - lạnh

	Bài 5:  Khảo sát máy nước nóng - lạnh
	Thời gian: 8,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy nước nóng - lạnh, các thiết bị trong hệ thống máy nước nóng lạnh;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ mạch điện hệ thống máy nước nóng - lạnh;

- Nhận dạng được các chi tiết cấu tạo của máy nước nóng - lạnh;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, cẩn thận giữ gìn bảo quản thiết bị.

1. Khái niệm

2. Phân loại

3. Cấu tạo hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh 

3.1. Sơ đồ nguyên lý hệ thống máy nước nóng - lạnh
3.2. Sơ đồ mạch điện

3.3. Các thiết bị lạnh của hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh 

3.3.1. Máy nén lạnh

3.3.2. Dàn ngưng tụ 

3.3.3. Dàn bay bay hơi

3.3.4. Van tiết lưu

3.3.5. Các loại bình

3.3.6. Đường ống

3.3.7. Bình chứa nước

3.3.8. Điện trở

3.3.9. Vỏ máy nước nóng lạnh

3.3.10. Môi chất 

3.3.11. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.3.12. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh

4. Khảo sát hệ thống lạnh máy nước nóng lạnh
	Bài 6: Vận hành máy nước nóng - lạnh
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình vận hành máy nước nóng - lạnh;

- Vận hành máy nước nóng - lạnh đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn lao động.
1. Qui trình vận hành

1.1. Kiểm tra tình trạng hệ thống

1.2. Cài đặt các chế độ làm việc của máy

1.3. Cấp nguồn điện

1.4. Khởi động máy
1.5. Theo dõi tình trạng làm việc của máy

1.6. Điều chỉnh chế độ làm việc của máy ( nếu cần)

1.7. Dừng máy 

2. Vận hành máy nước nóng - lạnh
	Bài 7: Bảo dưỡng hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế.
1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh 

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng dàn ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng dàn bay hơi

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.5. Bảo dưỡng các loại bình

3.6. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.7. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.8. Bảo dưỡng quạt

3.9. Bảo dưỡng rò rỉ môi chất lạnh

3.10. Bảo dưỡng hệ thống điện

3.11. Bảo dưỡng vỏ 

4. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh

5. Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh 
	Bài 8: Sửa chữa hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh nước nóng - lạnh;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh nước nóng - lạnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyên kỹ năng sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống lạnh nước nóng - lạnh và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp
2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định chi tiết hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện 

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh máy nước nóng - lạnh

Phần 3: Xe đông lạnh

	Bài 9:  Khảo sát hệ thống lạnh xe đông lạnh
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh xe đông lạnh, của các thiết bị trong hệ thống lạnh xe đông lạnh;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh xe đông lạnh;

- Nhận dạng được các chi tiết cấu tạo của hệ thống lạnh, hệ thống điện của xe lạnh;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, cẩn thận giữ gìn bảo quản thiết bị.
1. Khái niệm
2. Phân loại

3. Cấu tạo hệ thống lạnh xe đông lạnh
3.1. Sơ đồ nguyên lý

3.2 Sơ đồ mạch điện

3.3. Các thiết bị lạnh của hệ thống lạnh xe đông lạnh
3.3.1. Máy nén lạnh

3.3.2. Dàn ngưng tụ 

3.3.3. Dàn bay bay hơi

3.3.4. Van tiết lưu

3.3.5. Các loại bình

3.3.6. Thiết bị đường ống

3.3.7. Thùng xe lạnh

3.3.8. Môi chất 

3.3.9. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.3.10. Các thiết bị điện của hệ thống lạnh xe đông lạnh
4. Khảo sát hệ thống lạnh xe đông lạnh
	Bài 10: Vận hành hệ thống lạnh xe đông lạnh
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống lạnh xe đông lạnh;

- Vận hành hệ thống lạnh tủ đông thương nghiệp đúng quy trình, hệ thống hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn hệ thống lạnh. 

1. Qui trình vận hành

1.1. Kiểm tra xác định tình trạng hệ thống

1.2. Khởi động hệ thống

1.2.1. Cấp nguồn điện cho hệ thống

1.2.2. Quan sát, lắng nghe, theo dõi các thông số

1.2.3. Điều chỉnh các thông số 

1.2.4. Ghi nhật ký vận hành

1.2.5. Xử lý các sự cố vận hành

1.3. Dừng máy (dừng máy bình thường và sự cố )

2. Vận hành hệ thống lạnh xe đông lạnh
	Bài 11: Bảo dưỡng hệ thống lạnh xe đông lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh xe đông lạnh;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh xe đông lạnh đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Ý thức việc bảo dưỡng thiết bị mang lại hiệu quả kinh tế. 

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh xe đông lạnh 

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng dàn ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng dàn bay hơi

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.5. Bảo dưỡng các loại bình

3.6. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.7. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.8. Bảo dưỡng quạt

3.9. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh
4. Bảo dưỡng hệ thống lạnh xe đông lạnh 

	Bài 12: Sửa chữa hệ thống lạnh xe đông lạnh
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh xe đông lạnh;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh xe đông lạnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện kỹ năng sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống xe đông lạnh và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp
2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định chi tiết, thiết bị hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa hệ thống lạnh xe đông lạnh

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: chất tẩy rửa, môi chất lạnh, dầu mỡ bôi trơn. 

- Dụng cụ và trang thiết bị: Máy hút chân không, máy nén khí, dụng cụ cơ khí, đồng hồ đo các đại lượng điện - nhiệt, dàn nóng, dàn lạnh, phin lọc, máy nén kín, rơ le khởi động, rơ le nhiệt, rơ le bảo vệ, tụ điện, thermostat, quạt dàn nóng, lạnh, bộ hàn gió đá, các mô hình: tủ đông thương nghiệp, máy kem, máy nước nóng lạnh, xe đông lạnh.

- Nguồn lực khác: Xưởng thực hành, sơ đồ mạch điện, catalogue của các thiết bị 
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1.  Phương pháp đánh giá: 

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa vào năng lực thực hiện vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh thông qua các bài tập thực hành.

2.  Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh: tủ đông, máy nước nóng lạnh, máy kem, xe lạnh;

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng

+ Đọc sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện;

+ Vận hành, bảo dưỡng, và sửa chữa các hệ thống lạnh: tủ đông, máy nước nóng lạnh, máy kem, xe lạnh

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

- Giáo viên trước khi dạy cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ và phương tiện và xưởng trường một cách đầy đủ. 

- Cuối mỗi buổi học, cần có sự đánh giá nhận xét kết quả buổi học.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 1,4,5,8,9,12
4. Tài liệu cần tham khảo: 

[1] Võ Chí Chính, Đinh Văn Thuận (2009), Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[2] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy (2007), Tủ lạnh, máy kem, máy đá, máy điều hòa nhiệt độ, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội

[3] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận (2007), Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo  dục.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh công nghiệp I

Mã số mô đun: MĐ28
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
HỆ THỐNG LẠNH MÁY CÔNG NGHIỆP I

Mã số mô đun: 28
Thời gian mô đun: 210 giờ;                     (Lý thuyết: 45 giờ; Thực hành: 165 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hệ thống máy lạnh công nghiệp I được bố trí sau sau khi học xong các mô đun: Thiết bị hệ thống lạnh, Bơm - quạt - máy nén.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được các hệ thống máy lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

- Xử lý được một số trường hợp khi bị sự cố trong khi vận hành;

-  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, trong công việc;

- Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	 
	Phần 1. Hệ thống lạnh kho lạnh
	85
	20
	65
	0

	1
	Khái niệm, phân loại và chọn chế độ bảo quản
	4
	4
	0
	 

	2
	Khảo sát hệ thống lạnh kho lạnh
	20
	4
	16
	 

	3
	Kết cấu kho lạnh
	5
	2
	3
	 

	4
	Tính toán dung tích kho lạnh
	5
	2
	3
	 

	5
	Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
	6
	3
	3
	 

	6
	Vận hành hệ thống lạnh kho lạnh
	10
	1
	9
	 

	7
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh kho lạnh
	15
	2
	13
	 

	8
	Sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh 
	20
	2
	18
	 

	 
	Phần 2. Hệ thống lạnh máy đá cây
	67
	13
	54
	0

	9
	Khảo sát hệ thống lạnh máy đá cây
	16
	4
	12
	 

	10
	Kết cấu bể đá cây
	2
	1
	1
	 

	11
	Xác định kích thước bể đá và thời gian làm đá
	3
	1
	2
	 

	12
	Tính nhiệt bể đá
	5
	2
	3
	 

	13
	Pha nước muối cho bể đá
	3
	1
	2
	 

	14
	Vận hành hệ thống lạnh máy đá cây
	10
	1
	9
	 

	15
	Bảo dưỡng hệ thống máy đá cây
	13
	1
	12
	 

	16
	Sửa chữa hệ thống máy đá cây
	15
	2
	13
	 

	 
	Phần 3. Hệ thống lạnh máy đá vảy
	58
	12
	46
	0

	17
	Khảo sát hệ thống lạnh máy đá vảy
	15
	3
	12
	 

	18
	Khảo sát cối đá vảy
	3
	2
	1
	 

	19
	Tính nhiệt hệ thống cối đá vảy
	5
	2
	3
	 

	20
	Vận hành hệ thống lạnh máy đá vảy
	5
	1
	4
	 

	21
	Bảo dưỡng hệ thống máy đá vảy
	15
	2
	13
	 

	22
	Sửa chữa hệ thống máy đá vảy
	15
	2
	13
	 

	
	Cộng:
	210
	45
	165
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Khái niệm, phân loại và chọn nhiệt độ bảo quản
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm về kho lạnh;

- Phân loại được kho lạnh và chọn được nhiệt độ bảo quản theo các sản phẩm bảo quản của kho lạnh; 

- Yêu nghề, ham học hỏi.

1. Khái niệm kho lạnh bảo quản

2. Phân loại 

2.1. Theo công dụng

2.2. Theo nhiệt độ

2.3. Theo dung tích chứa

2.4. Theo đặc điểm cách nhiệt

3. Chọn chế độ bảo quản

3.1. Chế độ và thời gian bảo quản đồ hộp 
3.2. Chế độ và thời gian bảo quản rau quả tươi 

3.3. Chế độ và thời gian bảo quản thực phẩm đông lạnh 

	Bài 2:  Khảo sát hệ thống lạnh kho lạnh
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh kho lạnh, của các thiết bị trong hệ thống lạnh kho lạnh;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh kho lạnh;

- Nhận dạng được các chi tiết, thiết bị của hệ thống lạnh;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.
1. Khái niệm

2. Cấu tạo hệ thống lạnh kho lạnh

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh kho lạnh

2.2.1. Máy nén lạnh

2.2.2. Thiết bị ngưng tụ (bình ngưng tụ ống chùm nằm ngang)

2.2.3. Van tiết lưu

2.2.4. Các loại bình

2.2.5. Thiết bị đường ống

2.2.6. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.2.7. Tháp giải nhiệt

2.2.8. Kho lạnh (dàn lạnh kho lạnh)

2.2.9. Môi chất 

3. Sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh kho lạnh

3.1. Sơ đồ mạch điện
3.2. Các thiết bị điện, khí cụ điện của hệ thống lạnh kho lạnh

4. Khảo sát hệ thống lạnh kho lạnh 

	Bài 3:  Kết cấu kho lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được kết cấu của tường, nền, trần và cửa của kho lạnh;

- Tính toán được chiều dày của các lớp cách nhiệt;

- Nhận dạng các chi tiết, bộ phận kết cấu của kho lạnh;

- Yêu nghề, ham học hỏi, cẩn thận trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Kết cấu kho lạnh

2.1. Móng và cột

2.2. Tường bao và tường ngăn

2.2.1. Kho lạnh tường xây

2.2.2. Kho lạnh tường panel

2.2.3. Tính toán chiều dày cách nhiệt tường bao và tường ngăn

2.3. Nền

2.3.1. Kết cấu nền panel

2.3.2. Kết cấu nền xây

2.3.3. Tính chiều dầy của lớp cách nhiệt nền

2.4. Trần

2.5. Cửa và màn chắn

2.6. Giá đỡ, chứa hàng bảo quản

3. Khảo sát kho lạnh

	Bài 4:  Tính toán dung tích kho lạnh
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về dung tích, thể tích, diện tích chất tải;

- Tính toán được thể tích, dung tích và diện tích cần xây dựng của kho lạnh;

- Yêu nghề, ham học hỏi, cẩn thận trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Thể tích kho lạnh

3. Diện tích chất tải 
4. Diện tích cần xây dựng 

5. Bài tập áp dụng
	Bài 5:  Tính phụ tải nhiệt kho lạnh
	Thời gian: 6,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được các tổn thất nhiệt của kho lạnh;

- Tính toán được các tổn thất nhiệt của kho lạnh;

- Rèn luyên tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Trình tự tính phụ tải nhiệt kho lạnh

2.1. Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.1.1. Dòng nhiệt truyền qua tường bao, trần và nền

2.1.2. Dòng nhiệt qua kết cấu bao che do bức xạ

2.2. Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra

2.2.1. Dòng nhiệt do sản phẩm toả ra

2.2.2. Dòng nhiệt do bao bì toả ra

2.3. Dòng nhiệt do thông gió buồng lạnh

2.4. Các dòng nhiệt do vận hành

2.4.1. Dòng nhiệt do chiếu sáng

2.4.2. Dòng nhiệt do người tỏa ra

2.4.3. Dòng nhiệt do các động cơ toả ra

2.4.4. Dòng nhiệt do mở cửa 

2.4.5. Dòng nhiệt do phá băng

2.5. Dòng nhiệt do hoa quả hô hấp

3. Bài tập áp dụng

	Bài 6:  Vận hành hệ thống lạnh kho lạnh
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống lạnh kho lạnh;

- Vận hành hệ thống lạnh kho lạnh đúng quy trình, hệ thống hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn hệ thống lạnh.
1. Qui trình vận hành

1.1. Qui trình vận hành tự động:

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.1.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.1.4. Xả băng dàn lạnh

1.1.5. Xả khí không ngưng

1.1.6. Ghi nhật ký vận hành

1.1.7. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

1.2. Qui trình vận hành bằng tay

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Khởi động hệ thống

1.2.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.2.4. Xả băng dàn lạnh

1.2.5. Xả khí không ngưng 

1.2.6. Thu hồi dầu 

1.2.7. Ghi nhật ký vận hành

1.2.8. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

2. Vận hành hệ thống lạnh kho lạnh

2.1. Vận hành tự động hệ thống lạnh kho lạnh

2.2. Vận hành bằng tay hệ thống lạnh kho lạnh

	Bài 7:  Bảo dưỡng thiết bị hệ thống lạnh kho lạnh
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh kho lạnh;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống kho lạnh đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Nhận thực được hiệu quả kinh tế do việc bảo dưỡng thiết bị mang lại.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh kho lạnh

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng thiết bị bay hơi

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.5. Bảo dưỡng các loại bình

3.6. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.7. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.8. Bảo dưỡng tháp nhiệt

3.9. Bảo dưỡng bơm

3.10. Bảo dưỡng quạt

3.11. Bảo dưỡng kho lạnh

3.12. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh
4. Bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh kho lạnh
	Bài 8:  Sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh
	Thời gian:20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh kho lạnh đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyên kỹ năng sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống kho lạnh và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa hư hỏng 
2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa hư hỏng 
2.2. Kiểm tra, xác định nguyên nhân, chi tiết hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư, thiết bị, dụng cụ phục vụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh kho lạnh

	Bài 9:  Khảo sát hệ thống lạnh máy đá cây
	Thời gian: 16,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh máy đá cây, của thiết bị trong hệ thống lạnh máy đá cây;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh máy đá cây;

- Nhận dạng được các chi tiết, bộ phận của hệ thống lạnh máy đá cây;
- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.
1. Khái niệm

2. Cấu tạo hệ thống lạnh máy đá cây

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh máy đá cây

2.2.1. Máy nén lạnh

2.2.2. Dàn ngưng tụ kiểu tưới

2.2.3. Dàn lạnh xương cá 
2.2.4. Van tiết lưu

2.2.5. Các loại bình

2.2.6. Thiết bị đường ống

2.2.7. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.2.9. Bể đá cây

2.2.10. Môi chất 

3. Sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh máy đá cây

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Các thiết bị điện, khí cụ điện của hệ thống lạnh máy đá cây

4. Khảo sát hệ thống lạnh máy đá cây 

	Bài 10:  Kết cấu bể đá cây
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kết cấu của tường, nền và nắp của bể đá;

- Tính toán được chiều dày của lớp cách nhiệt của tường, nền đảm bảo tính kinh tế và kỹ thuật;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.
1. Khái niệm

2. Kết cấu bể đá

2.1. Kết cấu tường

2.1.1. Tính chiều dầy lớp cách nhiệt

2.1.2. Kiểm tra điều kiện đọng sương

2.2. Nền

2.2.1. Kết cấu nền

2.2.2. Tính chiều dầy lớp cách nhiệt

2.3. Kết cấu nắp bể đá

3. Bài tập áp dụng

	Bài 11:  Xác định kích thước bể đá và thời gian làm đá
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các kích thước cấu tạo của bể đá;
- Xác định được kích thước của bể đá đảm bảo tổn thất nhiệt nhỏ nhất và tối ưu cho quá trình vận hành;

- Tính toán được thời gian làm đá;
- Rèn luyện khả năng tư duy, tính cẩn thận trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Xác định kích thước bể đá

2.1. Xác định số lượng và kích thước khuôn đá

2.2. Xác định số lượng và kích thước linh đá

2.3. Xác định kích thước bên trong bể đá

2.3.1. Xác định chiều rộng bể đá

2.3.2. Xác định chiều dài bể đá

2.3.3. Xác định chiều cao bể đá

3. Tính thời gian làm đá

4. Bài tập áp dụng

	Bài 12:  Tính nhiệt bể đá
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các tổn thất nhiệt của hệ thống máy đá cây;

- Tính toán được các tổn thất nhiệt của máy đá cây trong trình vận hành; 

- Yêu nghề, ham học hỏi, cẩn thận trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Tính nhiệt bể đá

2.1. Nhiệt truyền qua kết cấu bao che bể đá

2.1.1. Nhiệt truyền qua tường bể đá

2.1.2. Nhiệt truyền qua nắp bể đá

2.1.2. Nhiệt truyền qua nền bể đá

2.2. Nhiệt để đông đá và làm lạnh khuôn đá

2.3.1. Nhiệt làm lạnh nước đá

2.3.2. Nhiệt làm lạnh khuôn đá

2.3. Nhiệt do bộ cánh khuấy gây ra

3. Bài tập áp dụng

	Bài 13:  Pha nước muối cho bể đá
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các tính chất vật lý của muối NaCl và CaCl2;
- Tính được khối lượng muối và pha được nước muối đúng nồng độ yêu cầu;

- Rèn luyên tính cẩn thận và an toàn trong công việc.

1. Khái niệm

2. Nước muối bể đá

2.1. Muối NaCl

2.2. Muối CaCl2
2.3. Tính khối lượng muối NaCl hoặc CaCl2 cho bể đá

3. Pha nước muối cho bể đá

	Bài 14:  Vận hành hệ thống lạnh máy đá cây
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống máy đá cây;

- Vận hành được hệ thống lạnh máy đá cây đúng quy trình, máy hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy trình vận hành. 

1. Qui trình vận hành

1.1. Qui trình vận hành tự động:

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.1.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.1.4. Ghi nhật ký vận hành

1.1.5. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

1.2. Qui trình vận hành bằng tay

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Khởi động hệ thống

1.2.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số, ghi nhật ký vận hành
1.2.4. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

2. Vận hành hệ thống máy đá cây
2.1. Vận hành tự động hệ thống máy đá cây
2.2. Vận hành bằng tay hệ thống máy đá cây
	Bài 15:  Bảo dưỡng hệ thống lạnh máy đá cây
	Thời gian: 13,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được qui trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh máy đá cây;
- Bảo dưỡng được các thiết bị của hệ thống lạnh máy đá cây;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ và làm việc theo nhóm.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh máy đá cây

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng dàn ngưng kiểu tưới

3.3. Bảo dưỡng dàn lạnh xương cá

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu
3.5. Bảo dưỡng bình tách dầu

3.6. Bảo dưỡng bình tách dầu

3.7. Bảo dưỡng bình tách không khí ngưng

3.8. Bảo dưỡng bình thu hồi dầu

3.9. Bảo dưỡng bình giữ mức - tách lỏng

3.10. Bảo dưỡng hệ thống thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.11. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.12. Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh

3.13. Bảo dưỡng bể nước muối làm đá

3.14. Bảo dưỡng cánh khuấy nước muối

3.15. Bảo dưỡng hệ thống cẩu chuyển nước đá

4. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh máy máy đá

5. Bảo dưỡng hệ thống lạnh máy máy đá

	Bài 16:  Sửa chữa hệ thống lạnh máy đá cây
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh máy đá cây;
- Xác định, sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh máy đá cây đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa hư hỏng
2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện 

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh máy đá cây

	Bài 17:  Khảo sát hệ thống lạnh máy đá vảy
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh máy đá vảy, của các thiết bị trong hệ thống lạnh máy đá vảy;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh máy đá vảy;

- Nhận dạng được các thiết bị và của hệ thống lạnh;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.

1. Khái niệm

2. Cấu tạo hệ thống lạnh máy đá vảy
2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh máy đá vảy
2.2.1. Máy nén lạnh

2.2.2. Thiết bị ngưng tụ

2.2.3. Thiết bị bay hơi 
2.2.4. Van tiết lưu

2.2.5. Các loại bình

2.2.6. Thiết bị đường ống

2.2.7. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.2.9. Cối đá vảy (dàn bay hơi)

2.2.10. Môi chất 

3. Sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh máy đá vảy

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Các thiết bị điện, khí cụ điện của hệ thống lạnh máy đá vảy

4. Khảo sát hệ thống lạnh máy đá vảy

	Bài 18:  Khảo sát cối đá vảy
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cối đá vảy;

- Nhận dạng các chi tiết của cối đá vảy;
- Yêu nghề, ham học hỏi, cẩn thận trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Cối đá vảy

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý hoạt động

2.3. Ưu, nhược điểm 
3. Xác định kích thước và cách nhiệt cối đá vảy

3.1. Xác định kích thước

3.2. Cách nhiệt cối đá vảy

4. Khảo sát cối đá vảy

	Bài 19:  Tính nhiệt hệ thống cối đá vảy
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các tổn thất nhiệt của hệ thống lạnh cối đá vảy;

- Tính toán được các tổn thất nhiệt của cối đá vảy trong trình vận hành; 

- Chọn được cối đá vảy đảm bảo được đặc tính kỹ thuật phù hợp với công suất lạnh được tính toán;
- Yêu nghề, ham học hỏi, cẩn thận trong tính toán.

1. Tổn thất do truyền nhiệt

1.1. Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che cối đá vảy

1.1.1. Tổn thất nhiệt qua vách cối đá

1.1.2. Tổn thất nhiệt qua nắp

1.2. Tổn thất nhiệt qua kết cấu bao che bể nước tuần hoàn

2. Tổn thất nhiệt để làm lạnh đá

3. Tổn thất nhiệt do mô tơ cắt đá tạo ra

4. Tổn thất nhiệt do bơm nước tuần hoàn

5. Chọn cối đá vảy

6. Bài tập áp dụng

	Bài 20:  Vận hành hệ thống lạnh máy đá vảy
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống máy đá vảy;

- Vận hành được hệ thống lạnh máy đá vảy đúng quy trình, máy hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy trình vận hành.
1. Qui trình vận hành

1.1. Qui trình vận hành tự động:

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.1.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.1.4. Ghi nhật ký vận hành

1.1.5. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

1.2. Qui trình vận hành bằng tay

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Khởi động hệ thống

1.2.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.2.4. Ghi nhật ký vận hành

1.2.5. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

2. Vận hành hệ thống máy đá vảy

2.1. Vận hành tự động hệ thống máy đá vảy

2.2. Vận hành bằng tay hệ thống máy đá vảy

	Bài 21:  Bảo dưỡng hệ thống máy đá vảy
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được qui trình bảo dưỡng hệ thống lạnh máy đá vảy;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh máy đá vảy đúng qui trình và đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật;
- Nhận thức được hiệu quả kinh tế do bảo dưỡng thiết bị mang lại.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh kho lạnh

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng thiết bị bay hơi

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.5. Bảo dưỡng các loại bình

3.6. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.7. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.8. Bảo dưỡng tháp nhiệt

3.9. Bảo dưỡng bơm

3.10. Bảo dưỡng quạt

3.11. Bảo dưỡng cối đá vảy

3.12. Bảo dưỡng kho bảo quản đá vảy.

3.13. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh

4. Bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh kho lạnh

	Bài 22:  Sửa chữa hệ thống lạnh máy đá vảy
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh máy đá vảy;
- Sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh máy đá vảy đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa

2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện những sai sót trước khi vận hành

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh máy đá vảy

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Dây điện, băng keo cách điện, vật liệu cách nhiệt, gas, dầu, mở, ống đồng, ống sắt, que hàn, nitơ.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Đồng hồ vạn năng, Ampe kìm, nhiệt kế, bộ đồng hồ nạp gas, bộ nong loe ống, bộ uốn ống, kìm bấm rivê, máy khoan, cưa, máy hút chân không, máy hàn hơi, máy hàn điện, máy nén khí, dụng cụ cơ khí chuyên dụng,  

+ Hệ thống lạnh: Hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống máy đá cây, hệ thống lạnh máy đá vảy.

- Học liệu:

+ Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh công nghiệp, sơ đồ nguyên lý hệ thống điện, băng video.

+ Tài liệu phát tay.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh thông qua các bài thực hành.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy;

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng

+ Đọc sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện;

+ Vận hành, bảo dưỡng, và sửa chữa các hệ thống lạnh: kho lạnh, máy đá cây, máy đá vảy

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động

+ Nơi thực tập phải gọn gàng, ngăn nắp

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 2,6,7,8,9,14,15,16,17,20,21,22
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Đinh Văn Thuận - Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh, NXB Khoa học và kỹ thuật  2006.

[2] Nguyễn Đức Lợi - Phạm Văn Tuỳ- Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục 2000.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Hệ thống máy lạnh công nghiệp II

Mã số mô đun: MĐ29
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:
HỆ THỐNG MÁY LẠNH CÔNG NGHIỆP II

Mã số mô đun: MĐ 29
Thời gian mô đun: 180 giờ;                     (Lý thuyết: 60 giờ; Thực hành: 120 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hệ thống máy lạnh công nghiệp II được bố trí sau khi học xong mô đun Hệ thống máy lạnh công nghiệp I.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được các vấn đề về cấp đông thực phẩm;

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị cấp đông: hầm cấp đông, tủ đông gió, tủ đông tiếp xúc, IQF;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ hệ thống lạnh cấp đông thực phẩm;

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được hệ thống máy lạnh cấp đông thực phẩm;

- Xử lý được một số sự cố thường xẩy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh;

-  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, làm việc theo nhóm và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Các vấn đề về cấp đông thực phẩm.
	5
	5
	0
	 

	
	Phần 1. Hệ thống tủ đông tiếp xúc
	60
	19
	41
	

	2
	Khảo sát hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc
	15
	6
	9
	 

	3
	Khảo sát tủ cấp đông tiếp xúc
	5
	3
	2
	 

	4
	Tính nhiệt tủ cấp đông tiếp xúc
	5
	3
	2
	 

	5
	Vận hành hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc
	5
	2
	3
	 

	6
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
	15
	2
	13
	 

	7
	Sửa chữa hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
	15
	3
	12
	 

	
	Phần 2. Hệ thống tủ đông gió
	55
	17
	38
	

	8
	Khảo sát hệ thống tủ cấp đông gió
	15
	5
	10
	 

	9
	Khảo sát tủ cấp đông gió
	5
	2
	3
	 

	10
	Tính nhiệt tủ cấp đông gió
	5
	3
	2
	 

	11
	Vận hành hệ thống tủ cấp đông gió
	5
	2
	3
	 

	12
	Bảo dưỡng thiết bị hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
	10
	2
	8
	 

	13
	Sửa chữa hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
	15
	3
	12
	 

	
	Phần 3. Hệ thống buồng cấp đông IQF
	60
	19
	41
	

	14
	Khảo sát hệ thống buồng cấp đông IQF
	15
	6
	9
	 

	15
	Khảo sát buồng đông IQF và buồng tái đông
	5
	2
	3
	 

	16
	Tính nhiệt  tủ cấp đông IQF
	5
	4
	1
	 

	17
	Vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
	5
	2
	3
	 

	18
	Bảo dưỡng hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF
	15
	2
	13
	 

	19
	Sửa chữa hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF
	15
	3
	12
	 

	
	Cộng:
	180
	60
	120
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Các vấn đề về cấp đông thực phẩm
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được mục đích và ý nghĩa của cấp đông thực phẩm;

- Trình bày được quy trình cấp đông thực phẩm;

- Nắm được quá trình biến đổi của thực phẩm khi cấp đông.

1. Khái niệm về cấp đông

2. Mục đích và ý nghĩa về cấp đông thực phẩm

2.1. Phân loại giới hạn làm lạnh

2.2. Mục đích và ý nghĩa

3. Sự kết tinh của nước trong thực phẩm

3.1. Nước trong thực phẩm

3.2. Cơ chế đóng băng trong thực phẩm khi cấp đông

3.3. Tác động của sự kết tinh nước đối với thực phẩm

3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự kết tinh nước trong thực phẩm

4. Sự biến đổi của thực phẩm trong quá trình kết đông

4.1. Biến đổi về nhiệt vật lý.

4.2. Biến đổi về hoá học

4.3. Biến đổi do vi sinh.

5. Thời gian làm lạnh đông thực phẩm

5.1. Xác định thời gian kết tinh nước trong thực phẩm.

5.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian kết đông.

6. Các phương pháp và thiết bị kết đông thực phẩm.

6.1. Làm đông thực phẩm trong không khí lạnh

6.2. Làm đông tiếp xúc

6.3. Làm đông  nhanh

6.4. Làm đông bằng hỗn hợp đá và muối.

6.5. Làm đông bằng nước muối lạnh.

7. Xử lý thực phẩm sau cấp đông

7.1. Mạ băng sản phẩm đông

7.2. Bao gói thực phẩm

7.3. Tái đông thực phẩm.

	Bài 2:  Khảo sát hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc, của các thiết bị trong hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc;

- Nhận dạng được các chi tiết, thiết bị của hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc; 

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.
1. Khái niệm tủ cấp đông tiếp xúc

2. Cấu tạo hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc

2.2.1. Máy nén lạnh 

2.2.2. Thiết bị ngưng tụ

2.2.3. Thiết bị bay hơi

2.2.4. Van tiết lưu

2.2.5. Các loại bình

2.2.6. Thiết bị đường ống

2.2.7. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.2.8. Tháp giải nhiệt

2.2.9. Tủ cấp đông tiếp xúc (các tấm lắc cấp đông)

2.2.10. Môi chất 

3. Sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh tủ đông tiếp xúc

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Các thiết bị điện, khí cụ điện của hệ thống lạnh tủ đông tiếp xúc

4. Khảo sát hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
	Bài 3:  Khảo sát tủ đông tiếp xúc
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tủ đông tiếp xúc;

- Nhận dạng được các thành phần cấu tạo của tủ đông tiếp xúc;
- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.
1. Khái niệm

2. Tủ đông tiếp xúc

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Xác định kích thước tủ đông tiếp xúc

3.1. Kích thước, số lượng khay và các tấm lắc cấp đông

3.2. Kích thước tủ đông tiếp xúc

4. Khảo sát tủ đông tiếp xúc

	Bài 4:  Tính nhiệt tủ cấp đông tiếp xúc
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được các tổn thất nhiệt của tủ cấp đông tiếp xúc;

- Tính toán được các tổn thất nhiệt của tủ cấp đông tiếp xúc;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong tính toán.

1. Khái niệm

2. Trình tự tính phụ tải nhiệt tủ cấp đông tiếp xúc

2.1. Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

2.2. Dòng nhiệt do làm lạnh sản phẩm

2.2.1. Dòng nhiệt do làm lạnh thực phẩm

2.2.2. Dòng nhiệt do làm lạnh khay cấp đông

2.2.3. Dòng nhiệt do làm lạnh nước châm

2.3. Dòng nhiệt do làm lạnh các thiết bị trong tủ

3. Bài tập áp dụng

	Bài 5:  Vận hành hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc
	Thời gian :5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc;

- Vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc đúng quy trình, hệ thống hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn hệ thống lạnh. 

1. Qui trình vận hành

1.1. Qui trình vận hành tự động:

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.1.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.1.4. Xả khí không ngưng

1.1.5. Ghi nhật ký vận hành

1.1.6. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

1.2. Qui trình vận hành bằng tay

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.1.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.1.4. Xả khí không ngưng 

1.1.5. Thu hồi dầu 

1.1.6. Ghi nhật ký vận hành

1.1.7. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

2. Vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc

2.1. Vận hành tự động hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc

2.2. Vận hành bằng tay hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc

	Bài 6:  Bảo dưỡng hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Nhận thức được hiểu quả kinh tế do việc bảo dưỡng thiết bị mang lại.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng thiết bị bay hơi

3.4. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.5. Bảo dưỡng các loại bình

3.6. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.7. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.8. Bảo dưỡng tháp nhiệt

3.9. Bảo dưỡng bơm

3.10. Bảo dưỡng quạt

3.11. Bảo dưỡng tủ cấp đông tiếp xúc

3.12. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh
4. Bảo dưỡng hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
	Bài 7:  Sửa chữa hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh tủ cấp đông tiếp xúc đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyên kỹ năng sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống tủ cấp đông tiếp xúc và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa

2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa hư hỏng của các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ đông tiếp xúc
	Bài 8: Khảo sát hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh tủ cấp đông gió, của các thiết bị trong hệ thống tủ cấp đông gió;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh tủ cấp đông gió;

- Nhận dạng được các chi tiết, thiết bị của hệ thống lạnh tủ đông gió;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.

1. Khái niệm 

2. Cấu tạo hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
2.2.1. Máy nén lạnh 

2.2.2. Thiết bị ngưng tụ

2.2.3. Van tiết lưu

2.2.4. Các loại bình

2.2.5. Thiết bị đường ống

2.2.6. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.2.7. Tháp giải nhiệt

2.2.8. Tủ cấp đông gió (dàn lạnh tủ đông gió)
2.2.9. Môi chất 

3. Sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh tủ đông gió

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Các thiết bị điện, khí cụ điện của hệ thống lạnh tủ đông gió

4. Khảo sát hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
	Bài 9:  Khảo sát tủ cấp đông gió
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được kết cấu tủ đông, cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị tủ đông tiếp xúc;

- Tính toán được chiều dày của các lớp cách nhiệt;

- Nhận dạng được các chi tiết, thiết bị của tủ đông gió;;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.

1. Khái niệm

2. Tủ đông gió

2.1. Cấu tạo

2.2. Nguyên lý làm việc

3. Khảo sát tủ cấp đông gió

	Bài 10:  Tính nhiệt tủ cấp đông gió
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày và tính toán được tổn thất nhiệt của tủ cấp đông gió;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

1. Khái niệm

2. Trình tự tính phụ tải nhiệt tủ cấp đông gió

Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

Dòng nhiệt do làm lạnh sản phẩm

Dòng nhiệt do làm lạnh khay cấp đông

Dòng nhiệt do làm lạnh nước châm bổ sung

Dòng nhiệt do làm lạnh các thiết bị trong tủ

Dòng nhiệt do xả băng

Dòng nhiệt do động cơ quạt

3. Bài tập áp dụng

	Bài 11:  Vận hành hệ thống tủ cấp đông gió
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông gió;

- Vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông gióđúng quy trình, hệ thống hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn hệ thống lạnh. 

1. Qui trình vận hành

1.1. Qui trình vận hành tự động:

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.1.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.1.4. Xả băng dàn lạnh

1.1.5. Xả khí không ngưng

1.1.6. Ghi nhật ký vận hành

1.1.7. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

1.2. Qui trình vận hành bằng tay

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Khởi động hệ thống

1.2.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.2.4. Xả băng dàn lạnh

1.2.5. Xả khí không ngưng 

1.2.6. Thu hồi dầu 

1.2.7. Ghi nhật ký vận hành

1.2.8. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

2. Vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông gió

2.1. Vận hành tự động hệ thống lạnh tủ cấp đông gió

2.2. Vận hành bằng tay hệ thống lạnh tủ cấp đông gió

	Bài 12:  Bảo dưỡng thiết bị hệ thống lạnh tủ cấp đông gió
	Thời gian: 10,0giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh tủ cấp đông gió;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ cấp đông gió đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Nhận thức được hiểu quả kinh tế do việc bảo dưỡng thiết bị mang lại.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ cấp đông gió

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.4. Bảo dưỡng các loại bình

3.5. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.6. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.7. Bảo dưỡng tháp nhiệt

3.8. Bảo dưỡng bơm

3.9. Bảo dưỡng quạt

3.10. Bảo dưỡng kho cấp đông

3.11. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh
4. Bảo dưỡng hệ thống lạnh tủ cấp đông gió 

	Bài 13:  Sửa chữa hệ thống lạnh tủ đông gió
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh tủ cấp đông gió;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh tủ cấp đông gió đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện kỹ năng sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống tủ cấp đông gió và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa

2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện những sai sót trước khi vận hành

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa hệ thống lạnh tủ đông gió

	Bài 14:  Khảo sát hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF, của các thiết bị trong hệ thống buồng cấp đông IQF;

- Đọc được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF;

- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát

1. Khái niệm 

2. Cấu tạo hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF

2.1. Sơ đồ nguyên lý

2.2. Các thiết bị của hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF

2.2.1. Máy nén lạnh 

2.2.2. Thiết bị ngưng tụ

2.2.3. Van tiết lưu

2.2.4. Các loại bình

2.2.5. Thiết bị đường ống

2.2.6. Các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

2.2.7. Tháp giải nhiệt

2.2.8. Buồng cấp đông IQF (dàn lạnh cấp đông IQF)

2.2.9. Buồng tái đông (dàn lạnh tái đông)

2.2.10. Môi chất 

3. Sơ đồ mạch điện hệ thống lạnh cấp đông IQF

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Các thiết bị điện, khí cụ điện của hệ thống lạnh cấp đông IQF

4. Khảo sát hệ thống lạnh cấp đông IQF

	Bài 15:  Khảo sát buồng cấp đông IQF và buồng tái đông
	Thời gian:5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý làm việc của buồng cấp đông IQF và buồng tái đông;

- Nhận dạng được các chi tiết cấu tạo của buồng cấp đông IQF và tái đông;
- Tỉ mỉ trong khảo sát, chuẩn xác trong báo cáo khảo sát.

1. Khái niệm 

2. Phân loại

3. Buồng cấp đông IQF xoắn

3.1. Cấu tạo

3.2. Nguyên lý làm việc

3.3. Ưu, nhược điểm 
4. Buồng cấp đông IQF thẳng

4.1. Cấu tạo

4.2. Nguyên lý làm việc

4.3. Ưu, nhược điểm 
5. Buồng cấp đông IQF siêu tốc

5.1. Cấu tạo

5.2. Nguyên lý làm việc

5.3. Ưu, nhược điểm 
6. Buồng tái đông

6.1. Khái niệm

6.2. Cấu tạo

6.3. Nguyên lý làm việc

7. Khảo sát buồng cấp đông IQF và tái đông

	Bài 16:  Tính nhiệt tủ cấp đông IQF
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được tổn thất nhiệt của buồng cấp đông IQF;

- Tính toán được các tổn thất nhiệt của buồng cấp đông IQF;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác. 

1. Khái niệm

2. Trình tự tính phụ tải nhiệt buồng cấp đông IQF

Dòng nhiệt truyền qua kết cấu bao che

Dòng nhiệt do làm lạnh sản phẩm

Dòng nhiệt do động cơ điện

Dòng nhiệt do lọt không khí từ ngoài vào

3. Bài tập áp dụng

	Bài 17:  Vận hành hệ thống buồng cấp đông IQF
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông IQF;
- Vận hành hệ thống lạnh tủ cấp đông IQF đúng quy trình, hệ thống hoạt động đạt các thông số kỹ thuật;
- Tuân thủ quy trình vận hành và an toàn hệ thống lạnh. 

1. Qui trình vận hành

1.1. Qui trình vận hành tự động:

1.1.1. Chuẩn bị

1.1.2. Khởi động hệ thống

1.2.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.2.4. Xả băng dàn lạnh

1.2.5. Xả khí không ngưng

1.2.6. Ghi nhật ký vận hành

1.2.7. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

1.2. Qui trình vận hành bằng tay

1.2.1. Chuẩn bị

1.2.2. Khởi động hệ thống

1.2.3. Theo dõi, điều chỉnh các thống số

1.2.4. Xả băng dàn lạnh

1.2.5. Xả khí không ngưng 

1.2.6. Thu hồi dầu 

1.2.7. Ghi nhật ký vận hành

1.2.8. Dừng máy (dừng máy bình thường, sự cố và dừng máy dài lâu)

2. Vận hành hệ thống lạnh cấp đông IQF

2.1. Vận hành tự động hệ thống lạnh cấp đông IQF

2.2. Vận hành bằng tay hệ thống lạnh cấp đông IQF

	Bài 18: Bảo dưỡng hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF
	Thời gian: 15, 0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF;
- Bảo dưỡng được các thiết bị trong hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Nhận thức được hiểu quả kinh tế do việc bảo dưỡng thiết bị mang lại.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị trong hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF

3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.4. Bảo dưỡng các loại bình

3.5. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.6. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.7. Bảo dưỡng tháp nhiệt

3.8. Bảo dưỡng bơm

3.9. Bảo dưỡng quạt

3.10. Bảo dưỡng buồng cấp đông IQF

3.11. Bảo dưỡng buồng tái đông

3.12. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh

4. Bảo dưỡng hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF
	Bài 19:  Sửa chữa hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyên kỹ năng sửa chữa các hư hỏng trong hệ thống buồng cấp đông IQF và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa

2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện những sai sót trước khi vận hành

2.7. Vận hành hệ thống lạnh

3. Sửa chữa hư hỏng của các thiết bị trong hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Dây điện,băng keo cách điện,vật liệu cách nhiệt,gas

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ, đồ nghề chuyên ngành điện lạnh, dụng cụ chuyên ngành cơ khí.

+ Gas lạnh, dầu lạnh, mỡ bôi trơn, vật liệu cách nhiệt, các thiết bị, phụ tùng thay thế của hệ thống lạnh
+ Hệ thống lạnh: hệ thống lạnh tủ đông tiếp xúc, hệ thống lạnh tủ đông gió, hệ thống lạnh buồng cấp đông IQF.

- Học liệu:

+ Sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh, sơ đồ mạch điện, băng video, 

+Tài liệu phát tay.
- Nguồn lực khác:
+ Phòng học lý thuyết, phòng học thực hành .

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực thao tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Cấu tạo và nguyên lý làm việc của các thiết bị trong hệ thống lạnh tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió, IQF;

+ Quy trình vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh.

- Kỹ năng

+ Đọc sơ đồ nguyên lý hệ thống lạnh và sơ đồ mạch điện;

+ Vận hành, bảo dưỡng, và sửa chữa các hệ thống lạnh: kho cấp đông, tủ đông tiếp xúc, tủ đông gió, IQF

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 2,5,6,7,8,11,12,13,14,17,18,19
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Nguyễn Đức Lợi-Phạm Văn Tuỳ-Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, NXB Giáo dục
[2] Nguyễn Đức Lợi-Võ Chí Chính, Hệ thống máy và thiết bị lạnh,, NXB Khoa học và kỹ thuật  2006.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng                   trong hệ thống lạnh
Mã số mô đun: MĐ30
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: SỬA CHỮA THIẾT BỊ ĐIỆN ĐỘNG LỰC DÙNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH
Mã số mô đun: MĐ30
Thời gian mô đun: 120 giờ;                     ( Lý thuyết: 15 giờ;Thực hành: 105 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Sửa chữa thiết bị điện động lực dùng trong hệ thống lạnh được bố trí sau sau khi học xong  môn học Kỹ thuật điện, mô đun Nguội cơ bản.
- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được quy trình và phương pháp bảo dưỡng, sửa chữa các loại động cơ xoay chiều không đồng bộ (KĐB) ba pha và một pha thường dùng trong hệ thống lạnh; 

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được các loại động cơ xoay chiều KĐB một pha và ba pha đảm bảo an toàn cho người và thiết bị; 

- Hình thành tác phong công nghiệp, yêu nghề, có trách nhiệm nghề nghiệp.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Kiểm tra dây quấn stato động cơ điện máy nén bằng Rônha trong
	5
	1
	4
	 

	2
	Vẽ sơ đồ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ (KĐB) ba pha
	3
	1
	2
	 

	3
	Xác định cực tính của bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha
	3
	1
	2
	 

	4
	Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện máy nén ba pha
	10
	1
	9
	 

	5
	Đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén ba pha
	3
	1
	2
	 

	6
	Vẽ lại sơ đồ dây quấn stato động cơ điện máy nén ba pha
	3
	1
	2
	 

	7
	Quấn bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha kiểu quấn đồng tâm 1 lớp
	15
	1
	14
	 

	8
	Quấn bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha kiểu quấn đồng tâm 2 lớp
	15
	1
	14
	 

	9
	Đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén một pha
	3
	1
	2
	 

	10
	Vẽ sơ đồ dây quấn stato động cơ điện máy nén một pha
	3
	1
	2
	 

	11
	Quấn bộ dây stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ (ZA=ZB)
	15
	1
	14
	 

	12
	Quấn bộ dây stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha có số rãnh dây quấn chính bằng 2 lần số rãnh dây quấn phụ (ZA=2ZB)
	15
	1
	14
	 

	13
	Quấn bộ dây stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha có dây quấn hình sin
	10
	1
	9
	 

	14
	Quấn bộ dây stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha ba cấp tốc độ 
	10
	1
	9
	 

	15
	Tẩm sấy dây quấn động cơ quạt tháp giải nhiệt
	7
	1
	6
	 

	
	Cộng
	120
	15
	105
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Kiểm tra dây quấn stato động cơ điện máy nén bằng rônha trong
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được hiện tượng, nguyên nhân và cách kiểm tra xác định hư hỏng của bộ dây stato động cơ điện máy nén bằng cách dùng rônha trong;

- Kiểm tra xác định chuẩn xác những hư hỏng của bộ dây stato động cơ điện máy nén bằng cách dùng rônha trong;

- Rèn luyện ý thức học tập nghiêm túc,  yêu thích nghề nghiệp.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa hư hỏng phần cơ của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 
2. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa hư hỏng phần điện của động cơ điện xoay chiều không đồng bộ

3. Quy trình kiểm tra chẩn đoán hư hỏng bộ dây stato bằng bộ rônha trong

4. Kiểm tra bộ dây quấn stato của động cơ điện máy nén ba pha

	Bài 2: Vẽ sơ đồ dây quấn stato động cơ điện xoay chiều không đồng bộ (KĐB) ba pha
	Thời gian:3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các khái niệm về dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha; trình tự và phương pháp vẽ sơ sồ trải dây quấn stato động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha;  

- Vẽ được sơ đồ trải dây quấn stato động cơ điện KĐB ba pha theo các số liệu cho trước;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc.

1. Các khái niệm về dây quấn

1.1. Bối dây

1.2. Nhóm bối dây

1.3. Bước cực từ

1.4. Góc lệch pha

1.5. Dây quấn 1 lớp, 2 lớp

1.6. Số rãnh của một pha dưới 1 cực từ

1.7. Số nhóm bối dây của một pha


2. Trình tự và phương pháp vẽ sơ đồ dây quấn

2.1. Tính toán, xác định các số liệu

2.2. Vẽ các cạnh tác dụng phân chia vùng cực từ

2.3. Phân chia vùng cực từ và số rãnh của các dưới 1 cực từ

2.4. Vẽ các nhóm bối dây của một pha (pha A)

2.5. Vẽ dây quấn cho 2 pha còn lại (pha B,C)

3. Thực hành vẽ sơ đồ trải dây quấn stato động cơ KĐB ba pha

	Bài 3: Xác định cực tính của bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các phương pháp xác định cực tính của bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha;
- Xác định chính xác cực tính các đầu cuộn dây trong động cơ và đấu nối các đầu dây vào hộp nối đạt các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị.

1. Mục đích của việc xác định cực tính


2. Các phương pháp xác định cực tính bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha
2.1. Xác định bằng nguồn điện 1 chiều

2.2. Xác định bằng nguồn điện xoay chiều

3. Thực hành xác định cực tính và  đấu dây vào hộp nối 

	Bài 4: Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện máy nén ba pha
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện máy nén ba pha;
- Tháo lắp, bảo dưỡng động cơ điện máy nén ba pha đạt các yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn.

1.  Quy trình tháo, lắp

1.1 Tháo động cơ

1.2. Lắp động cơ

2.  Quy trình bảo dưỡng thay thế ổ bi, bạc đỡ

2.1. Bảo dưỡng thay thế ổ bi

2.2. Bảo dưỡng thay thế bạc đỡ


3. Quy trình bảo dưỡng bộ dây quấn stato 

3.1. Đo điện trở cách điện

3.2. Làm sạch bộ dây quấn

3.3. Sấy bộ dây quấn

4. Bưỡng bộ động cơ điện máy nén ba pha
	Bài 5: Đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén ba pha
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các sơ đồ và qui trình đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén ba pha;

-  Đấu nối, vận hành, kiểm tra, xử lý được các sự cố mạch điện đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn người và thiết bị.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị.

1. Động cơ điện máy nén ba pha

1.1. Sơ đồ mạch điện

1.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2. Quy trình đấu dây vận hành động cơ

2.1. Xác định các thông số định mức của động cơ 

2.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, khí cụ đo

2.3. Đấu nối dây mạch điện vận hành động cơ

2.4. Kiểm tra mạch điện

2.5. Đóng điện vận hành khởi động động cơ

2.6. Đo dòng điện không tải

3. Thực hành đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén ba pha 
	Bài 6: Vẽ lại sơ đồ dây quấn stato động cơ điện máy nén ba pha 
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vẽ lại sơ đồ dây quấn động cơ điện máy nén ba pha từ một động cơ thực tế;
- Vẽ  được sơ đồ bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha từ một động cơ thực tế đã có bộ dây quấn;
- Rèn luyện tính nghiêm túc, cẩn thận. 

1. Xác định các số liệu cần thiết để vẽ sơ đồ

1.1. Số pha


1.2. Tổng số rãnh

1.3. Số cực từ

1.4. Dạng dây quấn

1.5. Bước dây quấn


2. Xác định số cực từ 

2.1. Đọc nhãn máy

2.2. Xác định bước dây Y

2.3. Xác định số rãnh của một pha dưới 1 cực từ

2.4. Xác định kích thước của mạch từ

3. Thực hành vẽ lại sơ đồ bộ dây quấn stato động cơ điện máy nén ba pha  

	Bài 7: Quấn bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha kiểu quấn đồng tâm 1 lớp
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình và phương pháp quấn động cơ điện máy nén ba pha 1 lớp;
- Quấn được bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha kiểu dây quấn đồng 1 lớp theo số liệu cho trước đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị; tiết kiệm vật tư.

1. Khái niệm

2. Quy trình và phương pháp quấn động cơ điện máy nén ba pha 1 lớp

2.1. Tính toán số liệu, vẽ sơ đồ dây quấn

2.2. Lót cách điện rãnh

2.3. Quấn các nhóm bối dây

2.4. Đưa dây vào rãnh

2.5. Cách điện pha

2.6. Đấu nối dây

2.7. Đai cột hai đầu dây

2.8. Kiểm tra nguội 

2.9. Lắp ráp động cơ

2.10. Đấu nối dây với nguồn điện và đóng điện chạy thử

3. Thực hành quấn động cơ điện máy nén ba pha kiểu quấn đồng tâm 1 lớp
	Bài 8: Quấn bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha kiểu quấn đồng tâm 2 lớp
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được quy trình và phương pháp quấn động cơ điện máy nén ba pha 2 lớp;

- Quấn được bộ dây stato động cơ điện máy nén ba pha 2 lớp, dây quấn đồng tâm theo số liệu cho trước đúng quy trình, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị, tiết kiệm vật tư.

1. Khái niệm

2. Quy trình và phương pháp quấn stato động cơ điện máy nén ba pha 2 lớp

2.1. Tính toán số liệu, vẽ sơ đồ dây quấn

2.2. Lót cách điện rãnh

2.3. Quấn các nhóm bối dây

2.4. Đưa dây vào rãnh

2.5. Cách điện pha

2.6. Đấu nối dây

2.7. Đai cột hai đầu dây

2.8. Kiểm tra nguội 

2.9. Lắp ráp động cơ

2.10. Đấu nối dây với nguồn điện và đóng điện chạy thử

3. Thực hành quấn bộ dây quấn stato động cơ điện máy nén ba pha kiểu quấn đồng tâm 2 lớp

	Bài 9: Đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén một pha
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các sơ đồ và qui trình đấu dây, vận hành động cơ điện máy nén một pha;

-  Đấu nối, vận hành, kiểm tra, xử lý được các sự cố mạch điện đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn người và thiết bị.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị.

1. Động cơ có tụ thường trực

1.1. Sơ đồ mạch điện

1.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

2. Động cơ có tụ khởi động và công tắc ly tâm


2.1. Sơ đồ mạch điện

2.2. Nguyên lý làm việc của mạch điện

3. Động cơ có tụ khởi động và rơ le khởi động

3.1. Sơ đồ mạch điện

3.2. Nguyên lý làm việc của  mạch điện


4. Động cơ có tụ khởi động, tụ thường trực và rơ le khởi động

4.1. Sơ đồ mạch điện

4.2. Nguyên lý làm việc của  mạch điện


5. Qui trình đấu dây vận hành


5.1. Xác định các thông số định mức của động cơ 

5.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, khí cụ đo

5.3. Đấu nối dây mạch điện vận hành động cơ

5.4. Kiểm tra mạch điện

5.5. Đóng điện vận hành khởi động động cơ

5.6. Đo dòng điện không tải
6. Thực hành đấu nối dây, vận hành động cơ

6.1. Động cơ có tụ thường trực

6.2. Động cơ có tụ khởi động và công tắc ly tâm

6.3. Động cơ có tụ khởi động và rơ le khởi động

6.4. Động cơ có tụ khởi động, tụ thường trực và rơ le khởi động

	Bài 10: Vẽ sơ đồ dây quấn stato động cơ điện máy nén một pha
	Thời gian: 3,0  giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được phương pháp vẽ sơ sồ trãi dây quấn stato động cơ điện máy nén một pha có cuộn phụ;
- Vẽ được sơ đồ trãi dây quấn stato động cơ điện máy nén một pha theo các số liệu cho trước;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ.

1. Các khái niệm về dây quấn


2. Các bước vẽ sơ đồ dây quấn


3. Các dạng sơ đồ dây quấn


4. Vẽ sơ đồ trải dây quấn


4.1. Số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ

4.2. Số rãnh dây quấn chính bằng  hai lần số rãnh dây quấn phụ

4.3. Dây quấn hình sin (dây quấn chính và dây quấn phụ chung nhau 1 số rãnh)

	Bài 11: Quấn bộ dây Stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ (ZA=ZB)
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ (ZA=ZB);
- Quấn được bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ theo đúng trình tự, đúng các thông số cho trước và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị, tiết kiệm vật tư.

1. Qui trình quấn dây

1.1. Tính toán số liệu, vẽ sơ đồ dây quấn

1.2. Lót cách điện rãnh

1.3. Quấn các nhóm bối dây

1.4. Đưa dây vào rãnh

1.5. Cách điện pha

1.6. Đấu nối dây

1.7. Đai cột hai đầu dây

1.8. Kiểm tra nguội 

1.9. Lắp ráp động cơ

1.10. Đóng điện chạy thử

2. Quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng số rãnh dây quấn phụ theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước

	Bài 12: Quấn bộ dây Stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha có số rãnh dây quấn chính bằng 2 lần số rãnh dây quấn phụ (ZA=2ZB)
	Thời gian: 15,0  giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có số rãnh dây quấn chính bằng 2 lần số rãnh dây quấn phụ; 

- Quấn được bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng hai lần số rãnh dây quấn phụ theo đúng trình tự, đúng các thông số cho trước và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị; tiết kiệm vật tư.

1. Quy trình quấn dây

1.1. Tính toán số liệu, vẽ sơ đồ dây quấn

1.2. Lót cách điện rãnh

1.3. Quấn các nhóm bối dây

1.4. Đưa dây vào rãnh

1.5. Cách điện pha

1.6. Đấu nối dây

1.7. Đai cột hai đầu dây

1.8. Kiểm tra nguội 

1.9. Lắp ráp động cơ

1.10. Đóng điện chạy thử

2. Quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có số rãnh dây quấn chính bằng hai lần số rãnh dây quấn phụ theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước

	Bài 13: Quấn bộ dây stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha có dây quấn hình sin
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có dây quấn hình sin; 

- Quấn được bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có dây quấn hình sin theo đúng trình tự, đúng các thông số cho trước và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị, tiết kiệm vật tư.

1. Quy trình quấn dây

1.1. Tính toán số liệu, vẽ sơ đồ dây quấn

1.2. Lót cách điện rãnh

1.3. Quấn các nhóm bối dây

1.4. Đưa dây vào rãnh

1.5. Cách điện pha

1.6. Đấu nối dây

1.7. Đai cột hai đầu dây

1.8. Kiểm tra nguội 

1.9. Lắp ráp động cơ

1.10. Đóng điện chạy thử

2. Quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có dây quấn hình sin theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước

	Bài 14: Quấn bộ dây stato động cơ điện quạt tháp giải nhiệt một pha ba cấp tốc độ 
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình quấn bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha có 3 cấp tốc độ; 

- Quấn được bộ dây stato động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có dây quấn hình sin theo đúng trình tự, đúng các thông số cho trước và đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, có ý thức thực hiện các biện pháp an toàn cho người và thiết bị, tiết kiệm vật tư.

1. Quy trình quấn dây

1.1. Tính toán số liệu, vẽ sơ đồ dây quấn

1.2. Lót cách điện rãnh

1.3. Quấn các nhóm bối dây

1.4. Đưa dây vào rãnh

1.5. Cách điện pha

1.6. Đấu nối dây

1.7. Đai cột hai đầu dây

1.8. Kiểm tra nguội 

1.9. Lắp ráp động cơ

1.10. Đóng điện chạy thử

2. Quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha một lớp có 3 cấp tốc độ  theo số đôi cực và số rãnh stato cho trước

	Bài 15: Tẩm sấy dây quấn động cơ quạt tháp giải nhiệt
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được mục đích, các phương pháp và qui trình tẩm sấy dây quấn  động cơ sau khi quấn; 

- Tẩm sấy cuộn dây đúng quy trình, đảm bảo các thông số kỹ thuật;
- Rèn luyện ý thức nghiêm túc, tự giác học tập.

1. Mục đích cuả việc tẩm sấy

2. Các phương pháp sấy

2.1. Khái niệm

2.2. Sấy bằng dòng điện

2.3. Sấy bằng nguồn nhiệt ngoài

3. Các phương pháp tẩm sơn động cơ

3.1. Dội sơn vào dây quấn (Phun, quét)

3.2. Nhúng (tẩm) chân không


4. Qui trình tẩm, sấy dây quấn động cơ sau khi quấn

4.1. Sấy trước khi sơn

4.2.Quét sơn

4.3. Sấy sau khi sơn

5. Thực hành tẩm sấy động cơ 

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Dây điện từ các loại; dây dẫn; các loại vật liệu khác dùng cho việc quấn dây (bìa cách điện, ống cách điện, dây cột, tre, thiếc, nhựa thông); dẻ lau dầu, mỡ bôi trơn; giấy nhám

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

Các loại động cơ điện máy nén dùng tỏng hệ thống lạnh loại ba pha và một pha; các loại thiết bị điện dân dụng; bàn quấn dây, dụng cụ bổ trợ quấn dây máy điện; tủ sấy; dụng cụ nghề điện dân dụng; máy khoan, máy mài; các dụng cụ đo điện: Am-pe kìm, VOM, Mêgôm mét

- Nguồn lực khác: Xưởng trường, máy chiếu và các tài liệu kỹ thuật liên quan lý lịch thiết bị.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực hiện công tác vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa các thiết bị trong hệ thống lạnh thông qua các bài thực hành.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức:

+ Trình bày cấu tạo, nguyên lý làm việc các loại động cơ điện xoay chiều KĐB một pha, ba pha dùng làm máy nén lạnh và bơm, quạt trong hệ thống lạnh
+ Trình bày các hiện tượng, nguyên nhân và biện pháp khắc phục các hỏng hóc của động cơ điện xoay chiều 

- Kỹ năng:

+ Vẽ sơ đồ dây quấn; đấu dây; vận hành khởi động, đảo chiều quay động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha, một pha;
+ Quấn bộ dây quấn động cơ điện xoay chiều KĐB một pha, ba pha dùng làm máy nén lạnh và bơm, quạt trong hệ thống lạnh. 

- Thái độ:

+ Nghiêm túc trong học tập;
+ Trung thực trong kiểm tra;
+ Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn;
+ Có ý thức bảo vệ dụng cụ thiết bị, tiết kiệm vật tư.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình: 

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

 - Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

 - Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị điều kiện thực hiện bài tập thực hành đầy đủ cho người học. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 2, 5, 6, 11, 13, 14, 15

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1]  Lắp đặt, bảo dưỡng động cơ điện xoay chiều KĐB ba pha, Dự án giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, Hà nội 2008

[2]  Tô Đằng, Nguyễn Xuân Phú, Sử dụng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Lao động 1974

[3] P.G Gemke: dịch Bạch Quang Văn, Những hư hỏng ở máy điện, NXB Công nhân kỹ thuật, 1987

[4] Phan Đoài Bắc, Nguyễn Đức Sĩ, Phương pháp xác định và khắc phục những hư hỏng trong máy điện, NXB Công nhân kỹ thuật, 1986

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: PLC

Mã số mô đun: MĐ31
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: PLC

Mã số mô đun: MĐ31
Thời gian mô đun: 75 giờ;                 
     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun PLC được bố trí học sau khi học xong các môn học, mô đun chuyên môn nghề.
- Tính chất: Là mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được nguyên lý điều khiển, các thông số kỹ thuật và một số ứng dụng trong lĩnh vực điều khiển hệ thống lạnh dùng PLC;

- Đọc được các thông số trạng thái làm việc của PLC;

- Lập trình được một số bài toán đơn giản điều khiển một số thiết bị trong hệ thống lạnh;

- Vận hành được và xử lý các sự cố khi dùng PLC trong hệ thống điều khiển;
- Rèn luyện tính linh hoạt, khả năng tư duy, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	
	Phần 1. Điều khiển bằng bộ logic cỡ nhỏ
	38
	15
	23
	

	1
	Cấu trúc cơ bản của bộ logic cỡ nhỏ
	1
	1
	0
	

	2
	Kết nối các cổng logic cơ bản
	3
	1
	2
	

	3
	Mạch điện điều khiển đèn cầu thang
	4
	1
	3
	

	4
	Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén ba pha
	5
	2
	3
	

	5
	Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ ba pha 
	5
	2
	3
	

	6
	Mạch điện mở máy động cơ nén máy lạnh bằng phương pháp tự động đổi nối Y - Δ bằng rơ le thời gian
	5
	2
	3
	

	7
	Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	5
	2
	3
	

	8
	Mạch điện điều khiển tự động chuyển đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	5
	2
	3
	

	9
	Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén lạnh, bảo vệ bằng cảm biến áp suất
	5
	2
	3
	

	
	Phần 2. Điều khiển bằng PLC
	37
	15
	22
	

	10
	Cấu trúc cơ bản của PLC
	1
	1
	0
	

	11
	Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
	3
	1
	2
	

	12
	Mạch điều khiển đèn cầu thang
	3
	1
	2
	

	13
	Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén ba pha
	5
	2
	3
	

	14
	Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ ba pha 
	5
	2
	3
	

	15
	Mạch điện mở máy động cơ nén máy lạnh bằng phương pháp tự động đổi nối Y - Δ bằng rơ le thời gian
	5
	2
	3
	

	16
	Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	5
	2
	3
	

	17
	Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	5
	2
	3
	

	18
	Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén lạnh, bảo vệ bằng cảm biến áp suất
	5
	2
	3
	

	
	Cộng:
	75
	30
	45
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

Phần 1: Điều khiển bằng bộ logic cỡ nhỏ
	Bài 1:  Cấu trúc cơ bản của bộ logic cỡ nhỏ
	Thời gian: 1,0 giờ


Mục tiêu:

- Hiểu được sơ đồ cấu trúc;
- Biết cách kết nối các phần tử ngoại vi;
- Trình bày được quy trình nạp chương trình từ máy tính vào phần tử điều khiển;
- Sử dụng đúng các thông số kỹ thuật của phần tử;

- Kết nối được các thiết bị ngoại vi;

- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình.

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử            






1.1. Giới thiệu sơ đồ

1.2. Chức năng đầu vào - đầu ra

2. Kết nối với các phần tử ngoại vi   





2.1. Kết nối với máy tính

2.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

3. Nạp chạy chương trình lập trình     





3.1. Nạp chương trình từ phần tử điều khiển vào PC

3.2. Nạp chương trình từ PC vào phần tử điều khiển

	Bài 2:  Kết nối các cổng logic cơ bản
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Hiểu được trạng thái lôgic các cổng cơ bản AND – OR – NOT;
- Trình bày được mối quan hệ logic giữa các cổng logic;
- Sử dụng được phần mềm vào ứng dụng thực tế;
- Lập trình được quy trình làm việc bằng ngôn ngữ điều khiển đúng yêu cầu;
- Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong công việc.
1. Giới thiệu các cổng logic cơ bản         

1.1. Ký hiệu các cổng logic cơ bản

1.2. Trạng thái logic của các cổng cơ bản

2. Phương pháp vẽ các cổng logic trên PC    




2.1. Kết nối trạng thái các cổng cơ bản

2.2. Trạng thái logic của các tín hiệu đầu vào, đầu ra

2.3. Kết nối chạy thử
3. Bài tập ứng dụng                   
	Bài 3:  Mạch điều khiển đèn cầu thang
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điều khiển đèn cầu thang bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Phân tích quy trình làm việc                              



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic   




2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành 

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 4:  Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén ba pha
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén ba pha bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Phân tích quy trình làm việc                  

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic       




2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 5:  Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ ba pha 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ ba pha bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Phân tích quy trình làm việc                           



1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic  

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 6:  Mạch điện mở máy động cơ nén máy lạnh bằng phương pháp tự động đổi nối Y - Δ bằng rơ le thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điện mở máy động cơ nén máy lạnh bằng phương pháp tự động đổi nối Y - Δ bằng rơ le thời gian bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Giới thiệu rơ le thời gian   

1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON - delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc                               



2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic     



3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối chương trình

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 7: Mạch điều khiển động cơ 3 pha làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điều khiển động cơ 3 pha làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Phân tích quy trình làm việc      

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic  


2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối chương trình

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 8:  Mạch điện điều khiển tự động chuyển đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điều khiển tự động chuyển đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển.
1. Phân tích quy trình làm việc          

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic  

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối chương trình 

3.1 Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 9:  Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén lạnh, bảo vệ bằng cảm biến áp suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Thiết kế được mạch điều khiển tự động động cơ 3 pha làm việc có tín hiệu cảm biến bằng phần mềm ứng dụng;

- Nạp được chương trình vào phần tử điều khiển;

- Lắp đặt các thiết bị với phần tử điều khiển.
1. Giới thiệu một số cảm biến     

1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc        

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ logic của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng phần tử logic

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình chạy cơ cấu chấp hành

Phần 2: Điều khiển  bằng PLC

	Bài 10:  Cấu trúc cơ bản của PLC
	Thời gian:1,0 giờ


Mục tiêu: 

- Hiểu được sơ đồ cấu trúc PLC;
- Trình bày được những kiến thức cơ bản về PLC;

- Nhận dạng được các phần tử ngoại vi;
- Nghiêm túc trong tự học và đam mê nghiên cứu. 

1. Sơ đồ cấu trúc của phần tử    

1.1. Giới thiệu sơ đồ cấu trúc PLC

1.2. Các thông số kỹ thuật

2. Ngôn ngữ lập trình của PLC 

2.1. Các ký hiệu của phần tử trong PLC

2.2. Ngôn ngữ lập trình

3. Kết nối với phần tử ngoại vi 

3.1. Kết nối với máy tính

3.2. Kết nối với cơ cấu chấp hành

4. Nạp chạy chương trình lập trình 

4.1. Nạp chương trình từ PLC  vào PC

4.2. Nạp chương trình từ PC vào PLC

	Bài 11:  Mạch kết nối cơ bản các trạng thái
	Thời gian:3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Nhận dạng được các ký hiệu các phần tử trong PLC;
- Sử dụng được phần mềm để thiết kế sơ đồ mạch điện theo ngôn ngữ LAD;

- Kết nối thiết bị với tín hiệu vào, ra;
- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Phương pháp vẽ các ký hiệu trên PC bằng LAD 

1.1. Giới thiệu các ký hiệu trong PLC

1.2. Vẽ các ký hiệu  phần tử cơ bản 

2. Vẽ mạng LAD liên kết các trạng thái       

2.1. Liên kết các trạng thái thường đóng, thường mở, duy trì

2.2. Kết nối các trạng thái tín hiệu điều đầu vào, đầu ra.

	Bài 12:  Mạch điều khiển đèn cầu thang
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điều khiển đèn cầu thang;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Phân tích quy trình làm việc 

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử   


3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình
3.3. Vận hành
	Bài 13: Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén ba pha
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điều khiển động cơ điện máy nén ba pha;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Phân tích quy trình làm việc   

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC  

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào- đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử 

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình
3.3. Vận hành
	Bài 14: Mạch điện điều khiển đảo chiều quay động cơ điện không đồng bộ ba pha 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha quay hai chiều;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Phân tích quy trình làm việc  

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC     

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử   

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình
3.3. Vận hành
	Bài 15:  Mạch điện mở máy động cơ nén máy lạnh bằng phương pháp tự động đổi nối Y - Δ bằng rơ le thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điện mở máy động cơ nén máy lạnh bằng phương pháp tự động đổi nối Y - Δ có rơ le thời gian;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Giới thiệu rơ le thời gian    

1.1. Ký hiệu, chức năng của rơ le thời gian ON- delay

1.2. Nguyên tắc làm việc của rơ le

2. Phân tích quy trình làm việc      

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử   

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 16: Mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điều khiển tự động động cơ làm việc theo trình tự dùng rơ le thời gian;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Phân tích quy trình làm việc

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử 

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình, chạy cơ cấu chấp hành

	Bài 17: Mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điều khiển tự động thay đổi tốc độ động cơ dùng rơ le thời gian;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Phân tích quy trình làm việc  

1.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

1.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

2. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC  

2.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

2.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển

3. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử  

3.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

3.2. Nạp chương trình
3.3. Vận hành
	Bài 18: Mạch điện điều khiển động cơ điện máy nén lạnh, bảo vệ bằng cảm biến áp suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Sử dụng được phần mềm theo ngôn ngữ LAD để thiết kế mạch điều khiển động cơ điện máy nén lạnh, bảo vệ bằng cảm biến áp suất;

- Nạp được chương trình và kết nối các thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Giới thiệu một số cảm biến   

1.1. Rơ le nhiệt độ

1.2. Rơ le nhiệt độ lạnh

2. Phân tích quy trình làm việc

2.1. Xác định quy trình làm việc của phụ tải

2.2. Xác định mối quan hệ  trạng thái của tín hiệu đầu vào và đầu ra

3. Thiết kế mạch điều khiển bằng PLC      

3.1. Khai báo địa chỉ đầu vào - đầu ra

3.2. Vẽ sơ đồ thiết kế mạch điều khiển
4. Kết nối cơ cấu chấp hành, nạp chương trình chạy thử 

4.1. Kết nối cơ cấu chấp hành

4.2. Nạp chương trình
4.3. Vận hành
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Dây cắm các loại, dây nguồn 3 pha, dây nguồn một pha
- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy tính PC
+ Bàn thực tập có thiết bị điều khiển logic cỡ nhỏ
+ Bàn thực tập có thiết bị điều khiển PLC

+ Đồng hồ vạn năng, Ampe kế, các thiết bị cảm biến 

- Học liệu:

+ Tài liệu hướng dẫn môđun;

+ Tài liệu hướng dẫn bài học

- Nguồn lực khác:
+ Xư​ởng thực hành PLC cho 25 học viên

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết
- Thực hành: Viết chương trình, lắp mạch điện (rút thăm tên mạch điện)

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Lập trình bằng bộ logic cỡ nhỏ
+ Lập trình bằng bộ PLC

- Kỹ năng

+ Lập trình được theo quy trình

+ Lắp đặt, kết nối các thiết bị

+ Sử dụng các dụng cụ đo đúng kỹ thuật

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Siemens Logo

[2] Phạm Xuân Minh, Nguyễn Doãn Phước, Tự động hoá với SIMATIC S7, 2000, Nhà xuất bản nông nghiệp

[3] Nguyễn Trọng Thuần, Điều khiển Logic và ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 1997
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Thực tập sản xuất

Mã số mô đun: MĐ32
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: THỰC TẬP SẢN XUẤT

Mã số mô đun: MĐ32
Thời gian mô đun: 360 giờ;                      (Lý thuyết: 5 giờ;  Thực hành: 355 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Thực tập sản xuất được bố trí trước khi thi tốt nghiệp cuối khóa học.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Giúp cho sinh viên hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã được học trong thời gian đào tạo ở trường;
- Nâng cao được nhận thức nghề nghiệp, vận dụng kiến thức lý thuyết và tay nghề cơ bản đã học vào thực tế, nâng cao trình độ tay nghề chuyên môn, có kinh nghiệm đáp ứng nhu cầu cho các doanh nghiệp khi ra trường;

- Có khả năng tổ chức hoạt động sản xuất theo nhóm.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Công tác chuẩn bị thực tập
	4
	4
	0
	 

	2
	Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị
	40
	0
	40
	 

	3
	Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	40
	0
	40
	 

	4
	Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh dân dụng 
	40
	0
	40
	 

	5
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh thương nghiệp 
	40
	0
	40
	 

	6
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
	40
	0
	40
	 

	7
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng hệ thống tủ đông 
	40
	0
	40
	 

	8
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng hệ thống buồng cấp đông IQF 
	40
	0
	40
	 

	9
	Thực tập vận hành, bảo dưỡng hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản 
	50
	0
	50
	 

	10
	Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập sản xuất
	26
	1
	25
	 

	
	Cộng:
	360
	5
	355
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Công tác chuẩn bị thực tập
	Thời gian: 4,0 giờ


Mục tiêu:

- Nắm được nội quy, quy chế về thực tập sản xuất;

- Chuẩn bị chu đáo cho quá trình thực tập ;

- Sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

1. Phổ biến nội quy, quy chế, nội dung cách thức, thời gian địa điểm thực tập

2. Đăng ký cơ quan thực tập

3. Phân bổ, nhận kế hoạch thực tập

	Bài 2: Khảo sát hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm, hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh và công tác tổ chức vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức sản xuất
         

 

1.1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức nhân sự bộ phận phụ trách hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh bảo quản và thiết bị hệ thống lạnh

1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh bảo quản thực phẩm của siêu thị

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát

	Bài 3: Khảo sát nhà máy chế biến thủy sản
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu:

- Tìm hiểu được qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy, hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh và về công tác tổ chức vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh của nhà máy;

- Giao tiếp, ứng xử, quan sát tốt để tìm hiểu thông tin về doanh nghiệp;

- Khiêm tốn, cầu thị, chu đáo, cẩn thận.

1. Tìm hiểu cơ cấu tổ chức sản xuất của nhà máy
         

 

1.1. Tìm hiểu qui mô và cơ cấu nhân sự, hệ thống tổ chức của nhà máy 

1.2. Tìm hiểu về hệ thống lạnh và thiết bị hệ thống lạnh
1.3. Tìm hiểu về công tác tổ chức vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh của nhà máy.

2. Lập báo cáo kết quả khảo sát 

	Bài 4: Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh dân dụng 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa tủ lạnh

4. Lập báo cáo kết quả thực tập
	Bài 5: Thực tập vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh thương nghiệp 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị hệ thống lạnh thương nghiệp và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.
1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành tủ đông và xe đông lạnh

4. Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa tủ đông và xe đông lạnh

5. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 6: Thực tập vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.
1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lạnh kho lạnh, hệ thống lạnh máy đá vảy 
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 7: Thực tập vận hành, bảo dưỡng hệ thống tủ đông 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tủ đông và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.
1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống tủ đông
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 8: Thực tập vận hành, bảo dưỡng hệ thống buồng cấp đông IQF 
	Thời gian: 40,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống buồng cấp đông IQF và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Tìm hiểu và chấp hành nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập

2. Tìm hiểu các hệ thống thiết bị đơn vị đang sử dụng 

3. Thực tập vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống buồng cấp đông IQF
4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 9: Thực tập vận hành, bảo dưỡng hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản 
	Thời gian: 50,0 giờ


Mục tiêu: 

- Vận dụng kiến thức và kỹ năng thực hành cơ bản đã học vào công việc thực tập của cơ sở;

- Rèn luyện, nâng cao kỹ năng thực hành trong lĩnh vực vận hành, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống lạnh nhà máy chế biến thủy sản và kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm;

- Khiêm tốn học hỏi, chịu khó làm việc, tuân thủ nội quy cơ quan và phân xưởng thực tập.

1. Học tập quy trình vận hành thiết bị, vận hành hệ thống.

2. Học tập và nghiêm túc nội quy an toàn của nhà máy và phân xưởng thực tập

3. Tham gia quá trình sản xuất của nhà máy với vai trò công nhân tập sự.

4. Lập báo cáo kết quả thực tập

	Bài 10:  Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập sản xuất
	Thời gian: 26 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những kiến thức tiếp thu được về công nghệ, quy trình sản xuất của đơn vị, nhà máy khảo sát và thực tập;

- Lập báo cáo một cách chi tiết, cụ thể tình hình hoạt động sản xuất của đơn vị, nhà máy đến khảo sát và thực tập;

- Phát hiện được những công nghệ mới nhà máy, đơn vị thực tập đang áp dụng;

- Nghiêm túc, trung thực và cản thận.
Lập báo cáo tổng hợp đợt thực tập sản xuất (Làm trên giấy A4, đánh vi tính, theo mẫu kèm theo)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


 BÁO CÁO THỰC TẬP SẢN XUẤT

CHUYÊN ĐỀ: ....................................................
Họ và tên học sinh: 


Lớp : 

 
Trư​ờng : 


Đơn vị thực tập : 



( Nhà máy - Công ty - Phân x​ưởng - Tổ sản xuất )

Thời gian thực tập : Từ ngày …..tháng …..năm …..


Đến ngày ….. tháng …..năm……

Họ và tên ngư​ời h​ướng dẫn : 

Chức danh : 

NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ
1. Tên, địa chỉ, điện thoại, Fax, Website đơn vị thực tập
2. Sản phẩm chính của đơn vị

3. Bộ máy quản lý

4. Qui mô CBCNV

5. Thành tích đơn vị đạt được

6. Quy trình sản xuất

7. Công nghệ sản xuất

8. Kết quả khảo sát

9. Nội dung thực tập

10. Kiến thức, kỹ năng đạt được

11. Nhận xét

Ý kiến cán bộ kỹ thuật hướng dẫn                         Người viết báo cáo

     ( Họ tên và chữ ký)                                               ( Họ tên và chữ ký)
Ý kiến của Thủ trưởng đơn vị

( Ký tên và đóng dấu)

NỘI DUNG BÁO CÁO KẾT THÚC THỰC TẬP 

1. Báo cáo tóm tắt khóa thực tập sản xuất (đính kèm hồ sơ báo cáo kết quả khảo sát, thực tập 8 chuyên đề)

2. Nhận xét, đánh giá bản thân

2.1. Kiến thức thực tế sau thời gian thực tập

2.2. Kỹ năng nào được nâng cao

2.3. Ý thức tổ chức kỷ luật trong quá trình thực tập
2.4. Rút kinh nghiệm bản thân

2.5.  Kiến nghị, đề xuất
        Ý kiến của Giáo viên hướng dẫn                          Người viết báo cáo

     ( Họ tên và chữ ký)                                           ( Họ tên và chữ ký)


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Sinh viên đã hoàn thành chương trình lý thuyết và thực tập cơ bản tại nhà trường

- Sinh viên phải được đi thực tập sản xuất tại các cơ sở đúng chuyên ngành điện lạnh
V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Kết thúc thời gian thực tập sản xuất mỗi sinh viên phải viết một 1 bản báo cáo quá trình thực tập tại doanh nghiệp theo mục tiêu đã đề ra (Theo biểu mẫu phụ lục sau):
- Tình hình cơ cấu tổ chức 

- Tình hình sản xuất của cơ sở

- Các nội dung chuyên môn đã được thực hành 

- Các bản vẽ, nội dung tính toán sơ bộ theo yêu cầu hướng dẫn của giáo viên, (số liệu tính toán kiểm tra)

- Nhận xét, đánh giá bản thân


Căn cứ vào báo cáo, nhận xét của cán bộ hướng dẫn thực tập của doanh nghiệp và kết quả vấn đáp để tổng hợp đánh giá cho mỗi sinh viên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

- Thực tập sản xuất là 1 khâu quan trọng của quá trình đào tạo nghề. Nhà trường cần có quá trình liên hệ khảo sát các đơn vị sản xuất, doanh nghiệp có sản xuất các sản phẩm phù hợp chuyên 

- Thực tập chuyên ngành nghề Sửa chữa thiết bị lạnh có thể được thực hiện ở các đơn vị sản xuất :

- Các nhà máy đông lạnh thực phẩm, thủy sản, nhà máy nước đá, đồ uống...

- Các nhà hàng, khách sạn

- Các cơ sở sửa chữa điện lạnh...

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học: 

Để đạt hiệu quả cao của quá trình thực tập sản xuất, giáo viên nhà trường cần thường xuyên liên hệ với các cán bộ, công nhân trực tiếp quản lý, hướng dẫn sinh viên tại đơn vị để hỗ trợ và thống nhất nội dung chuyên môn trong suốt quá trình sinh viên thực tập mà mục tiêu mô đun đã đề ra. Cập nhật thực tế, giải đáp kịp thời những thắc mắc của sinh viên, liên hệ lý thuyết với thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Môđun thực tập sản xuất có một đặc thù riêng biệt, mỗi phần học đều có Khảo sát - Ghi chép - Phân tích - Thực hành - Đánh giá vào sổ Thực tập theo sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hoặc công nhân lành nghề của đơn vị sản xuất. Việc đánh giá kết quả được thực hiện khi kết thúc thực tập, sinh viên phải viết báo cáo với đầy đủ nội dung của các phần đã thực tập. Điểm được đánh giá là một trong các điểm thi tốt nghiệp      

4. Tài liệu cần tham khảo:

- Căn cứ vào đơn vị thực tập sản xuất để tìm các tài liệu tham khảo phù hợp với công việc được thực hành yêu cầu

- Các tài liệu chuyên ngành đã học


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Kỹ thuật Cryo

Mã số môn học: MH33
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: KỸ THUẬT CRYO

Mã số của môn học: MH 33
Thời gian của môn học: 30 giờ;                 (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔN HỌC: 

- Vị trí: Môn học Kỹ thuật Cryo là môn học tự chọn đ​ược bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được đặc điểm và ứng dụng của kỹ thuật lạnh cryo;

- Vẽ được sơ đồ và chu trình làm việc của các phương pháp hóa lỏng khí;

- Xác định được các thông số của chu trình.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*

LT hoặc TH

	I
	 Kỹ thuật cryo và kỹ thuật hóa lỏng không khí
	2
	2
	0
	0

	
	Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	Đặc điểm và ứng dụng của kỹ thuật lạnh cryo
	1
	1
	0
	0

	II
	Phương pháp Pictet
	10
	4
	5
	1

	
	Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	Nội dung phương pháp
	7
	2
	5
	 

	
	Ưu nhược điểm
	2
	1
	0
	1

	III
	Phương pháp Linde
	9
	4
	5
	0

	
	Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	Nội dung phương pháp
	7
	2
	5
	0

	
	Ưu nhược điểm
	1
	1
	0
	0

	IV
	Phương pháp Claude
	9
	4
	5
	0

	
	Khái niệm
	1
	1
	0
	0

	
	Nội dung phương pháp
	7
	2
	5
	0

	
	Ưu nhược điểm
	1
	1
	0
	 

	Cộng
	30
	14
	15
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Kỹ thuật cryo và kỹ thuật hóa lỏng không khí

Mục tiêu:

- Phân biệt được kỹ thuật lạnh và kỹ thuật lạnh cryo;

- Trình bày được các ứng dụng của kỹ thuật lạnh cryo trong công nghiệp và đời sống;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Đặc điểm và ứng dụng của kỹ thuật lạnh cryo
 BT:2h)
2.1. Đặc điểm


2.2. Kỹ thuật lạnh cryo trong hóa lỏng khí

	ThThời gian: 1,0 giờ


Chương 2:  Phương pháp Pictet

Mục tiêu :

- Trình bày được nội dung của phương pháp Pictet; 

- Xác định được các thông số của chu trình;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Nội dung phương pháp

2.1. Sơ đồ nguyên lý 


2.2. Chu trình làm việc

2.3. Tính toán thiết bị

2.3.1. Đặc tính cơ bản

2.3.2. Áp dụng
	Thời gian: 7,0 giờ

	3. Ưu nhược điểm
	Thời gian: 2,0 giờ




Chương 3: Phương pháp Linde 

Mục tiêu :

- Trình bày được nội dung của phương pháp Linde; 

- Xác định được các thông số của chu trình;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

	1. Khái niệm
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Nội dung phương pháp

2.1. Sơ đồ nguyên lý


2.2. Chu trình làm việc

2.3. Tính toán thiết bị

2.3.1. Đặc tính cơ bản

2.3.2. Áp dụng
	Thời gian: 7,0 giờ

	3. Ưu nhược điểm
	Thời gian: 1,0 giờ


Chương 4: Phương pháp Claude

Mục tiêu :

- Trình bày được nội dung của phương pháp Claude; 

- Xác định được các thông số của chu trình;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
	1. Khái niệm
	Thời gian: 1,0 giờ

	2. Nội dung phương pháp

2.1. Sơ đồ nguyên lý 


2.2. Chu trình làm việc

2.3. Tính toán thiết bị

2.3.1. Đặc tính cơ bản

2.3.2. Áp dụng

	Thời gian: 7,0 giờ

	3. Ưu nhược điểm
	Thời gian: 1,0giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Slide, hình vẽ trên phim trong, bơm nhiệt hút ẩm

- Nguồn lực khác :

+ Phòng thực hành

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Các phương pháp làm lạnh trong kỹ thuật cryo

- Kỹ năng: 

+  Xác định các thông số của từng chu trình. 

- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của các môn học là các chương: 2,3,4

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, Nhà xuất bản giáo dục
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN
Tên môn học: Bơm nhiệt

Mã số môn học: MH 34
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC: BƠM NHIỆT

Mã số môn học: MH34
Thời gian môn học: 30 giờ;                        (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 2 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC
- Vị trí: Môn học Bơm nhiệt là môn học tự chọn đ​ược bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề tự chọn.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Trình bày được nguyên lý cấu tạo và hoạt động của bơm nhiệt;

- Tính được hệ số nhiệt của bơm nhiệt;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên chương, mục


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành

Bài tập
	Kiểm tra*



	I
	Khái quát về bơm nhiệt
	3
	3
	0
	0

	
	Lịch sử phát triển của bơm nhiệt
	0,5
	0,5
	
	

	
	Các ứng dụng của bơm nhiệt
	1
	1
	
	

	
	Nguyên lý làm việc
	1,5
	1,5
	
	

	II
	Các phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng
	15
	12
	2
	1

	
	Hệ số nhiệt của bơm nhiệt 
	2
	2
	
	

	
	So sánh các phương án cấp nhiệt
	7
	7
	
	

	
	Đánh giá hiệu quả bơm nhiệt
	6
	3
	2
	1

	III
	Bơm nhiệt và các thành phần cơ bản của bơm nhiệt
	8
	8
	0
	0

	
	Môi chất và cặp môi chất
	2
	2
	
	

	
	Máy nén lạnh
	2
	2
	
	

	
	Các thiết bị trao đổi nhiệt
	2
	2
	
	

	
	Thiết bị ngoại vi của bơm nhiệt 
	2
	2
	
	

	IV
	Ứng dụng của bơm nhiệt trong nền kinh tế quốc dân
	4
	4
	0
	0

	
	Ứng dụng bơm nhiệt trong công nghiệp sấy,  hút ẩm
	2
	2
	
	

	
	Ứng dụng bơm nhiệt trong các ngành khác
	2
	2
	
	

	
	Cộng
	30
	27
	2
	1


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

Chương 1: Khái quát về bơm nhiệt

Mục tiêu:

- Trình bày được sự hình thành và phát triển của bơm nhiệt;
- Trình bày được nguyên lý hoạt động của bơm nhiệt;
- Chỉ ra được các ứng dụng của bơm nhiệt trong các dây chuyền sản xuất.
	1.
	Lịch sử phát triển của bơm nhiệt
	Thời gian: 0,5 giờ

	2.
	Các ứng dụng của bơm nhiệt
	Thời gian: 1,0 giờ

	3.
	Nguyên lý làm việc
	Thời gian: 1,5 giờ


Chương 2:  Các phương pháp đánh giá hiệu quả năng lượng

Mục tiêu :

- Ứng dụng công thức để tính hệ số nhiệt của bơm nhiệt; 

- Vẽ được sơ đồ dòng năng lượng các phương án cấp nhiệt;  

- Đánh giá được hiệu quả năng lượng do bơm nhiệt mang lại; 

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Hệ số nhiệt của bơm nhiệt

1.1. Hệ số nhiệt thực tế của bơm nhiệt





1.2. Hệ số nhiệt lý thuyết theo chu trình Carnot
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. So sánh các phương án cấp nhiệt

2.1. Dùng than để sản xuất điện, sau đó dùng điện sinh nhiệt

2.2. Dùng than để sinh nhiệt

2.3. Dùng than để sản xuất điện, sau đó dùng điện để chạy bơm nhiệt

2.4. Dùng than để sinh nhiệt sau đó dùng nhiệt để chạy bơm nhiệt

2.5. Dùng than đốt trực tiếp cho bình sinh hơi của máy lạnh hấp thụ
	Thời gian: 7,0giờ

	3. Đánh giá hiệu quả của bơm nhiệt
	Thời gian: 6,0 giờ


Chương 3: Bơm nhiệt và các thành phần cơ bản của bơm nhiệt 

Mục tiêu :

- Trình bày được tính chất vật lý và hóa học của môi chất và cặp môi chất dùng trong bơm nhiệt; 

- Lựa chọn được máy nén phù hợp cho bơm nhiệt;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Môi chất và cặp môi chất

1.1. Yêu cầu môi chất và cặp môi chất của bơm nhiệt

1.2. Các cặp môi chất cho bơm nhiệt hấp thụ
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. Máy nén lạnh

2.1. Các loại máy nén dùng trong bơm nhiệt

2.2. Yêu cầu máy nén dùng trong bơm nhiệt

2.3. Tính chọn máy nén
	Thời gian: 2,0 giờ

	3. Các thiết bị trao đổi nhiệt 

3.1. Các loại thiết bị trao đổi nhiệt dùng trong bơm nhiệt

3.2. Tính nhiệt cho thiết bị trao đổi nhiệt
	Thời gian: 2,0 giờ

	4. Thiết bị ngoại vi của bơm nhiệt

4.1. Thiết bị truyền động

4.2. Thiết bị tích trữ

4.3. Thiết bị điều khiển và bảo vệ
	Thời gian:2,0giờ


Chương 4: Ứng dụng của bơm nhiệt trong nền kinh tế quốc dân

Mục tiêu :

- Nêu lên được các ứng dụng của bơm; 

- Vận hành được bơm nhiệt hút ẩm;

- Rèn luyện tác phong làm việc nghiêm túc tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

	1. Ứng dụng bơm nhiệt trong công nghiệp sấy, hút ẩm 

1.1. Bơm nhiệt hút ẩm

1.2. Bơm nhiệt sấy nông sản

1.3. Bơm nhiệt sấy gỗ
	Thời gian: 2,0 giờ

	2. Ứng dụng bơm nhiệt trong các ngành khác

2.1. Chưng cất, bay hơi, cô đặc

2.2. Điều hòa không khí

2.3. Công nghiệp thực phẩm
	Thời gian: 2,0 giờ


IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy chiếu qua đầu, máy chiếu đa phương tiện, máy vi tính...

- Học liệu: 

+ Slide, hình vẽ trên phim trong, bơm nhiệt hút ẩm

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

- Nguồn lực khác :

+ Phòng thực hành lạnh

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Vấn đáp, trắc nghiệm, viết  

* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức: 

+ Nhận biết được các loại bơm nhiệt ứng dụng trong thực tế;

+ Trình bày được nguyên lý cấu tạo và nguyên lý làm việc của bơm nhiệt.

- Kỹ năng: 

+ Phân loại được bơm nhiệt tùy thuộc vào nguồn cấp nhiệt;

+ Đánh giá được hiệu quả của bơm nhiệt. 

- Thái độ: 

+ Tự giác, tích cực, tham gia học tập đầy đủ thời gian;

+ Tuân thủ quy định, quy phạm về an toàn cho người và thiết bị.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình :

Môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học.

- Đối với các giờ thực hành, giáo viên cần chuẩn bị cho người học nắm vững phần lý thuyết và nội quy phòng thực hành, xưởng trường trước khi tiến hành các  bài tập thực hành. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của môn học là các chương : 2, 3.

4. Tài liệu cần tham khảo :

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, Nhà xuất bản giáo dục
[2] Nguyễn Đức Lợi, Giáo trình kỹ thuật lạnh, Nhà xuất bản giáo dục Bách Khoa Hà Nội, 2008

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Gò cơ bản

Mã số mô đun: MĐ35

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: GÒ CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ35

Thời gian mô đun: 75 giờ;                
    (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Gò cơ bản được bố trí học sau mô đun Nguội cơ bản

- Tính chất: Là mô đun cơ sở, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được các phương pháp gò kim loại;

- Gò được các chi tiết hình trụ, hình khối hộp chữ nhật, hình côn, ống rẽ với vật liệu tôn có chiều dày khác nhau phục vụ cho công việc lắp đặt, sửa chữa hệ thống máy lạnh;

- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	An toàn lao động, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong nghề gò
	3
	2
	1
	

	2
	Cắt kim loại bằng kéo tay
	2
	1
	1
	

	3
	Gấp mép theo đường thẳng
	5
	1
	4
	

	4
	Gấp mép theo cung tròn
	5
	1
	4
	

	5
	Gò hình trụ
	10
	2
	8
	

	6
	Gò hình côn
	10
	2
	8
	

	7
	Gò khối hộp chữ nhật
	10
	2
	8
	

	8
	Gò ống rẽ
	14
	2
	12
	

	9
	Gò cút 90o
	16
	2
	14
	

	
	Cộng:
	75
	15
	60
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  An toàn lao động, sử dụng thiết bị, dụng cụ trong nghề gò
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu:

- Chấp hành nội quy an toàn xưởng thực tập gò;

- Kiểm tra được độ an toàn thiết bị, dụng cụ trước khi thực tập;

- Thực hiện các biện pháp an toàn nhằm tránh tai nạn: đánh búa vào tay, phôi vụn cứa đứt tay, dẫm vào phôi vụn,...;

- Biết tổ chức khoa học nơi làm việc của thợ hàn.

1. Nội quy xưởng gò, kỹ thuật an toàn khi thực tập





1.1. Nội quy an toàn xưởng thực tập gò                         

1.2. Kỹ thuật an toàn khi thực hành gò                          

2. Sử dụng thiết bị dụng cụ nghề gò





2.1. Sử dụng thiết bị                                                     
2.2. Sử dụng dụng cụ       



	Bài 2:  Cắt kim loại bằng kéo tay
	Thời gian:2,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình cắt tôn bằng kéo;

- Cắt tôn bằng kéo đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Đảm bảo an toàn an toàn cho người và dụng cụ.

1. Cấu tạo và kỹ thuật cắt kim loại bằng kéo cắt tôn

            

1.1. Cấu tạo các loại kéo cắt tôn

1.2. Các phương pháp cắt và cắt những đường cắt khó

1.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

2. Quy trình cắt tôn bằng kéo                                                         

2.1. Đọc bản vẽ

2.2. Chuẩn bị phôi và dụng cụ

2.3.Vạch dấu                                                           

2.4. Tiến hành cắt tôn

2.5. Kiểm tra, hiệu chỉnh

3. Cắt tôn bằng kéo

	Bài 3:  Gấp mép theo đường thẳng
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được kỹ thuật và quy trình gấp mép theo đường thẳng;

- Gấp được mép theo đường thẳng đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Kỹ thuật gấp mép theo đường thẳng

2.1. Cấu tạo các loại dụng cụ gấp mép

2.2. Các phương pháp gấp mép theo đường thẳng 

2.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

2. Quy trình gấp mép theo đường thẳng

2.1. Đọc bản vẽ                                                          

2.2. Chuẩn bị  

2.3. Vạch dấu

2.4. Cắt tôn

2.5. Gấp mép theo đường thẳng                                                          

2.6. Kiểm tra hiệu chỉnh

3. Gấp mép theo đường thẳng 

	Bài 4:  Gấp mép theo cung tròn 
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cách sử dụng các loại dụng cụ gấp mép theo đường tròn và các phương pháp gấp theo cung tròn;

- Trình bày được quy trình gấp mép theo đường tròn;

- Gấp được mép theo đường thẳng đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Kỹ thuật gấp mép theo đường tròn

2.1. Cấu tạo các loại dụng cụ gấp mép

2.2. Các phương pháp gấp mép theo đường tròn 

2.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

2. Quy trình gấp mép theo đường tròn

2.1. Đọc bản vẽ                                                          

2.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

2.3. Vạch dấu

2.4. Cắt tôn

2.5. Gấp mép theo đường tròn                                                        

2.6. Kiểm tra hiệu chỉnh

3. Gấp mép theo đường tròn

	Bài 5:  Gò hình trụ
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được cách sử dụng các loại dụng cụ gò hình trụ và các phương pháp gò hình trụ;

- Trình bày được quy trình gò hình trụ;

- Gò được hình trụ đúng quy trình, đạt các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo chính xác và thẩm mỹ; 

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Cấu tạo các loại dụng cụ và kỹ thuật gò hình trụ                    

1.1. Cấu tạo các loại dụng cụ 

1.2. Các phương pháp gò hình trụ

1.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

2. Quy trình gò hình trụ

2.1. Đọc bản vẽ                                                          

2.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

2.3. Vạch dấu

2.4. Cắt tôn

2.5. Gò hình trụ                                                        

2.6. Kiểm tra hiệu chỉnh

3. Gò hình trụ

	Bài 6:  Gò hình côn
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được các phương pháp khai triển hình côn theo bản vẽ;

- Trình bày được quy trình gò hình côn;

- Gò được hình côn đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khai triển hình côn
2. Cấu tạo các loại dụng cụ và kỹ gò hình côn  

2.1. Cấu tạo các loại dụng cụ

2.2. Các phương pháp gò hình côn

2.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

3. Quy trình gò hình côn

3.1. Đọc bản vẽ                                                          

3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.3. Vạch dấu

3.4. Cắt tôn

3.5. Gò hình côn                                                 

3.6. Kiểm tra hiệu chỉnh

4. Gò hình côn

	Bài 7:  Gò khối hộp chữ nhật
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu:

- Khai triển được hình khối chữ nhật theo bản vẽ;

- Trình bày được quy trình gò khối hình chữ nhật;

- Gò được hình khối chữ nhật đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.
1. Khai triển hình chữ nhật

2. Cấu tạo các loại dụng cụ và kỹ thuật gò khối hộp chữ nhật:  

2.1. Cấu tạo các loại dụng cụ

2.2. Các phương pháp gò khối hộp chữ nhật 

2.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

3. Quy trình gò khối hộp hình chữ nhật

3.1. Đọc bản vẽ                                                          

3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.3. Vạch dấu

3.4. Cắt tôn

3.5. Gò khối hình chữ nhật                                                 

3.6. Kiểm tra hiệu chỉnh

4. Gò khối hình chữ nhật

	Bài 8:  Gò ống rẽ
	Thời gian: 14,0 giờ


Mục tiêu: 

- Khai triển được ống rẽ theo bản vẽ;

- Trình bày được quy trình gò ống rẽ nhánh;

- Gò được ống rẽ nhánh đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Phương pháp khai triển hình ống ống rẽ
2. Cấu tạo các loại dụng cụ và kỹ thuật gò ống rẽ                     

2.1. Cấu tạo các loại dụng cụ.

2.2. Các phương pháp gò ống rẽ

2.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

3. Quy trình gò ống rẽ
3.1. Đọc bản vẽ                                                          

3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.3. Khai triển hình ống rẽ 

3.4. Vạch dấu

3.5. Cắt tôn

3.6. Gò ống rẽ
3.7. Kiểm tra hiệu chỉnh

4. Gò ống rẽ 
	Bài 9:  Gò cút 90o
	Thời gian: 16,0 giờ


Mục tiêu: 

- Khai triển được hình cút  90o theo bản vẽ;

- Trình bày được quy trình gò cút 90o;

- Gò được cút 90o đúng quy trình, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khai triển hình ống cút 90o
2. Cấu tạo các loại dụng cụ và kỹ thuật gò cút                     

2.1. Cấu tạo các loại dụng cụ.

2.2. Các phương pháp gò cút

2.3. Các dạng sai hỏng và cách khắc phục

3. Quy trình gò ống cút 90o
3.1. Đọc bản vẽ                                                          

3.2. Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu

3.3. Khai triển

3.4. Vạch dấu

3.5. Cắt tôn

3.6. Gò ống cút 90o
3.7. Kiểm tra hiệu chỉnh

4. Gò ống cút 90o
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: 

+ Tôn trắng 1000x 2000x(0,6 -0,8), Tôn đen 1000x 2000x(0,6 -0,8)

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Máy cắt tôn, Máy mài 2 đá

+ Đe các loại, Bàn nguội, Kéo cắt tay, Búa nguội 250g, Thước lá, Mũi vạch, Đục, Thước êke, Kìm nguội, Dưỡng kiểm tra, Găng tay.

- Học liệu:

+ Bản vẽ chi tiết gò

+ Bản vẽ trình tự gò

+ Tài liệu giảng dạy qua ban gò của giáo viên

+ Tài liệu cho học sinh

+ Giấy, bút, phấn cho giáo viên

- Nguồn lực khác:

+ Xưởng thực tập gò

+ Phòng học 30 chỗ ngồi 

- Kiến thức kỹ năng đã có:

+ Có kiến thức cơ bản về vật liệu cơ khí và cơ kỹ thuật

+ Có kỹ năng đọc bản vẽ kỹ thuật

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Đánh giá dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành mà sinh viên thực hiện được.

2. Nội dung đánh giá

- Về kiến thức:

+ Kỹ thuật gò và các phương pháp khai triển hình gò;

 - Về kỹ năng:

+ Sử dụng thành thạo các dụng cụ nghề gò;
+ Lựa chọn, sử dụng dụng cụ hợp lý trong quá trình gò.
+ Khai triển và gò các dạng sản phẩm theo bản vẽ.
+ Lắp ghép các ống dẫn với nhau bắng phương pháp gấp mép đảm bảo đúng quy trình và yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ.

- Về thái độ:
+Thể hiện tính kiên trì ,cẩn thận, nghiêm túc trong khi sử dụng trang thiết bị  gò cũng như khi thao tác thực hiện bài tập.
+ Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, khoa học.
+ Chuyên cần thực tập, đảm bảo thời gian tham gia môn học theo đúng quy chế.
VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là các bài: 5,6,7,8,9
4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Trần Văn Niên,Trần Thế San, Thực hành kỹ thuật hàn gò, NXB Đà Nẵng

[2] Khai triển hình gò, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Tên mô đun: Điện tử công suất

Mã số mô đun: MĐ36

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT

Mã số mô đun: MĐ36

Thời gian mô đun: 75 giờ;                
     (Lý thuyết: 30 giờ; Thực hành: 45 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Điện tử công suất được bố trí học sau môn học Kỹ thuật điện tử.

- Tính chất: Là mô đun chuyên môn nghề, thuộc mô đun đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo, nguyên lý làm việc và phương pháp tính chọn các linh kiện điện tử công suất thường dùng trong mạch điện của hệ thống máy lạnh;

- Đọc và phân tích được các sơ đồ mạch điện cơ bản sử dụng trong hệ thống lạnh;

- Nhận dạng được các linh kiện bán dẫn công suất, các mạch chỉnh lưu, mạch biến tần và nghịch lưu cơ bản;
- Rèn luyện tính linh hoạt, cẩn thận, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Khảo sát điốt công suất
	5
	2
	3
	0

	2
	Khảo sát tranzito công suất
	5
	2
	3
	

	3
	Khảo sát tyristo công suất
	5
	2
	3
	

	4
	Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển
	10
	3
	7
	

	5
	Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển
	15
	3
	12
	

	6
	Khảo sát thiết bị biến tần điều khiển tốc độ động cơ máy nén lạnh
	20
	9
	11
	

	7
	Khảo sát mạch nghịch lưu
	15
	9
	6
	

	
	Cộng:
	75
	30
	45
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1:  Khảo sát điốt công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại điốt công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại điốt công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm chung về điện tử công suất

2. Lĩnh vực ứng dụng

3. Điốt công suất 

3.1. Cấu trúc và kí hiệu của điốt công suất 

3.2. Đặc tính Vôn- Ampe 

3.3. Một số điốt  công suất thường gặp. 

4. Khảo sát điốt

4.1. Nhận dạng, kiểm tra các điốt công suất

4.2. Khảo sát các đặc tính V-A của điốt

	Bài 2:  Khảo sát tranzito công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại tranzito công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại tranzito công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1.Khái niệm chung

2. Phân loại 

2.1. Tranzito công suất IGBT (Insulated Gate Bipolair Transistor)

2.1.1. Cấu trúc, kí hiệu

2.1.2. Đặc tính

2.1.3. Mạch trợ giúp mở

2.1.4. Mạch trợ giúp đóng

2.1.5. Lĩnh vực ứng dụng.

2.2. Tranzito công suất GTR (Giant Transistor)

2.2.1. Cấu trúc và kí hiệu

2.2.2. Nguyên lý làm việc

2.2.3. Lĩnh vực ứng dụng

3. Khảo sát tranzito công suất IGBT, GTR
3.1. Nhận dạng, kiểm tra các loại tranzito IGBT, GTR
3.2. Khảo sát đặc trưng vào, ra của tranzito IGBT, GTR
	Bài 3:  Khảo sát tyristo công suất
	Thời gian: 5,0 giờ


Mục tiêu: 


- Trình bày được cấu tạo, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng của các loại tyristo công suất;

- Nhận dạng, kiểm tra, khảo sát được các đặc tính của các loại tyristo công suất;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm chung

2.  Tyristo GTO (Gate Turn Off Tyristor)

2.1. Cấu trúc và kí hiệu

2.2. Nguyên lý làm việc

2.3. Lĩnh vực ứng dụng 

3. Khảo sát Tyristo công suất

3.1. Nhận dạng, kiểm tra tyristo công suất 

3.2. Khảo sát điều kiện đóng; mở của Tyristo GTO 
	Bài 4: Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu một pha có điều khiển
	Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện;

- Kiểm tra, xác định được linh kiện hư hỏng, chọn được linh kiện thay thế

- Thay thế linh kiện mới đúng thông số kỹ thuật, mạch chỉnh lưu hoạt động ổn định an toàn linh kiện;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Chỉnh lưu một pha một nửa chu kỳ có điều khiển (dùng Tyristo)

1.1. Sơ đồ mạch điện

1.2. Nguyên lý hoạt động 

2. Chỉnh lưu một pha cả chu kỳ có điều khiển

2.1. Sơ đồ mạch điện

2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch điện

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Quy trình sửa chữa

4.1. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân

4.2. Kiểm tra xác định linh kiện hư hỏng

4.3. Chọn linh kiện mới thay thế

4.4. Thay linh kiện mới

4.5. Kiểm tra nguội, kiểm tra nóng (có điện), hoàn thiện

5. Khảo sát mạch chỉnh lưu một pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Khảo sát mạch chỉnh lưu một pha cả chu kỳ có điều khiển

7. Sửa chữa những hư hỏng thường gặp

	Bài 5: Khảo sát, sửa chữa mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện.

- Kiểm tra, xác định được linh kiện hư hỏng, chọn được linh kiện thay thế

- Thay thế linh kiện mới đúng thông số kỹ thuật, mạch chỉnh lưu hoạt động ổn định an toàn linh kiện.

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Chỉnh lưu ba pha một nửa chu kỳ có điều khiển (dùng Tyristo)

1.1. Sơ đồ mạch điện

1.2. Nguyên lý hoạt động của mạch điện

2. Chỉnh lưu ba pha cả chu kỳ có điều khiển

2.1. Sơ đồ mạch điện

2.2. Nguyên lý hoạt động của mạch điện

3. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa những hư hỏng thường gặp

4. Quy trình sửa chữa

4.1. Phân tích hiện tượng, xác định nguyên nhân

4.2. Kiểm tra xác định linh kiện hư hỏng

4.3. Chọn linh kiện mới thay thế

4.4. Thay linh kiện mới

4.5. Kiểm tra nguội, kiểm tra nóng (có điện), hoàn thiện

5. Khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha nửa chu kỳ có điều khiển

6. Khảo sát mạch chỉnh lưu ba pha cả chu kỳ có điều khiển

7. Sửa chữa những hư hỏng thường gặp của mạch chỉnh lưu ba pha có điều khiển 

	Bài 6: Khảo sát thiết bị biến tần điều khiển tốc độ động cơ máy nén lạnh
	Thời gian: 20,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các phần tử thiết bị biến tần;

- Phân tích được sơ đồ khối, nhận dạng được các khối của bộ biến tần điều khiển tốc độ động cơ;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Các phần tử điều khiển thiết bị biến tần
2.1. Tranzito đơn nối UJT (unijunction transistor)

2.1.1. Nguyên lý làm việc 

2.1.2. Xác định chu kỳ xung

2.2. Vi mạch 555 

2.2.1. Mô tả

2.2.2. Chức năng

2.2.3. Bộ phát xung hình chữ nhật dùng vi mạch 555

2.3. Thiết bị biến tần.

2.3.1. Khái niệm.

2.3.2. Phương pháp điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều không đồng bộ bằng tần số.

2.3.3. Biến tần trực tiếp 

2.3.3.1. Sơ đồ mạch điện 

2.3.3.2. Nguyên lý hoạt động

2.3.3.3. Tính các thông số

2.3.4. Biến tần gián tiếp.

2.3.4.1. Sơ đồ mạch điện

2.3.4.2. Nguyên lý hoạt động

2.3.4.3. Tính các thông số

2.3.5. Một số thiết bị biến tần trong thực tế

2.3.5.1. Biến tần của hãng MITSUBISHI 

2.3.5.2. Biến tần của hãng OMRON 

3. Khảo sát bộ biến tần 

3.1. Khảo sát bộ biến tần MITSUBISHI

3.2. Khảo sát bộ biến tần OMRON
	Bài 7:  Khảo sát mạch nghịch lưu
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về các mạch nghịch lưu;

- Phân tích được sơ đồ khối, nhận dạng được các phần tử của mạch nghịch lưu một pha và ba pha;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và tuân thủ quy định an toàn lao động.

1. Khái niệm

2. Nguyên lý nghịch lưu
2.1. Nghịch lưu một pha

2.1.1. Sơ đồ mạch điện

2.1.2. Giản đồ xung

2.1.3. Các thông số cơ bản

2.1.4. Mạch điện ứng dụng
2.2. Nghịch lưu ba pha

2.2.1. Sơ đồ mạch điện

2.2.2. Giản đồ xung

2.2.3. Các thông số cơ bản

2.2.4. Mạch điện ứng dụng
3. Khảo sát mạch nghịch lưu

3.1. Khảo sát mạch nghịch lưu một pha

3.2. Khảo sát mạch nghịch lưu ba pha

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:  
- Vật liệu: Dây điện

- Dụng cụ, thiết bị và linh kiện:

+ Các loại linh kiện điện tử sử dụng cho các bài tập.

+ VOM

+ Kìm, kéo, tuốc nơ vít, kìm tuốt dây

- Học liệu:

+ Tài liệu hướng dẫn môđun

+ Tài liệu hướng dẫn bài học

- Nguồn lực khác:
+ Xư​ởng thực hành có trang bị đầy đủ ph​ương tiện thực hành trang bị điện cho 20 học viên

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: vấn đáp, trắc nghiệm, viết:  

- Thực hành: Dựa vào năng lực thực hiện việc khảo sát, sửa chữa mạch điện thông qua các bài tập thực hành. 

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Cấu trúc, ký hiệu, đặc tính, lĩnh vực ứng dụng, chế độ làm việc của các loại điốt công suất, tranzito công suất và tyristo công suất

+ Mạch chỉnh lưu một pha, ba pha có điều khiển

+ Các phần tử điều khiển thiết bị biến tần

 + Mạch nghịch lưu
- Kỹ năng

+ Nhận dạng, lựa chọn, đo kiểm các thông số kỹ thuật của linh kiện điện tử;

+ Kiểm tra, sửa chữa được những hư hỏng đơn giản của các mạch chỉnh lưu. 
- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

Trọng tâm của mô đun là bài 4 đến bài 7

4. Tài liệu cần tham khảo:
[1] Lê Văn Doanh, Nguyễn Bính, Nguyễn Văn Nhờ, Điện tử công suất, NXB ĐH Quốc gia, 2007
[2] Nguyễn Bính, Điện tử công suất, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1985.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Tin học ứng dụng

Mã số mô đun: MĐ37
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: TIN HỌC ỨNG DỤNG

Mã số của mô đun: MĐ 37
Thời gian của mô đun: 45 giờ;                  (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành: 30 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT MÔ ĐUN: 

- Vị trí: Mô đun Tin học ứng dụng là mô đun tự chọn đ​ược bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Xác định được các thông số trạng thái của chu trình bằng phần mềm Coolpack; 

- Xây dựng được chu trình lạnh từ phần mềm;

- Sử dụng được phần mềm Coolpack vào tính toán nhiệt trong kỹ thuật lạnh.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Tìm hiểu phần mềm CoolPack
	3
	3
	0
	 

	2
	Cài đặt phần mềm từ đĩa CD Rom
	3
	1
	2
	 

	3
	Cài đặt phần mềm từ đĩa cứng
	2
	1
	1
	 

	4
	Xây dựng sơ đồ và đồ thị của chu trình lạnh
	7
	2
	5
	 

	5
	Tính chọn máy nén
	7
	2
	5
	 

	6
	Tính thiết bị ngưng tụ
	7
	2
	5
	 

	7
	Tính thiết bị bay hơi
	7
	2
	5
	 

	8
	Tính thiết bị phụ
	9
	2
	7
	 

	
	Cộng
	45
	15
	30
	0


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra lý thuyết được tính vào giờ lý thuyết, kiểm tra thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết: 

	Bài 1:  Tìm hiểu phần mềm CoolPack
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu: 

- Xác định được phạm vi ứng dụng của phần mềm;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.
1. Sự hình thành và phát triển
2. Chức năng, nhiệm vụ

3. Phạm vi ứng dụng
	Bài 2:  Cài đặt phần mềm từ đĩa CD Rom
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu :

- Cài được phần mềm vào máy tính ; 

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu do phần mềm đặt ra;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Cài đặt từ đĩa CD Rom

1.1. Đọc tài liệu hướng dẫn cài đặt

1.2. Tiến hành cài đặt theo hướng dẫn

1.3. Kiểm tra

	Bài 3:  Cài đặt phần mềm từ đĩa cứng
	Thời gian: 2,0 giờ


Mục tiêu :

- Cài được phần mềm vào máy tính ; 

- Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu do phần mềm đặt ra;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Cài đặt từ đĩa cứng

1.1. Đọc tài liệu hướng dẫn cài đặt

1.2. Tiến hành cài đặt theo hướng dẫn

1.3. Kiểm tra
	Bài 4:  Xây dựng sơ đồ và đồ thị của chu trình lạnh
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu :

- Giải được các bài toán tính nhiệt đặt ra bằng phần mềm; 

- Xuất được kết quả tính toán, sơ đồ và đồ thị ra giấy;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Xây dựng sơ đồ và đồ thị của chu trình lạnh

1.1. Chọn cửa sổ tính từ thanh công cụ

1.2. Nhập các thống số yêu cầu

1.3. Tính toán

2. In, xuất kết quả ra giấy và màn hình

	Bài 5:  Tính chọn máy nén
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu :

- Giải được các bài toán tính chọn máy nén; 

- Xuất được kết quả tính toán, sơ đồ và đồ thị ra giấy;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Tính chọn máy nén 

1.1. Chọn cửa sổ tính từ thanh công cụ

1.2. Nhập các thống số yêu cầu

1.3. Tính toán

2. In, xuất kết quả ra giấy và màn hình

	Bài 6:  Tính chọn thiết bị ngưng tụ
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu :

- Giải được các bài toán tính chọn thiết bị ngưng tụ; 

- Xuất được kết quả tính toán, sơ đồ và đồ thị ra giấy;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Tính nhiệt thiết bị ngưng tụ

1.1. Chọn cửa sổ tính từ thanh công cụ

1.2. Nhập các thống số yêu cầu

1.3. Tính toán

2. In, xuất kết quả ra giấy và màn hình
	Bài 7:  Tính chọn thiết bị bay hơi
	Thời gian: 7,0 giờ


Mục tiêu :

- Giải được các bài toán tính chọn thiết bị bay hơi; 

- Xuất được kết quả tính toán, sơ đồ và đồ thị ra giấy;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Tính nhiệt thiết bị bay hơi

1.1. Chọn cửa sổ tính từ thanh công cụ

1.2. Nhập các thống số yêu cầu

1.3. Tính toán

2. In, xuất kết quả ra giấy và màn hình

	Bài 8:  Tính chọn thiết bị phụ
	Thời gian: 9,0 giờ


Mục tiêu :

- Giải được các bài toán tính chọn thiết bị phụ; 

- Xuất được kết quả tính toán, sơ đồ và đồ thị ra giấy;

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

1. Tính thiết bị phụ

1.1. Chọn cửa sổ tính từ thanh công cụ

1.2. Nhập các thống số yêu cầu

1.3. Tính toán

2. In, xuất kết quả ra giấy và màn hình
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH: 

- Vật liệu: Bảng, phấn, sổ ghi chép...

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+Máy vi tính, máy in...

- Học liệu: 

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

- Nguồn lực khác :

+ Phòng thực hành tin học

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Phương pháp đánh giá:

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập về tính toán trên máy tính 
* Nội dung đánh giá :

- Kiến thức:

+ Phương pháp tính chọn thiết bị trong hệ thống lạnh

+ Tin học chuyên ngành

- Kỹ năng: 

+  Tính được các thống số cơ bản của thiết bị.

+  Thao tác, cài đặt và ứng dụng phần mềm

- Thái độ:
+ Nghiêm túc trong học tập 

+ Trung thực trong kiểm tra

+ Rèn luyện tính kiên nhẫn, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN CHƯƠNG TRÌNH : 

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học :      

 Trước khi giảng dạy, giáo viên cần phải căn cứ vào mục tiêu và nội dung của từng bài học, chọn phương pháp giảng dạy phù hợp, đặc biệt quan tâm phương pháp dạy học tích cực để người học có thể tham gia xây dựng bài học. Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống, nếu có điều kiện giáo viên nên sử dụng máy chiếu projector, laptop, và các phần mềm minh họa nhằm làm rõ và sinh động nội dung bài học..

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý :

Trọng tâm của các mô đun là tất cả các bài thực hành
4. Tài liệu cần tham khảo :

[1] Nguyễn Đức Lợi, Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận, Kỹ thuật lạnh ứng dụng, Nhà xuất bản giáo dục, 2009

[2] Nguyễn Đức Lợi, Môi chất lạnh, Nhà xuất bản giáo dục, 2009

[3] Tài liệu của hãng Danfoss. 
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Vận hành hệ thống sản xuất CO2 lỏng

Mã số mô đun: MĐ38
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

HỆ THỐNG SẢN XUẤT CO2 LỎNG

Mã số mô đun: MĐ 38
Thời gian mô đun: 75 giờ;                        (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 60 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hệ thống sản xuất CO2 lỏng là mô đun tự chọn  đ​ược bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

- Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị trong hệ thống sản xuất CO2 lỏng;

- Đọc và phân tích được sơ đồ hệ thống lạnh và sơ đồ hệ thống điện của hệ thống sản xuất CO2 lỏng;

- Vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa được hệ thống sản xuất CO2 lỏng;
- Rèn luyện khả năng làm việc theo nhóm, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Quy trình công nghệ sản xuất CO2 lỏng
	3
	3
	
	

	2
	Khảo sát  hệ thống sản xuất CO2 lỏng 
	15
	2
	13
	

	3
	Vận hành các thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	10
	2
	8
	

	4
	Bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	15
	3
	12
	

	5
	Sửa chữa thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	22
	3
	19
	

	6
	Vận hành hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	10
	2
	8
	

	
	Cộng:
	75
	15
	60
	


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Quy trình công nghệ sản xuất CO2 lỏng
	Thời gian: 3,0 giờ


Mục tiêu:

- Trình bày được tính chất vật lý của CO2 lỏng;

- Trình bày được quy trình công nghệ hóa lỏng CO2. 

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, ham học hỏi.

1. Quy trình sản xuất CO2

1.1. Sơ đồ hệ thống

1.2. Quy trình

2. Quy trình hóa lỏng CO2

2.1. Sơ đồ hệ thống

2.2. Quy trình 

3. Bảo quản

3.1. Thiết bị bảo quản

3.2. Yêu cầu kỹ thuật bảo quản

	Bài 2:  Khảo sát hệ thống sản xuất CO2 lỏng
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống;

- Nhận ra được các thiết bị trong hệ thống và trình bày được nguyên lý hoạt động của hệ thống;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn trong khi thực hiện công việc.

1. Sơ đồ hệ thống

1.1. Sơ đồ

1.2. Nguyên lý hoạt động

2. Dây chuyền công nghệ

2.1. Công nghệ hóa lỏng khí

2.2. Hóa lỏng CO2 bằng phương pháp làm lạnh

3. Khảo sát hệ thống sản xuất CO2 lỏng
	Bài 3:  Vận hành các thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành các thiết bị trong hệ thống sản xuất CO2;

- Vận hành các thiết bị trong hệ thống sản xuất CO2 đúng quy trình, đảm bảo an toàn người và thiết bị;

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn trong khi thực hiện công việc.

1. Cụm máy nén CO2
1.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

1.2. Số cấp nén

1.3. Bình tách nước

1.4. Bộ trao đổi nhiệt đầu đẩy

1.5. Dụng cụ đo và  tự động điều chỉnh

1.6. Vị trí lắp đặt

1.7. Quy trình vận hành

1.8. Vận hành cụm máy nén CO2
2. Bình chứa CO2 lỏng

2.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

2.2. Dụng cụ đo và  tự động điều chỉnh

2.3. Vị trí lắp đặt

2.4. Quy trình vận hành

2.5. Vận hành bình chứa CO2 lỏng
3. Tháp rữa CO2

3.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

3.2. Vị trí lắp đặt

3.3. Quy trình vận hành

3.4. Vận hành tháp rữa CO2

4. Bóng chứa khí CO2
4.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

4.2. Vị trí lắp đặt
4.3. Quy trình vận hành

4.4. Vận hành bóng chứa khí CO2
5. Bình trao đổi nhiệt trung gian CO2
5.1. Cấu tạo, nguyên lý làm việc

5.2. Vị trí lắp đặt

5.3. Quy trình vận hành

5.4. Vận hành bình trao đổi nhiệt trung gian CO2
	Bài 4:  Bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	Thời gian:15,0giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình bảo dưỡng các thiết bị thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng;
- Bảo dưỡng được các thiết bị thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng đảm bảo qui trình và yêu cầu về kỹ thuật;
- Nhận thức được hiểu quả kinh tế do việc bảo dưỡng thiết bị mang lại.

1. Mục đích, ý nghĩa 

2. Phân loại bảo dưỡng

3. Nội dung công tác bảo dưỡng các thiết bị thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
3.1. Bảo dưỡng máy nén

3.2. Bảo dưỡng thiết bị ngưng tụ

3.3. Bảo dưỡng van tiết lưu

3.4. Bảo dưỡng các loại bình

3.5. Bảo dưỡng thiết bị đường ống

3.6. Bảo dưỡng các thiết bị đo lường, tự động điều chỉnh và bảo vệ

3.7. Bảo dưỡng tháp nhiệt

3.8. Bảo dưỡng bơm

3.9. Bổ sung gas, dầu cho hệ thống lạnh

4. Bảo dưỡng thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	Bài 5:  Sửa chữa thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	Thời gian: 22,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình sửa chữa thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng;
- Xác định và sửa chữa được các hư hỏng thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật;

- Rèn luyện kỹ năng sửa chữa các hư hỏng thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng và làm việc theo nhóm.

1. Hiện tượng, nguyên nhân và cách sửa chữa

2. Quy trình sửa chữa hệ thống lạnh

2.1. Phân tích hiện tượng, nguyên nhân hư hỏng

2.2. Kiểm tra xác định nguyên nhân hư hỏng

2.3. Lập phương án sửa chữa

2.4. Chuẩn bị vật tư thiết bị, dụng cụ sửa chữa

2.5. Tiến hành sửa chữa

2.6. Kiểm tra và hoàn thiện những sai sót trước khi vận hành

2.7. Vận hành hệ thống  
3. Sửa chữa thiết bị trong hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	Bài 6:  Vận hành hệ thống sản xuất CO​2 lỏng
	Thời gian: 10,0 giờ


Mục tiêu: 

- Trình bày được quy trình vận hành hệ thống ;

- Xử lý được các sự cố trong lúc vận hành;

- Vận hành hệ thống một cách an toàn, đạt hiệu quả cao

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận và chú ý an toàn trong khi thực hiện công việc.

1. Quy trình vận hành 

2. Kiểm tra hệ thống

2.1. Kiểm tra điện áp, nước cấp

2.2. Kiểm tra các thiết bị tự động và điều khiển

2.3. Kiểm tra các thiết bị

3. Vận hành

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: Giấy, viết . . .

- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Các dụng cụ đo: Ampe kìm, VOM, đồng hồ nạp gas

- Học liệu:

+ Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất CO2 lỏng;

+ Quy trình vận hành;

- Nguồn lực khác:
+ Xưởng thực hành 

+ Các vật tư tiêu hao dùng cho thực hành.

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành về vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa.

2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Thông số vận hành;
+ Quy trình vận hành.
- Kỹ năng:

+ Sử dụng dụng cụ đúng phương pháp; 

+ Vận hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

        Trọng tâm của mô đun là tất cả các bài: 3,4

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Phạm Văn Tuỳ, Nguyễn Đức Lợi, Kỹ thuật lạnh cơ sở, NXB Khoa học Kỹ thuật Hà Nội.

[2] Đinh Văn Thuận - Võ Chí Chính, Máy và Thiết bị lạnh, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TỰ CHỌN
Tên mô đun: Hàn MAG, MIG cơ bản

Mã số mô đun: MĐ39
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1642/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

HÀN MAG, MIG CƠ BẢN

Mã số mô đun: MĐ39
Thời gian mô đun: 85 giờ;                        (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 70 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN

- Vị trí: Mô đun Hàn MAG, MIG cơ bản là mô đun tự chọn đ​ược bố trí học sau các môn học chung và các môn học, mô đun chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là mô đun tự chọn.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN:

· Vận hành thành thạo và biết điều chỉnh chế độ hàn trên các thiết bị hàn MAG, MIG,TIG;
· Hàn được một số cấu kiện thông thường trong hệ thống lạnh hàn bằng thiết bị hàn MAG, MIG đảm bảo mối hàn ngấu, chắc, phế phẩm không quá 5%;
· Tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tai nạn.

III. NỘI DUNG MÔ ĐUN: 

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian

	Số

TT
	Tên các bài trong mô đun


	Thời gian

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành
	Kiểm tra*

	1
	Vận hành thiết bị hàn MAG, MIG và điều chỉnh chế độ hàn
	10
	2
	8
	

	2
	Hàn chốt 
	15
	2
	13
	

	3
	Hàn đắp
	15
	3
	12
	

	4
	Hàn giáp mối
	15
	3
	12
	

	5
	Hàn gấp mép tấm mỏng
	15
	3
	12
	

	6
	Hàn góc
	15
	2
	13
	

	
	Cộng:
	85
	15
	70
	


* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:  

	Bài 1: Vận hành thiết bị hàn MAG, MIG và điều chỉnh chế độ hàn
Thời gian:10,0 giờ


Mục tiêu:

· Nhận dạng được thành phần cấu tạo của thiết bị hàn hàn MAG, MIG

· Lắp, kiểm tra, điều chỉnh thiết bị phụ trợ đảm bảo độ chính xác và đáp ứng yêu cầu về đặc điểm kỹ thuật.

· Thao tác vận hành thiết bị đúng quy trình, đảm bảo an toàn người và thiết bị;
· Tuân thủ quy định về an toàn lao động.

1. Máy hàn MAG, MIG

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy hàn MAG, MIG

Nguồn hàn

Hộp điều khiển

Cơ cấu cấp dây

Bộ điều chỉnh lưu lượng khí CO2, Argon

Phương pháp điều chỉnh các thông số chế độ hàn

2. Vận hành máy hàn MAG, MIG

3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp
	Bài 2:  Hàn chốt
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

· Trình bày được kỹ thuật hàn chốt trên máy hàn MAG, MIG;

· Hàn mối hàn chốt ở vị trí hàn bằng đúng phương pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Tuân thủ quy định về an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn chốt

1.1. Tính kích thước mối hàn, dây hàn, chế độ hàn

1.2. Phương pháp hàn chốt

1.3. Kiểm tra mối hàn

2. Hàn mối hàn chốt phục vụ công việc sửa chữa trong hệ thống lạnh 

3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

	Bài 3:  Hàn đắp
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

· Trình bày được các khuyết tật thường xảy ra khi hàn đắp;
· Chọn phương pháp chuyển động mỏ hàn phù hợp kích thước mối hàn;
· Hàn đắp phẳng, đảm bảo độ sâu ngấu, không lẫn xỷ, rỗ khí, ít biến dạng, đủ lượng dư gia công cơ, an toàn cho người và thiết bị;

· Tuân thủ quy định về an toàn lao động.
1. Kỹ thuật hàn đắp

Tính kích thước mối hàn, dây hàn, chế độ hàn đắp

Phương pháp di chuyển mỏ hàn
Kỹ thuật thực hiện mối hàn
Các khuyết tật thường xẩy ra khi hàn đắp
Kiểm tra mối hàn
2. Hàn đắp lỗ thủng bình chứa trong hệ thống lạnh 

2. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

	Bài 4:  Hàn giáp mối
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

· Trình bày được kỹ thuật hàn giáp mối trên máy hàn MAG, MIG;

· Hàn mối hàn giáp mối ở vị trí hàn bằng đảm bảo sự đồng đều về hình dạng, chiều rộng mối hàn, chiều cao phần nhô lên của mối hàn, không bị chảy tràn, rỗ khí, rỗ xỷ, nứt, cháy cạnh;
· Tuân thủ quy định về an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn giáp mối

1.1. Chuẩn bị mối ghép hàn

1.2. Tính chế độ hàn, số lớp hàn
1.3. Phương pháp di chuyển mỏ hàn

1.4. Kỹ thuật thực hiện mối hàn

1.5. Các khuyết tật thường xẩy ra khi hàn giáp mối
1.6. Kiểm tra mối hàn

2. Hàn giáp mối thiết bị phụ trợ trong hệ thống lạnh 

3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

	Bài 5:  Hàn gấp mép tấm mỏng
	Thời gian:15,0 giờ


Mục tiêu: 

· Trình bày được kỹ thuật hàn gấp mép tấm mỏng trên máy hàn MAG, MIG;

· Hàn mối hàn gấp mép tấm mỏng ở vị trí hàn bằng đúng phương pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;
· Tuân thủ quy định về an toàn lao động.

1. Kỹ thuật hàn gấp mép tấm mỏng

1.1. Chuẩn bị mối ghép hàn

1.2. Tính chế độ hàn, đường kính dây hàn, điều chỉnh chế độ hàn

1.3. Phương pháp di chuyển mỏ hàn

1.4. Kỹ thuật hàn gấp mép tấm mỏng

1.5. Các khuyết tật thường xẩy ra khi hàn gấp mép tấm mỏng

1.6. Kiểm tra mối hàn

2. Hàn hàn gấp mép tấm mỏng phục vụ công việc sửa chữa trong hệ thống lạnh 

3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

	Bài 6:  Hàn góc
	Thời gian: 15,0 giờ


Mục tiêu: 

· Trình bày được kỹ thuật hàn góc trên máy hàn MAG, MIG;

· Hàn mối hàn góc ở vị trí hàn bằng đúng phương pháp và đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

· Tuân thủ quy định về an toàn lao động.
1. Kỹ thuật hàn góc

1.1. Tính chế độ hàn, đường kính dây hàn, điều chỉnh chế độ hàn

1.2. Hàn đính và vị trí hàn đính

1.3. Phương pháp hàn lớp thứ nhất

1.4. Phương pháp hàn lớp thứ hai

1.5. Xử lý điểm đầu,điểm cuối của mối hàn, khuyết tật xảy ra khi hàn góc

1.6. Kiểm tra mối hàn

2. Hàn hàn góc phục vụ công việc sửa chữa trong hệ thống lạnh 

3. An toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN: 

- Vật liệu: 
+ Thép tấm  dày (1(5) mm

+ Các loại thép định hình khác

+ Dây hàn   (0,8((1,6

+ Khí bảo vệ CO2 và ARGON

+ Cực hàn không nóng chảy.
- Dụng cụ và trang thiết bị: 

+ Búa nắn phôi hàn, búa gõ xỉ hàn

+ Kìm hàn, kìm rèn, bàn hàn

+ Máy hàn MAG, MIG

+ Các loại dụng cụ đo ,kiểm tra mối hàn

+ Clê các loại , mỏ lét

+ Trang bị bảo hộ lao động

+ Trang thiết bị phòng chống cháy nổ
- Học liệu:

+ Tài liệu phát tay cho sinh viên

+ Slide, hình vẽ trên phim trong

- Nguồn lực khác :

+ Xưởng thực hành

V. PHUƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ

 1. Phương pháp đánh giá

- Lý thuyết: Vấn đáp, trắc nghiệm, viết

- Thực hành: Dựa trên năng lực thực hiện các bài tập thực hành về vận hành và hàn các sản phẩm
2. Nội dung đánh giá

- Kiến thức: 

+ Phương pháp hàn các loại mối hàn cơ bản trên máy hàn MAG, MIG

- Kỹ năng:

+ Vận hành máy hàn đúng phương pháp; 

+ Hàn các mối hàn cơ bản trên máy hàn MAG, MIG đảm bảo yêu cầu kỹ thuật;

- Thái độ

+ Đảm bảo an toàn lao động, gọn gàng, ngăn nắp, cẩn thận, tỉ mỉ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Mô đun này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ đào tạo Sơ cấp nghề, Trung cấp nghề và Cao đẳng nghề nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Khi giảng dạy cần chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, xưởng thực hành đủ diện tích cho sinh viên thực tập;

- Viết phấn nội dung bài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu;

- Khi giảng dạy giáo viên có thể sử dụng máy vi tính và máy chiếu, áp dụng các loại giáo án điện tử. 

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

       Trọng tâm của mô đun là các bài: 1,5,6
4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Công Bình, Kỹ thuật hàn thực hành, NXB Thanh niên, 2004.

[2] Lưu Văn Hy , Chung Thế Quang, Nguyễn Phước Hậu, Huỳnh Kim Ngân, Đỗ Tấn Dần, Kỹ thuật hàn, Nhà xuất bản Giao Thông Vận tải, 2007
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO:

MÁY LẠNH HẤP THỤ VÀ HẤP PHỤ

Mã số mô đun: MĐ40

Thời gian mô đun: 65 giờ;                        (Lý thuyết: 33 giờ;  Thực hành: 32 giờ)

Tóm tắt nội dung:


Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức về sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc và các công thức tính về các máy lạnh hấp thụ và hấp phụ như: Máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr một cấp, Máy lạnh hấp thụ H2O/LiBr hai cấp, Máy lạnh hấp thụ khuếch tán, Máy lạnh hấp thụ chu kỳ và Máy lạnh hấp phụ CaCl2/NH3.
CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
MÁY LẠNH DÙNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Mã số mô đun: MĐ41

Thời gian mô đun: 75 giờ;                        (Lý thuyết: 28 giờ;  Thực hành: 47 giờ)

Tóm tắt nội dung:


Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về năng lượng mặt trời, nguyên lý cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy lạnh sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất nước đá, điều hoà nhiệt độ.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: KỸ THUẬT SỐ

Mã số mô đun: MĐ42

Thời gian mô đun: 75 giờ;                        (Lý thuyết: 12 giờ;  Thực hành: 63 giờ)

Tóm tắt nội dung:


Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về các hệ thống số, hàm logic, mạch tổ hợp, mạch tuần tự, mạch định thời, ứng dụng và cách sử dụng các linh kiện điện tử trong các mạch điện tử hiện thời. Khảo sát các mạch điện tử logic sử dụng trong linh kiện điện tử bán dẫn và vi mạch số.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Mã số mô đun: MĐ43

Thời gian mô đun: 105 giờ;                      (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 90 giờ)

Tóm tắt nội dung:


Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản nhất về cấu trúc và nguyên lý hoạt động của động cơ đốt trong. Kiểm tra, bảo dưỡng điều chỉnh và vận hành các chế độ làm việc của động cơ xăng sử dụng bộ chế hoà khí và động cơ Diesel.

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO: 
GIA CÔNG HỆ THỐNG ỐNG  HỆ THỐNG LẠNH

Mã số mô đun: MĐ44

Thời gian mô đun: 75 giờ;                        (Lý thuyết: 15 giờ;  Thực hành: 60 giờ)

Tóm tắt nội dung:


Mô đun này trang bị cho học sinh những kiến thức các loại ống sử dụng trong hệ thống lạnh, dụng cụ và các phương pháp gia công ống, Gia công hệ thống ống nước, ống đồng và ống thép trong hệ thống lạnh.



Mẫu báo cáo
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